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THƯ MỤC QUỐC GIA THÁNG 7 NĂM 2024 

THÔNG TIN HỌC VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT     

 1. Giáo trình Trưng bày bảo tàng : Dành cho sinh viên ngành Bảo tàng học / Phạm Lan 
Hương, Nguyễn Đức Tăng, Nguyễn Thịnh... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 
Minh, 2023. - 125 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Trường Đại học Văn hoá Tp. Hồ Chí Minh. 
- Thư mục cuối mỗi chương. -  Phụ lục: tr. 108-125   s568444 

 2. Lee Ha Young. Thư viện của những thần tượng : Những danh nhân nổi tiếng đã đọc 
cuốn sách nào khi họ còn trẻ / Lee Ha Young ; Tâm An dịch. - H. : Văn học, 2024. - 307 tr. ; 
21 cm. - 135000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 예술가의 서재   s569176 

 3. Trung Nghĩa. Đọc sách cũng như yêu : Thế giới sách & bạn / Trung Nghĩa. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 221 tr. : ảnh ; 21 cm. - 119000đ. - 1234b   
s570193 

TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG  

 4. Bùi Đức Tiến. Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server : Lý thuyết và thực hành 
/ Bùi Đức Tiến (ch.b.), Vũ Minh Tâm, Bùi Thị Thu Hiền. - H. : Văn học, 2024. - 227 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 27 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội. - Phụ 
lục: tr. 209-219. - Thư mục: tr. 220-221   s569349 

 5. Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản / Trương Minh Tuyền (ch.b.), 
Huỳnh Việt Trung, Phan Đình Trường, Đào Hữu Thắng. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ. - 28 
cm. - 1850b 
 Ph.2: Tin học văn phòng. - 2024. - 123 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 123   s569455 

 6. Chuyên tin 10: Các chuyên đề chọn lọc với ngôn ngữ C++ : Lý thuyết, bài tập và lời 
giải / Nguyễn Xuân Huy. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 282 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 
cm. - 320000đ. - 500b 
 Thư mục cuối chính văn   s569599 

 7. Đàm Truyền Đức. Bài giảng Nhập môn mạng máy tính : Dùng cho sinh viên Trường 
Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội / Đàm Truyền Đức. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2024. - 87 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 55000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 87   s569696 

 8. Đỗ Văn Đỉnh. Mạng nơron và ứng dụng / Đỗ Văn Đỉnh (ch.b.), Lê Ngọc Hoà. - H. : 
Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 167 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 126000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 167   s568714 

 9. Giáo trình Lý thuyết và thiết kế cơ sở dữ liệu / Lương Cao Đông (ch.b.), Trần Quý Nam, 
Phạm Văn Tiệp, Trần Thu Trang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 259 tr. : minh hoạ ; 
21 cm. - 42000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Đại Nam. Khoa Công nghệ thông tin. - Thư mục cuối chính 
văn   s569071 
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 10. Giáo trình Nhập môn Lập trình / Tạ Quang Chiểu, Nguyễn Quỳnh Diệp (ch.b.), Bùi 
Thị Thanh Xuân, Ngô Trường Giang. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 231 tr. : hình vẽ, bảng 
biểu ; 27 cm. - 151000đ. - 270b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ lợi. Khoa Công nghệ thông tin. Bộ môn Tin học và Kỹ 
thuật tính toán. - Thư mục: tr. 231   s569706 

 11. Hà Đắc Bình. Máy tính lượng tử: Từ lý thuyết đến ứng dụng / Hà Đắc Bình, Hoàng 
Trang. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 328 tr. : hình vẽ ; 24 
cm. - 168000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách khoa. - Phụ lục: tr. 
322-328   s568439 

 12. 20 đề đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội : ID: 406800 / Nguyễn Mạnh Hưởng, 
Vũ Thị Dung, Trịnh Phương Dung... - H. : Dân trí, 2024. - 574 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
250000đ. - 20000b   s569326 

 13. Keisuke Kamata. Quản trị an toàn, an ninh mạng / Keisuke Kamata ; Bùi Thanh Hà 
dịch. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 235 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 160000đ. - 2000b   
s569922 

 14. Kỷ yếu Hội nghị các nhà khoa học trẻ, học viên cao học và nghiên cứu sinh lần thứ 
nhất - Năm 2024 : Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2024 / Nguyễn Hữu Thạnh, Lê 
Thắng, Nguyễn Văn Nhanh... - H. : Giao thông vận tải, 2024. - 667 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 
110b 
 ĐTTS ghi: Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s569448 

 15. Mai Thu Hằng. Báo cáo tình hình ứng dụng và phát triển chữ ký số tại Việt Nam năm 
2023 / B.s.: Mai Thu Hằng, Nguyễn hị Thu Trang. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 99 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. - Phụ lục: tr. 80-99   s569943 

 16. 10 vạn câu hỏi vì sao : Tư duy độc đáo kích thích trí tưởng tượng vô tận! / Yosbook ; 
Nguyễn Thị Vinh dịch. - Tái bản. - H. : Văn học. - 21 cm. - 64000đ. - 3000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 好宝宝奇思妙想为什么: 最神奇的问 

 Q.2: Những điều lạ em muốn biết. - 2024. - 95 tr. : tranh vẽ   s569310 

 17. Nam tiên sinh. Cách mạng lượng tử - Blochchain lượng tử : Kỷ nguyên mới công nghệ 
Blochchain / Nam tiên sinh. - H. : Thế giới, 2024. - 431 tr. : ảnh màu ; 24 cm. - 666000đ. - 
1000b 
 Tên thật tác giả: Vũ Mạnh Hùng. - Phụ lục: tr. 405-427. - Thư mục: tr. 428-429   s570340 

 18. Nguyễn Duy Nhật Viễn. Giáo trình Kỹ thuật lập trình / Nguyễn Duy Nhật Viễn (ch.b.), 
Ngô Minh Trí, Đào Duy Tuấn. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 242 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - 168000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học Bách khoa. - Thư mục cuối mỗi chương   
s568713 

 19. Nguyễn Hoài Linh. Bài giảng Thiết kế website : Dùng cho sinh viên Trường Cao đẳng 
nghề Bách khoa Hà Nội / Nguyễn Hoài Linh. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2024. - 103 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 27 cm. - 68000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 103   s569695 

 20. Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Bài giảng Chế bản điện tử : Dùng cho sinh viên Trường Cao 
đẳng nghề Bách khoa Hà Nội / Nguyễn Thị Ngọc Ánh. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2024. - 107 
tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 58000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 107   s569699 
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 21. Phạm Quốc Cường. Kiến trúc máy tính / Phạm Quốc Cường. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 314 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 69000đ. 
- 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách khoa. - Thư mục: 
tr. 313-314   s568446 

 22. Phạm Văn Ất. Giáo trình C++ & lập trình hướng đối tượng / Phạm Văn Ất (ch.b.), Lê 
Trường Thông. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2024. - 482 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 195000đ. - 
1500b 
 Phụ lục: tr. 419-482   s569907 

 23. Phan Thượng Cang. Phát triển ứng dụng hướng dịch vụ / Phan Thượng Cang (ch.b.), 
Ngô Bá Hùng, Trần Thị Tố Quyên. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2024. - 194 tr. : minh hoạ ; 
28 cm. - 215000đ. - 100b 
 Tên sách ngoài bìa: Giáo trình Phát triển ứng dụng hướng dịch vụ. - Thư mục: tr. 194   
s569454 

 24. Số đề cương 3 trong 1 Toán Văn Anh lớp 6 - Học theo Sketchnote / We Up Book b.s. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 228 tr. ; 21 cm. - 199000đ. - 20000b   s568593 

 25. Sự Thật Man. Tri thức gốc / Sự Thật Man. - Tái bản lần 9. - H. : Lao động, 2024. - 
241 tr. ; 21 cm. - 499000đ. - 2000b   s568840 

 26. Tin học 9 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong 
cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4338/QĐ-BGDĐT ngày 18/12/2023 / Hồ Sĩ Đàm 
(tổng ch.b.), Hồ Cẩm Hà (ch.b.), Nguyễn Đình Hoá... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 103 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 18000đ. - 90000b   s569773 

 27. Tin học 11 - Tin học ứng dụng : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê 
duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4607/QĐ-BGDĐT ngày 
28/12/2022 / Hồ Sĩ Đàm (tổng ch.b.), Nguyễn Đình Hoá (ch.b.), Hoàng Vân Đông... - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 171 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 31000đ. 
- 50000b   s569385 

 28. Trần Quốc Thư. Bài giảng Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu SQL Server : Dùng cho sinh viên 
Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội / Trần Quốc Thư. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2024. - 
107 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 60000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 107   s569698 

 29. Trần Thông Quế. Bài tập lập trình với ngôn ngữ Python - Từ cơ bản đến nâng cao / 
Trần Thông Quế. - H. : Thông tin và Truyền thông. - 24 cm. - 198000đ. - 500b 
 T.1. - 2024. - 220 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục cuối mỗi bài   s569926 

 30. Trần Thông Quế. Bài tập lập trình với ngôn ngữ Python - Từ cơ bản đến nâng cao / 
Trần Thông Quế. - H. : Thông tin và Truyền thông. - 24 cm. - 198000đ. - 500b 
 T.2. - 2024. - 230 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục cuối chính văn   s569927 

 31. Tuyển tập đề thi Tin học trẻ / Bùi Việt Hà, Nguyễn Nhật Minh Đăng. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 160000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 300 tr. : hình vẽ, bảng. - Phụ lục: tr. 290-299. - Thư mục: tr. 299-300   
s569571 

 32. Verthé, Valentin. Hỏi đáp cùng em - Tương lai sẽ thế nào? / Valentin Verthé ;  Nguyễn 
Thị Tươi dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 108 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 239000đ. - 1500b   s570339 

 33. Wolfram, Stephen. ChatGPT là gì... Phép lạ nào khiến nó hoạt động? = What is 
ChatGPT doing... and why does it work? / Stephen Wolfram ; Dịch: Vân Nguyễn, Quý Tiến ; 
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Hải Nguyễn h.đ. - H. : Lao động, 2023. - 195 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 249000đ. - 10000b   
s568853 

TRIẾT HỌC 

 34. Ackroyd, Eric. Giấc mơ nhìn từ phân tâm học - Những chỉ dẫn về hình ảnh và biểu 
tượng : Dành cho lứa tuổi trưởng thành / Eric Ackroyd ; Bùi Phương Anh dịch. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 407 tr. : hình vẽ ; 23 cm. - 140000đ. - 2000b   s568175 

 35. Acuff, Jon. Overthinking - Kẻ nghĩ nhiều : Nghệ thuật làm chủ cảm xúc, loại bỏ suy 
nghĩ tiêu cực để cải thiện các mối quan hệ và cân bằng cuộc sống / Jon Acuff ; Đồng Linh dịch. 
- H. : Công Thương, 2023. - 351 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 179000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Soundtracks : The surprising solution to overthinking   s569977 

 36. Adams, George Matthew. Hãy tin tưởng chính mình - Không gì là không thể = You 
can / George Matthew Adams ; Khánh Phương dịch. - H. : Văn học, 2024. - 223 tr. ; 20 cm. - 
118000đ. - 10000b   s569275 

 37. Akaba Yuji. Tư duy 0 giây / Akaba Yuji ; Bùi Hiền dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 
303 tr. ; 19 cm. - 169000đ. - 2000b   s569990 

 38. Alison, Emily. Tâm lý học giao tiếp / Emily Alison, Laurence Alison ; Thanh Bình 
dịch. - H. : Lao động, 2024. - 388 tr. ; 21 cm. - 189000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Rapport : The four ways to read people. - Phụ lục: tr. 316-385   
s570222 

 39. Antoninus, Marcus Aurelius. Suy tưởng / Marcus Aurelius Antoninus ; Tiết Hùng Thái 
dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Tri thức, 2024. - 386 tr. ; 20 cm. - (Tủ sách Tinh hoa tri thức thế 
giới). - 170000đ. - 900b 
 Tên sách tiếng Anh: Meditations   s568311 

 40. Ariely, Dan. Phi lý trí = Predictably irrational : Khám phá những động lực vô hình ẩn 
sau các quyết định của con người / Dan Ariely ; Dịch: Hồng Lê, Phương Lan. - Tái bản lần thứ 
15. - H. : Lao động, 2024. - 403 tr. : bảng ; 21 cm. - 169000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 286-403   s570289 

 41. Bài học cuộc sống: Ai thông minh hơn ai / Vân Phong s.t., tuyển chọn. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2024. - 200 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 100000đ. - 800b   s568756 

 42. Bài học cuộc sống: Cánh cửa cuộc đời / Bùi Thu Hiền s.t., tuyển chọn. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2024. - 172 tr. ; 21 cm. - 88000đ. - 800b   s568755 

 43. Bài học cuộc sống: Không bao giờ gục ngã / Vân Phong s.t., tuyển chọn. - H. : Quân 
đội nhân dân, 2024. - 200 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 100000đ. - 800b   s568757 

 44. Bài học cuộc sống: Kim cương và than đá / Vân Phong s.t., tuyển chọn. - H. : Quân 
đội nhân dân, 2024. - 200 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 100000đ. - 800b   s568754 

 45. Bài học cuộc sống: Tình yêu vô hạn / Vân Phong s.t., tuyển chọn. - H. : Quân đội nhân 
dân, 2024. - 200 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Bài học cuộc sống). - 100000đ. - 800b   s568753 

 46. Bài học về lòng biết ơn: Sự ấm áp của tình người / Anh Ba s.t., tuyển chọn. - H. : Quân 
đội nhân dân, 2024. - 184 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 88000đ. - 800b   s568761 

 47. Bài học về sự giúp đỡ: Hạnh phúc là cho đi / Anh Ba s.t., tuyển chọn. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2024. - 176 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 88000đ. - 800b   s568759 

 48. Bài học về sự hy sinh: Cảm ơn mẹ / S.t., tuyển chọn: Anh Ba, Hoàng Thanh. - H. : 
Quân đội nhân dân, 2024. - 176 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 88000đ. - 800b   s568752 
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 49. Bài học về sự quan tâm: Chúng tôi cần bạn / Anh Ba s.t., tuyển chọn. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2024. - 180 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 88000đ. - 800b   s568760 

 50. Bài học về tính tự giác: Giá trị của việc học tập không ngừng / Anh Ba s.t., tuyển chọn. 
- H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 180 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 88000đ. - 800b   s568758 

 51. Bài tập Giáo dục công dân 6 / Trần Văn Thắng (tổng ch.b.), Đặng Xuân Điều, Nguyễn 
Thuý Quỳnh, Mai Thu Trang. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh, 2024. - 59 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 12000đ. - 40000b   s568473 

 52. Bài tập Giáo dục Công dân 7 / Nguyễn Thị Mỹ Lộc (tổng ch.b.), Phạm Việt Thắng 
(ch.b.), Bùi Xuân Anh... - Huế : Đại học Huế, 2022. - 71 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). 
- 14000đ. - 60000b   s570033 

 53. Binois, René. Tâm lý học ứng dụng / René Binois ; Gia Nguyên dịch. - H. : Tri thức, 
2023. - 199 tr. : hình vẽ, bảng ; 20 cm. - 115000đ. - 800b   s568305 

 54. Bloom. Giá như có ai đó dạy tôi trưởng thành : Trưởng thành theo hệ 4.0 / Bloom. - 
Tái bản lần 3. - H. : Văn học, 2024. - 214 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 96000đ. - 2000b   s569261 

 55. Botton, Alain de. Trường học cuộc đời - Những điều trường lớp chưa kịp dạy ta : Học 
cách sống cuộc đời tử tế và hạnh phúc : Dành cho lứa tuổi 14+ / Alain de Botton ch.b. ; Đặng 
Tiến Thiều dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 136 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 45000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: What they forgot to teach you at school   s568092 

 56. Botton, Alain de. Trường học cuộc đời - Ý tưởng táo bạo cho bộ não khát khao : Khám 
phá cuộc đời qua tư tưởng của những triết gia lớn : Dành cho lứa tuổi 10+ / Alain de Botton 
ch.b. ; Đặng Tiến Thiều dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 147 tr. : ảnh, tranh màu ; 23 cm. - 
120000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Big ideas for curious minds   s568176 

 57. Bụi phấn : Tuyển chọn những câu chuyện hay nhất. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 
hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 229 tr. ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn). - 96000đ. - 1000b   s568481 

 58. Cảm hứng cuộc sống = Chicken soup for the recovering soul - Daily inspirations : 
Song ngữ Anh - Việt / Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Peter Vegso... ; First News biên 
dịch. - Tái bản có chỉnh sửa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 175 
tr. ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn). - 76000đ. - 1000b   s568477 

 59. Canfield, Jack. Hạt giống yêu thương = Chicken soup for the soul - Daily inspirations 
for women : Song ngữ Anh - Việt / Jack Canfield, Mark Victor Hansen ; First News biên dịch. 
- Tái bản có chỉnh sửa. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 175 tr. 
; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn). - 76000đ. - 1000b   s568476 

 60. Canfield, Jack. Quà tặng cuộc sống từ những câu chuyện xúc động = Condensed 
chicken soup for the soul : Song ngữ Anh - Việt / Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Patty 
Hansen ; First News biên dịch. - Tái bản có chỉnh sửa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. 
Hồ Chí Minh, 2024. - 190 tr. ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn). - 76000đ. - 1000b   s570197 

 61. Caponi, Stefanie. Khai mở Tarot - Học cách sử dụng năng lượng huyền bí để xoay 
chuyển vận mệnh / Stefanie Caponi ; Minh Phương dịch. - H. : Công Thương, 2024. - 241 tr. : 
bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 189000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Guided Tarot for teens   s570006 

 62. Caponi, Stefanie. Sách hướng dẫn chiêm tinh cơ bản : Kiến thức chiêm tinh toàn diện 
cho người mới bắt đầu / Stefanie Caponi ; Vân Anh dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 255 tr. : bảng, 
tranh vẽ ; 21 cm. - 150000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 235-254   s570348 
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 63. Carey, Tanith. Tâm lý học trẻ em thực hành cho cha mẹ hiện đại = What's my tween 
thinking? : Tuổi từ 8 đến 12 / Tanith Carey, Angharad Rudkin ; Quế Chi dịch. - H. : Công 
Thương, 2024. - 202 tr. : bảng, tranh màu ; 23 cm. - 269000đ. - 2000b   s569958 

 64. Carnegie, Dale. Đắc nhân tâm = How to win friends and influence people / Dale 
Carnegie ; Trần Cẩm dịch. - H. : Văn học, 2024. - 367 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 86000đ. - 
20000b   s569285 

 65. Carnegie, Dale. Đắc nhân tâm = How to win friends and influence people : Thuật thu 
phục lòng người / Dale Carnegie ; Tín Nghĩa dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 357 tr. ; 21 cm. - 
109000đ. - 2000b   s570359 

 66. Cathcart, Thomas. Plato và con thú mỏ vịt bước vào quán bar... : Lĩnh hội triết học 
thông qua truyện cười / Thomas Cathcart, Daniel Klein ; Tiết Hùng Thái dịch. - Tái bản. - H. : 
Thế giới, 2024. - 270 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 100000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Plato and a platypus walk into a bar...   s570377 

 67. Cẩn Nhân. Truyền kinh chính học = 傳經正學 : Tuyển chọn & chuyển dịch những bài 
học giá trị từ trong sách xưa / Cẩn Nhân b.s., dịch. - H. : Văn học, 2024. - 114 tr. ; 21 cm. - 
68000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 112-114   s569141 

 68. Chade Meng Tan. Search inside yourself : Tạo ra lợi nhuận, vượt qua đại dương và 
thay đổi thế giới / Chade Meng Tan ; Kiều Anh Tú dịch. - In lần 23. - H. : Công Thương, 2024. 
- 345 tr. : tranh vẽ ; 22 cm. - 149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Search inside yourself: The unexpected path to achieving success, 
happiness   s570010 

 69. Chauchard, Paul. Khám phá sự sống và cái chết / Paul Chauchard ; Nguyễn Thị Hồng 
Nhung dịch. - H. : Tri thức, 2024. - 206 tr. ; 20 cm. - 115000đ. - 800b   s568613 

 70. Châu Mộ Tư. Thao túng cảm xúc: Nỗi ám ảnh vì "không đủ tốt" / Châu Mộ Tư ; 
Nguyễn Thảo Nguyên dịch. - H. : Văn học, 2024. - 362 tr. ; 21 cm. - 159000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 過度努力   s569152 

 71. Choi Seoyoung. Dũng cảm để trưởng thành / Choi Seoyoung ; Sun Tzô dịch. - H. : 
Văn học, 2024. - 213 tr. ; 21 cm. - 105000đ. - 2000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn: 잘될 수밖에 없는 너에게; Tên sách tiếng Anh: You are 
bound to be successful   s569170 

 72. Chu Vệ Lợi. Đừng sợ "mất lòng" - Cách vượt rào cản để thành công / Chu Vệ Lợi ; 
Phương Hoa dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 239 tr. ; 21 cm. - 158000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 别让不好意思害了你   s569055 

 73. Chúc bạn một ngày ấm áp : Gửi bạn cái ôm dịu dàng từ gấu chữa lành Ggongdal : 
Truyện tranh / Go Eun Ji ; Lê Thuỳ Dung dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2024. - 302 tr. : tranh 
vẽ ; 22 cm. - 169000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 너의 하루가 따숩길 바라; Tên sách tiếng Anh: A cozy day for you   
s570367 

 74. Cialdini, Robert B. Những đòn tâm lý trong thuyết phục : 7 "vũ khí" gây ảnh hưởng 
hiệu quả được các chuyên gia thuyết phục hàng đầu sử dụng / Robert B. Cialdini ; Dịch: Mai 
Hạnh, Phí Mai. - Tái bản lần thứ 17. - H. : Lao động, 2024. - 459 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
229000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Influence: The psychology of persuasion new and expanded   s570297 
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 75. Clark, Dan. Quà tặng từ trái tim = Chicken soup for the soul - Puppies for sales : Song 
ngữ Anh - Việt / Dan Clark ; First News biên dịch. - Tái bản có chỉnh sửa. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 175 tr. ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn). - 76000đ. - 
1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Puppies for sale and other inspirational tales   s568475 

 76. Cohen, Herb. Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì = You can negotiate anything / Herb 
Cohen ; Dịch: Nguyễn Vũ Thành, Minh Khôi. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Công Thương, 2023. - 
361 tr. ; 21 cm. - 159000đ. - 3000b   s569987 

 77. Cross, Rob. Microstress - Nghệ thuật buông bỏ gánh nặng cảm xúc : Loại bỏ những 
căng thẳng nhỏ trong cuộc sống, phục hồi sức khoẻ thân tâm và chữa lành những tổn thương 
tiềm ẩn / Rob Cross, Karen Dillon ; Phạm Trúc Quỳnh dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 330 
tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 179000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The microstress effect : How little things pile up and create big 
problems and what to do about it   s569989 

 78. Dành cho những con người vượt lên số phận = Chicken soup to inspire the body and 
soul : Song ngữ Anh - Việt / Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Dan Millman, Diana von 
Welanetz Wentworth ; First News biên dịch. - Tái bản có chỉnh sửa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 191 tr. ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn). - 76000đ. - 1000b   
s568478 

 79. Deleuze, Gilles. Học thuyết Bergson = Le Bergsonisme / Gilles Deleuze ; Nguyễn 
Anh Cường dịch ; Bùi Văn Nam Sơn h.đ. - H. : Tri thức, 2024. - xxx, 279 tr. : hình vẽ ; 20 cm. 
- (Tủ sách Kinh điển). - 265000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 277-279   s568309 

 80. Diệu Thu. Hành trình khắc tên mình lên đá / Diệu Thu. - H. : Công Thương, 2024. - 
246 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 250000đ. - 3000b   s569957 

 81. Duhigg, Charles. Sức mạnh của thói quen / Charles Duhigg ; Lê Thảo Ly dịch. - Tái 
bản lần thứ 7. - H. : Lao động, 2024. - 433 tr. ; 21 cm. - 169000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The power of habit. - Phụ lục: tr. 417-433   s568899 

 82. Dupré, Ben. 50 ý tưởng lớn bạn thực sự cần biết / Ben Dupré ; Phạm Anh Minh dịch. 
- H. : Thế giới, 2024. - 306 tr. ; 24 cm. - 180000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: 50 big ideas you really need to know   s569861 

 83. Dương Việt Anh. Cáo, bò tót và chùm nho : "Sự thật" không quan tâm đến việc bạn 
nghĩ gì, nhưng "một nửa sự thật" thì có / Dương Việt Anh. - H. : Công Thương, 2024. - 367 tr. 
: minh hoạ ; 24 cm. - 188000đ. - 1500b   s568769 

 84. Đề kiểm tra, đánh giá Giáo dục công dân 6 : Bám sát SGK Chân trời sáng tạo - Kết 
nối tri thức với cuộc sống / Võ Thị Xuân. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. 
- 160 tr. : bảng ; 24 cm. - 69000đ. - 1000b   s568389 

 85. Elrod, Hal. Buổi sáng diệu kỳ = The miracle morning : Những chiến lược giúp bạn 
tràn đầy năng lượng, sức khoẻ và sự hứng khởi để bắt đầu ngày mới hiệu quả / Hal Elrod ; 
Hoàng Minh dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Lao động, 2024. - 267 tr. ; 21 cm. - 119000đ. - 
3000b 
 Phụ lục: tr. 252-262   s570293 

 86. Fromm, Erich. Nghệ thuật yêu : Truy vấn về bản chất tình yêu / Erich Fromm ; Lê 
Phương Anh dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 250 tr. : ảnh ; 21 cm. - 129000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The art of loving. - Phụ lục: tr. 205-250   s570360 
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 87. Gelb, Michael J. Tư duy như Leonardo Da Vinci : Bảy nguyên tắc để trở thành thiên 
tài / Michael J. Gelb. ; Dịch: Vũ Phương Hoa... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Lao động, 2024. - 363 
tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (Thiên tài trong mỗi chúng ta). - 159000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: How to think like Leonardo da Vinci : Seven steps to genius every 
day   s568908 

 88. George Ave, Masayuki. BQ - Liệu pháp chữa lành trong công việc : Nâng cao trí tuệ 
thể chất, cải thiện sức khoẻ tinh thần để phát huy tối đa tiềm năng bản thân và cân bằng cuộc 
sống / Masayuki George Ave ; Thu Phương dịch. - H. : Công Thương, 2024. - 255 tr. : minh 
hoạ ; 19 cm. - 149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: BQ shintaichinou leadership   s569979 

 89. Gia Linh. Cách đối nhân xử thế của người thông minh / Gia Linh. - H. : Lao động, 
2024. - 383 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 2000b   s568901 

 90. Gia Linh. Nghệ thuật giao tiếp ứng xử : Nhận biết lòng người, thu phục nhân tâm để 
đạt tới thành công / Gia Linh. - H. : Lao động, 2024. - 272 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 2000b   
s568897 

 91. Giản Tư Trung. Đúng việc : Một góc nhìn về câu chuyện khai minh / Giản Tư Trung. 
- Tái bản lần thứ 14. - H. : Tri thức, 2024. - 323 tr. ; 20 cm. - 125000đ. - 10000b   s568312 

 92. Giáo dục công dân 7 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử 
dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 441/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 / 
Nguyễn Thị Mỹ Lộc (tổng ch.b.), Phạm Việt Thắng (ch.b.), Bùi Xuân Anh... - Tái bản lần thứ 
1. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 13000đ. - 20000b   
s569646 

 93. Giáo dục công dân 7 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Mỹ Lộc (tổng ch.b.), Phạm Việt 
Thắng (ch.b.), Bùi Xuân Anh... - Huế : Đại học Huế, 2022. - 167 tr. : bảng ; 24 cm. - (Cánh 
Diều). - 37000đ. - 8000b   s570034 

 94. Giáo trình Đạo đức người lái xe và văn hoá giao thông : Dùng cho các lớp đào tạo lái 
xe ô tô / B.s.: Cục Đường bộ Việt Nam (ch.b.), Vương Trọng Minh ; H.đ.: Nguyễn Thắng 
Quân... - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Giao thông vận tải, 2024. - 84 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 41000đ. - 5000b 
 Thư mục: tr. 83   s568740 

 95. Goleman, Daniel. Trí tuệ xúc cảm : Lý giải tại sao người kém thông minh lại thành 
công hơn những người thông minh / Daniel Goleman ; Dịch: Nguyễn Lê Phương, Phạm Thị 
Thu Hà. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Công Thương, 2024. - 384 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 199000đ. 
- 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ   s568770 

 96. Grant, Adam. Tư duy ngược dịch chuyển thế giới = Originals: How non-conformists 
move the world / Adam Grant ; Lê Quang Minh dịch ; Vương Bảo Long h.đ. - Tái bản. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 343 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 178000đ. 
- 2000b   s568484 

 97. Haanel, Charles F. Mật mã thành công = The master key system : 24 bài học thần kỳ 
nhất thế giới / Charles F. Haanel ; Hàn Băng Vũ biên dịch. - H. : Văn học, 2024. - 330 tr. ; 21 
cm. - 138000đ. - 50000b   s569164 

 98. Hiểu người để dùng người / Mặc Am b.s., dịch. - H. : Văn học, 2024. - 242 tr. ; 21 cm. 
- (Minh triết phương Đông)(Cổ học kỳ thư). - 138000đ. - 10000b   s569185 

 99. Hitz, Zena. Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ : Giá trị của tri thức / Zena Hitz ; Bảo 
Ân dịch. - H. : Lao động, 2024. - 286 tr. ; 20 cm. - 116000đ. - 2000b 
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 Tên sách nguyên bản: Lost in thought   s570226 

 100. Hoa Dương. Không tức giận bạn đã thắng / Hoa Dương ; Tuyết Mai dịch. - Tái bản. 
- H. : Thế giới, 2024. - 327 tr. ; 20 cm. - 149000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 不生气, 你就赢了. - Tên thật tác giả: Lý Khiết   s570378 

 101. Hollins, Peter. 41 thói quen kỷ luật tự giác của người thành đạt / Peter Hollins ; Daniel 
Nguyễn dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 195 tr. ; 21 cm. - 138000đ. - 2000b   s569038 

 102. Hollins, Peter. Sống kỷ luật, gặt thành công = The science of self-disciplin / Peter 
Hollins ; Hoàng Huấn dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Văn hoá dân tộc, 2024. - 189 tr. ; 21 cm. - 
(Khoa học kỹ năng cho thời đại mới). - 109000đ. - 1500b   s568986 

 103. Hồng Khanh. Nghệ thuật nói chuyện : Các nguyên tắc, kỹ xảo lời nói và hành động 
trong giao tiếp hiện đại / Hồng Khanh. - H. : Lao động, 2024. - 311 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 
2000b   s568898 

 104. In Hyun Jin. Overthinking đời vẫn "xink" / In Hyun Jin ; Vương Thuý Quỳnh Anh 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 299 tr. : bảng ; 20 cm. - 139000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 어른의 감정 수업   s570089 

 105. Irvine, William B. Chủ nghĩa khắc kỷ : Phong cách sống bản lĩnh và bình thản / 
William B. Irvine ; Nhóm Tâm lý học Tội phạm dịch. - In lần 17. - H. : Công Thương, 2024. - 
370 tr. ; 21 cm. - 149000đ. - 4000b 
 Tên sách tiếng Anh: A guide to the good life : An ancient art of stoic joy   s569981 

 106. Kato Toshinori. Tăng cường sức mạnh não bộ : 66 bài tập luyện não tinh anh / Kato 
Toshinori ; Nguyễn Hồng Anh dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2024. - 231 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. 
- 120000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Nhật: アタマがみるみるシャープになる!! 脳の強化書   s570371 

 107. Khám phá và chữa lành 16 kiểu tính cách qua MBTI / Lời: Kim So Na ; Minh hoạ: 
Lee Se Jin ; Bảo Ngọc dịch ; Sơ Tầm h.đ. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2024. - 263 tr. : tranh vẽ ; 
21 cm. - 155000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: I'm curious about my MBTI   s570373 

 108. Khéo ăn khéo nói mọi lúc mọi nơi : 6+ / Lollibooks Team. - H. : Lao động, 2024. - 
60 tr. : tranh vẽ ; 26 cm. - (Sách tranh vui nhộn)(Phát triển EQ & kỹ năng sống). - 200000đ. - 
2900b   s568866 

 109. Khúc Cẩm Huyên. Đọc vị nàng và ngàn lẻ chuyện yêu / Khúc Cẩm Huyên. - H. : Thế 
giới, 2024. - 181 tr. ; 20 cm. - 89000đ. - 2000b   s570320 

 110. Kim Oanh. Nhìn thấu lòng người / Kim Oanh. - H. : Lao động, 2024. - 311 tr. ; 21 
cm. - 120000đ. - 2000b   s568900 

 111. Kim Ok Shim. Người nói vô tâm, người nghe để bụng : Học cách bảo vệ bản thân 
khỏi những lời nói tiêu cực / Kim Ok Shim ; Lã Thị Hà Thu dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 193 
tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 125000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 상처까지 받으면서 들어야 할 말은 없다   s569053 

 112. King, Patrick. Nghệ thuật kết nối - Cách tạo ấn tượng để kết giao khéo léo / Patrick 
King ; Mai Thị Lựu dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 198 tr. ; 21 cm. - 138000đ. - 2000b   s569035 

 113. Kinh dịch : Trọn bộ / Ngô Tất Tố dịch, chú giải. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 
827 tr. ; 24 cm. - 215000đ. - 2000b   s569302 
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 114. Kinh dịch : Trọn bộ / Ngô Tất Tố dịch, chú giải. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 
715 tr. ; 27 cm. - 285000đ. - 1000b   s569352 

 115. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Trần Đức Thảo - Một số vấn đề triết học và lịch sử = 
International conference proceeding: Tran Duc Thao - Some philosophical and historical issues 
/ Trần Văn Đoàn, Mai Diệu Anh, Nguyễn Trọng Chuẩn... ; Ngô Đăng Toàn biên dịch. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 518 tr. ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. - 
Thư mục cuối mỗi bài   s569084 

 116. Lã Bất Vi. Lã thị Xuân Thu = 吕氏春秋 / Lã Bất Vi ; Ngô Trần Trung Nghĩa dịch. - 

Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 527 tr. ; 24 cm. - 328000đ. - 1000b   s569304 

 117. Lewis, Noam. Thao túng tâm lý trong công việc : Đọc vị hành vi, thấu hiểu tâm trí 
để chữa lành mọi tổn thương tâm lý / Noam Lewis ; Phí Mai dịch. - H. : Công Thương, 2024. - 
279 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 169000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Psychological manipulation in workplaces : Survive and thrive 
against toxic people   s569968 

 118. Lê Tiến Thành. Thuật nguỵ biện : Những kỹ thuật thao túng lập luận / Lê Tiến Thành. 
- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 215 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 88000đ. - 2000b   s568646 

 119. Lữ Bạch. Lỗi tư duy : 45 phương pháp giúp bạn thoát khỏi tình trạng nỗ lực ảo / Lữ 
Bạch ; Nguyễn Thị Vân Khánh dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 347 tr. ; 21 cm. - 192000đ. - 
2000b   s569028 

 120. Mã Hạo Thiên. Tâm lý học biểu cảm / Mã Hạo Thiên ; Phi Tường dịch. - Tái bản. - 
H. : Văn học, 2024. - 244 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 微表情心理学   s569266 

 121. Manson, Mark. Nghệ thuật tinh tế của việc "đếch" quan tâm = The subtle art of not 
giving a f*ck : Một cách tiếp cận khác thường để sống tốt / Mark Manson ; Thanh Hương dịch. 
- H. : Văn học, 2024. - 282 tr. ; 21 cm. - 128000đ. - 2000b   s569268 

 122. Maslow, Abraham H. Động lực & nhân cách / Abraham H. Maslow ; Dịch: Phan 
Phương Đạt, Đặng Minh Ngọc. - H. : Dân trí, 2024. - 471 tr. ; 24 cm. - 195000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Motivation and personality. - Phụ lục: tr. 451-471   s568699 

 123. Mặc Am. Đạo lý của người xưa / Mặc Am b.s., dịch. - H. : Văn học, 2024. - 247 tr. : 
tranh vẽ ; 21 cm. - (Minh triết phương Đông)(Cổ học kỳ thư). - 138000đ. - 10000b   s569186 

 124. Mặc Am. Hàn Phi Tử - Dĩ pháp vi tôn / Mặc Am dịch, b.s. - H. : Văn học, 2024. - 
249 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 5000b   s569142 

 125. Mặc Am. Trí tuệ của người xưa / Mặc Am b.s., dịch. - H. : Văn học, 2024. - 239 tr. ; 
21 cm. - (Minh triết phương Đông)(Cổ học kỳ thư). - 138000đ. - 10000b   s569187 

 126. McGarvey, Stephen. Nghệ thuật tạo sức ảnh hưởng : Thu hút tâm trí, điều hướng cảm 
xúc và thúc đẩy hành vi / Stephen McGarvey ; Yến Nguyễn dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 365 
tr. ; 21 cm. - 188000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Ignite a shift: Engaging minds, guiding emotions and driving 
behavior   s569051 

 127. Mckey, Zoe. Tư duy phản biện / Zoe Mckey ; Jaden Minh dịch. - H. : Thế giới, 2024. 
- 171 tr. ; 20 cm. - 109000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The unlimited mind : Master critical thinking, make smarter 
decisions, control your impulses. - Thư mục: tr. 169-170   s570356 
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 128. Melville, Yuri Konstantinovich. Các vấn đề triết học phương Tây hiện đại / Yuri 
Konstantinovich Melville ; Đinh Ngọc Thạch b.s. ; Biên dịch: Đinh Ngọc Thạch, Phạm Đình 
Nghiệm. - H. : Lao động, 2024. - 582 tr. ; 24 cm. - 299000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 562-582   s568860 

 129. Minh Niệm. Hiểu về trái tim : Nghệ thuật sống hạnh phúc / Minh Niệm. - Tái bản lần 
thứ 30. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 479 tr. ; 21 cm. - 158000đ. 
- 10000b   s568483 

 130. Mounier, Emmanuel. Chủ nghĩa nhân vị / Emmanuel Mounier ; Võ Thị Thu Thảo 
dịch. - H. : Tri thức, 2023. - 250 tr. ; 20 cm. - 125000đ. - 800b   s568303 

 131. Mounier, Emmanuel. Thuyết nhân vị = Le personnalisme / Emmanuel Mounier ; Đào 
Quốc Minh dịch. - H. : Lao động, 2024. - 303 tr. ; 20 cm. - 255000đ. - 500b   s570221 

 132. Mỹ Thuận. Giáo dục giới tính - Con gái tuổi dậy thì / Mỹ Thuận b.s. - H. : Văn học, 
2024. - 163 tr. ; 21 cm. - 59000đ. - 3000b   s569161 

 133. Mỹ Thuận. Giáo dục giới tính - Con trai tuổi dậy thì / Mỹ Thuận b.s. - H. : Văn học, 
2024. - 167 tr. ; 21 cm. - 59000đ. - 3000b   s569157 

 134. Newton, Michael. Hành trình của linh hồn / Michael Newton ; Thanh Huyền dịch. - 
In lần 16. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 425 tr. : bảng ; 24 cm. - 129000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Journey of souls   s570117 

 135. Ngô Sa Thạch. Luật tâm thức - Vũ trụ nhất nguyên luận / Ngô Sa Thạch. - H. : Lao 
động, 2024. - 434 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 320000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 429-434   s570248 

 136. Ngô Sa Thạch. Luật tâm thức - Vũ trụ nhất nguyên luận / Ngô Sa Thạch. - H. : Lao 
động, 2024. - 434 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 288000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 429-434   s570249 

 137. Ngô Trần Trung Nghĩa. Mưu lược Gia Cát Lượng / Ngô Trần Trung Nghĩa b.s., dịch. 
- H. : Văn học, 2024. - 255 tr. ; 24 cm. - 168000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 218-251. - Thư mục: tr. 252   s569217 

 138. Ngô Trần Trung Nghĩa. Mưu lược Quỷ Cốc Tử / Ngô Trần Trung Nghĩa b.s., dịch. - 
H. : Văn học, 2024. - 255 tr. ; 24 cm. - 168000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 253   s569216 

 139. Ngô Trần Trung Nghĩa. Mưu lược Tào Tháo / Ngô Trần Trung Nghĩa b.s., dịch. - H. 
: Văn học, 2024. - 255 tr. ; 24 cm. - 168000đ. - 1000b   s569218 

 140. Nguyên Anh. Đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn / Nguyên Anh ; Nguyệt 
Lạc dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 366 tr. ; 21 cm. - 148000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 拥抱内在的小孩   s569274 

 141. Nguyễn Anh Dũng. Tư duy mở / Nguyễn Anh Dũng. - H. : Dân trí, 2024. - 206 tr. : 
tranh vẽ ; 20 cm. - 138000đ. - 20000b   s568680 

 142. Nguyễn Anh Dũng. Tư duy ngược : Sống cuộc đời mà bạn muốn / Nguyễn Anh 
Dũng. - H. : Dân trí, 2024. - 242 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 139000đ. - 20000b   s568679 

 143. Nguyễn Đại Trường Sinh. Vũ trụ trong ta (Triết nhân tâm) / Nguyễn Đại Trường 
Sinh. - H. : Tri thức, 2024. - 372 tr. ; 21 cm. - 500000đ. - 500b   s568605 

 144. Nguyễn Đình Tuấn. Sổ tay Mật pháp kích hoạt cung vị phong thuỷ / Nguyễn Đình 
Tuấn. - H. : Xây dựng, 2023. - 73 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 299000đ. - 3000b   s568636 



12 
 

 145. Nguyễn Ngọc Hà. Hỏi - Đáp về Logic học đại cương / Nguyễn Ngọc Hà. - H. : Khoa 
học xã hội, 2023. - 230 tr. ; 24 cm. - 120000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 223-230   s568726 

 146. Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / B.s.: Ngô Bá Toại, Nguyễn 
Đức Bình, Trịnh Duy Kim... - Xuất bản lần thứ 8. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật. - 20 cm. - 
88000đ. - 3120b 
 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương. Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo 
 T.1. - 2024. - 303 tr.   s568918 

 147. Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / B.s.: Ngô Bá Toại, Nguyễn 
Đức Bình, Trịnh Duy Kim... - Xuất bản lần thứ 8. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật. - 20 cm. - 
68000đ. - 3120b 
 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương. Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo 
 T.2. - 2024. - 222 tr.   s568919 

 148. Nichols, Richard. Cân bằng cảm xúc cả lúc bão giông / Richard Nichols ; Phương 
Nguyễn dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 334 tr. : bảng ; 21 cm. - (Tủ sách Sống khác). - 105000đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: 15 minutes to happiness : Easy, everyday exercises to help you be 
the best you can be   s570366 

 149. Phùng Phương. Lịch Âm - Dương cát tường nội nhật: Giáp Thìn 2024 / Phùng 
Phương. - H. : Xây dựng, 2023. - 536 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 900000đ. - 4000b   s568640 

 150. Pichot, Piere. Luận về tinh thần / Piere Pichot ; Phạm Bích Lệ dịch. - H. : Tri thức, 
2023. - 175 tr. ; 20 cm. - 95000đ. - 800b   s568612 

 151. Rèn thói quen tư duy phản biện : Công cụ và ứng dụng kiến tạo tư duy ưu việt / 
Thinknetic ; Ngô Thế Vinh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Công Thương, 2024. - 186 tr. : bảng 
; 18 cm. - (Critical thinking series). - 99000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The habit of critical thinking   s569966 

 152. Russell, Bertrand. Lịch sử triết học Tây phương = History of Western philosophy / 
Bertrand Russell ; Mai Sơn dịch. - H. : Tri thức, 2024. - 809 tr. ; 28 cm. - (Tủ sách Tinh hoa). - 
635000đ. - 1000b   s569322 

 153. Rutley, Daniel. Cân bằng cảm xúc mọi lúc mọi nơi : Để thoát khỏi hố sâu trầm cảm, 
lo âu và tức giận không kiểm soát / Daniel Rutley ; Tạ Thanh Hải dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. 
: Công Thương, 2024. - 456 tr. ; 21 cm. - 169000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Escaping emotional entrapment   s569983 

 154. Saint-Laurent, Raymond de. Cách thay đổi thói quen /  Raymond de Saint-Laurent ; 
Võ Thị Thu Thảo dịch. - H. : Tri thức, 2023. - 119 tr. ; 20 cm. - 85000đ. - 800b   s568306 

 155. Schopenhauer, Arthur. Thế giới như là ý chí và ý niệm : Bản đầy đủ / Arthur 
Schopenhauer ; Thiên Trang dịch ; H.đ.: Hà Thuỷ Nguyên, Lê Duy Nam. - H. : Văn học, 2024. 
- 1516 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Siêu hình). - 1357000đ. - 700b 
 Tên sách tiếng Anh: Die welt als wille und vorstellung   s569224 

 156. Shaw, Julia. Hội chứng ký ức giả : Giải mã hiệu ứng trí nhớ sai lệch, khai phá tư duy 
và tâm trí con người dưới góc nhìn tâm lý học / Julia Shaw ; Linh Nguyễn dịch. - Tái bản đổi 
tên. - H. : Công Thương, 2024. - 318 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 179000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The memory illusion : Remembering, forgetting, and the science of 
false memory   s569242 
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 157. Shion Kabasawa. "Bách khoa" giải toả căng thẳng : 50+ giải pháp gạt bỏ mọi lo lắng, 
muộn phiền và mệt mỏi trong cuộc sống / Shion Kabasawa ; Millie dịch. - H. : Thế giới, 2024. 
- 231 tr. : hình vẽ, bảng ; 20 cm. - 119000đ. - 2000b   s568272 

 158. Simler, Kevin. Trong đầu có giấu con voi : Góc khuất tâm lý đằng sau những toan 
tính hằng ngày / Kevin Simler, Robin Hanson ; Dịch: Trọng Nghĩa, Phương Hạ. - H. : Dân trí, 
2024. - 523 tr. ; 21 cm. - 215000đ. - 2500b 
 Tên sách tiếng Anh: The elephant in the brain : Hidden motives in everyday life   s568693 

 159. Smolensky, Deb. Brain on! Rèn luyện tâm trí trong công việc : Tăng cường khả năng 
tập trung, loại bỏ căng thẳng hiệu quả và tối ưu năng suất làm việc / Deb Smolensky ; Huy 
Nguyễn dịch. - H. : Lao động, 2024. - 311 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 179000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Brain on! : Mental fitness strategies for sharpening focus, boosting 
energy, and winning the workday   s570255 

 160. Soul. Lòng an - Người an đến / Soul. - H. : Lao động, 2024. - 353 tr. ; 21 cm. - 
149000đ. - 2000b   s568833 

 161. Sống những ngày không hối tiếc / Sbooks b.s. - H. : Thế giới, 2024. - 158 tr. : tranh 
vẽ ; 20 cm. - 79000đ. - 20000b   s570344 

 162. Sống rực rỡ như một đoá hoa / Thuý Ngọc dịch. - H. : Văn học, 2024. - 319 tr. ; 21 
cm. - 150000đ. - 2000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 了不起的 发光女孩   s569175 

 163. Tăng Kỳ Phong. Nhân cách ẩn - Tính cách quyết định số phận như thế nào / Tăng Kỳ 
Phong ; Quả Táo Nhỏ dịch. - H. : Văn học, 2024. - 303 tr. ; 21 cm. - 135000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 隱秘的人格:人格怎么决定命運   s569167 

 164. Thái Tô Yến. Bạn có hiểu nhầm về người thân yêu không? / Thái Tô Yến ; Hà My 
dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 229 tr. ; 20 cm. - 99000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 222-227   s570345 

 165. Thiệu Vĩ Hoa. Đồ giải xem tướng biết người : Cẩm nang quản lý nguồn nhân lực / 
Thiệu Vĩ Hoa ; Phạm Hồng dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2024. - 535 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - 195000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 434-530   s568705 

 166. Thu Phương. Phụ nữ khôn ngoan khéo ăn nói giỏi lắng nghe / Thu Phương b.s. - H. 
: Văn học, 2024. - 165 tr. ; 24 cm. - 92000đ. - 1500b   s569215 

 167. Thu Phương. Phụ nữ thông minh biết làm người vợ "ngốc" / Thu Phương b.s. - H. : 
Văn học, 2024. - 173 tr. ; 24 cm. - 92000đ. - 1500b   s569214 

 168. Thục Linh. Tính nữ toả rạng / Thục Linh. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2024. - 196 tr. ; 
20 cm. - 109000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 196   s570365 

 169. Tống Hồ Hoà. Bí quyết kiểm soát cảm xúc / Tống Hồ Hoà, Đặng Thị Anh Thy. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 115 tr. : ảnh ; 20 cm. - 80000đ. - 
1500b   s568314 

 170. Trần Toản. Dám : Đời người hơn nhau bởi chữ dám / Trần Toản. - H. : Lao động, 
2024. - 167 tr. ; 21 cm. - 499000đ. - 3000b   s570220 

 171. Trần Việt Quân. Góc nhìn đa chiều - Cổ học tinh hoa : Rèn trí sáng suốt từ tinh hoa 
ngàn năm của cổ nhân / Trần Việt Quân. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 219 tr. : hình 
vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Tinh hoa). - 130000đ. - 10000b   s569940 
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 172. Triệu Nhuận. Trận chiến 10 năm trước, cuộc đời 10 năm sau / Triệu Nhuận ; Mãn 
Mãn dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 320 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 2000b   s570350 

 173. Truyện kể về đức tính khiêm tốn / Vân Anh tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2024. - 
223 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 68000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 4   s569018 

 174. Truyện kể về tính tự lập / Vân Anh tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2024. - 223 tr. : 
tranh vẽ ; 21 cm. - 68000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 4   s569019 

 175. Trương Văn Huyền. Tư tưởng chính trị Hàn Phi Tử / Trương Văn Huyền. - H. : Chính 
trị quốc gia Sự thật, 2024. - 199 tr. ; 21 cm. - 300b 
 Thư mục: tr. 190-197   s568931 

 176. Trưởng thành từ suy nghĩ - Hãy tử tế! : Cuốn sách tương tác dành cho các bạn trẻ 
quan tâm đến mọi người / Lời: Stephanie Clarkson ; Minh hoạ: Katie Abey ; Minh Hà dịch. - 
H. : Kim Đồng, 2024. - 92 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 75000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Be kind! Mindful kids global citizen   s568264 

 177. Trưởng thành từ suy nghĩ - Online offline! : Cuốn sách tương tác dành cho các bạn 
trẻ tìm kiếm một đời sống số cân bằng / Lời: Sharie Coombes ; Minh hoạ: Katie Abey ; Đào 
Thanh Tú dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 92 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 75000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Online offline! Mindful kids   s568265 

 178. Trưởng thành từ suy nghĩ - Suy nghĩ tích cực : Dành cho lứa tuổi thiếu niên / Sharie 
Coombes ; Minh hoạ: Ellie O'shea ; Đào Thanh Tú dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 92 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 75000đ. - 2000b   s568184 

 179. Trưởng thành từ suy nghĩ - Tạm biệt lo âu! : Dành cho lứa tuổi thiếu niên / Sharie 
Coombes ; Minh hoạ: Katie Abey ; Minh Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 92 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - 75000đ. - 2000b   s568186 

 180. Trưởng thành từ suy nghĩ - Trở lại lợi hại hơn! : Dành cho lứa tuổi thiếu niên / Sharie 
Coombes ; Minh hoạ: Katie Abey ; Minh Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 92 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - 75000đ. - 2000b   s568185 

 181. Ty Xin. Nhận biết chính mình, bình an sẽ tới / Ty Xin. - H. : Công Thương, 2024. - 
245 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 109000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Tạ Ngọc Hoàng Phú   s569993 

 182. Vãn Tình. Không sợ chậm chỉ sợ dừng / Vãn Tình ; Huỳnh Nhã Thy dịch. - Tái bản. 
- H. : Thế giới, 2024. - 359 tr. ; 20 cm. - 129000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 越自律，越自由   s570370 

 183. Vĩ Nhân. Khi bạn đang mơ thì người khác đang nỗ lực / Vĩ Nhân ; Hân Ngọc dịch. - 
Tái bản lần thứ 10. - H. : Văn học, 2024. - 415 tr. ; 21 cm. - 136000đ. - 4000b   s569265 

 184. Việt An Khương. Ngẫm / Việt An Khương. - H. : Văn học, 2024. - 143 tr. : tranh vẽ 
; 21 cm. - 80000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Lê Xuân Việt   s569251 

 185. Vương Tâm Ngạo. Đây là bản chất con người / Vương Tâm Ngạo ; Huyền Hiểu 
Khương dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 255 tr. ; 20 cm. - 126000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 这就是人生   s568273 

 186. Vượt lên nghịch cảnh = Chicken soup for the surviving soul : Song ngữ Anh - Việt / 
Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Patty Aubery, Nancy Mitchell ; First News biên dịch. - Tái 
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bản có chỉnh sửa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 175 tr. ; 21 
cm. - (Hạt giống tâm hồn). - 76000đ. - 1000b   s568480 

 187. Weiss, Brian L. Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau : Câu chuyện về những linh hồn tri 
kỷ vĩnh viễn không chia lìa / Brian L. Weiss ; Du An dịch. - In lần 19. - H. : Lao động, 2024. - 
290 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Only love is real   s568892 

 188. Wiest, Brianna. The mountain is you: Nếu không giải quyết vấn đề, bạn sẽ trở thành 
vấn đề / Brianna Wiest ; Nguyễn Thanh Nhàn dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 303 tr. ; 21 cm. - 
148000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The mountain is you : Transforming self-sabotage into self-mastery   
s569029 

 189. Xây dựng trường học hạnh phúc, thực hành đạo đức, lối sống, giáo dục nếp sống văn 
minh thanh lịch dành cho học sinh / Nguyễn Đức Sơn (ch.b.), Trần Thị Cẩm Tú, Hoàng Anh 
Phước, Bùi Thị Thu Huyền. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lao động, 2024. - 199 tr. : hình vẽ, bảng 
; 21 cm. - 115000đ. - 6000b 
 Thư mục: tr. 193-194   s568907 

TÔN GIÁO 

 190. Anuruddha. Minh quán nghiệp xứ / Anuruddha ; Khải Minh dịch. - H. : Tôn giáo, 
2024. - 455 tr. ; 21 cm. - (Phật giáo nguyên thuỷ = Theravāda). - 500b   s568652 

 191. Arthur, Kay. 40 phút học Kinh Thánh - Lắng nghe tiếng Chúa Jêsu : Mác 7-13 : Bài 
học Kinh Thánh trong 6 tuần, không kèm bài tập / Kay Arthur, David Arthur ; Chuyển ngữ: 
Sarang Mai. - H. : Tôn giáo, 2023. - 97 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 25000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: 40 minute bible study series - Jesus: Listening for his voice   s569001 

 192. Ash, Christopher. Hành trình khám phá Gióp : Người công chính chịu khổ, tại sao 
Chúa cho phép xảy ra?... / Christopher Ash, Our Daily Bread Ministries ; Our Daily Bread 
Ministries dịch. - H. : Tôn giáo, 2024. - 85 tr. ; 21 cm. - 40000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Journey through job   s569002 

 193. Bài học trường Chúa nhật - Tiếng gọi trung tín. - H. : Tôn giáo. - 21 cm. - 30000đ. - 
1000b 
 ĐTTS ghi: Hội Thánh Tin lành Việt Nam (MN). Tổng Liên hội. Uỷ ban Cơ đốc giáo dục 
 Q.1: Giáo viên. - 2023. - 203 tr. : bảng. - Phụ lục: tr. 194-203   s568994 

 194. Bài học trường Chúa nhật - Tiếng gọi trung tín. - H. : Tôn giáo. - 21 cm. - 20000đ. - 
1000b 
 ĐTTS ghi: Hội Thánh Tin lành Việt Nam (MN). Tổng Liên hội. Uỷ ban Cơ đốc giáo dục 
 Q.1: Học viên. - 2023. - 177 tr. : bảng   s568995 

 195. Báo hiếu hoàn hảo theo lời Phật dạy trong Kinh Vu lan. - H. : Tôn giáo, 2024. - 69 
tr. ; 21 cm. - 800b 
 ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Phát triển bản thân Trong Suốt   s568657 

 196. Benge, Janet. Anh hùng Đức tin: Xưa & nay - Bá tước Zinzendor: Trái đầu mùa / 
Janet, Geoff Benge ; Daniel Doan dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 156 tr. : bản đồ ; 20 cm. - 
80000đ. - 1000b   s568991 

 197. Bộ Mật tông / Thích Viên Đức dịch. - H. : Tôn giáo, 2024. - 820 tr. : hình vẽ ; 21 cm. 
- 95000đ. - 1000b   s569007 
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 198. Burkhoider, David G. Hỡi người trai trẻ hãy mạnh mẽ! / David G. Burkhoider ; Dịch: 
David Tô, Phục Sinh. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 173 tr. ; 21 cm. - 70000đ. - 4000b   
s568322 

 199. Cẩm nang Hộ niệm trong suốt. - H. : Tôn giáo, 2024. - 55 tr. ; 21 cm. - 300b   s568658 

 200. Chánh Minh. Dhammapada - Minh giải : Phẩm 1 - Phẩm song yếu (Yamakavagga) / 
Chánh Minh b.s. - H. : Tôn giáo. - 21 cm. - (Phật giáo Theravāda). - 1000b 
 T.1. - 2024. - 510 tr. : tranh vẽ   s568653 

 201. Chase, Paul. Nhìn qua mắt Chúa - Những điều xảy ra khi bạn nhìn điều Chúa nhìn : 
Lòng trắc ẩn: Sức mạnh phi thường nhất đời / Paul Chase ; Ngô Minh Hoà dịch. - H. : Tôn giáo, 
2023. - 229 tr. ; 22 cm. - 1000b   s568997 

 202. Claridge, C. L. Nuôi dạy con bằng trái tim của một vị Phật / C. L. Claridge ; Thảo 
Triều dịch. - In lần 12. - H. : Lao động, 2024. - 327 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 99000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Buddha heart parenting   s570283 

 203. Dalai Lama. Trị tâm sân hận : Năng lượng nhẫn nhục theo quan điểm của Phật tử = 
Healing anger : The power of patience from a Buddhist perspective / Dalai Lama ; Thích Hằng 
Đạt dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 219 tr. : ảnh ; 21 cm. - 130000đ. - 500b   s569050 

 204. David. Này các cô gái, hãy đức hạnh! / David, Lorraine Burkholder ; Dịch: David 
Tô, Phục Sinh. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 290 tr. ; 21 cm. - 70000đ. - 4000b   s568321 

 205. De Mello, Anthony. Nhận biết = Awareness / Anthony de Mello ; Huyền Không dịch. 
- H. : Thế giới, 2023. - 295 tr. ; 21 cm. - 119000đ. - 2000b   s568295 

 206. Derek Prince. Vào thời kỳ sau cuối = At the end of time / Derek Prince ; Angel Duong 
dịch. - H. : Tôn giáo, 2024. - 56 tr. ; 20 cm. - 20000đ. - 3000b   s569008 

 207. Diệu Nga. Sổ tay chép Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện / Diệu Nga. - H. : Tôn 
giáo, 2024. - 113 tr. ; 30 cm. - 239000đ. - 1000b   s569319 

 208. Đặng Ngọc Báu. Tín lý căn bản của người Tin lành : Theo thể vấn đáp / Đặng Ngọc 
Báu. - H. : Tôn giáo, 2024. - 158 tr. ; 20 cm. - 75000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 153-158   s569005 

 209. Đường Tương Thanh. Nhân quả báo ứng hiện đời / Đường Tương Thanh b.s. ; Đạo 
Quang dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 239 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 130000đ. - 500b   s569052 

 210. Eric Wu. Trí tuệ cổ xưa: Tất cả các loại Nghiệp : Cách tạo ra tất cả những điều bạn 
mong muốn / Eric Wu, Geshe Michael Roach, Yan Tang ; Dịch: Trần Nữ Ái Hiền, Công ty Tuệ 
Đức Thịnh. - In lần 4. - H. : Công Thương, 2024. - 397 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 235000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: All kind of karma : The correlation between our action and their 
consequences, according to the Buddha. - Phụ lục: tr. 265-383. - Thư mục: tr. 384   s569984 

 211. Freud, Sigmund. Moses và độc thần giáo / Sigmund Freud ; Thanh Khê dịch. - H. : 
Thế giới, 2024. - 294 tr. ; 21 cm. - 130000đ. - 2000b 
 Dịch từ bản tiếng Anh: Moses and monotheism. - Thư mục: tr. 269-284   s570342 

 212. Gandhasàràbhivamsa. Pháp Duyên khởi nhân quả của vòng luân hồi / Nguyên tác: 
Gandhasàràbhivamsa ; Khải Minh dịch. - H. : Tôn giáo, 2024. - 362 tr. ; 21 cm. - (Phật giáo 
nguyên thuỷ = Theravāda). - 500b   s568651 

 213. Giác Giới. Kho tàng pháp học / Giác Giới b.s. - Tái bản. - H. : Tôn giáo, 2024. - 467 
tr. ; 20 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Phật giáo Việt Nam. Nam Tông - Theravāda   s568659 
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 214. Gombrich, Richard F. Nguồn gốc Phật giáo : Bối cảnh hình thành những giáo lý ban 
đầu / Richard F. Gombrich ; Dịch: Thọ Hân, Bảo Tâm ; Thích Thiện Chánh h.đ. - H. : Thông 
tin và Truyền thông, 2024. - 229 tr. ; 24 cm. - 259000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: How Buddhism began : The conditioned genesis of the early 
teachings. - Thư mục: tr. 215-221   s569941 

 215. Hành trình đi tìm Đức Thế Tôn : Phương pháp diệu kỳ để tìm thấy an vui trong tâm 
hồn / Việt Nam Tốt Đẹp ch.b. - H. : Hồng Đức, 2024. - 59 tr. : tranh vẽ ; 26 cm. - (Sắc màu của 
Bụt). - 145000đ. - 2000b   s569067 

 216. Hoàng Anh Sướng. Hạnh phúc đích thực : Trò chuyện với Thiền sư Thích Nhất Hạnh 
/ Hoàng Anh Sướng. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 331 tr., 8 tr. ảnh màu ; 21 cm. - 128000đ. 
- 1500b   s569272 

 217. Huyền Diệu. Ươm mầm tâm Bụt : Những câu chuyện kể của Đức Phật nuôi dưỡng 
tâm hồn bé / S.t., b.s.: Huyền Diệu, Hữu Thiện. - H. : Lao động, 2024. - 155 tr. : tranh vẽ ; 24 
cm. - 179000đ. - 1000b   s568850 

 218. Hương thiền / Ban Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, 
Thích Thiện Tài, Thích Minh Mẫn... ; Nhật Chiêu ch.b. - H. : Hồng Đức. - 20 cm. - 50000đ. - 
1000b 
 T.58: Vô ưu mùa kiết hạ. - 2024. - 191 tr. : ảnh, tranh vẽ   s569047 

 219. Hướng dẫn đọc & suy ngẫm Kinh Thánh / Scripture Union ; Lê Thị Hồng Lai dịch. 
- H. : Tôn giáo. - 20 cm. - 100000đ. - 300b 
 T.1. - 2024. - 169 tr.   s568992 

 220. Jackson, Roger R. Luận về tái sinh : Những giải thích về tâm, nghiệp, pháp giới dưới 
quan kiến Phật giáo / Roger R. Jackson ; Lê Trường Sơn dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 431 tr. ; 
24 cm. - 219000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 396-431   s570337 

 221. Kinh Dược Sư / Thích Nhật Từ soạn dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Tôn giáo, 2024. - 39 
tr. ; 20 cm. - (Tủ sách Đạo Phật ngày nay). - 10000b   s568278 

 222. Kinh Đại bi sám pháp. Kinh Đại bi tâm đà ra ni. Quan âm xuất tượng / Dịch: Giác 
Hải, Thích Thiền Tâm ; Chú giải: Thích Đức Niệm. - H. : Tôn giáo, 2024. - 197 tr. : tranh màu 
; 21 cm. - 35000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. - Tên sách ngoài bìa: Kinh Đại bi sám pháp. 
Kinh Đại bi tâm đà ra ni   s568996 

 223. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện : Trọn bộ / Dịch: Pháp Đăng, Thích Trí Tịnh. - H. 
: Tôn giáo, 2023. - 237 tr. ; 26 cm. - 1000b   s569012 

 224. Kinh Phật căn bản / Thích Nhật Từ soạn dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Tôn giáo, 
2024. - 175 tr. ; 20 cm. - (Tủ sách Đạo Phật ngày nay). - 10000b 
 Phụ lục: tr. 173-175   s568277 

 225. Kinh thánh Tân ước : Bản dịch mới. - H. : Tôn giáo, 2024. - 570 tr. ; 20 cm. - 80000đ. 
- 10000b   s569004 

 226. Kurulo, Suliasi. Từ tận cùng Trái Đất / Suliasi Kurulo ; Dịch: David Tô, Phục Sinh. 
- Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 238 tr. : ảnh, bản đồ ; 21 cm. - 70000đ. - 500b 
 Nguyên tác: From the ends of the earth   s568320 

 227. Lê Yên. 44 bài học Kinh Thánh - Sách Khải huyền / Lê Yên. - H. : Tôn giáo, 2023. - 
208 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 1000b   s568998 
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 228. Liễu Phàm. Liễu Phàm tứ huấn : Tích tập phúc đức, cải tạo vận mệnh / Trần Tuấn 
Mẫn biên dịch. - In lần 19. - H. : Công Thương, 2024. - 141 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 59000đ. - 
5000b 
 Phụ lục: tr. 137-141   s569973 

 229. Lường Hoài Thanh. Ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống chính trị, xã hội và 
văn hoá tại Ayutthaya (1350 - 1767) : Sách chuyên khảo / Lường Hoài Thanh. - H. : Lao động, 
2023. - 178 tr. ; 24 cm. - 119000đ. - 500b   s570301 

 230. Minh Đăng Quang. Chơn lý / Minh Đăng Quang. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 
hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 779 tr., 19 tr. ảnh ; 26 cm. - 245000đ. - 1000b   s570199 

 231. Mỗi bước chân là thương yêu : Hành trình du hoá của Thiền sư Thích Nhất Hạnh / 
Tăng thân Làng Mai b.s. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 24 cm. - 520000đ. - 1000b 
 T.1: 1985 - 2000. - 2024. - 581 tr. : ảnh   s568809 

 232. Nguyễn Ngọc Vinh. Chúa bao bọc con / Nguyễn Ngọc Vinh. - H. : Tôn giáo, 2024. 
- 188 tr. ; 20 cm. - 80000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 185-188   s568656 

 233. Nguyễn Thỉ. Học Kinh thánh - Thư Cô-lô-se & Phi-lê-môn / Nguyễn Thỉ. - H. : Tôn 
giáo, 2023. - 95 tr. ; 21 cm. - 25000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 95   s569000 

 234. Nguyễn Thỉ. Học Kinh thánh - Thư Hê-bơ-rơ / Nguyễn Thỉ. - H. : Tôn giáo, 2024. - 
192 tr. : bảng ; 21 cm. - 30000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 191-192   s568999 

 235. Nguyễn Văn Thành. Nhật ký Giáng sinh 2023 : Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo 
Hội / Nguyễn Văn Thành. - H. : Tôn giáo, 2024. - 182 tr. ; 21 cm. - 2000b   s568654 

 236. Ni lưu Giới đức, Tâm đức, Tuệ đức / Thích Nữ Viên Âm, Dương Hoàng Lộc, Thích 
Nữ Như Vạn... ; Thích Nữ Như Hương ch.b. - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 419 tr. ; 24 cm. - 
328000đ. - 700b 
 ĐTTS ghi: Phân ban Ni giới thành phố Cần Thơ. - Thư mục cuối mỗi bài   s568730 

 237. Osho. Cuộc cách mạng hướng nội = The inward revolution : Một loạt mười hai bài 
phỏng vấn của Bhagwan Shree Rajneesh dành cho các sannyasin, các vị khách đến từ Na Uy, 
Hoa Kỳ, Pháp và Nhật Bản / Osho ; Nguyễn Đình Hách dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. 
- 362 tr. ; 21 cm. - 169000đ. - 1000b   s570022 

 238. Osho. Cuộc hành hương nội tại : Hành trình buông bỏ cái tôi và đánh thức nguồn 
năng lượng bản thể / Osho ; Kiều Hoà dịch. - H. : Lao động, 2024. - 363 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 
169000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The search : Finding your inner power, your potential   s568819 

 239. Osho. Như chim sải cánh : Giai thoại thiền cho đời sống tỉnh thức / Osho ; Thái An 
dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 496 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 198000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: A bird on the wing zen anecdotes for everyday life   s569034 

 240. Osho. Phụ nữ = The book of women / Osho ; Thanh Huyền dịch. - In lần 9. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 262 tr. ; 21 cm. - 119000đ. - 1500b   s569557 

 241. Osho. Tâm trí tỉnh thức = The beauty of the human soul : Sự thông thái đến từ cuộc 
gặp gỡ giữa tâm hồn và lý trí / Osho ; Nhung Nguyễn dịch. - H. : Lao động, 2024. - 255 tr. ; 21 
cm. - 139000đ. - 2000b   s568816 

 242. Osho. Thanh niên nổi loạn / Osho ; Phi Tuyết s.t., dịch, b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. 
- 218 tr. : ảnh ; 21 cm. - 300000đ. - 1000b   s570087 



19 
 

 243. Osho. Tự tôn : Thấu hiểu bản thể thuần khiết để khơi dậy năng lượng tích cực = The 
magic of self-respect: Awakening to your own awareness / Osho ; Minh Châu dịch. - H. : Lao 
động, 2024. - 255 tr. ; 21 cm. - 169000đ. - 2000b   s570205 

 244. Osho. Upanishad / Osho ; Lê Xuân Khoa dịch. - In lần 4. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 
289 tr. : ảnh ; 19 cm. - 169000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The Upanishads - The essence of their teachings   s570161 

 245. Osho. Ươm mầm / Osho ; Chickn dịch. - In lần 4. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 321 tr. 
; 21 cm. - 109000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The book of children   s570162 

 246. Pandit, Geetanjali. Làm việc bằng tâm Phật = Buddha at work : Tìm lại mục tiêu, cân 
bằng và hạnh phục chốn công sở / Geetanjali Pandit ; Yến Phụng dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. 
- 367 tr. ; 21 cm. - 148000đ. - 2000b   s569045 

 247. Pháp Nhật. Nếu... đủ rồi thì dừng thôi / Pháp Nhật. - H. : Công Thương, 2024. - 185 
tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 125000đ. - 1000b   s569969 

 248. Pháp Nhật. Yêu mình đủ, làm chủ cuộc đời / Pháp Nhật. - H. : Công Thương, 2024. 
- 193 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 129000đ. - 1000b   s569970 

 249. Prince, Derek. Chuyển tải quyền năng của Đức Chúa trời : Để xác nhận, chuyển tải, 
bổ nhiệm, trang bị / Derek Prince ; David Tô dịch. - H. : Tôn giáo, 2024. - 39 tr. ; 20 cm. - 
20000đ. - 3000b 
 Nguyên tác: Transmitting God's power   s568988 

 250. Prince, Derek. Đức tin và việc làm / Derek Prince ; Angel Duong dịch. - H. : Tôn 
giáo, 2024. - 44 tr. ; 20 cm. - 20000đ. - 3000b 
 Nguyên tác: Faith and works   s568990 

 251. Prince, Derek. Xây trên vầng đá : Nền tảng căn bản cho thành công, an ninh và một 
đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời / Derek Prince ; David Tô dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 34 
tr. ; 20 cm. - 20000đ. - 3000b 
 Nguyên tác: Founded on the rock   s568989 

 252. Ricard, Matthieu. Thực hành thiền định / Matthieu Ricard ; Lê Việt Liên dịch ; 
Nguyễn Quang Chiến h.đ. - In lần 8. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 182 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 
75000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Pháp: L'art de la méditation. - Thư mục: tr. 181-182   s570163 

 253. Roach, Geshe Michael. Năng đoạn kim cương : Áp dụng giáo lý của Đức Phật vào 
quản trị doanh nghiệp và đời sống / Geshe Michael Roach ; Trần Tuấn Mẫn dịch. - In lần thứ 
33. - H. : Công Thương, 2024. - 375 tr. : ảnh ; 24 cm. - 149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The diamond cutter - The Buddha on strategies for managing your 
business and your life   s570009 

 254. Sa di giới & Sa di ni giới / Thích Trí Quang dịch giải. - H. : Tôn giáo, 2024. - 343 tr. 
; 21 cm. - 36000đ. - 1000b   s568655 

 255. Shunmyo Masuno. Cứ an nhiên rồi sẽ bình yên / Shunmyo Masuno ; Nguyễn Ngà 
dịch. - In lần 7. - H. : Công Thương, 2024. - 223 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Bộ sách Nuôi dưỡng 
bình an). - 95000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The art of simple living   s569974 

 256. Sổ chép Kinh Pháp Cú : 423 lời Phật dạy. - H. : Tôn giáo, 2024. - 371 tr. ; 24 cm. - 
1000b   s568660 
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 257. Ted NaThalang. Lời Chúa cho bạn / Ted NaThalang ; Globalinks team dịch. - H. : 
Tôn giáo, 2022. - 297 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 1000b   s569003 

 258. Thánh Kinh hằng ngày : Bản truyền thống hiệu đính 2010 : Tập 15 (phần 3): Công 
vụ các sứ đồ 1 - 28 / Scripture Union ; Lê Thị Hồng Lai dịch. - H. : Tôn giáo, 2024. - 171 tr. ; 
20 cm. - 50000đ. - 500b   s568993 

 259. Thích Nghiêm Thuận. Nhật tụng thiền môn / Thích Nghiêm Thuận b.s. - Nghệ An : 
Nxb. Nghệ An, 2024. - 238 tr. ; 24 cm. - 500b   s569126 

 260. Thích Nguyên Chứng. Pháp diệt tránh = Adhikaraṇasamathā dhammā / Thích 
Nguyên Chứng b.s. - In lần thứ 2. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 177 tr. ; 20 cm. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 169-172   s568325 

 261. Thích Nhất Hạnh. An lạc từng bước chân / Thích Nhất Hạnh ; Chân Nguyện chuyển 
ngữ. - H. : Lao động, 2024. - 206 tr. ; 21 cm. - 999000đ. - 324b 
 Tên sách tiếng Anh: Peace is every step   s568891 

 262. Thích Nhất Hạnh. An lạc từng bước chân / Thích Nhất Hạnh ; Chân Nguyện dịch. - 
Tái bản lần 1. - H. : Lao động, 2024. - 206 tr. ; 21 cm. - 109000đ. - 3676b 
 Tên sách tiếng Anh: Peace is every step   s568842 

 263. Thích Nhất Hạnh. Bồ tát tại gia, Bồ tát xuất gia : Kinh Duy Ma Cật giảng luận / Thích 
Nhất Hạnh ; H.đ.: Chân Đạo Hành, Chân Tuệ Hương. - Tái bản lần 2. - H. : Thế giới, 2024. - 
241 tr. ; 21 cm. - 130000đ. - 2000b   s570376 

 264. Thích Nhất Hạnh. Bông hoa vàng trong cỏ = A yellow buttercup in the grass / Thích 
Nhất Hạnh ; Minh hoạ: Chân Không ; Chuyển ngữ: Chân Định Nghiêm. - H. : Kim Đồng, 2024. 
- 31 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 45000đ. - 2000b   s568177 

 265. Thích Nhất Hạnh. Con đã có đường đi / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản lần 8. - H. : Lao 
động, 2024. - 339 tr. ; 24 cm. - 199000đ. - 1500b   s570295 

 266. Thích Nhất Hạnh. Gieo trồng hạnh phúc / Thích Nhất Hạnh ; Chuyển ngữ: Chân Hội 
Nghiêm, Chân Duyệt Nghiêm. - Tái bản lần 31. - H. : Lao động, 2024. - 279 tr. : hình vẽ ; 21 
cm. - 89000đ. - 4000b   s568896 

 267. Thích Nhất Hạnh. Hạnh phúc cầm tay / Thích Nhất Hạnh ; Chân Hội Nghiêm chuyển 
ngữ. - Tái bản lần 23. - H. : Lao động, 2024. - 218 tr. ; 21 cm. - 75000đ. - 4000b 
 Tên sách tiếng Anh: The pocket   s568893 

 268. Thích Nhất Hạnh. Hỏi đáp từ trái tim = Answer from the heart : Trả lời cho những 
câu hỏi khẩn thiết trong đời sống / Thích Nhất Hạnh ; Chân Đạt chuyển ngữ. - Tái bản lần 11. 
- H. : Lao động, 2024. - 291 tr. ; 19 cm. - 149000đ. - 2000b   s568902 

 269. Thích Nhất Hạnh. Hướng đi của Đạo Bụt cho hoà bình và sinh môi = The world we 
have / Thích Nhất Hạnh ; Chân Hội Nghiêm chuyển ngữ. - Tái bản lần 4. - H. : Lao động, 2024. 
- 181 tr. ; 19 cm. - 85000đ. - 1000b   s570286 

 270. Thích Nhất Hạnh. Không diệt, không sinh, đừng sợ hãi = No death, no fear: 
Comforting wisdom for life / Thích Nhất Hạnh ; Chân Huyền dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 219 
tr. ; 21 cm. - 290000đ. - 5000b   s570352 

 271. Thích Nhất Hạnh. Mẹ - biểu hiện của tình thương / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản lần 
6. - H. : Thế giới, 2024. - 129 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 75000đ. - 3000b   s570364 

 272. Thích Nhất Hạnh. Muốn an được an = Being peace / Thích Nhất Hạnh ; Chân Hội 
Nghiêm chuyển ngữ. - Tái bản lần 28. - H. : Lao động, 2024. - 161 tr. ; 21 cm. - 65000đ. - 3000b   
s568895 
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 273. Thích Nhất Hạnh. Tay thầy trong tay con / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản lần 7. - H. : 
Lao động, 2024. - 247 tr., 8 tr. tranh màu ; 24 cm. - 119000đ. - 1500b   s570304 

 274. Thích Nhật Từ. Nghi thức Phật Đản / Thích Nhật Từ b.s. - Tái bản lần thứ 7. - H. : 
Hồng Đức, 2024. - 47 tr. ; 20 cm. - (Tủ sách Đạo Phật ngày nay). - 19000đ. - 3000b   s568274 

 275. Thích Quảng Chí. Đứa con đức Phật / Thích Quảng Chí. - Tái bản lần 1. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 143 tr. : hình vẽ, ảnh ; 20 cm. - 70000đ. 
- 15000b   s568316 

 276. Thích Thánh Nghiêm. Phương ngoại khán hồng trần : Các vấn đề xã hội qua lăng 
kính Phật giáo / Thích Thánh Nghiêm ; Dịch: Sơn Dã, Đồng Huy. - In lần 2. - H. : Lao động, 
2024. - 458 tr. ; 24 cm. - 199000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Trung: 方外看紅塵; Tên sách tiếng Anh: A Buddhist monk's view of the 
world   s570296 

 277. Tinh Vân. Đường nào cũng trong lòng bàn tay / Tinh Vân ; Hà My dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2024. - 221 tr. ; 20 cm. - (Tủ sách Chữa lành. Một đời đáng giá; T.2). - 94000đ. - 2000b   
s568499 

 278. Tinh Vân. Một đời đáng giá, đừng sống qua loa / Tinh Vân ; Hà My dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2024. - 261 tr. ; 20 cm. - (Tủ sách Chữa lành. Một đời đáng giá; T.1). - 105000đ. - 
2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 星云大师的人生幸福课   s568500 

 279. Tolle, Eckhart. Sức mạnh của hiện tại = The power of now / Eckhart Tolle ; Dịch: 
Nguyễn Văn Hạnh... - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 
399 ; 21 cm. - 168000đ. - 5000b   s568482 

 280. Tống Mặc. Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh / Tống Mặc ; Hà Giang dịch. 
- H. : Thế giới, 2024. - 258 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Chữa lành). - 89000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 人生没什么不可放下   s570372 

 281. Trần Viết Tâm. Môn đồ hoá - Một thầy một trò / Trần Viết Tâm. - Ấn bản lần 2. - Đà 
Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 123 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 30000đ. - 2000b   s568326 

 282. Trung khoa thí thực cô hồn / Minh Như soạn dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 79 tr. ; 
24 cm. - 75000đ. - 1000b   s569062 

 283. Truy môn cảnh huấn / Trúc Lâm Trí Đức dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 533 tr. ; 21 
cm. - 2500b 
 ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng 
Thiền học Bắc truyền   s569031 

 284. Truyện cổ Phật giáo / Diệu Hạnh Giao Trinh s.t., soạn dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. 
- 511 tr. ; 21 cm. - 155000đ. - 500b   s569046 

 285. Truyện tích Kinh Thánh - Tân ước : Truyện tranh / William F. Beck ; Đê-bô-ra Lương 
dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 196 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 2000b   s569009 

 286. Tuệ Ân. Phận sự hằng ngày / Tuệ Ân b.s. - H. : Tôn giáo, 2023. - 305 tr. ; 29 cm. - 
1000b   s569318 

 287. Tuệ Lạc. Sống sâu = Deep living : Cuốn sách của một vị cư sĩ đã từ bỏ sự nghiệp 
triệu đô của mình / Tuệ Lạc. - H. : Công Thương, 2024. - 215 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 
145000đ. - 3000b 
 Phụ lục cuối chính văn   s569985 
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 288. Tuệ Minh. Bộ thư sách trí tuệ 3 - Tạo hoá ban tặng trí tuệ xuyên suốt cho nhân loại / 
Tuệ Minh. - H. : Tri thức, 2024. - 1137 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 50000b   s568619 

 289. Tulku Thondup. Năng lực chữa lành của tâm : Những thiền tập đơn giản để có sức 
khoẻ, sống hạnh phúc và hướng đến giác ngộ / Tulku Thondup ; Tuệ Pháp dịch ; Nguyễn Minh 
Tiến h.đ. - H. : Hồng Đức, 2024. - 371 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 125000đ. - 500b 
 Tên sách tiếng Anh: The healing power of mind. - Phụ lục: tr. 343-360   s569030 

 290. Tường Nhân Sư. Vi diệu pháp toát yếu / Tường Nhân Sư b.s. - Huế : Nxb. Thuận 
Hoá. - 30 cm. - (Theravāda). - 1500b 
 ĐTTS ghi: Phật giáo Nam tông Việt Nam 
 T.9, Ph.1: Samatha - Chỉ tịnh. - 2024. - 138 tr.   s569682 

 291. Viên Ngộ. Hạnh phúc tuỳ cách nhìn / Viên Ngộ. - Tái bản lần 8. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 275 tr. ; 21 cm. - 2000b   s568474 

 292. Vitale, Joe. Không giới hạn : Khám phá Ho'oponopono : Phương pháp bí truyền để 
đạt đến thịnh vượng, an khang và viên mãn / Joe Vitale, Ihaleakala Hew Len ; Tường Linh dịch. 
- H. : Thế giới, 2024. - 301 tr. ; 21 cm. - 169000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Zero limits : The secret Hawaiian system for wealth, health, peace, 
and more   s570375 

 293. Vorster, Hendrik J. Loạt bài học nền tảng về môn đệ hoá - Bước một: Sự dạy dỗ nền 
tảng của Đấng Christ : Tài liệu giáo viên / Hendrik J. Vorster ; Nguyễn Thị Kiều Trinh dịch. - 
H. : Tôn giáo, 2024. - 126 tr. : hình vẽ ; 23 cm. - 70000đ. - 500b 
 Tên sách ngoài bìa: Bước một: Sự dạy dỗ nền tảng của Đấng Christ   s569011 

 294. Vorster, Hendrik J. Loạt bài học nền tảng về môn đệ hoá - Bước một: Sự dạy dỗ nền 
tảng của Đấng Christ : Tài liệu học viên / Hendrik J. Vorster ; Nguyễn Thị Kiều Trinh dịch. - 
H. : Tôn giáo, 2024. - 130 tr. : hình vẽ ; 23 cm. - 50000đ. - 1000b 
 Tên sách ngoài bìa: Bước một: Sự dạy dỗ nền tảng của Đấng Christ   s569010 

 295. Vorster, Hendrik J. Mở mang hội thánh : Cách để mở hội thánh năng động : Sách bài 
tập / Hendrik J. Vorster ; Nguyễn Thị Kiều Trinh dịch. - H. : Tôn giáo, 2024. - 240 tr. : minh 
hoạ ; 23 cm. - 55000đ. - 1000b   s569006 

KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC, DÂN TỘC HỌC VÀ VĂN HOÁ 

 296. Beck, Tobias. Đập hộp quan hệ! : Làm sao để thu hút đúng người và xây dựng mối 
quan hệ lâu dài / Tobias Beck ; Nguyễn Mỹ Ngọc dịch. - H. : Lao động, 2024. - 240 tr. : tranh 
vẽ ; 21 cm. - 150000đ. - 1000b 
 Dịch từ bản tiếng Anh: Unbox your relationships : How to attract the right people and 
build relationships that last   s568821 

 297. Berger, Jonah. Chất xúc tác thay đổi tâm trí bất kỳ ai : Thấu hiểu tâm lý đối phương, 
tạo dựng niềm tin và kiểm soát cảm xúc để đàm phán thuyết phục / Jonah Berger ; Phạm Trúc 
Quỳnh dịch. - Tái bản đổi tên. - H. : Công Thương, 2024. - 347 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 
179000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The catalyst: How to change anyone's mind   s569992 

 298. Cẩm nang Chuyển đổi số. - Tái bản có chỉnh sửa, cập nhập, bổ sung năm 2024. - H. 
: Thông tin và Truyền thông, 2024. - 206 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 80000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông   s569942 

 299. Đặng Việt Thuỷ. 54 dân tộc Việt Nam - Là cây một gốc, là con một nhà / Đặng Việt 
Thuỷ (ch.b.), Hoàng Thị Thu Hoàn, Nguyễn Minh Thuỷ. - In lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 185 tr. ; 21 cm. - 94000đ. - 400b 
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 Thư mục cuối chính văn   s570082 

 300. Đỗ Thị Kim Phương. Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá của cộng đồng người 
Hoa ở tỉnh An Giang : Sách chuyên khảo / Đỗ Thị Kim Phương. - H. : Khoa học xã hội, 2024. 
- 174 tr. ; 21 cm. - 130000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 166-174   s569117 

 301. Frankopan, Peter. Trái đất chuyển mình: Một lịch sử chưa kể về nhân loại / Peter 
Frankopan ; Dịch: Nguyễn Linh Chi... - H. : Tri thức, 2024. - 863 tr. ; 24 cm. - 699000đ. - 1000b   
s568620 

 302. Giáo trình Văn hoá các dân tộc thiểu số ở Nam Bộ / Lâm Nhân, Huỳnh Văn Tới, 
Triệu Thế Hùng... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 340 tr. : 
bảng ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Trường Đại học Văn hoá Tp. Hồ Chí Minh. 
- Thư mục cuối mỗi chương   s568441 

 303. Giáo trình Xã hội học đại cương : Dùng cho đào tạo cử nhân nhóm ngành Khoa học 
xã hội và Nhân văn / Võ Thị Cẩm Ly (ch.b.), Ông Thị Mai Thương, Phan Thị Thuý Hà... - Nghệ 
An : Đại học Vinh, 2024. - 225 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 120000đ. - 250b 
 Thư mục: tr. 219-225   s570017 

 304. Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người 
Việt Nam trong thời kỳ mới / Lương Đình Hải, Hồ Sĩ Quý, Lê Ngọc Văn... - Xuất bản lần thứ 
3. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 958 tr. ; 24 cm. - 384000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương... - Thư mục: tr. 901-906   s568945 

 305. Hồ Tú Bảo. Hỏi đáp về chuyển đổi số / Hồ Tú Bảo, Nguyễn Huy Dũng, Nguyễn Nhật 
Quang. - Tái bản lần 1. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 349 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
(Bộ sách Căn bản về chuyển đổi số). - 198000đ. - 1300b 
 Thư mục: tr. 347-349   s569944 

 306. Johnson, Spencer. Phút dành cho cha = The one minute for father : Tấm lòng và một 
phút quan tâm sẽ mang đến hạnh phúc và niềm vui / Spencer Johnson ; Song Phương dịch. - 
Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 175 tr. ; 21 cm. - 58000đ. 
- 1000b   s570196 

 307. Kimmerer, Robin Wall. Tết cỏ ngọt = Braiding sweetgrass / Robin Wall Kimmerer ; 
Lộc Diệu Linh dịch. - H. : Văn học, 2024. - 573 ; 21 cm. - 225000đ. - 1500b   s569191 

 308. Kissinger, Henry. Lãnh đạo : 6 chiến lược gia kiệt xuất định hình thế giới / Henry 
Kissinger ; Phạm Thị Ngọc Mai dịch. - H. : Tri thức, 2024. - 576 tr. : ảnh ; 24 cm. - 399000đ. - 
2000b   s568621 

 309. Lê Thị Hằng Nga. Tiến sĩ B. R. Ambedkar - Người xây dựng Ấn Độ hiện đại : Sách 
chuyên khảo / Lê Thị Hằng Nga. - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 142 tr. : bảng ; 21 cm. - 90000đ. 
- 250b 
 Thư mục: tr. 138-139   s570258 

 310. Liễu Uyển Cầm. Cứ lên tiếng là tạo sức ảnh hưởng / Liễu Uyển Cầm ; Đỗ Mai Dung 
dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 358 tr. ; 21 cm. - 188000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 开口就是影响力   s569054 

 311. Mattelart, Armand. Lịch sử các lý thuyết truyền thông = Histoire des théories de la 
communication / Armand Mattelart, Michèle Mattelart ; Hồ Thị Hoà dịch ; Trần Hữu Quang 
h.đ. - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 268 tr. ; 20 cm. - 175000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 247-268   s568724 
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 312. Mentor, Henry. Kiếm tiền từ TikTok bằng cách nào? : Con đường từ gà mờ đến tay 
chơi rành nghề. Phương pháp kiếm mỗi tháng từ 20 triệu đến 200 triệu / Henry Mentor. - Tái 
bản lần 1. - H. : Lao động, 2024. - 251 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 120000đ. - 500b   s570232 

 313. Nguyễn Văn Bốn. Văn hoá các tộc người ở Việt Nam / Nguyễn Văn Bốn. - H. : Văn 
hoá dân tộc, 2023. - 427 tr. ; 21 cm. - 800b 
 Thư mục: tr. 421-425   s568978 

 314. Nhân học đại cương. - Tái bản lần thứ 3, có chỉnh sửa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 422 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 170000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi:  ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường đại học Khoa 
học Xã hội và Nhân văn. Khoa Nhân học. - Thư mục cuối mỗi chương   s568432 

 315. Nông thôn Đồng bằng Bắc Bộ (1954 - 1965) : Sách chuyên khảo / Đinh Quang Hải 
(ch.b.), Nguyễn Thuý Quỳnh, Lương Thị Hồng... - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 371 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 150000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học. - Thư mục: tr. 351-
361. - Phụ lục: tr. 362-371   s568731 

 316. Phạm Văn Thắng. Lịch sử phong trào phụ nữ huyện Núi Thành (1930 - 2021) / Phạm 
Văn Thắng b.s. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 423 tr., 24 tr. ảnh ; 21 cm. - 315b 
 ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Núi 
Thành. - Phụ lục: tr. 376-415. - Thư mục: tr. 416-418   s570023 

 317. Sinh vật gây hại di tích lịch sử - văn hoá và biện pháp phòng trừ / Bùi Công Hiển, 
Đặng Văn Bài, Trịnh Văn Hạnh... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 200 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 112b 
 Thư mục: tr. 189-199   s568723 

 318. Tóm tắt kết quả nghiên cứu các đề tài, đề án khoa học của Trường Chính trị tỉnh 
Nghệ An (2017 - 2023) / Nguyễn Khắc Thắng, Lê Thu Hường, Nguyễn Thị Kim Oanh... ; B.s.: 
Vương Quang Minh(ch.b.)... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 283 tr. ; 24 cm. - 156b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Nghệ An   s569132 

 319. Từ Thị Loan. Môi trường văn hoá trên không gian mạng / Từ Thị Loan. - H. : Văn 
hoá dân tộc, 2023. - 439 tr. ; 21 cm. - 900b 
 Thư mục: tr. 418-434   s568976 

 320. Việt Nam - Giao lưu văn hoá tư tưởng Đông Á : Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế 
lần thứ VI = Vietnam in the cultural and  ideological exchange in east asia : Proceedings of the 
international conference / Đoàn Lê Giang, Nguyễn Đình Chú, Du Tông Kỳ... ; Tuyển chọn: Lê 
Quang Trường... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - xiv, 927 tr. ; 
28 cm. - 455000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Khoa Văn học; Trung tâm 
Nghiên cứu Tôn giáo. - Thư mục cuối mỗi bài   s569685 

 321. Vũ Thị Minh Tâm. Tác động của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
đến việc thực hiện công bằng xã hội ở nước ta : Sách chuyên khảo / Vũ Thị Minh Tâm. - H. : 
Lao động, 2024. - 159 tr. ; 21 cm. - 67000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 150-159   s568815 

 322. Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập đáp ứng 
yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Tuyển chọn, b.s.: Nguyễn 
Thị Kim Dung, Trần Thị Nhuần. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lao động, 2024. - 414 tr. ; 24 cm. - 
255000đ. - 4000b   s568909 

THỐNG KÊ   
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 323. Số liệu thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1997 - 2022 = Socio-
economic statistics of Bacninh province the period 1997 - 2022 : Ấn phẩm hệ thống lại dãy số 
liệu 26 năm của tỉnh Bắc Ninh / B.s.: Khổng Văn Thắng, Lê Văn Phát, Nguyễn Đức Chính... - 
H. : Hồng Đức, 2023. - 592 tr. : bảng ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh   s569064 

CHÍNH TRỊ    

 324. Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ phường Bình Trị Đông B giai đoạn 2003 - 2020 / 
B.s.: Phan Văn Hai, Ngô Văn Khanh, La Thoại Vân, Nguyễn Đệ. - H. : Văn học, 2024. - 363 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 350b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ quận Bình Tân. Đảng uỷ phường Bình Trị Đông B   s569220 

 325. Biển Đông từ góc nhìn lợi ích của các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương / Bùi Thị Thu Hiền (ch.b.), Nguyễn Đặng Lan Anh, Hoàng Minh Hằng... - H. : Chính 
trị quốc gia Sự thật, 2024. - 387 tr. : bản đồ ; 24 cm. - 1000b 
 Lưu hành nội bộ. - Thư mục: tr. 370-383   s568935 

 326. Bùi Đình Tiệp. Bảo vệ Tổ Quốc từ sớm, từ xa - Tầm nhìn chiến lược của Đảng trong 
thời kỳ mới / Bùi Đình Tiệp. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 251 tr. ; 21 cm. - 268000đ. - 
112b 
 Thư mục: tr. 243-249   s569890 

 327. Chiến lược "diễn biến hoà bình" - Nhận diện và đấu tranh / Hà Đức Long, Hoàng Thị 
Quyên, Trần Ngọc Long... - H. : Quân đội nhân dân. - 21 cm. - 79000đ. - 732b 
 ĐTTS ghi: Báo Quân đội nhân dân 
 T.14. - 2024. - 200 tr.   s569027 

 328. Chính sách của chính quyền Trump đối với vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên 
: Sách chuyên khảo / Mai Thị Hồng Tâm (ch.b.), Lê Như Mai, Trần Ngọc Long... - H. : Khoa 
học xã hội, 2024. - 157 tr. : bảng ; 21 cm. - 150000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 145-157   s569116 

 329. Đỗ Đức Giang. Lãnh đạo xây dựng môi trường văn hoá của các Đảng uỷ học viện, 
trường sĩ quan quân đội hiện nay : Sách chuyên khảo / Đỗ Đức Giang. - H. : Quân đội nhân 
dân, 2024. - 200 tr. ; 21 cm. - 185000đ. - 112b 
 Thư mục: tr. 194-197   s569889 

 330. Đổi mới công tác dân vận ở các tỉnh miền núi phía Bắc theo tư tưởng Hồ Chí Minh 
trong giai đoạn hiện nay : Sách chuyên khảo / B.s.: Nguyễn Thị Thu Hà (ch.b.), Nguyễn Thanh 
Hải, Bùi Lan Trang... - H. : Công an nhân dân, 2024. - 208 tr. : biểu đồ ; 21 cm. - 168000đ. - 
110b 
 Thư mục: tr. 191-203   s569898 

 331. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công an nhân dân đáp ứng yêu cầu 
xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện 
đại / B.s.: Tô Lâm (ch.b.), Trần Quốc Tỏ, Vũ Trọng Lâm... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 
2024. - 210 tr. ; 21 cm. - 16665b 
 Thư mục: tr. 205-208   s568924 

 332. Huỳnh Thanh Loan. Vấn đề biên giới trong quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc : Sách 
chuyên khảo / Huỳnh Thanh Loan. - H. : Tri thức, 2024. - 308 tr. : bảng ; 24 cm. - 225000đ. - 
300b 
 Thư mục: tr. 181-214. - Phụ lục: tr. 215-307   s568617 
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 333. Hứa Văn Bảy. Kỷ yếu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đại Lộc (1930 - 2024) / 
Hứa Văn Bảy b.s. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 119 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đại Lộc. - Phụ lục: tr. 105-117   
s570021 

 334. Hướng dẫn ôn tập học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : Sách tham khảo / Đỗ 
Như Hồng, Nguyễn Thị Thu Hằng (ch.b.), Nguyễn Thị Thơm... - H. : Xây dựng, 2024. - 206 tr. 
: ảnh, bảng ; 24 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giao thông vận tải. Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải. - Thư 
mục: tr. 173-175. - Phụ lục: tr. 176-205   s568630 

 335. Kỷ yếu toạ đàm khoa học cấp tỉnh: Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, 
giảng viên đáp ứng yêu cầu trường chính trị chuẩn và phát triển đất nước / Nguyễn Thị Thanh 
Thư, Nguyễn Văn Phước, Trần Thị Mỹ Duyên... - H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 535 tr : bảng ; 
24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Cụm Thi đua các trường chính trị 
khu vực đồng bằng sông Cửu Long. - Thư mục cuối mỗi bài   s569851 

 336. Lại Quốc Khánh. Triết lý chính trị Hồ Chí Minh : Sách chuyên khảo / Lại Quốc 
Khánh. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 399 tr. : bảng ; 21 cm. - 148000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 382-397   s568926 

 337. Lịch sử Đảng bộ huyện Mường Chà / B.s.: Lê Văn Quỳnh, Nguyễn Huy Phương, 
Nguyễn Thị Kim Ngân... ; S.t.: Nguyễn Nho Thái... - H. : Lao động. - 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ tỉnh Điện Biên. Huyện uỷ Mường Chà 
 T.2: 2005 - 2023. - 2024. - 200 tr., 36 tr. ảnh màu : bảng. - Phụ lục: tr. 185-197   s570267 

 338. Lịch sử Đảng bộ phường Nam Sơn (1930 - 2023) / S.t.: Nguyễn Thị Phượng... - Tái 
bản có chỉnh lý, bổ sung. - H. : Lao động, 2024. - 272 tr., 24 tr. ảnh màu : bảng ; 21 cm. - 600b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ thành phố Bắc Ninh. Đảng uỷ phương Nam Sơn. - Phụ lục: tr. 251-
263. - Thư mục: tr. 265-266   s570264 

 339. Lịch sử Đảng bộ quân sự huyện Đông Hưng (1947 - 2024) / B.s.: Nguyễn Văn Hoà, 
Phạm Xuân Luyện, Nghiêm Văn Xuân... - H. : Lao động, 2024. - 304 tr., 24 tr. ảnh màu : bảng 
; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Đông Hưng. Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện. - Phụ 
lục: tr. 278-299   s570265 

 340. Lịch sử Đảng bộ thị trấn Xuân Hoà (1930 - 2023) / B.s.: Nguyễn Thị Thuấn, Bùi Thị 
Quyên, Trương Thị Liễu... - H. : Lao động, 2024. - 288 tr., 32 tr. ảnh màu : bảng ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Hà Quảng. Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Xuân Hoà. - Phụ 
lục: tr. 261-281. - Thư mục: tr. 283-284   s570271 

 341. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Hải (1930 - 2020) / B.s.: Nguyễn Văn Thưởng 
(ch.b.), Nguyễn Lệnh, Lê Xuân Đồng... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 332 tr., 19 tr. 
ảnh : minh hoạ ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ thị xã Sông Cầu. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Hải. - Phụ lục: tr. 
306-320. - Thư mục: tr. 321-328   s568942 

 342. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Thịnh (1930 - 2020) / B.s.: Nguyễn Văn 
Thưởng (ch.b.), Lê Xuân Đồng, Lê Thành Bơ... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 307 
tr., 15 tr. ảnh : minh hoạ ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ thị xã Sông Cầu. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Thịnh. - Phụ lục: 
tr. 270-300. - Thư mục: tr. 301-303   s568943 
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 343. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Thọ 2 (1930 - 2020) / B.s.: Nguyễn Văn 
Thưởng (ch.b.), Trần Văn Tàu, Lê Xuân Đồng... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 336 
tr., 16 tr. ảnh : minh hoạ ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ thị xã Sông Cầu. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Thọ 2. - Phụ lục: 
tr. 264-288. - Thư mục: tr. 289-296   s568941 

 344. Lịch sử Đảng bộ xã Cải Viên (1930 - 2023) / B.s.: Nguyễn Huy Phương, Phạm Thị 
Thanh Hoa, Phan Trịnh Píu... - H. : Lao động, 2024. - 288 tr., 30 tr. ảnh màu : bảng ; 21 cm. - 
200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Hà Quảng. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cải Viên. - Phụ lục: tr. 
265-282. - Thư mục: tr. 283-284   s570273 

 345. Lịch sử Đảng bộ xã Ea Bar (1994 - 2020) / B.s.: Nguyễn Duy Thuỵ, Mai Phương 
Ngọc, Dương Thị Thanh Hải, Phạm Thị Xuân Nga. - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 318 tr., 9 tr. 
ảnh ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Buôn Đôn. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ea Bar. - Phụ lục: tr. 
289-307. - Thư mục: tr. 308-313   s569109 

 346. Lịch sử Đảng bộ xã Ea Phê (1983 - 2015) / B.s.: Nguyễn Tất Thịnh (ch.b.), Nguyễn 
Duy Thuỵ, Nguyễn Văn Tuấn, Phạm Thị Xuân Nga. - H. : Khoa học xã hội, 2019. - 271 tr., 12 
tr. ảnh ; 21 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Krông Pắc. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ea 
Phê. - Phụ lục: tr. 239-266   s569113 

 347. Lịch sử Đảng bộ xã Lương Can (1930 - 2023) / B.s.: Nguyễn Huy Phương, Nguyễn 
Thị Hoàn, Lê Thị Hằng... - H. : Lao động, 2024. - 232 tr., 26 tr. ảnh màu : bảng ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Hà Quảng. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lương Can. - Phụ lục: 
tr. 217-226. - Thư mục: tr. 227-228   s570275 

 348. Lịch sử Đảng bộ xã Ngọc Đào (1930 - 2023) / B.s.: Nguyễn Huy Phương, Nguyễn 
Thị Thuấn, Trần Thị Liên... - H. : Lao động, 2024. - 304 tr., 32 tr. ảnh màu : bảng ; 21 cm. - 
200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Hà Quảng. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ngọc Đào. - Phụ lục: 
tr. 273-297. - Thư mục: tr. 298-300   s570269 

 349. Lịch sử Đảng bộ xã Ngọc Động (1930 - 2023) / B.s.: Nguyễn Thị Thuấn, Nguyễn 
Minh Thuận, Phan Văn Uý... - H. : Lao động, 2024. - 240 tr., 28 tr. ảnh màu : bảng ; 21 cm. - 
200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Hà Quảng. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ngọc Động. - Phụ lục: 
tr. 225-234. - Thư mục: tr. 235-236   s570276 

 350. Lịch sử Đảng bộ xã Phú Long 1984 - 2020 / B.s.: Đỗ Hồng Phúc (ch.b.), Nguyễn Tấn 
Phước, Tăng Văn Thanh... ; S.t.: Tăng Văn Thanh... - An Giang : S.n., 2024. - 148 tr., 26 tr. ảnh 
: bảng ; 21 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Phú Tân. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Long   s569119 

 351. Lịch sử Đảng bộ xã Quảng Khê (1975 - 2022) / B.s.: Nguyễn Duy Thuỵ, Phạm Thị 
Xuân Nga, Tôn Nữ Hải Yến, Nguyễn Tất Thịnh. - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 295 tr., 14 tr. 
ảnh ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Đắk Glong. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quảng Khê. - Phụ lục: 
tr. 273-282. - Thư mục: tr. 283-290   s569110 

 352. Lịch sử Đảng bộ xã Trạm Thản (1945 - 2024) / S.t.: Nguyễn Trung Kiên... - Tái bản 
có chỉnh lý, bổ sung. - H. : Lao động, 2024. - 264 tr., 28 tr. ảnh màu : bảng ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Phù Ninh. Đảng uỷ xã Trạm Thản. - Phụ lục: tr. 241-258. - 
Thư mục: tr. 259   s570266 
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 353. Lịch sử quan hệ quốc tế : Từ đầu thời cận đại đến kết thúc Thế chiến thứ hai / Vũ 
Dương Ninh (ch.b.), Phan Văn Ban, Nguyễn Văn Tận, Trần Thị Vinh. - In lần thứ 6. - H. : Đại 
học Sư phạm, 2024. - 184 tr. : ảnh, lược đồ ; 24 cm. - 65000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 183-184   s569823 

 354. Lưu Minh Phúc. Giấc mơ Trung Quốc : Tư duy nước lớn và định vị chiến lược trong 
thời đại hậu Mỹ / Lưu Minh Phúc ; Nguyễn Hải Hoành dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 556 tr. ; 
21 cm. - (Tủ sách Chính trị - Lịch sử - Văn hoá). - 209000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Trung: 中国梦. - Phụ lục: tr. 553-555   s569032 

 355. Machiavelli, Niccoloo. Quân vương - Thuật cai trị / Niccoloo Machiavelli ; Mai Thị 
Thu Huyền dịch. - H. : Văn học, 2024. - 221 tr. ; 20 cm. - 118000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Prince   s569163 

 356. Mill, John Stuart. Bàn về tự do / John Stuart Mill ; Nguyễn Văn Trọng dịch. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Tri thức, 2024. - 234 tr. ; 20 cm. - (Tủ sách Tinh hoa). - 155000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: On liberty   s568310 

 357. Miller, Edward. Liên minh sai lầm Ngô Đình Diệm, Mỹ và số phận Nam Việt Nam 
: Sách tham khảo / Edward Miller ; Biên dịch, h.đ.: Minh Thu... - Tái bản, có sửa chữa, bổ sung. 
- H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 694 tr. ; 24 cm. - 285000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Misalliance : Ngo Dinh Diem, the United States, and the fate of south 
Vietnam. - Phụ lục: tr. 492-563   s568950 

 358. Mulder, Nicholas. Vũ khí kinh tế: Sự trỗi dậy của các biện pháp trừng phạt kinh tế 
như một công cụ chiến tranh hiện đại : Sách tham khảo / Nicholas Mulder ; Dịch: Nguyễn Tuấn 
Anh... ; Nguyễn Thị Thuý Nga h.đ. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 615 tr. : ảnh, bảng 
; 24 cm. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The economic weapon : The rise of sanctions as a tool of modern war   
s568947 

 359. 10 năm quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ: Lý thuyết và thực tiễn : Sách 
chuyên khảo / Nguyễn Hồng Quang (ch.b.), Trần Huyền Trang, Phạm Minh Thu... - H. : Khoa 
học xã hội, 2024. - 195 tr. ; 24 cm. - 270000đ. - 299b 
 Thư mục: tr. 141-150. - Phụ lục: tr. 151-195   s568737 

 360. Naím, Moisés. Sự trả thù của quyền lực / Moisés Naím ; Nguyễn Vân Hà dịch. - H. 
: Lao động, 2024. - 383 tr. ; 24 cm. - 189000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The revenge of power   s570263 

 361. Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở các trường đại học, 
cao đẳng, trung tâm chính trị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang : Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp tỉnh 
/ Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Hữu Hào, Nguyễn Đình Tới... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 
2024. - 475 tr. ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Kiên Giang. Ban Tuyên giáo; Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. 
Trường Cao đẳng Sư phạm   s568963 

 362. Nguyễn Duy Thuỵ. Lịch sử Đảng bộ xã Ea Trang (1977 - 2020) / B.s.: Nguyễn Duy 
Thuỵ, Trương Thị Hạnh, Vũ Tiến Đức. - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 286 tr., 8 tr. ảnh ; 21 cm. 
- 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện M'Drắk. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ea Trang. - Phụ lục: tr. 
273-284. - Thư mục: tr. 285-286   s569108 

 363. Nguyễn Duy Thuỵ. Lịch sử Đảng bộ xã Kiến Thành (1999 - 2020) / B.s.: Nguyễn 
Duy Thuỵ, Mai Thanh Nga, Phạm Thị Xuân Nga. - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 223 tr., 13 tr. 
ảnh ; 21 cm. - 120b 
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 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Đắk R'lấp. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kiến Thành. - Phụ lục: 
tr. 187-211. - Thư mục: tr. 212-217   s569111 

 364. Nguyễn Duy Thuỵ. Lịch sử Đảng bộ xã Krông Jing (1977 - 2020) / B.s.: Nguyễn Duy 
Thuỵ, Trương Thị Hạnh, Vũ Tiến Đức. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 295 tr., 13 tr. ảnh ; 21 
cm. - 350b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện M'Drắk. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Krông Jing. - Phụ lục: tr. 
281-293. - Thư mục: tr. 294-295   s569112 

 365. Nguyễn Huy Phương. Lịch sử Đảng bộ xã Mường Cang (1960 - 2023) / B.s.: Nguyễn 
Huy Phương, Nguyễn Thị Hoàn, Nguyễn Thị Thuỳ Linh. - H. : Lao động, 2024. - 272 tr., 24 tr. 
ảnh màu : bảng ; 21 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Than Uyên. Đảng uỷ xã Mường Cang. - Phụ lục: tr. 249-263. 
- Thư mục: tr. 265   s570274 

 366. Nguyễn Huy Phương. Lịch sử Đảng bộ xã Nậm Ban (1961 - 2023) / B.s.: Nguyễn 
Huy Phương, Ngô Thị Ngà ; S.t.: Tào A Thắng... - H. : Lao động, 2024. - 216 tr., 24 tr. ảnh màu 
: bảng ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Nậm Nhùn. Đảng uỷ xã Nậm Ban. - Phụ lục: tr. 201-206. - Thư 
mục: tr. 207-208   s570277 

 367. Nguyễn Hữu Thiên. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tam 
Sơn (1930 - 1975) / Nguyễn Hữu Thiên ch.b. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 195 tr. : ảnh, 
bảng ; 21 cm. - 226b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ Núi Thành. Đảng uỷ xã Tam Sơn. - Phụ lục: tr. 170-190   s568663 

 368. Nguyễn Nghị Thanh. Phân tích chính sách công : Sách chuyên khảo / Ch.b.: Nguyễn 
Nghị Thanh, Dương Ngọc Thanh. - H. : Công Thương, 2024. - 279 tr. ; 24 cm. - 300b 
 Thư mục cuối chính văn   s570001 

 369. Nguyễn Tất Thịnh. Lịch sử Đảng bộ xã Hoà Đông (1995 - 2020) / B.s.: Nguyễn Tất 
Thịnh, Nguyễn Duy Thuỵ, Phạm Thị Xuân Nga. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 230 tr., 12 tr. 
ảnh ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Krông Pắc. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hoà Đông. - Phụ lục: 
tr. 213-221. - Thư mục: tr. 222-226   s569114 

 370. Nguyễn Thị Ngọc. Lịch sử Đảng bộ xã Châu Kim (1961 - 2020) / B.s.: Nguyễn Thị 
Ngọc, Trần Thị Thuận ; S.t.: Lô Thị Hương... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 215 tr., 11 tr. 
ảnh ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Châu Kim. - Phụ lục: tr. 191-209. - Thư mục: tr. 
210   s569139 

 371. Nguyễn Thị Thuấn. Lịch sử Đảng bộ xã Đồng Ý (1930 - 2020) / B.s.: Nguyễn Thị 
Thuấn, Lâm Minh Thuý ; S.t.: Lương Đình Tráng... - H. : Lao động, 2024. - 256 tr., 24 tr. ảnh 
màu : bảng ; 21 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Bắc Sơn. Đảng uỷ xã Đồng Ý. - Thư mục: tr. 248-250   s570278 

 372. Nguyễn Thị Thuấn. Lịch sử Đảng bộ xã Mường Than (1949 - 2023) / B.s.: Nguyễn 
Thị Thuấn, Nguyễn Huy Phương, Nguyễn Thị Kim Ngân ; S.t.: Hà Văn Vui... - H. : Lao động, 
2024. - 304 tr., 24 tr. ảnh màu : bảng ; 21 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Than Uyên. Đảng uỷ xã Mường Than. - Phụ lục: tr. 281-285. 
- Thư mục: tr. 296-297   s570272 

 373. Nguyễn Xuân Dũng. Lịch sử Đảng bộ xã Hướng Lộc (1930 - 2020) / B.s.: Nguyễn 
Xuân Dũng (ch.b.), Bùi Thị Trang, Hồ Thị Mỹ Ly. - Huế : Đại học Huế, 2023. - xi, 309 tr. ; 21 
cm. - 90b 
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 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Hướng Hoá. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hướng Lộc. - Phụ 
lục: tr. 271-303   s570040 

 374. Những điển hình "dân vận khéo" của quận Nam Từ Liêm : Chào mừng 10 năm xây 
dựng và phát triển quận Nam Từ Liêm (01/4/2014 - 01/4/2024) / Lâm Quang Thao, Nguyễn 
Thị Mai Hương, Bùi Thị Lan Hương... ; B.s.: Phạm Thị Huệ, Mai Quốc Hân. - H. : Chính trị 
quốc gia Sự thật, 2024. - 299 tr. : ảnh màu ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Quận uỷ Nam Từ Liêm   s568965 

 375. Phạm Kim Quy. Lịch sử Đảng bộ xã Xuân Khang (1964 - 2024) / Phạm Kim Quy 
b.s. ; S.t.: Lê Thanh Hải... - Tái bản có chỉnh lý, bổ sung. - H. : Lao động, 2024. - 296 tr., 28 tr. 
ảnh màu : bảng ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Như Thanh. Đảng bộ xã Xuân Khang. - Phụ lục: tr. 265-289. - 
Thư mục: tr. 290-291   s570270 

 376. Phan Anh Tuấn. Kiểm soát quyền lực chính trị - Một số vấn đề cơ bản : Sách chuyên 
khảo / Ch.b.: Phan Anh Tuấn, Lê Thị Anh Đào. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 
Chí Minh, 2024. - 159 tr. ; 24 cm. - 75000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 155-157   s568437 

 377. Sổ đăng ký văn bản đến : Theo Quy định số 693-QĐ/VPTW, ngày 15/12/2021 của 
Văn phòng Trung ương Đảng. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 200 tr. : bảng ; 21x30 
cm. - 70000đ. - 500b   s569607 

 378. Sổ đăng ký văn bản đi : Theo Quy định số 693-QĐ/VPTW, ngày 15/12/2021 của Văn 
phòng Trung ương Đảng. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 200 tr. : bảng ; 21x30 cm. 
- 70000đ. - 1000b   s569606 

 379. Sổ ghi biên bản sinh hoạt chi bộ. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 200 tr. : 
bảng ; 30 cm. - 80000đ. - 700b   s569605 

 380. Sổ thu, chi đảng phí và nguồn thu khác. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 35 
tr. : bảng ; 30 cm. - 35000đ. - 1000b   s569603 

 381. Sổ thu, nộp đảng phí. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 70 tr. : bảng ; 30 cm. 
- 35000đ. - 1000b   s569604 

 382. Sổ tổng hợp thu, nộp đảng phí. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 70 tr. : bảng 
; 30 cm. - 35000đ. - 1000b   s569602 

 383. Tài liệu giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện 
Tân Lạc (1945 - 2020) : Tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy lịch sử địa phương và tuyên 
truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân / S.t., b.s.: Quách Cao Sơn, Bùi Thị Thương, 
Đinh Xuân Đông... - H. : Lao động, 2024. - 194 tr., 12 tr. ảnh màu : bảng ; 21 cm. - 700b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình. - Phụ lục: tr. 156-176   
s568887 

 384. Thiều Lê Huấn. Lịch sử Đảng bộ phường Đông Lĩnh (1947 - 2023) / B.s.: Thiều Lê 
Huấn, Nguyễn Đức Cường ; S.t.: Trần Công Bảy... - Tái bản có chỉnh lý, bổ sung. - H. : Lao 
động, 2024. - 248 tr., 26 tr. ảnh màu : bảng ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ thành phố Thanh Hoá. Đảng uỷ phường Đông Lĩnh. - Phụ lục: tr. 217-
241. - Thư mục: tr. 243   s570268 

 385. Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị của Quân đoàn 3 trong thực hiện nhiệm 
vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, vùng trời Tổ quốc (1975 - 2020) / B.s.: Đỗ Đức Dũng, 
Đặng Thành Tuyên, Nguyễn Minh Thiềm, Nguyễn Văn Thanh. - H. : Công an nhân dân, 2024. 
- 364 tr. ; 21 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Quân đoàn 3. - Thư mục: tr. 358-359   s569891 
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 386. Trần Huy Tảo. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Yên Lộc (1930 - 2019) / B.s.: Trần 
Huy Tảo, Trần Thị Oanh ; S.t.: Trần Văn Sơn... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 238 tr., 14 
tr. ảnh ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng uỷ - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 
xã Yên Lộc. - Phụ lục: tr. 223-230. - Thư mục: tr. 231   s569131 

 387. Trần Quốc Vượng. Vì sự trong sạch, vững mạnh và trường tồn của Đảng / Trần Quốc 
Vượng. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 635 tr. ; 24 cm. - 1000b   s568949 

 388. Trần Văn Giáp. Lịch sử đấu tranh cách mạng và xây dựng xã La Êê (1945 - 2020) / 
B.s.: Trần Văn Giáp ; S.t.: Đặng Đình Xuân. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 243 tr., 35 tr. 
ảnh ; 21 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Nam Giang. Ban Chấp hành Đảng bộ xã La Êê. - Phụ lục: tr. 
226-237. - Thư mục: tr. 238-241   s570024 

 389. Trịnh Quốc Việt. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực nhà nước và sự vận 
dụng trong tình hình hiện nay : Sách chuyên khảo / Trịnh Quốc Việt. - H. : Chính trị quốc gia 
Sự thật, 2024. - 279 tr. : bảng ; 21 cm. - 107000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 258-274   s568964 

 390. Văn kiện Đảng bộ thành phố Lào Cai. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật. - 24 cm. - 
250b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ tỉnh Lào Cai. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lào Cai 
 T.1: 1950 - 1979. - 2024. - 463 tr. : bảng. - Phụ lục: tr. 445-456   s568944 

 391. Vũ Dương Huân. Chính sách đối ngoại Việt Nam 1945 - 1975 : Sách chuyên khảo / 
Vũ Dương Huân. - H. : Hồng Đức, 2024. - 570 tr. ; 24 cm. - 180000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Học viện Ngoại giao. Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao. - Phụ lục: tr. 529-
560. - Thư mục: tr. 561-566   s569058 

 392. Vũ Sơn Thuỷ. Thế giới nhìn nghiêng... Bang giao kể chuyện / Vũ Sơn Thuỷ. - H. : 
Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 263 tr. ; 20 cm. - 83000đ. - 2000b   s568270 

 393. Vũ Trọng Hùng. Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh cho thanh niên Việt 
Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Vũ Trọng Hùng. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 207 tr. ; 
21 cm. - 82000đ. - 832b 
 Thư mục: tr. 202-205   s569883 

 394. Vũ Trọng Lâm. Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn 
mới : Sách chuyên khảo / Vũ Trọng Lâm. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 319 tr. ; 21 
cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 311-317   s568930 

 395. Xây dựng Đảng về đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng 
sản Việt Nam : Sách chuyên khảo / Bùi Thị Cần (ch.b.), Hoàng Thị Nga, Nguyễn Thị Kim Thi, 
Nguyễn Thị Kim Chi. - Vinh : Đại học Vinh, 2023. - 319 tr. ; 21 cm. - 1250b 
 Thư mục: tr. 313-319   s568491 

KINH TẾ    

 396. An Giang - Cơ hội hợp tác đầu tư. - H. : Thông tấn, 2023. - 20 tr. : minh hoạ ; 20 cm. 
- 500b 
 Đầu bìa sách ghi: Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang   s568275 

 397. Ảnh hưởng của các yếu tố tài chính tới sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp 
ngành đồ uống ở Việt Nam : Sách tham khảo / B.s.: Nguyễn Thị Liên Hương, Đặng Thị Minh 
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Nguyệt (ch.b.), Phạm Thu Trang... - H. : Lao động, 2024. - 191 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 96000đ. 
- 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thương mại. Khoa Tài chính - Ngân hàng. - Thư mục: tr. 172-
182. - Phụ lục: tr. 183-191   s570210 

 398. Bài tập Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 / Nguyễn Thị Mỹ Lộc (tổng ch.b.), Phạm 
Việt Thắng (ch.b.), Phạm Thị Hồng Điệp... - Huế : Đại học Huế, 2023. - 135 tr. : bảng, biểu đồ 
; 24 cm. - (Cánh Diều). - 35000đ. - 35000b   s570032 

 399. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mặt trận kinh tế / Lại Xuân Lâm, Phạm Minh 
Trường, Đỗ Phú Thọ... ; B.s.: Đặng Thái Anh, Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Đỗ Đình Dũng... - H. : 
Công Thương, 2023. - 181 tr. : ảnh ; 27 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công Thương   s569691 

 400. Biển, đảo Việt Nam: Quá trình khai thác và tiềm năng phát triển / Phạm Gia Trân, 
Dương Kiều Linh, Thái Văn Nam... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 
2024. - viii, 232 tr. : bảng ; 28 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn. - Thư mục cuối mỗi bài   s569687 

 401. Bonder, Rabbi Nilton. Triết lý tiền bạc của người Do Thái : Sự khôn ngoan của dân 
tộc Do Thái về việc sở hữu, cho và nhận / Rabbi Nilton Bonder ; Trung Sơn dịch. - Thanh Hoá 
: Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 199 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 2000b   s570015 

 402. Bộ chỉ tiêu phát triển bền vững cấp địa phương ở Việt Nam : Lý luận và vận dụng / 
Nguyễn Thanh Tuấn (ch.b.), Trần Thuỳ Chi, Trần Văn Ý... - H. : Khoa học Tự nhiên và Công 
nghệ, 2023. - 538 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Bộ sách Đại học và Sau đại học). - 324000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. - Thư mục: tr. 371-400. - 
Phụ lục: tr. 403-538   s568766 

 403. Bộ chiến lược tài chính Việt Nam đến năm 2030. - H. : Tài chính. - 24 cm. - 700b 
 ĐTTS ghi: Viện Chiến lược và Chính sách tài chính 
 T.2: Các chiến lược ngành. - 2023. - 212 tr.   s568602 

 404. Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lí 9 : Biên soạn theo nội dung và chương trình mới của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo / Phạm Văn Đông. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2024. - 310 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 103000đ. - 1900b   s568674 

 405. Bùi Mạnh Hùng. Kinh tế xây dựng với cách mạng công nghiệp 4.0 & chuyển đổi số 
: Sách chuyên khảo / Bùi Mạnh Hùng, Trần Ngọc Phú, Nguyễn Quốc Toản. - H. : Xây dựng. - 
24 cm. - 163000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 255-256 
 T.1: Ngành Công nghiệp xây dựng và vấn đề kinh tế trong thiết kế & ứng dụng khoa học 
công nghệ với cách mạng công nghiệp 4.0 & chuyển đổi số. - 2024. - 260 tr.   s568641 

 406. Bùi Mạnh Hùng. Kinh tế xây dựng với cách mạng công nghiệp 4.0 & chuyển đổi số 
: Sách chuyên khảo / Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Quốc Toản, Trần Ngọc Phú. - H. : Xây dựng. - 
24 cm. - 204000đ. - 300b 
 T.3: Những vấn đề liên quan đến chi phí xây dựng khi chuyển đổi số. - 2024. - 328 tr. : 
bảng. - Thư mục: tr. 321-323   s568626 

 407. Các giải pháp thu hút và nâng cao hiệu quả tổ chức, khai thác các dịch vụ thể dục thể 
thao tại Đại học Huế : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thế Tình (ch.b.), Trần Thị Hồng Việt, Phạm 
Thị Hoài Phương... - Huế : Đại học Huế, 2023. - 175 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 129000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 148-152. - Phụ lục: tr. 153-175   s570046 

 408. Các mô hình kinh tế sinh thái cho phát triển bền vững khu vực Tây Nguyên / Nguyễn 
Thu Nhung (ch.b.), Phạm Hoàng Hải, Nguyễn Mạnh Hà, Hoàng Bắc. - H. : Khoa học Tự nhiên 
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và Công nghệ, 2023. - 392 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Bộ sách Chuyên khảo Tài nguyên thiên 
nhiên và Môi trường Việt Nam). - 295000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. - Thư mục: tr. 387-392   
s568765 

 409. Cam kết lao động trong các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới và các tiêu chuẩn 
lao động quốc tế của ILO đối với Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Bình, Phan Hoài 
Nam, Trần Ngọc Hà... ; B.s.: Lê Thị Thuý Hương(ch.b.)... - H. : Công an nhân dân, 2024. - 320 
tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 65000đ. - 120b   s569405 

 410. Chung Ju Yung. Chiến thắng thất bại là đích đến của thành công : Người khổng lồ 
của thời đại tạo nên đế chế Huyndai / Chung Ju Yung ; Mỹ Thuận b.s. - H. : Văn học, 2024. - 
251 tr. ; 21 cm. - 118000đ. - 5000b   s569180 

 411. Chuyên đề học tập Địa lí 10 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê 
duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 
28/01/2022 / Lê Thông (tổng ch.b.), Nguyễn Minh Tuệ (ch.b.), Vũ Thị Mai Hương... - Tái bản 
lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 39 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 13000đ. - 
45000b   s569378 

 412. Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 
442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 / Nguyễn Thị Mỹ Lộc (tổng ch.b.), Phạm Việt Thắng (ch.b.), 
Phạm Thị Hồng Điệp... - Tái bản lần thứ 1. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 63 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Cánh Diều). - 16000đ. - 10000b   s569632 

 413. Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 11 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 
4607/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 / Nguyễn Thị Mỹ Lộc (tổng ch.b.), Phạm Việt Thắng 
(ch.b.), Dương Thị Thuý Nga... - Huế : Đại học Huế, 2023. - 75 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh 
Diều). - 21000đ. - 45000b   s569634 

 414. Clason, George Samuel. Người giàu có nhất thành Babylon = The richest man in 
Babylon : Phiên bản mới / George Samuel Clason ; Hàn Băng Vũ dịch. - H. : Văn học, 2024. - 
205 tr. : ảnh ; 21 cm. - 98000đ. - 20000b   s569287 

 415. Dani, Samir. Quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm và logistics / Samir Dani ; Nguyễn 
Ngọc Anh dịch. - H. : Công Thương, 2024. - 358 tr. : bảng, sơ đồ ; 24 cm. - 179000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Food supply chain management and logistics   s570005 

 416. Đặng Thị Thu Giang. Phát triển công nghiệp hoá - hiện đại hoá Việt Nam trong bối 
cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 : Sách chuyên khảo / Đặng Thị Thu Giang (ch.b.), Đặng Minh 
Châu, Hoàng Thị Hồng Hạnh. - H. : Tài chính, 2024. - 240 tr. : bảng ; 21 cm. - 66000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 231-239   s570183 

 417. Elon Musk : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Oh Gi Su ; Tranh:Toon Jangee 
; Nguyễn Thị Hồng Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 175 tr. : ảnh, tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện 
kể về danh nhân thế giới). - 60000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Who? Elon Musk   s568067 

 418. Fisher, Philip A. Cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường / Philip A. Fisher ; Dịch: 
Tùng Linh, Ngọc Hà. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Công Thương, 2024. - 476 tr. : hình vẽ, bảng ; 
21 cm. - 199000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Common stocks and uncommon profits and other writings. - Phụ lục: 
tr. 445-476   s569976 

 419. Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định 442/QĐ-BGDĐT ngày 



34 
 

28/01/2022 / Nguyễn Thị Mỹ Lộc (tổng ch.b.), Phạm Việt Thắng (ch.b.), Phạm Thị Hồng Điệp... 
- Tái bản lần thứ 1. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 139 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 
28000đ. - 15000b   s569629 

 420. Giáo dục kinh tế và pháp luật 11 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định 4607/QĐ-BGDĐT ngày 
28/12/2022 / Nguyễn Thị Mỹ Lộc (tổng ch.b.), Phạm Việt Thắng (ch.b.), Phạm Thị Hồng Điệp... 
- Huế : Đại học Huế, 2023. - 155 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 29000đ. - 90000b   
s569633 

 421. Giáo sư Đặng Hùng Võ & những người bạn nhà báo : Trong kỷ nguyên thông tin, 
báo chí giúp cho mỗi ý tưởng tốt đi tới dân nhanh nhất! / Đình Thoa, Thao Lâm, Lý Lan... - H. 
: Thế giới, 2024. - 337 tr. ; 24 cm. - 199000đ. - 3000b   s570333 

 422. Giáo trình Kinh tế phát triển / Ngô Thị Thanh Thuý (ch.b.), Sử Thị Thu Hằng, Lê Thị 
Thanh Bình... - H. : Lao động. - 24 cm. - 99000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Quy Nhơn 
 Ph.1. - 2024. - 202 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục cuối mỗi chương   s568859 

 423. Go Deuk Seong. Thịnh vượng tài chính tuổi 30 / Go Deuk Seong, Jung Sung Jin, 
Choi Byung Hee ; Lê Thị Hồng Lan dịch. - In lần 24. - H. : Công Thương. - 24 cm. - 109000đ. 
- 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Thirty golden years without financial worries 
 T.1. - 2024. - 235 tr. : bảng, tranh vẽ   s570002 

 424. Hagstrom, Robert G. Phương pháp đầu tư Warren Buffett = The Warren Buffett way 
: Những nguyên lý đầu tư của nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới / Robert G. Hagstrom ; Dịch: Mai 
Thanh Hương, Vũ Lê Mỹ Hạnh ; Vân Huyền h.đ. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Công Thương, 2024. 
- 357 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 169000đ. - 3000b   s569975 

 425. Hoàn thiện môi trường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Nghệ An : Sách chuyên 
khảo / Hồ Thị Hiền, Dương Tiến Dũng, Trần Cẩm Vân... - H. : Tài chính, 2024. - 218 tr. : bảng 
; 24 cm. - 120000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 153-167. - Phụ lục: tr. 168-218   s568601 

 426. Hoàng Vũ Quang. Phát triển hợp tác xã nông nghiệp: Lý thuyết và kinh nghiệm thực 
tiễn / Hoàng Vũ Quang. - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 270 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
268000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 256-270   s568733 

 427. Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ 18 năm 2023: Khoa học Trái Đất và tài nguyên 
năng lượng với phát triển bền vững : Tp. Hồ Chí Minh , ngày 1 tháng 12 năm 2023 / Nguyễn 
Tuấn, Trần Xuân Văn, Trương Quốc Thanh... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 
Chí Minh, 2023. - 42 tr. ; 27 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh...   s569490 

 428. Hội nghị khoa học quốc gia: Kinh tế và kinh doanh trong thời đại số CEBD 2024 / 
Hoàng Thị Chinh, Nguyễn Hoàng Phan, Võ Thanh Thu... - H. : Tài chính, 2024. - 712 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 29 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh...   s569403 

 429. Hội thảo quốc tế lần thứ 4 về kinh doanh, kinh tế và tài chính = The four international 
conference in business, economics & finance / Marcellin Yovogan, Desislava Pekova, Mark 
Harrison... - Huế : Đại học Huế, 2023. - 827 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 60b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s570057 
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 430. Huỳnh Thị Thuý Vy. Phát triển tài chính, cấu trúc tài chính và tăng trưởng kinh tế : 
Sách chuyên khảo / Huỳnh Thị Thuý Vy. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - x, 166 tr. : bảng ; 24 cm. - 150000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 133-150. - Phụ lục: tr. 161-165   s570076 

 431. Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Địa lí lớp 11 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới : Bám sát SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Đoàn Xuân Tú. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 160 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 75000đ. - 1500b   s568384 

 432. Ken Honda. Đồng tiền hạnh phúc = Happy money : Nghệ thuật làm chủ đồng tiền để 
tạo dựng cuộc sống bình yên của người Nhật / Ken Honda ; Nguyễn Thị Linh dịch. - H. : Đại 
học Kinh tế Quốc dân, 2024. - 258 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 1500b   s568420 

 433. Kim, E. S. Mẹo quản lý tài chính sau kết hôn : Hiện thực hoá ước mơ về một gia đình 
hạnh phúc, đủ đầy / E. S. Kim, S. H. Park ; Hoàng Hương Ly dịch. - H. : Lao động, 2024. - 255 
tr. : bảng ; 21 cm. - 119000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 돈 걱정 없는 신혼 부부; Tên sách tiếng Anh: Financial tips for 
newlyweds   s570206 

 434. Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973 - 
21/5/2023) 47 năm hình thành và phát triển lực lượng Kiểm lâm Thừa Thiên Huế (1976 - 2023) 
/ Nguyễn Đại Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Lễ, Võ Văn Dự... - Huế : Đại học Huế, 2023. - 85 tr. : 
ảnh, bảng ; 24 cm. - 230b 
 Phụ lục: tr. 84-85   s570049 

 435. Kỷ yếu hội thảo Du lịch quốc gia: Ứng dụng công nghệ số khai thác giá trị di sản 
phục vụ phát triển du lịch ở Việt Nam / Hoàng Ngọc Hiển, Nguyễn Hạnh Nguyên, Nguyễn 
Phương Hồng Phúc... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 728 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Trường Đại học Văn Lang. - 
Thư mục cuối mỗi bài   s569516 

 436. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Phát triển kinh tế bền vững - Cơ hội và thách thức 
= International conference: Sustainable economic development - Opportunities and challenges 
/ Nguyễn Thị Phương Anh, Nguyễn Xuân Hồng, Phạm Minh Đạo... - Hải Phòng : Nxb. Hàng 
hải, 2024. - 1470 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. - Thư mục cuối mỗi bài   s569438 

 437. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực 
trong bối cảnh chuyển đổi số ở các tỉnh của Việt Nam = Theoretical and practical basis for 
human resources development in the context of digital transformation in Vietnam's provinces / 
Hoàng Xuân Bình, Phạm Xuân Trường, Chu Thị Mai Phương... - H. : Lao động, 2023. - 193 tr. 
: minh hoạ ; 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Ngoại thương. - Thư mục cuối mỗi 
bài   s569399 

 438. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Kinh tế số - Nhận diện, định vị các tiềm năng và thách thức 
: Acte de conférence internationale : Économie numérique -potentiels et enjeux = Proceedings 
of the international conference: Digital Economy - Potentials and challenges / Lê Thuỳ Dương, 
Trần Anh Thư, Võ Văn Lợi... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 386 tr. : hình vẽ, bảng ; 
27 cm. - 200000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Quốc tế Pháp ngữ. - Thư mục cuối mỗi bài   
s569537 

 439. Lã Anh Kiên. Dùng tiền nhân tiền : Bí quyết hết nợ - dư tiền / Lã Anh Kiên (Long 
Lã), Nguyễn Thị Kim Nga. - H. : Lao động, 2024. - 247 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 686000đ. - 
2000b   s570230 
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 440. Lewis, Michael. Bán khống = The Big short : Thảm hoạ kinh tế đậm chất tài chính 
nhất trong lịch sử phố Wall / Michael Lewis ; Dịch: Bích Ngọc, Anh Tú. - Tái bản lần thứ 5. - 
H. : Công Thương, 2023. - 305 tr. ; 24 cm. - 179000đ. - 3000b   s570007 

 441. Lê Thái Phong. Kỹ năng học tập hiệu quả / Lê Thái Phong, Phạm Thị Mỹ Dung, 
Nguyễn Diệu Ninh. - H. : Lao động, 2024. - 99 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - (Tủ sách Kỹ năng 
dành cho người lao động). - 24000b   s570213 

 442. Lê Thị Ngọc Phương. Giáo trình Thuế và kế toán thuế / Lê Thị Ngọc Phương. - H. : 
Thông tin và Truyền thông, 2024. - 314 tr. : bảng, sơ đồ ; 24 cm. - 155000đ. - 520b 
 ĐTTS ghi: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. - Thư mục cuối chính văn   
s569923 

 443. Luận cứ khoa học về mô hình, chính sách công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều 
kiện mới : Sách chuyên khảo / B.s.: Nguyễn Đức Hiếu (ch.b.), Trần Thị Vân Hoa, Dương Duy 
Hưng... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2023. - 771 tr. : bảng ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Ban Kinh tế Trung ương. -  Phụ lục: tr. 520-758. - Thư mục: tr. 759-771   
s568428 

 444. Marsico, Katie. Hiểu đúng về tín dụng : Dành cho lứa tuổi 9+ / Katie Marsico ; Phạm 
Nguyên Trường dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2024. - 32 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 
(Hiểu về tài chính, vững bước tương lai). - 25000đ. - 2000b   s568107 

 445. Miller, Chris. Cuộc chiến vi mạch : Cuộc tranh đoạt công nghệ quyền lực nhất thế 
giới / Chris Miller ; Kim Luyến dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 544 tr. ; 24 cm. - 300000đ. - 4000b 
 Tên sách tiếng Anh: Chip war : The fight for the world's most critical technology. - Thư 
mục: tr. 453-544   s570332 

 446. Mô hình tần suất hỗn hợp trong dự báo kinh tế vĩ mô của Việt Nam / B.s.: Lê Mai 
Trang (ch.b.), Hoàng Anh Tuấn, Trần Kim Anh... - H. : Lao động, 2024. - 123 tr. : bảng, biểu 
đồ ; 24 cm. - 100000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thương mại. - Thư mục: tr. 119-123   s568847 

 447. Mối liên hệ của thuế thuốc lá đến phúc lợi đa chiều của hộ gia đình - Bằng chứng từ 
Việt Nam : Tài liệu tham khảo / Nguyễn Đức Thành, Lê Hương Linh, Phạm Văn Long... - H. : 
Tài chính, 2023. - 127 tr. : biểu đồ ; 24 cm. - 500b 
 Thư mục: tr. 107-117. - Phụ lục: tr. 119-127   s568600 

 448. Ngô Minh Đức. 72 bí kíp cho thị trường chứng khoán Việt Nam : Phương pháp Macro 
Trader và những chỉ báo hiệu quả nhất của nhà đầu tư thành công / Ngô Minh Đức. - H. : Thế 
giới, 2024. - 259 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 500000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 256-258   s570335 

 449. Nguyễn Anh Chương. Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam (hai 
thập niên đầu thế kỷ XXI) / Nguyễn Anh Chương (ch.b.), Lê Thế Cường, Nguyễn Văn Tuấn. - 
Nghệ An : Đại học Vinh, 2023. - 307 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 1250b 
 Thư mục: tr. 302-307   s568492 

 450. Nguyễn Anh Dũng. Dám làm giàu : Để thoát nghèo và có cuộc đời thịnh vượng / 
Nguyễn Anh Dũng. - H. : Kim Đồng, 2024. - 205 tr. ; 20 cm. - 138000đ. - 50000b   s567834 

 451. Nguyễn Duy Thục. Giáo trình Kinh tế lượng cơ bản / Nguyễn Duy Thục (ch.b.), Lê 
Minh Huy, Nguyễn Đình Khuông. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 327 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- 113000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Văn Lang. - Phụ lục: tr. 311-326. - Thư mục: tr. 327   s569914 
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 452. Nguyễn Đức Đãn. Tổ chức quản lý vệ sinh an toàn lao động tại nơi làm việc - Kỹ 
năng kiểm soát / Nguyễn Đức Đãn. - Tái bản lần 2. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 
205 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 80000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 167-205. - Thư mục cuối chính văn   s569917 

 453. Nguyễn Hoài Phương. Thực hiện chính sách phát triển nhân lực ngành ngân hàng ở 
Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Hoài Phương. - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 255 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 210000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 212-217. - Phụ lục: tr. 218-255   s568736 

 454. Nguyễn Như Quỳnh. Chính sách tài chính phát triển thị trường bất động sản Việt 
Nam / Nguyễn Như Quỳnh ch.b. - H. : Tài chính, 2023. - 102 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 450b 
 ĐTTS ghi: Viện Chiến lược và Chính sách tài chính. - Thư mục: tr. 84-86. - Phụ lục: tr. 
87-102   s569404 

 455. Nguyễn Thanh Bình. Giáo trình Nguyên lý cơ bản hệ thống nông nghiệp / Nguyễn 
Thanh Bình (ch.b.), Đặng Kiều Nhân. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2024. - 145 tr. : minh hoạ 
; 28 cm. - 80000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 137-145   s569457 

 456. Nguyễn Thành Tiến. Để khởi nghiệp & kiếm tiền hiệu quả : Xây dựng doanh nghiệp 
- Bất động sản - Chứng khoán - Bí quyết phát triển bản thân / Nguyễn Thành Tiến. - H. : Lao 
động, 2024. - 312 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (Nghĩ khác; T.1). - 300000đ. - 1000b   s568905 

 457. Nguyễn Thị An Hằng. Giáo trình Khoa học toàn cầu và môi trường : Dành cho sinh 
viên đại học / Nguyễn Thị An Hằng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 318 tr. : minh hoạ 
; 24 cm. - 220000đ. - 200b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s568332 

 458. Nhật ký canh tác và truy xuất nguồn gốc: Lý luận và ứng dụng trong nông nghiệp 4.0 
: Sách tham khảo / Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Văn Thanh Bình, Lê Văn Nam (ch.b.)... - Huế 
: Đại học Huế, 2023. - 93 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 130000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 91-93   s570052 

 459. O'Neil, William J. 24 bài học sống còn để đầu tư thành công trên thị trường chứng 
khoán = 24 essential lessons for success investment / William J. O'Neil ; Dương Thu Hiền dịch 
; Alpha Books h.đ. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Lao động, 2024. - 251 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 
119000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 204-218   s570284 

 460. Page, Brian. Kiếm tiền thông thái : Bí quyết làm giàu từ những công việc thụ động / 
Brian Page ; Tín Nghĩa dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 275 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 168000đ. - 
2000b   s569036 

 461. Patterson, Scott. Giao dịch thiên nga đen : Chiến lược nắm giữ và đầu tư tài chính 
của những sói già phố Wall trong thế giới đầy biến động / Scott Patterson ; 1980Books dịch. - 
H. : Công thương, 2024. - 407 tr. ; 21 cm. - 209000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Chaos kings: How Wall Street traders make billions in the new age 
of crisis   s568381 

 462. Phạm Châu Thành. Thuế và ra quyết định tài chính / Phạm Châu Thành, Hứa Trung 
Phúc. - H. : Tài chính, 2024. - 233 tr. : bảng ; 24 cm. - 159000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 231-233   s568599 

 463. Phát huy nguồn nhân lực giảng viên trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay : Sách 
chuyên khảo / B.s.: Lương Công Lý, Vũ Thị Mận (ch.b.), Chiêm Thống Nhất... - H. : Tri thức, 
2024. - 200 tr. : bảng ; 21 cm. - 120000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 176-180. - Phụ lục: tr. 181-199   s568604 
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 464. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay / Lê Xuân Hoa 
(ch.b.), Trương Diệu Hải An, Phạm Văn Giang... - Huế : Đại học Huế, 2023. - 123 tr. : bảng ; 
21 cm. - 80000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 120-123   s570042 

 465. Phát triển vùng chuyên canh nông nghiệp ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai : 
Sách chuyên khảo / Nguyễn Tiến Lượng, Trần Toàn Trung, Đào Thị Loan (ch.b.)... - H. : Lao 
động, 2024. - 151 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 66000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 145-146. - Thư mục: tr. 147-151   s568843 

 466. Phân bố đất nông nghiệp hộ gia đình - Nghiên cứu trường hợp tại Bắc Giang : Sách 
chuyên khảo / Nguyễn Thị Dung (ch.b.), Nguyễn Quang Hà, Mai Lan Phương... - H. : Nông 
nghiệp, 2024. - x, 216 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 98000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Trường Đại học Nông - Lâm Bắc 
Giang. - Thư mục: tr. 204-216   s569955 

 467. Phùng Mạnh Trung. Giáo trình Thống kê kinh tế / Phùng Mạnh Trung ; Mai Khắc 
Thành h.đ. - Hải Phòng : Nxb. Hàng hải, 2024. - 210 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - 136000đ. - 200b   
s568966 

 468. Ray. Kỹ năng quản lý tài chính cá nhân cho gen Z / Ray, Jessica Higdon ; Hoa Nguyễn 
Ngọc dịch. - Tái bản đổi tên. - H. : Công Thương, 2023. - 271 tr. : hình vẽ, bảng ; 19 cm. - 
159000đ. - 2000b   s569988 

 469. Rèn luyện trí thông minh tài chính : Rèn luyện tư duy trở thành bậc thầy tài chính 
ngay từ nhỏ. - H. : Lao động, 2024. - 150 tr. : tranh màu ; 30 cm. - 363000đ. - 2500b   s569390 

 470. Richards, Rachel. Quản lý tài chính cá nhân cho người trẻ / Rachel Richards ; Trần 
Ngọc Mai dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 278 tr. : hình vẽ, bảng ; 20 cm. - 149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Money honey 7-step guide for getting your financial $hit together   
s569978 

 471. Richdad Lộc. Tư duy triệu đô - Phá vỡ quy tắc cũ để đạt được 1 triệu đô la đầu tiên : 
Với 12 cách để có 1 triệu đô la đầu tiên / Richdad Lộc. - H. : Lao động, 2024. - 275 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 286000đ. - 1000b   s568849 

 472. Rockefeller, David. Cách kiếm tiền của David Rockefeller / Mai Yên Thi dịch. - H. 
: Tri thức, 2023. - 94 tr. ; 20 cm. - 85000đ. - 800b   s568307 

 473. Samuel Clason, George. Người giàu nhất thành Babylon = The richest man in 
Babylon / George Samuel Clason ; Huyền Linh dịch. - H. : Văn học, 2024. - 159 tr. ; 24 cm. - 
108000đ. - 1000b   s569219 

 474. Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023 = Typical rural 
industrial products at national level in 2023. - H. : Công Thương, 2023. - 222 tr. : ảnh màu, 
bảng ; 20 cm. - 400b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Công Thương. Cục Công Thương địa phương   s569994 

 475. Sản phẩm OCOP tỉnh Sơn La = OCOP products of Son La province = 山罗省OCOP 

产品. - H. : Thế giới, 2024. - 116 tr. : ảnh ; 21 cm. - 5000b 
 Đầu bìa sách ghi: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Sơn La   s570311 

 476. Song Hong Bing. Chiến tranh tiền tệ = Currency wars / Song Hong Bing ; Hồ Ngọc 
Minh dịch. - Tái bản đã chỉnh sửa. - H. : Lao động. - 24 cm. - 165000đ. - 10000b 
 Ph.1: Ai thực sự là người giàu nhất thế giới?. - 2024. - 531 tr. : ảnh, biểu đồ. - Phụ lục: tr. 
471-531   s570299 



39 
 

 477. Tăng Thị Thu Trang. Vai trò của nhà nước, pháp luật trong nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Sách chuyên khảo / B.s.: Tăng Thị Thu Trang (ch.b.), 
Nguyễn Thị Hồng Thuý, Đặng Thị Hoài. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 224 tr. ; 21 cm. - 
118000đ. - 115b 
 Thư mục: tr. 217-220   s569900 

 478. Thái Thị Kim Oanh. Phát triển sản phẩm OCOP gắn với chuyển đổi số trong nông 
nghiệp ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp / Thái Thị Kim Oanh (ch.b.), Nguyễn Thị Minh 
Phượng, Lê Vũ Sao Mai. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2023. - 398 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 1250b 
 Thư mục: tr. 345-347. - Phụ lục: tr. 349-398   s568496 

 479. Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở khu vực Bình Trị Thiên : Sách chuyên 
khảo / Trần Văn Hoà, Phạm Xuân Hùng (ch.b.), Nguyễn Mạnh Hùng... - Huế : Đại học Huế, 
2023. - 139 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 80000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 134-139   s570058 

 480. Thực hành bài tập kinh tế vĩ mô 1 / Trần Kim Anh, Nguyễn Thị Yến Hạnh, Đỗ Thị 
Thanh Huyền... ; Lê Mai Trang ch.b. - H. : Lao động, 2024. - 239 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
100000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thương mại. - Thư mục: tr. 237-239   s570245 

 481. Tô Minh Châu. Địa lí kinh tế - xã hội một số quốc gia / Tô Minh Châu. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 234 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 150000đ. - 
100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học An Giang. - Thư mục: tr. 
233   s568440 

 482. Tracy, Brian. Nghệ thuật quản lý tài chính cá nhân / Brian Tracy, Dan Strutzel ; Bùi 
Đức Anh dịch. - Tái bản. - H. : Lao động, 2024. - 322 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 159000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The science of money : How to increase your income and become 
wealthy   s568903 

 483. Võ Hữu Hoà. Giáo trình Tài nguyên du lịch / Võ Hữu Hoà (ch.b.), Lý Thị Thương, 
Trần Thị Tú Nhi. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 247 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 
150000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Duy Tân. - Thư mục: tr. 244-247   s569924 

 484. Wheelan, Charles. Kinh tế học trần trụi : Tiếp cận kinh tế học dưới góc nhìn hiệu quả 
và dễ dàng nhất / Charles Wheelan ; Bích Ngọc dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 455 tr. ; 21 cm. - 
169000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Naked economics : Undressing the dismal science   s570310 

 485. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam - Những vấn đề lý luận và 
thực tiễn / Hoàng Chí Bảo, Đào Duy Quát, Đinh Xuân Dũng... ; Từ Thị Loan tuyển chọn. - H. 
: Văn hoá dân tộc, 2023. - 599 tr. ; 21 cm. - 900b   s568975 

 486. Yamamoto Nobutane. Trở thành vị thánh kinh doanh nhờ những bài học từ Vua ôtô 
: Cuộc đổi mới năm 1927 của Matsushita Konosuke / Yamamoto Nobutane ; Nguyễn Anh 
Phong dịch ; Tô Bình Minh h.đ. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao động, 2023. - 206 tr. : tranh vẽ ; 
21 cm. - 189000đ. - 10000b 
 Thư mục: tr. 177-178   s568890 

 487. Yếu tố tác động và kết quả tăng trưởng kinh tế của đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt 
Nam / Nguyễn Thành Hiếu (ch.b.), Nguyễn Thị Quỳnh Loan, Lưu Ngọc Hiệp... - H. : Đại học 
Kinh tế Quốc dân, 2024. - 203 tr. ; 21 cm. - 199000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 186-203   s568422 
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 488. Yuichiro Ichikawa. Kỹ thuật phân tích đầu tư chứng khoán : 45 bí quyết đầu tư hiệu 
quả theo cách của người Nhật / Yuichiro Ichikawa ; Bo Virgo dịch. - H. : Công Thương, 2024. 
- 331 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 169000đ. - 2000b   s569991 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN  

 489. Chủ nghĩa xã hội: Từ lý luận đến thực tiễn. Những bài học kinh nghiệm chủ yếu / Lê 
Hữu Tầng (ch.b.), Nguyễn Trọng Chuẩn, Nguyễn Ngọc Hà... - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 
291 tr. ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Triết học   s568735 

 490. Đổi mới, nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở tại tỉnh Bạc Liêu : Sách chuyên khảo / 
Ngọ Văn Nhân, Lê Tấn Cận (ch.b.), Nguyễn Văn Luân... - H. : Công an nhân dân, 2024. - 543 
tr. : bảng ; 21 cm. - 219000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 529-535   s569892 

 491. Hỏi - Đáp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh : Dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ thi, 
kiểm tra cho các trường đại học / Phan Văn Tuấn, Nguyễn Khánh Ly (ch.b.), Nguyễn Thị Kim 
Chi... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 128 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 200b   s569137 

 492. Hướng dẫn ôn tập học phần triết học Mác - Lênin : Sách tham khảo / Lương Công 
Lý, Trần Thị Tâm (ch.b.), Phan Huy Trường... - H. : Xây dựng, 2024. - 164 tr. : bảng ; 24 cm. 
- 50b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giao thông vận tải. Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải. - Thư 
mục: tr. 161-162   s568628 

 493. Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp tỉnh: Những giá trị của tác phẩm "Một số vấn đề lý 
luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng / Lê Tiến Dũng, Nguyễn Thị Thanh Thư, Nguyễn Văn Phước... 
- H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 523 tr. ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Vĩnh Long. Trường Chính trị Phạm Hùng. - Thư mục cuối mỗi bài   
s569852 

 494. Nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt 
Nam qua các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng / Vũ Trọng Lâm (ch.b.), Vũ Văn 
Hiền, Trần Ngọc Đường... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 327 tr. ; 24 cm. - 1000b   
s568939 

 495. Thực trạng phát triển lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội từ năm 1986 đến nay / Tạ Ngọc Tấn, Trần Ngọc Đường, Hoàng Chí Bảo... ; Tô 
Huy Rứa ch.b. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 715 tr. ; 24 cm. - 500b   s568951 

PHÁP LUẬT   

 496. Bộ luật Lao động - Quy định về quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với 
công chức, viên chức, người lao động / Hải Lý hệ thống. - H. : Lao động, 2024. - 399 tr. : bảng 
; 28 cm. - 425000đ. - 1000b 
 Phụ lục trong chính văn   s569389 

 497. Chế định trả hồ sơ điều tra bổ sung trong Tố tụng hình sự Việt Nam : Sách chuyên 
khảo / B.s.: Nguyễn Ngọc Kiện, Nguyễn Duy Bá, Nguyễn Hữu Lâm (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 
1, có chỉnh sửa bổ sung. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 233 tr. : bảng ; 21 cm. - 170000đ. - 200b   
s570062 
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 498. Chỉ dẫn áp dụng Luật Hoà giải, đối thoại tại toà án. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 
2024. - 271 tr. : bảng ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Toà án nhân dân tối cao; Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản. - Phụ lục: tr. 
158-271   s568707 

 499. Chỉ dẫn tra cứu và áp dụng Luật Xử lý vi phạm hành chính (Được sửa đổi, bổ sung 
năm 2020) / B.s.: Đặng Hoàng Oanh (ch.b.), Nguyễn Thị Tố Quyên, Hồ Sỹ Sơn... - H. : Lao 
động. - 27 cm. - 450000đ. - 1000b 
 Q.1. - 2021. - 863 tr.   s569320 

 500. Chỉ dẫn tra cứu và áp dụng Luật Xử lý vi phạm hành chính (Được sửa đổi, bổ sung 
năm 2020) / B.s.: Đặng Hoàng Oanh (ch.b.), Nguyễn Thị Tố Quyên, Hồ Sỹ Sơn... - H. : Lao 
động. - 27 cm. - 450000đ. - 1000b 
 Q.2. - 2021. - 967 tr.   s569321 

 501. Dương Thị Cẩm Nhung. Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật Tố tụng 
hình sự : Tài liệu học tập / Dương Thị Cẩm Nhung (ch.b.), Nguyễn Ngọc Kiện, Nguyễn Thị 
Lan Anh. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 141 tr. ; 24 cm. - 100000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Luật. - Thư mục: tr. 138-141   s570027 

 502. Đinh Thế Hưng. Nguyên tắc xác định sự thật của vụ án trong tố tụng hình sự Việt 
Nam : Sách chuyên khảo / Ch.b.: Đinh Thế Hưng, Nguyễn Văn Nhung. - Huế : Đại học Huế, 
2023. - 204 tr. ; 21 cm. - 130000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 194-204   s570063 

 503. Đinh Văn Minh. Tìm hiểu Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi 
hành / Đinh Văn Minh, Đinh Lương Minh Anh. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 455 tr. ; 21 
cm. - 150000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 250-452   s569893 

 504. Giáo trình Luật Cạnh tranh / Bùi Hữu Toàn (ch.b.), Nguyễn Thái Hà, Lê Ngọc 
Thắng... - H. : Lao động, 2024. - 471 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 165000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Ngân hàng. - Phụ lục: tr. 381-459. - Thư mục: tr. 461-471   s568857 

 505. Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thị Minh Hà 
(ch.b.), Nguyễn Cửu Việt... - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 615 tr. ; 24 
cm. - 215000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Luật. - Thư mục: tr. 611-615   
s568417 

 506. Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / Thái Thị Tuyết Dung (ch.b.), Nguyễn Thị 
Thiện Trí, Cao Vũ Minh... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 
418 tr. ; 24 cm. - 198000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật. - Thư 
mục: tr. 418   s568431 

 507. Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam : Phần chung / Lê Văn Cảm, Trịnh Tiến Việt 
(ch.b.), Nguyễn Thị Lan... - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 669 tr. ; 24 
cm. - (Tủ sách Khoa học). - 225000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Luật. - Thư mục: tr. 660-669   
s569093 

 508. Giáo trình Luật Ngân hàng / B.s.: Lê Thị Thu Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Thị Lan Hương, 
Vũ Văn Cương, Đỗ Minh Tuấn. - Nối bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 403 
tr. ; 24 cm. - 150000đ. - 700b 
 Thư mục: tr. 395-403   s568418 
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 509. Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam : Dùng cho đào tạo cử nhân các ngành 
Luật học và Luật Kinh tế / Nguyễn Văn Dũng (ch.b.), Bùi Thị Phương Quỳnh, Nguyễn Thị 
Thanh Trâm... - Nghệ An : Đại học Vinh, 2024. - 361 tr. ; 24 cm. - 120000đ. - 250b 
 Thư mục: tr. 356-361   s570018 

 510. Giáo trình Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, truy tố vụ án hình sự / Lại 
Viết Quang, Nguyễn Đức Hạnh (ch.b.), Hoàng Hải Yến... - Tái bản lần thứ 1, có sửa đổi, bổ 
sung. - H. : Tư pháp, 2024. - 430 tr. ; 21 cm. - 106000đ. - 600b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. - Thư mục: tr. 414-416   s570187 

 511. Hệ thống toàn văn Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản / Quốc 
Đại hệ thống. - H. : Lao động, 2024. - 463 tr. : bảng ; 28 cm. - 450000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 416-438   s569391 

 512. Hoàng Thị Thanh Hoa. Cẩm nang Thi hành án dân sự / Hoàng Thị Thanh Hoa, 
Nguyễn Văn Nghĩa. - Tái bản lần thứ 2, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Tư pháp, 2024. - 791 tr. ; 24 
cm. - 350000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 775-778   s570189 

 513. Hoàng Thị Thanh Hoa. Kỹ năng nghề nghiệp Chấp hành viên Thi hành án dân sự / 
Hoàng Thị Thanh Hoa, Hồ Quân Chính, Nguyễn Văn Nghĩa. - Tái bản lần thứ 1, có sửa đổi, bổ 
sung. - H. : Tư pháp. - 24 cm. - 280000đ. - 500b 
 Q.1. - 2024. - 599 tr. - Thư mục: tr. 590-593   s570188 

 514. Hỏi - Đáp về nội dung pháp luật mới dành cho cán bộ công đoàn và người lao động 
/ Đặng Thị Mai Anh, Nguyễn Thị Thu Hoài (ch.b.), Nguyễn Khắc Hoà, Phan Thị Ánh Tuyết. - 
H. : Lao động, 2024. - 108 tr. ; 21 cm. - 7000b   s570224 

 515. Huỳnh Đức Thái Lâm Hoàng. Hỏi - Đáp về Luật Phá sản (hiện hành) và vụ việc thực 
chiến / Huỳnh Đức Thái Lâm Hoàng. - H. : Lao động, 2024. - 454 tr. ; 21 cm. - 139000đ. - 
1000b   s568814 

 516. Hướng dẫn cơ chế kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua kho bạc 
nhà nước - Áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức giao dịch với hệ thống kho bạc nhà nước 
/ Tăng Bình hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2024. - 387 tr. : bảng ; 27 cm. - 395000đ. - 1000b   
s569432 

 517. Hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu 
trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia : Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn việc cung 
cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu 
thầu quốc gia / Ánh Tuyết hệ thống. - H. : Lao động. - 28 cm. - 595000đ. - 3000b 
 Q.1. - 2024. - 719 tr. - Phụ lục trong chính văn   s569387 

 518. Hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu 
trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia : Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn việc cung 
cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu 
thầu quốc gia / Ánh Tuyết hệ thống. - H. : Lao động. - 28 cm. - 490000đ. - 3000b 
 Q.2. - 2024. - 575 tr. : bảng. - Phụ lục trong chính văn   s569388 

 519. Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu đảm bảo cạnh tranh trong đấu 
thầu / Hà Thu hệ thống. - H. : Lao động, 2024. - 383 tr. : bảng ; 28 cm. - 395000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 357-364   s569397 

 520. Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán ngân sách và tài chính khối hành chính - sự 
nghiệp / Quốc Trung hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2024. - 391 tr. ; 27 cm. - 395000đ. - 1000b   
s569412 
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 521. Hướng dẫn xác định quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý dự án, quy hoạch xây 
dựng, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật / Hải Lý hệ thống. - 
H. : Lao động, 2024. - 399 tr. ; 28 cm. - 395000đ. - 1000b 
 Phụ lục trong chính văn   s569392 

 522. Luật Giao thông quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 
đường bộ và đường sắt (Trích Nghị định 100/2019/NĐ-CP áp dụng ngày 01/01/2020). - H. : 
Hồng Đức, 2024. - 399 tr. : bảng ; 24 cm. - 368000đ. - 1000b   s569056 

 523. Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành / Nguyễn Tài Thành 
hệ thống. - H. : Lao động, 2024. - 406 tr. ; 27 cm. - 395000đ. - 2000b   s569395 

 524. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Lao động, 
2024. - 156 tr. ; 20 cm. - 56000đ. - 2000b   s568878 

 525. Luật Thanh tra và văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Lao động, 2024. - 184 tr. ; 20 
cm. - 65000đ. - 2000b   s568876 

 526. Nghiệp vụ công tác và các chính sách của ngành Giáo dục dành cho giáo viên / Quang 
Lân s.t., tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2024. - 395 tr. : bảng ; 27 cm. - 386000đ. - 1000b   
s569431 

 527. Nguyễn Danh Khoa. Cẩm nang Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi 
phạm đạo đức trong giáo dục và phòng chống tham nhũng tiêu cực - Hướng dẫn công tác thi 
đua khen thưởng trong các cơ sở giáo dục / Nguyễn Danh Khoa b.s. - H. : Thông tin và Truyền 
thông, 2024. - 512 tr. : bảng ; 27 cm. - 460000đ. - 3500b 
 ĐTTS ghi: Viện Khoa học an toàn Việt Nam. - Phụ lục trong chính văn   s569600 

 528. Nguyễn Danh Khoa. Luật Phòng, chống ma tuý - Công tác tuyên truyền pháp luật về 
phòng chống ma tuý và tệ nạn xã hội trong tình hình mới / Nguyễn Danh Khoa b.s. - H. : Thông 
tin và Truyền thông, 2024. - 511 tr. : bảng ; 27 cm. - 450000đ. - 3500b 
 ĐTTS ghi: Viện Khoa học an toàn Việt Nam. - Phụ lục trong chính văn   s569601 

 529. Nguyễn Đức Hoà. Pháp luật Việt Nam về an ninh con người của phạm nhân trong 
bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế : Sách chuyên khảo / Nguyễn 
Đức Hoà. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 263 tr. : biểu đồ ; 21 cm. - 100b 
 Phụ lục: tr. 241-247. - Thư mục: tr. 248-258   s569901 

 530. Nguyễn Kim Chi. Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành 
chính : Sách chuyên khảo / Nguyễn Kim Chi. - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 228 tr. : bảng, 
biểu đồ ; 24 cm. - 168000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 188-200. - Phụ lục: tr. 201-228   s568734 

 531. Nguyễn Minh Tuấn. Các lý thuyết pháp luật đương đại trên thế giới : Sách chuyên 
khảo / Ch.b.: Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Văn Quân. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2024. - 348 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Khoa học). - 185000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Luật. - Thư mục: tr. 331-348   
s569094 

 532. Nguyễn Minh Tuấn. Giáo trình Tư duy pháp lý / Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Hoàng 
Anh (ch.b.), Nguyễn Bích Thảo. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 345 
tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Tủ sách Khoa học). - 145000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Luật. - Thư mục: tr. 337-345   
s569092 

 533. Nguyễn Ngọc Điệp. Cẩm nang Giải quyết khiếu kiện quyết định, hành vi hành chính 
về đất đai tại Toà án và Luật Đất đai 2024 : 240 câu giải đáp nghiệp vụ xét xử án hành chính, 
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dân sự / B.s., hệ thống: Nguyễn Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Ngọc Hà. - H. : Lao động, 2024. - 426 
tr. ; 28 cm. - 420000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 257-421   s569394 

 534. Nguyễn Ngọc Lan. Pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người nhiễm chất độc da cam 
ở Việt Nam: Lí luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Lan. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 208 tr. : bảng ; 24 cm. - 86000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 180-195. - Phụ lục: tr. 198-208   s568343 

 535. Nguyễn Thị Hồng. Kỹ năng vận dụng pháp luật lao động tại doanh nghiệp / Nguyễn 
Thị Hồng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 213 tr. ; 24 cm. - 
180000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 210-213   s570074 

 536. Nguyễn Thị Nga. Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất tại các tổ chức tín dụng ở 
Việt Nam - Thực trạng và hướng hoàn thiện : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Nga (ch.b.), 
Nguyễn Thị Nhung. - Tái bản lần thứ 2, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Tư pháp, 2024. - 250 tr. ; 21 
cm. - 138000đ. - 600b 
 Thư mục: tr. 227-245   s568830 

 537. Nguyễn Thị Thuý Hằng. Chứng cứ trong tố tụng dân sự Việt Nam : Sách chuyên 
khảo / Nguyễn Thị Thuý Hằng. - H. : Tư pháp, 2024. - 291 tr. ; 21 cm. - 170000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Luật. - Phụ lục: tr. 250-280. - Thư mục: tr. 281-
288   s569043 

 538. Những ý tưởng táo bạo : Cẩm nang về sở hữu trí tuệ dành cho doanh nghiệp khởi 
nghiệp. - H. : Lao động, 2024. - 83 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Khoa học và Công nghệ. Cục Sở hữu trí tuệ. - Phụ lục: tr. 77-83   s570250 

 539. Phạm Thanh Bình. Kỹ năng bào chữa vụ án hình sự / Phạm Thanh Bình. - Tái bản 
lần thứ 1, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 375 tr. ; 21 cm. - 175000đ. - 
1010b 
 Phụ lục: tr. 217-365   s569894 

 540. Phan Quốc Nguyên. Quyền sở hữu trí tuệ - Cốt lõi của đổi mới sáng tạo và chuyển 
giao công nghệ / Phan Quốc Nguyên. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 319 tr. : hình vẽ 
; 24 cm. - 120000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 306-319   s568344 

 541. Phan Vĩnh Tuấn Anh. Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần Luật Môi trường : 
Tài liệu học tập / B.s.: Phan Vĩnh Tuấn Anh (ch.b.), Phan Đình Minh. - Huế : Đại học Huế, 
2023. - 169 tr. ; 24 cm. - 100000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Luật. - Thư mục: tr. 166-169   s570060 

 542. Pháp luật bình đẳng giới ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / B.s.: Hoàng Thị Hải Yến 
(ch.b.), Ngô Thị Hường, Nguyễn Thị Lan... - H. : Công an nhân dân, 2024. - 295 tr. ; 24 cm. - 
238000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật, Đại học Huế. - Thư mục: tr. 291-295   s569895 

 543. Pháp luật về du lịch và thực tiễn thực hiện tại địa phương / Bùi Thị Thanh Hương, 
Hoàng Khánh Chi (ch.b.), Ứng Trọng Khánh... - H. : Lao động, 2023. - 185 tr. : ảnh, bảng ; 24 
cm. - 88000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 182-183   s568916 

 544. So sánh Luật Đất đai năm 2013 - năm 2024 / Quang Hải hệ thống. - H. : Lao động, 
2024. - 438 tr. : bảng ; 28 cm. - 425000đ. - 3000b   s569393 
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 545. Sổ tay Hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất trong nước thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ 
về các biện pháp phòng vệ thương mại khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do. 
- H. : Công Thương, 2023. - 228 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 800b 
 ĐTTS ghi: Cục Phòng vệ Thương mại. Trung tâm Thông tin và Cảnh báo   s568772 

 546. Sổ tay Nghiệp vụ, kỹ năng hoà giải, đối thoại tại toà án / Trần Thị Thu Hiền, Trần 
Đại Thắng, Daniel Yamshon... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 147 tr. ; 24 cm. - 1200b 
 ĐTTS ghi: Liên minh châu Âu...   s568708 

 547. Sổ tay phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 
cứu hộ / B.s.: Nguyễn Thị Mai Liên, Phạm Thị Thảo, Phan Hồng Vân, Quách Thị Ngọc Anh. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 46 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Công an thành phố Hà Nội. Công an quận Tây Hồ   s570113 

 548. Sổ tay phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 
cứu hộ = Handbook on crime and law violations prevention, fire safety, and emergency 
response / B.s.: Nguyễn Thị Mai Liên, Phạm Thị Thảo, Phan Hồng Vân, Quách Thị Ngọc Anh. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 89 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Công an thành phố Hà Nội. Công an quận Tây Hồ   s570114 

 549. Sổ tay phổ biến, giáo dục pháp luật ở thôn, làng, khu dân cư : Rèn luyện bản lĩnh 
chính trị cho cán bộ, Đảng viên theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, phòng, chống suy 
thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"... : Được phát trên loa đài. - Gia Lai : S.n., 2024. - 196 tr. 
: bảng ; 21 cm. - 1100b 
 Đầu bìa sách ghi: Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực. Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh 
Gia Lai   s569120 

 550. Sổ tay Trợ giúp pháp lý. - Sóc Trăng : S.n., 2024. - 59 tr. ; 21 cm. - 2800b 
 ĐTTS ghi: Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước   s570013 

 551. Sổ thụ lý thi hành án : Phụ lục I: Mẫu số 03 : Ban hành kèm theo Thông tư số 
04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp. - H. : Tư pháp, 2024. - 100 tr. : 
bảng ; 30x42 cm. - 120000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự   s569615 

 552. Tạo dáng sản phẩm : Tài liệu hướng dẫn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp dành cho 
doanh nghiệp vừa và nhỏ. - H. : Lao động, 2024. - 34 tr. : ảnh ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Khoa học và Công nghệ. Cục Sở hữu trí tuệ   s570251 

 553. Tiếp tục hoàn thiện Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam : Sách tham khảo / Trần Hải 
Nam, Lê Thị Hoài Thu, Nguyễn Hoàng Hà... ; Ch.b.: Nguyễn Thị Quế Anh... - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2024. - 252 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Luật; Trường Đại học Văn Lang. - 
Thư mục cuối mỗi bài   s568341 

 554. Trương Ngọc Liêu. Tìm hiểu Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 / Trương Ngọc Liêu. 
- H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 150 tr. ; 21 cm. - 63000đ. - 1000b   s568934 

 555. Trương Nhật Quang. Pháp luật về doanh nghiệp : Các vấn đề pháp lý cơ bản / Trương 
Nhật Quang. - H. : Dân trí, 2024. - xxi, 1071 tr. : bảng ; 25 cm. - 900000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 1067-1071   s568704 

 556. Tuyển tập các quyết định giám đốc thẩm của Toà án nhân dân tối cao, Toà án nhân 
dân cấp cao về hình sự, dân sự, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại năm 2023 - 2024 
/ Hoàng Hải hệ thống. - H. : Lao động, 2024. - 548 tr. ; 28 cm. - 525000đ. - 500b   s569396 
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 557. Tuyển tập các văn bản quy phạm pháp luật và tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về công 
tác bảo vệ bí mật nhà nước. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 299 tr. : bảng ; 21 cm. - 
800b 
 ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông   s569919 

 558. Tuyển tập nghiên cứu của Ashgate về lý thuyết pháp luật nữ quyền = The Ashgate 
research companion to feminist legal theory / Rosemary Hunter, Joanne Conaghan, Nancy J. 
Hirchmann... ; Dịch: Đào Gia Phúc... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - 624 tr. ; 27 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật. - 
Thư mục cuối mỗi bài   s569684 

 559. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Bộ luật Hình sự (hiện hành) (Bộ luật năm 
2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017). - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 495 tr. ; 21 cm. - 
131000đ. - 20000b   s568933 

 560. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Bộ luật Tố tụng hình sự (hiện hành) (sửa 
đổi, bổ sung năm 2021). - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 455 tr. ; 21 cm. - 121000đ. - 
20000b   s568922 

 561. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
(được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/6/2023). - H. : 
Lao động, 2024. - 104 tr. ; 20 cm. - 36000đ. - 2000b   s568882 

 562. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Căn cước (được Quốc hội nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/11/2023). - H. : Lao động, 2024. - 64 
tr. ; 20 cm. - 22000đ. - 2000b   s568884 

 563. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Đất đai. - H. : Chính trị quốc gia Sự 
thật, 2024. - 435 tr. ; 21 cm. - 109000đ. - 30000b   s568932 

 564. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Đất đai (được Quốc hội nước Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 01 năm 2024). - H. : Lao động, 2024. 
- 415 tr. ; 20 cm. - 145000đ. - 2000b   s568885 

 565. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Đất đai (Được thông qua ngày 
18/01/2024). - H. : Lao động, 2024. - 390 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 3000b   s570218 

 566. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Đất đai (hiện hành) : Được Quốc 
hội thông qua ngày 18-01-2024, có hiệu lực từ ngày 01-01-2025. - H. : Thông tin và Truyền 
thông, 2024. - 376 tr. ; 21 cm. - 109000đ. - 9500b   s569939 

 567. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Đất đai 2024 : Luật Đất đai 2024, 
số 31/2024/QH15. - H. : Lao động, 2024. - 359 tr. ; 21 cm. - 85000đ. - 3000b   s568826 

 568. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh 
doanh bất động sản. - H. : Lao động, 2024. - 394 tr. ; 27 cm. - 395000đ. - 2000b   s569398 

 569. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Đấu thầu (được Quốc hội nước Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 23/6/2023). - H. : Lao động, 2024. - 160 tr. ; 20 
cm. - 56000đ. - 2000b   s568880 

 570. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Giá (được Quốc hội nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/6/2023). - H. : Lao động, 2024. - 124 tr. ; 20 cm. 
- 44000đ. - 2000b   s568883 

 571. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Giao dịch điện tử (được Quốc hội 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 22/6/2023). - H. : Lao động, 2024. 
- 60 tr. ; 20 cm. - 20000đ. - 2000b   s568879 
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 572. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Khám bệnh, chữa bệnh và văn bản 
hướng dẫn thi hành. - H. : Lao động, 2024. - 460 tr. ; 20 cm. - 185000đ. - 2000b   s568872 

 573. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Kinh doanh bất động sản : Luật 
Kinh doanh bất động sản 2023, số 29/2023/QH15. - H. : Lao động, 2024. - 103 tr. ; 21 cm. - 
35000đ. - 3000b   s568827 

 574. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Kinh doanh bất động sản (được 
Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28/11/2023). - H. : Lao 
động, 2024. - 128 tr. ; 20 cm. - 45000đ. - 2000b   s568873 

 575. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Kinh doanh bất động sản (hiện hành) 
: Được Quốc hội thông qua ngày 28-11-2023, có hiệu lực từ ngày 01-01-2025. - H. : Thông tin 
và Truyền thông, 2024. - 108 tr. ; 21 cm. - 35000đ. - 3500b   s569938 

 576. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, 
trật tự ở cơ sở (được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 
28/11/2023). - H. : Lao động, 2024. - 40 tr. ; 20 cm. - 18000đ. - 2000b   s568877 

 577. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Nhà ở : Luật Nhà ở 2023, số 
27/2023/QH15. - H. : Lao động, 2024. - 227 tr. ; 21 cm. - 65000đ. - 3000b   s568844 

 578. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Nhà ở (được Quốc hội nước Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/11/2023). - H. : Lao động, 2024. - 268 tr. ; 
20 cm. - 95000đ. - 2000b   s568874 

 579. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Nhà ở (hiện hành) : Được Quốc hội 
thông qua ngày 27/11/2023, có hiệu lực từ ngày 01-01-2025). - H. : Thông tin và Truyền thông, 
2024. - 238 tr. ; 21 cm. - 67000đ. - 3500b   s569936 

 580. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Tài nguyên nước (được Quốc hội 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/11/2023). - H. : Lao động, 2024. 
- 140 tr. ; 20 cm. - 50000đ. - 2000b   s568881 

 581. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Thanh tra. - H. : Lao động, 2023. - 
92 tr. ; 21 cm. - 28000đ. - 3000b   s568276 

 582. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Viễn thông (được Quốc hội nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2023). - H. : Lao động, 2024. - 104 
tr. ; 20 cm. - 38000đ. - 2000b   s568875 

HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ 

 583. Bài tập Giáo dục quốc phòng và an ninh 11 / Nguyễn Thiện Minh, Hướng Xuân 
Thạch (tổng ch.b.), Nguyễn Trọng Dân (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm, 
2024. - 95 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 26000đ. - 10000b   s568800 

 584. Binh pháp Tôn Tử và 36 kế / Mặc Am dịch, b.s. - H. : Văn học, 2024. - 259 tr. ; 21 
cm. - (Bách gia tinh hoa). - 98000đ. - 10000b   s569165 

 585. Bùi Hoài Sơn. Quản lý văn hoá vì sự phát triển bền vững đất nước / Bùi Hoài Sơn. - 
H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 339 tr. ; 21 cm. - 900b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s568980 

 586. Bùi Tiến Hanh. Quản lý tài sản công : Sách chuyên khảo / Bùi Tiến Hanh, Phạm 
Thanh Hà. - H. : Tài chính, 2024. - 176 tr. ; 21 cm. - 65000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 173-175   s568594 
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 587. Đánh giá thủ tục hành chính thuế - Một số phát hiện chính từ điều tra doanh nghiệp 
năm 2023. - H. : Công Thương, 2023. - 76 tr. : bảng, biểu đồ ; 26 cm. - 900b 
 Phụ lục: tr. 55-76   s570011 

 588. Đánh giá thủ tục hành chính xuất nhập khẩu - Một số phát hiện chính từ điều tra 
doanh nghiệp năm 2023. - H. : Công Thương, 2023. - 67 tr. : biểu đồ ; 26 cm. - 900b   s570012 

 589. Đỗ Văn Hinh. Công tác bảo đảm pháo binh trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 / 
S.t., b.s.: Đỗ Văn Hinh (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 234 
tr. ; 23 cm. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 193-229. - Thư mục: tr. 230-233   s568746 

 590. Đỗ Văn Học. Văn bản quản lý nhà nước ở Việt Nam (1986 - 2015) : Sách chuyên 
khảo / Đỗ Văn Học. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 302 tr. ; 
24 cm. - 183000đ. - 200b 
 SĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã hội và 
Nhân văn. - Thư mục: tr. 266-302   s568438 

 591. Hoàn thiện hệ thống cơ quan hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay : Sách 
chuyên khảo / Trương Thị Hồng Hà, Đào Ngọc Báu (ch.b.), Nguyễn Thị Thuỷ... - H. : Chính 
trị quốc gia Sự thật, 2024. - 231 tr. ; 24 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 225-229   s568938 

 592. Hướng dẫn giáo dục đồng nhóm phòng, chống HIV/AIDS cho chiến sĩ mới trong 
quân đội / B.s.: Lê Văn Đông (ch.b.), Nguyễn Chính Phong, Lê Ngọc Anh... - Tái bản lần thứ 
2, có chỉnh lý, bổ sung. - H. : Lao động, 2024. - 86 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 3600b 
 ĐTTS ghi: Cục Quân y. - Lưu hành nội bộ. - Thư mục: tr. 86   s570254 

 593. Hướng dẫn giáo dục đồng nhóm phòng, chống HIV/AIDS cho chiến sĩ mới trong 
quân đội / B.s.: Nguyễn Xuân Kiên (ch.b.), Nguyễn Chính Phong, Lê Ngọc Anh... - Tái bản lần 
thứ 1, có chỉnh lý, bổ sung. - H. : Lao động, 2024. - 84 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Cục Quân y. - Lưu hành nội bộ. - Thư mục: tr. 84   s570279 

 594. Hướng dẫn thực hành tư vấn xét nghiệm HIV trong quân đội / B.s.: Nguyễn Xuân 
Kiên (ch.b.), Nguyễn Chính Phong, Nguyễn Thái Sơn... - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh lý, bổ 
sung. - H. : Lao động, 2024. - 138 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 4475b 
 ĐTTS ghi: Cục Quân y. - Lưu hành nội bộ. - Phụ lục: tr. 44-134. - Thư mục: tr. 135-138   
s570280 

 595. Kỷ yếu Hướng đến kỷ niệm 35 năm ngày thành lập hệ thống Kho bạc Nhà nước 
Quảng Ngãi. - Quảng Ngãi : S.n., 2024. - 136 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 150b 
 Đầu bìa sách ghi: Kho bạc Nhà nước. Kho Bạc Nhà nước Quảng Ngãi   s570020 

 596. Lịch sử Ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu (1963 - 2023) / B.s.: Lê Chí Công, 
Đỗ Thu Phương, Nguyễn Thị Trần Hải Hà... - H. : Lao động, 2024. - 280 tr., 24 tr. ảnh màu ; 
24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. - Thư mục: tr. 265-275   s570294 

 597. Miyamoto Musashi. Ngũ luân thư / Miyamoto Musashi ; Bùi Thế Cần dịch. - H. : 
Thế giới, 2024. - 206 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Kinh điển). - 119000đ. - 1000b   s570363 

 598. Một số quy định về tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động : Tài liệu 
dành cho cán bộ Công đoàn / B.s.: Trần Thị Thanh Hà, Hồ Thị Kim Ngân, Đỗ Việt Đức, Nguyễn 
Phương Chi. - H. : Lao động, 2024. - 208 tr. : bảng ; 21 cm. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ban Liên hệ Lao động   s570208 

 599. 10 năm Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc: Chung tay 

xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển = 越南-中国边境国防友好交流
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活动10周年: 携手共建和平、友谊、合作与发展的边界 / B.s.: Đoàn Xuân Bộ, Nguyễn 

Ngọc Hưng, Đinh Trọng Hải, Nguyễn Quang Cường. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 242 tr. 
: ảnh ; 25x26 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam   s568751 

 600. Ngành Quân y Quân đội nhân dân Việt Nam phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ / Vũ 
Văn Cẩn, Chu Tiến Cường, Vũ Quốc Bình... - H. : Quân đội nhân dân. - 23 cm. - 87000đ. - 
742b 
 T.1. - 2024. - 188 tr.   s568742 

 601. Ngành Quân y Quân đội nhân dân Việt Nam phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ / 
Chu Tiến Cường, Nguyễn Thúc Mậu, Nguyễn Huy Phan... - H. : Quân đội nhân dân. - 23 cm. - 
91000đ. - 742b 
 T.2. - 2024. - 196 tr.   s568743 

 602. Ngô Nhật Dương. Công tác bảo đảm hậu cần - kỹ thuật trong Chiến dịch Điện Biên 
Phủ 1954 / Ngô Nhật Dương s.t., b.s. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 243 tr. ; 23 cm. - 1030b 
 Phụ lục: tr. 207-240. - Thư mục: tr. 241-242   s568749 

 603. Nguyễn Minh Cường. Bồi dưỡng phong cách lãnh đạo cho chính trị viên trong Quân 
đội nhân dân Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Nguyễn Minh Cường. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2024. - 200 tr. ; 21 cm. - 79000đ. - 832b 
 Thư mục: tr. 198   s568664 

 604. Nguyễn Thế Tài. Đổi mới hoạt động bồi dưỡng tại Phân viện Học viện Hành chính 
Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thế Tài (ch.b.), Nguyễn 
Thị Thanh Hoa, Nguyễn Ngọc Toán. - H. : Thế giới, 2024. - 104 tr. : bảng ; 21 cm. - 500b 
 Thư mục: tr. 102-104   s570347 

 605. Nguyễn Việt Đồng. Sổ tay An toàn, vệ sinh viên / Nguyễn Việt Đồng. - H. : Thông 
tin và Truyền thông, 2024. - 175 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 80000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 170-171   s569929 

 606. Phạm Ngọc Khắc. Nghệ thuật quân sự Việt Nam từ sau Chiến dịch Biên giới 1950 
đến Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 / Phạm Ngọc Khắc. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 204 
tr. ; 23 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 196-202   s568748 

 607. Sổ cấp bản sao trích lục hộ tịch. - H. : Tư pháp, 2024. - 100 tr. : bảng ; 21x30 cm. - 
60000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp   s569608 

 608. Sổ cấp giấy báo tử. - H. : Tư pháp, 2024. - 200 tr. ; 21x30 cm. - 70000đ. - 500b   
s568808 

 609. Sổ chứng thực bản sao từ bản chính. - H. : Tư pháp, 2024. - 100 tr. ; 30x42 cm. - 
80000đ. - 2500b   s569616 

 610. Sổ đăng ký chấm dứt giám hộ. - H. : Tư pháp, 2024. - 100 tr. : bảng ; 30 cm. - 60000đ. 
- 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp   s569612 

 611. Sổ đăng ký giám hộ. - H. : Tư pháp, 2024. - 100 tr. : bảng ; 30 cm. - 60000đ. - 800b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp   s569613 

 612. Sổ đăng ký kết hôn. - H. : Tư pháp, 2024. - 100 tr. : bảng ; 30 cm. - 100000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp   s569610 
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 613. Sổ đăng ký khai sinh. - H. : Tư pháp, 2024. - 200 tr. : bảng ; 30 cm. - 100000đ. - 
12000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp   s569611 

 614. Sổ đăng ký khai tử. - H. : Tư pháp, 2024. - 200 tr. : bảng ; 30 cm. - 100000đ. - 3500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp   s569609 

 615. Sổ đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc. - H. : 
Tư pháp, 2024. - 100 tr. : bảng ; 30 cm. - 60000đ. - 2500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp   s569614 

 616. Sổ theo dõi hoạt động hoà giải ở cơ sở. - H. : Tư pháp, 2024. - 100 tr. : bảng ; 22x30 
cm. - 60000đ. - 2500b   s568807 

 617. Thái Bùi Hải An. Quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất ở Việt 
Nam : Sách chuyên khảo / Thái Bùi Hải An, Nguyễn Thị Minh Hoà. - H. : Tài chính, 2024. - 
159 tr. : bảng ; 21 cm. - 68000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 155-157   s568598 

 618. Trần Thị Phượng. Giáo trình Hệ thống thông tin nhà đất / Trần Thị Phượng, Trương 
Đỗ Minh Phượng (ch.b.), Trịnh Ngân Hà. - Tái bản lần thứ 1. - Huế : Đại học Huế, 2024. - 168 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 160000đ. - 120b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Nông Lâm. - Thư mục: tr. 167-168   s570054 

 619. Trần Trọng Trung. Võ Nguyên Giáp - Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh / Trần Trọng 
Trung. - Xuất bản lần thứ 7. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 910 tr., 4 tr. ảnh ; 24 cm. 
- 395000đ. - 1000b   s568946 

 620. Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân / Vũ Trọng Lâm (ch.b.), Phạm Thị Thinh, 
Phạm Thị Ngọc Bích... - Xuất bản lần thứ 2 có chỉnh sửa. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 
2024. - 231 tr. : ảnh ; 24 cm. - 565000đ. - 1000b   s568961 

 621. Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân = El general del pueblo / Vũ Trọng Lâm 
(ch.b.), Phạm Thị Thinh, Phạm Thị Ngọc Bích... ; Lê Hà dịch ; Martha Sánchez h.đ. - H. : Chính 
trị quốc gia Sự thật, 2024. - 303 tr. : ảnh ; 24 cm. - 1000b   s568958 

 622. Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân = The people's general / Vũ Trọng Lâm 
(ch.b.), Phạm Thị Thinh, Phạm Thị Ngọc Bích... ; Dịch: Trần Thu Vân, Trần Trọng Kiên ; 
Jeremy Pham h.đ. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 303 tr. : ảnh ; 24 cm. - 1000b   
s568960 

 623. Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân = Vo Nguyen Giap - Général du peuple / 
Vũ Trọng Lâm (ch.b.), Phạm Thị Thinh, Phạm Thị Ngọc Bích... ; Nguyễn Hồng Nga dịch ; 
Sébastien Delonglée h.đ. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 303 tr. : ảnh ; 24 cm. - 1000b   
s568956 

 624. Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân = جيــاب جيــابفونجوين فونجوين  / Vũ Trọng Lâm 
(ch.b.), Phạm Thị Thinh, Phạm Thị Ngọc Bích... ; Saleem Hammad dịch ; Farah Hammad h.đ. 
- H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 301 tr. : ảnh ; 24 cm. - 1000b   s568959 

 625. Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân = 武元甲人民的将军 / Vũ Trọng Lâm 

(ch.b.), Phạm Thị Thinh, Phạm Thị Ngọc Bích... ; Dịch: Phòng tin tiếng Trung - Ban Biên tập 
tin Đối ngoại - Thông tấn xã Việt Nam ; Nguyễn Thu Hiền h.đ. - H. : Chính trị quốc gia Sự 
thật, 2024. - 299 tr. : ảnh ; 24 cm. - 1000b   s568957 

CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI  
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 626. Báo cáo tội phạm về động vật hoang dã tại Việt Nam nhìn từ góc độ thống kê và tội 
phạm học giai đoạn 2018 - 2021. - H. : Lao động, 2023. - 112 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 150b 
 Phụ lục: tr. 100-109. - Thư mục: tr. 110-112   s569400 

 627. Bảo vệ an toàn trong mọi tình huống : 6+ / Lollibooks Team. - H. : Lao động, 2024. 
- 60 tr. : tranh vẽ ; 26 cm. - (Sách tranh vui nhộn)(Phát triển EQ & kỹ năng sống). - 200000đ. - 
2900b   s568865 

 628. Cẩm nang Kỹ năng - An toàn trên đường : Kiến thức và kỹ năng sống cho trẻ em. - 
H. : Kim Đồng, 2024. - 57 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Nhi đồng - Kỹ năng sống; T.3). - 35000đ. 
- 5000b   s568083 

 629. Con ơi! Hãy học cách tự bảo vệ bản thân. - H. : Lao động, 2024. - 261 tr. : tranh màu 
; 23 cm. - 360000đ. - 2900b 
 ĐTTS ghi: Đội ngũ chuyên gia Dream Books   s570246 

 630. Dạy trẻ học bơi ban đầu và các biện pháp phòng ngừa đuối nước cho trẻ em. - Thanh 
Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 47 tr. ; 21 cm. - 2600b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh Đoàn Thanh Hoá. Hội đồng Đội tỉnh Thanh Hoá   s568490 

 631. Duy trì cung cấp dịch vụ y tế cơ bản tại trạm y tế xã trong đại dịch COVID-19 và các 
tình huống khẩn cấp khác về dịch bệnh. - H. : Nông nghiệp, 2024. - 41 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. 
- 1876b 
 Thư mục: tr. 41   s569947 

 632. Đức Minh. Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động : Nhóm 1. Người quản lý phụ trách 
công tác an toàn, vệ sinh lao động / Đức Minh. - H. : Thông tin và, 2024. - 90 tr. : minh hoạ ; 
21 cm. - 79000đ. - 500b 
 Thư mục cuối chính văn   s569932 

 633. Đức Minh. Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động : Nhóm 2. Người làm công tác an 
toàn, vệ sinh lao động / Đức Minh. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 98 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 21 cm. - 79000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 93-98   s569934 

 634. Đức Minh. Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động : Nhóm 3. Người lao động làm công 
việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động / Đức Minh. - H. : Thông tin và Truyền 
thông, 2024. - 101 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 79000đ. - 500b   s569931 

 635. Đức Minh. Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động : Nhóm 4. Người lao động làm việc 
trong điều kiện bình thường không nguy hiểm / Đức Minh. - H. : Thông tin và Truyền thông, 
2024. - 100 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 79000đ. - 500b 
 Thư mục cuối chính văn   s569935 

 636. Đức Minh. Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động : Nhóm 5. Người làm công tác y tế 
/ Đức Minh. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 99 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 79000đ. 
- 500b 
 Phụ lục: tr. 77-99   s569930 

 637. Giáo trình môn học Quản trị ngành công tác xã hội : Dành cho các ngành, nghề Công 
tác xã hội, trình độ cao đẳng / Nguyễn Thị Mỹ (ch.b.), Lê Thị Kim Bình, Nguyễn Thị Hoà... - 
H. : Bách khoa Hà Nội, 2024. - 107 tr. : bảng, sơ đồ ; 24 cm. - 70000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Kon Tum. - Lưu hành nội bộ. - Thư mục: tr. 106-107   
s569911 

 638. Lê Như Dũng. Giáo trình Tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ : Dùng cho đào tạo trình độ đại học ngành Phòng cháy, chữa 
cháy và cứu nạn, cứu hộ : Ban hành kèm theo Quyết định số 1588/QĐ-T06-P4, ngày 12 tháng 
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9 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy / B.s.: Lê Như Dũng 
(ch.b.), Nguyễn Thành Kiên. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 231 tr. : bảng ; 21 cm. - 160b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công an. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. - Thư mục: tr. 222-228   
s569902 

 639. Lưu Hoài Bảo. Phòng ngừa các tội phạm về tình dục đối với người dưới 16 tuổi ở 
Việt Nam : Sách chuyên khảo / Lưu Hoài Bảo, Nguyễn Việt Khánh Hoà (ch.b.), Lý Văn Quyền. 
- H. : Tư pháp, 2024. - 203 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 120000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 194-199   s570186 

 640. Môi trường và bảo vệ môi trường / Nguyễn Xuân Sang (ch.b.), Bùi Thị Thanh Loan, 
Nguyễn Thị Thư... - Hải Phòng : Nxb. Hàng hải, 2024. - 152 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - 110000đ. 
- 500b 
 Thư mục: tr. 152   s568967 

 641. Muki. Cẩm nang An toàn giao thông đường thuỷ nội địa - Phòng chống đuối nước 
cho học sinh / Muki b.s. ; Minh hoạ: Thảo Trần. - H. : Lao động, 2024. - 29 tr. : tranh màu ; 24 
cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ). - 55000đ. - 1000b   s570238 

 642. Ngọc Thanh. Giáo dục an toàn, kỹ năng thoát hiểm, phòng tránh tai nạn thương tích 
cho trẻ em, học sinh / Ngọc Thanh s.t, b.s. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lao động, 2024. - 215 tr. : 
ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 98000đ. - 6000b 
 Thư mục: tr. 211-212   s568889 

 643. Nguyễn Đăng Giáng Châu. Dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật và thuốc kháng sinh 
trong các nguồn nước ở Đồng bằng sông Cửu Long : Sách chuyên khảo / Nguyễn Đăng Giáng 
Châu. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 130 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 150000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 95-108. - Phụ lục: tr. 109-130   s569668 

 644. Nguyễn Đức Việt. Giáo trình Phòng cháy trong xây dựng : Dùng cho đào tạo trình 
độ đại học ngành Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hệ ngoài ngành Công an : Ban 
hành kèm theo Quyết định số 1584/QĐ-T06-P4 ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy / B.s.: Nguyễn Đức Việt (ch.b.), Đinh Công Hưng. - H. 
: Công an nhân dân, 359. - 359 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 110b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công an. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. - Thư mục: tr. 316-318. 
- Phụ lục: tr. 319-354   s569899 

 645. Nguyễn Hoàng Minh. Tài liệu an toàn giao thông cho học sinh / Nguyễn Hoàng Minh 
b.s. - H. : Lao động, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 30000đ. - 1700b   s570225 

 646. Nguyễn Quốc Hiệp. Phòng, chống chạy chức, chạy quyền ở nước ta hiện nay và trách 
nhiệm, thẩm quyền của uỷ ban kiểm tra các cấp / Nguyễn Quốc Hiệp (ch.b.), Hà Công Nghĩa, 
Hà Hữu Đức... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 335 tr. ; 21 cm. - 500b 
 Thư mục: tr. 328-332   s568929 

 647. Nguyễn Thị Minh Tú. Hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng thực phẩm / Nguyễn 
Thị Minh Tú, Nguyễn Thị Thảo, Vũ Hồng Sơn. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2024. - 243 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 135000đ. - 290b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s569909 

 648. Nguyễn Trọng An. Cẩm nang Phòng tránh đuối nước : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyễn 
Trọng An. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2024. - 70 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (15 bí kíp 
giúp tớ an toàn). - 45000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 2   s568096 

 649. The 9th forum: The ninth seminar of the forum for advanced fire education/research 
in Asia / Ken Matsuyama, Kazunori Kwana, Nguyen Viet Huy... - H. : Xây dựng, 2023. - v, 
302 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 100b 
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 Thư mục cuối mỗi bài   s569683 

 650. Quản lý chất thải nông nghiệp / Nguyễn Quang Lịch (ch.b.), Phạm Hoàng Sơn Hưng, 
Hoàng Thị Thái Hoà... - Huế : Đại học Huế, 2023. - 123 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 168000đ. - 
50b 
 Thư mục: tr. 112-123   s570053 

 651. Quản trị tài chính các bệnh viện công lập ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Phạm 
Thu Trang (ch.b.), Phạm Thu Huyền, Lê Văn Liên... - H. : Tài chính, 2024. - 200 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 21 cm. - 66000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 181-192. - Phụ lục: tr. 193-199   s568596 

 652. Tài liệu dịch Chăm sóc sức khoẻ tích hợp : Ứng dụng cho nhân viên công tác xã hội 
/ Ronald O'Donnell, Andrea Barnes, Jessica Hogan... ; Nguyễn Trung Hải ch.b. ; Dịch: Nguyễn 
Trung Hải... - H. : Bách khoa Hà Nội, 2024. - 255 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường Đại học Lao động - Xã hội. - 
Thư mục: tr. 255   s569915 

 653. Tài liệu tập huấn an toàn, vệ sinh lao động trong cơ sở y tế công lập : Dành cho cán 
bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động / B.s.: Lê Thái Hà (ch.b.), Nguyễn Khắc Hải, Trần 
Thị Ngọc Lan... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 320 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Bộ Y tế. Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và Môi trường. - Phụ lục: tr. 261-319   
s569445 

 654. Tiếp cận và sở hữu nhà ở xã hội tại Hà Nội hiện nay : Sách chuyên khảo / Nguyễn 
Thị Thanh Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Thị Tố Uyên, Nguyễn Thị Thanh... - H. : Thế giới, 2024. - 
212 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 65000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 203-212. - Phụ lục cuối chính văn   s570346 

 655. Trần Giang Sơn. Kỹ năng an toàn trong cuộc sống dành cho thanh thiếu niên : An 
toàn khi tham gia các hoạt động ngoài trời và phòng chống thiên tai / Trần Giang Sơn b.s. - H. 
: Hồng Đức, 2024. - 126 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 64000đ. - 400b   s569039 

 656. Trần Giang Sơn. Kỹ năng an toàn trong cuộc sống dành cho thanh thiếu niên - An 
toàn khi ở nhà và tham gia giao thông / Trần Giang Sơn b.s. - H. : Hồng Đức, 2024. - 126 tr. : 
minh hoạ ; 21 cm. - 64000đ. - 400b   s569040 

 657. Trần Kim Khánh. Hướng dẫn các tình huống thoát nạn, thoát hiểm, sơ cấp cứu trong 
phòng, chống cháy, nổ / Trần Kim Khánh. - Tái bản lần 2. - H. : Thông tin và Truyền thông, 
2024. - 227 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 85000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 211-227. - Thư mục cuối chính văn   s569920 

 658. Trần Quang Tiệp. Nạn nhân học: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Trần Quang 
Tiệp. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 371 tr. ; 21 cm. - 213000đ. - 600b   s568928 

 659. Xây dựng mô hình truyền thông giáo dục phòng chống ô nhiễm không khí và bụi mịn 
cho học sinh trung học khu vực đô thị : Sách chuyên khảo / Lê Thị Quỳnh Nga (ch.b.), Nguyễn 
Thanh Bình, Nguyễn Hồng Thuận... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 249 tr. : minh hoạ 
; 24 cm. - 150000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 205-209. - Phụ lục: tr. 211-249   s568342 

GIÁO DỤC 

 660. Âm nhạc 3 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 438/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 / Lê Anh 
Tuấn (tổng ch.b.), Tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ 
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Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 63 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Cánh Diều). 
- 12000đ. - 30000b   s569510 

 661. Âm nhạc 4 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 438/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 / Lê Anh 
Tuấn (tổng ch.b.), Tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 64 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Cánh Diều). 
- 12000đ. - 70000b   s569511 

 662. 35 đề ôn tập Tiếng Việt 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / 
Lương Thị Hiền (ch.b.), Thạch Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hồng Ngân... - H. : Đại học Sư phạm, 
2024. - 131 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 109000đ. - 3000b   s569520 

 663. Bài tập cơ bản theo chuyên đề Toán 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm Đình Thực. - Tái bản lần 1. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 158 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 68000đ. - 1000b   s568407 

 664. Bài tập dành cho học sinh thi Trạng nguyên nhỏ tuổi 3 : Gồm các môn: Toán, Tiếng 
Việt, Tiếng Anh, Tự nhiên và Xã hội : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm Huy 
Hoàng. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 231 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
93000đ. - 1000b   s569095 

 665. Bài tập hay & khó Toán 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : 
Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm Văn Công. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 24 cm. - 54000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 120 tr. : hình vẽ   s569099 

 666. Bài tập hay và khó Toán 5 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm Văn 
Công. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 59000đ. - 1500b 
 T.1. - 2024. - 124 tr. : bảng   s568372 

 667. Bài tập hay và khó Toán 5 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm Văn 
Công. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 59000đ. - 1500b 
 T.2. - 2024. - 124 tr. : hình vẽ, bảng   s568373 

 668. Bài tập Lịch sử và Địa lí 4 / Đỗ Thanh Bình, Lê Thông (tổng ch.b.), Nguyễn Văn 
Dũng (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 83 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
(Cánh Diều). - 19000đ. - 45000b   s569830 

 669. Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Lê Phương Nga (ch.b.), Thạch Thị Lan 
Anh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 26000đ. - 4000b 
 T.1. - 2024. - 48 tr. : minh hoạ   s569787 

 670. Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Trần Thị Hiền Lương, Xuân Thị Nguyệt 
Hà. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 26000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 75 tr. : minh hoạ   s569792 

 671. Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Lê Phương Nga (ch.b.), Thạch Thị Lan 
Anh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 26000đ. - 4000b 
 T.2. - 2024. - 47 tr. : minh hoạ   s569788 

 672. Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Trần Thị Hiền Lương, Xuân Thị Nguyệt 
Hà. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 26000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 68 tr. : minh hoạ   s569793 
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 673. Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Xuân Thảo (ch.b.), Phan Thị Hồ Điệp. 
- H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 26000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 68 tr. : minh hoạ   s569789 

 674. Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Xuân Thảo (ch.b.), Phan Thị Hồ Điệp. 
- H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 26000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 71 tr. : minh hoạ   s569794 

 675. Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Xuân Thảo (ch.b.), Trần Thị Hiền 
Lương, Xuân Thị Nguyệt Hà. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 26000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 63 tr. : minh hoạ   s569369 

 676. Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Xuân Thảo (ch.b.), Trần Thị Hiền 
Lương, Xuân Thị Nguyệt Hà. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 26000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 63 tr. : minh hoạ   s569795 

 677. Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018 : Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Xuân Thảo (ch.b.), Phan Thị Hồ Điệp, 
Xuân Thị Nguyệt Hà. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 26000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 75 tr. : minh hoạ   s569370 

 678. Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Xuân Thảo (ch.b.), Phan Thị Hồ Điệp, 
Xuân Thị Nguyệt Hà. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 26000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 76 tr. : minh hoạ   s569796 

 679. Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018 : Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Xuân Thảo (ch.b.), Phan Thị Hồ Điệp, 
Xuân Thị Nguyệt Hà. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 26000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 71 tr. : minh hoạ   s569790 

 680. Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Xuân Thảo (ch.b.), Phan Thị Hồ Điệp, 
Xuân Thị Nguyệt Hà. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 26000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 72 tr. : minh hoạ   s569797 

 681. Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Xuân Thảo (ch.b.), Phan Thị Hồ Điệp, 
Xuân Thị Nguyệt Hà. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 87 tr. : minh hoạ   s569791 

 682. Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Xuân Thảo (ch.b.), Phan Thị Hồ Điệp, 
Xuân Thị Nguyệt Hà. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 87 tr. : minh hoạ   s569798 

 683. Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Xuân Thảo (ch.b.), Phan Thị Hồ Điệp, 
Xuân Thị Nguyệt Hà. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 80 tr. : minh hoạ   s569371 

 684. Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Xuân Thảo (ch.b.), Phan Thị Hồ Điệp, 
Xuân Thị Nguyệt Hà. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 30000đ. - 5000b 
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 T.2. - 2024. - 79 tr. : minh hoạ   s569799 

 685. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 1 / Trần Diên Hiển. - Tái bản lần thứ 2. - 
H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - (Kết nối tri thức). - 29000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 72 tr. : minh hoạ   s569549 

 686. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 1 / Trần Diên Hiển. - Tái bản lần thứ 3. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 29000đ. - 8000b 
 T.1. - 2024. - 72 tr. : hình vẽ   s569482 

 687. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh, Trần 
Ngọc Bích... - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 26000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 64 tr. : minh hoạ   s569800 

 688. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Tiến Đạt (tổng ch.b.), Trần Thuý Ngà (ch.b.), 
Nguyễn Hoài Anh... - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 26000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 64 tr. : hình vẽ, bảng   s569805 

 689. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 1 / Trần Diên Hiển. - Tái bản lần thứ 3. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 29000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 72 tr. : hình vẽ   s569483 

 690. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh, Trần 
Ngọc Bích... - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 26000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 68 tr. : minh hoạ   s569364 

 691. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Tiến Đạt (tổng ch.b.), Trần Thuý Ngà (ch.b.), 
Nguyễn Hoài Anh... - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 26000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 60 tr. : hình vẽ, bảng   s569806 

 692. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 2 / Trần Diên Hiển (ch.b.), Hoàng Mai Lê, 
Nguyễn Thị Kiều Oanh, Lô Thuý Hương. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 27 cm. - 29000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 72 tr. : minh hoạ   s569550 

 693. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh, Trần 
Ngọc Bích... - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 26000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 63 tr. : minh hoạ   s569801 

 694. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Tiến Đạt (tổng ch.b.), Trần Thuý Ngà (ch.b.), 
Nguyễn Hoài Anh... - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 26000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 64 tr. : minh hoạ   s569365 

 695. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 2 / Trần Diên Hiển (ch.b.), Hoàng Mai Lê, 
Nguyễn Thị Kiều Oanh, Lô Thuý Hương. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 27 cm. - 29000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 72 tr. : minh hoạ   s569551 

 696. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh, Trần 
Ngọc Bích... - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 26000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 63 tr. : minh hoạ   s569361 
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 697. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Tiến Đạt (tổng ch.b.), Trần Thuý Ngà (ch.b.), 
Nguyễn Hoài Anh... - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 26000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 60 tr. : hình vẽ, bảng   s569807 

 698. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 3 / Trần Diên Hiển (ch.b.), Hoàng Mai Lê, 
Nguyễn Thị Kiều Oanh, Lô Thuý Hương. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 27 cm. - (Kết nối tri thức). - 29000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 72 tr. : minh hoạ   s569552 

 699. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh, Trần 
Ngọc Bích... - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 26000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 72 tr. : minh hoạ   s569802 

 700. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Tiến Đạt (tổng ch.b.), Trần Thuý Ngà (ch.b.), 
Nguyễn Hoài Anh... - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 26000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 76 tr. : minh hoạ   s569366 

 701. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 3 / Trần Diên Hiển (ch.b.), Hoàng Mai Lê, 
Nguyễn Thị Kiều Oanh, Lô Thuý Hương. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 27 cm. - (Kết nối tri thức). - 29000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 72 tr. : minh hoạ   s569553 

 702. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh, Trần 
Ngọc Bích... - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 26000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 72 tr. : minh hoạ   s569360 

 703. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Tiến Đạt (tổng ch.b.), Trần Thuý Ngà (ch.b.), 
Nguyễn Hoài Anh... - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 26000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 72 tr. : minh hoạ   s569367 

 704. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 4 / Trần Diên Hiển (ch.b.), Hoàng Mai Lê, 
Nguyễn Thị Kiều Oanh, Lô Thuý Hương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 27 cm. - 29000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 72 tr. : minh hoạ   s569554 

 705. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh, Trần 
Ngọc Bích... - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 72 tr. : minh hoạ   s569803 

 706. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Tiến Đạt (tổng ch.b.), Trần Thuý Ngà (ch.b.), 
Nguyễn Hoài Anh... - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 79 tr. : minh hoạ   s569368 

 707. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 4 / Trần Diên Hiển (ch.b.), Hoàng Mai Lê, 
Nguyễn Thị Kiều Oanh, Lô Thuý Hương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 27 cm. - 29000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 72 tr. : hình vẽ, bảng   s569555 

 708. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh, Trần 
Ngọc Bích... - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 30000đ. - 5000b 
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 T.2. - 2024. - 68 tr. : minh hoạ   s569804 

 709. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Tiến Đạt (tổng ch.b.), Trần Thuý Ngà (ch.b.), 
Nguyễn Hoài Anh... - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 75 tr. : minh hoạ   s569808 

 710. Bài tập thực hành phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 1 / Trần Thị Hiền Lương. 
- Tái bản lần thứ 3. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 29000đ. - 8000b 
 T.1. - 2024. - 72 tr. : minh hoạ   s569484 

 711. Bài tập thực hành phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 1 / Trần Thị Hiền Lương 
(ch.b.), Bùi Thị Diển, Bùi Thanh Thuỷ. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 
29000đ. - 8000b 
 T.2. - 2024. - 72 tr. : hình vẽ   s569485 

 712. Bài tập thực hành phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 2 / Trần Thị Hiền Lương 
(ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 
29000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 72 tr. : ảnh, tranh vẽ   s569543 

 713. Bài tập thực hành phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 2 / Trần Thị Hiền Lương 
(ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 
29000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 72 tr. : minh hoạ   s569544 

 714. Bài tập thực hành phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 3 / Trần Thị Hiền Lương 
(ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 
(Kết nối tri thức). - 29000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 72 tr. : bảng, tranh vẽ   s569545 

 715. Bài tập thực hành phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 3 / Trần Thị Hiền Lương 
(ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 
(Kết nối tri thức). - 29000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 72 tr. : bảng, tranh vẽ   s569546 

 716. Bài tập thực hành phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 4 / Trần Thị Hiền Lương 
(ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 
29000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 76 tr. : bảng, tranh vẽ   s569547 

 717. Bài tập thực hành phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 4 / Trần Thị Hiền Lương 
(ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 
(Kết nối tri thức). - 29000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 76 tr. : bảng, tranh vẽ   s569548 

 718. Bài tập Tiếng Anh 2 : Biên soạn theo bộ sách Family and Friends 2 - National edition 
/ Nguyễn Hoàng Thanh Ly, Nguyễn Văn Hai. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2024. - 56 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 42000đ. - 1000b   s569572 

 719. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 : Có đáp án / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái Vân 
Anh, Nguyễn Thị Phương Anh, Hằng Nguyễn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ 
sách Học tốt Tiếng Anh)(Global Success). - 69000đ. - 2500b 
 T.1. - 2024. - 115 tr. : hình vẽ, bảng   s569531 

 720. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 : Có đáp án / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái Vân 
Anh, Nguyễn Thị Phương Anh, Hằng Nguyễn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ 
sách Học tốt Tiếng Anh)(Global Success). - 69000đ. - 2500b 



59 
 

 T.2. - 2024. - 123 tr. : minh hoạ   s569532 

 721. Bài tập trắc nghiệm Toán 5 / Đỗ Sỹ Hoá. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 175 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 72000đ. - 1000b   s568786 

 722. Bài tập tuần Tiếng Việt 1 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức / Nguyễn 
Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 40000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 68 tr. : minh hoạ   s569723 

 723. Bài tập tuần Tiếng Việt 3 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức / Nguyễn 
Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 40000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 72 tr. : tranh màu   s569724 

 724. Bài tập tuần Toán 1 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức / Nguyễn Văn 
Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 40000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 64 tr. : hình vẽ, bảng   s569721 

 725. Bài tập tuần Toán 2 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức / Nguyễn Văn 
Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 40000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 75 tr. : hình vẽ, bảng   s569722 

 726. Bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo : Phiên bản 1.0 / B.s.: Nguyễn Huy Bằng, 
Nguyễn Thanh Diệu, Lê Văn Điệp... - Nghệ An : Đại học Vinh, 2024. - 207 tr. : bảng ; 27 cm. 
- 600b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Vinh. - Phụ lục: tr. 167-207   s569627 

 727. Bé chuẩn bị học đọc và học viết : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi và chuẩn bị vào lớp Một / 
Lê Tuệ Minh, Lê Thu Ngọc. - In lần thứ 12. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 31 tr. : hình vẽ ; 
24 cm. - (Tủ sách Bé vào lớp Một). - 12000đ. - 10000b   s568784 

 728. Bé khởi đầu tập viết : Giúp bé tập viết chữ cỡ to theo nhóm : Dành cho trẻ 4 - 6 tuổi 
/ Mai Hương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 96 tr. ; 30 cm. - (Hành trang cho bé vào lớp 1). - 
100000đ. - 5000b   s569471 

 729. Bé làm quen với chữ cái : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : 4 - 
5 tuổi / Vân Hương b.s. - H. : Mỹ thuật. - 24 cm. - (Giúp bé vững bước vào Lớp 1). - 12000đ. - 
5000b 
 Q.1. - 2024. - 31 tr. : tranh vẽ   s568553 

 730. Bé làm quen với chữ cái : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : 5 - 
6 tuổi / Vân Hương b.s. - H. : Mỹ thuật. - 24 cm. - (Giúp bé vững bước vào Lớp 1). - 12000đ. - 
5000b 
 Q.1. - 2024. - 31 tr. : tranh vẽ   s568555 

 731. Bé làm quen với chữ cái : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : 4 - 
5 tuổi / Vân Hương b.s. - H. : Mỹ thuật. - 24 cm. - (Giúp bé vững bước vào Lớp 1). - 12000đ. - 
5000b 
 Q.2. - 2024. - 31 tr. : tranh vẽ   s568554 

 732. Bé làm quen với chữ cái : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : 5 - 
6 tuổi / Vân Hương b.s. - H. : Mỹ thuật. - 24 cm. - (Giúp bé vững bước vào Lớp 1). - 12000đ. - 
5000b 
 Q.2. - 2024. - 31 tr. : tranh vẽ   s568556 

 733. Bé làm quen với chữ số : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : 4 - 
5 tuổi / Vân Hương b.s. - H. : Mỹ thuật, 2024. - 23 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Giúp bé vững bước 
vào Lớp 1). - 12000đ. - 5000b   s568557 
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 734. Bé làm quen với chữ số : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : 5 - 
6 tuổi / Vân Hương b.s. - H. : Mỹ thuật, 2024. - 23 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Giúp bé vững bước 
vào Lớp 1). - 12000đ. - 5000b   s568558 

 735. Bé làm quen với Toán học : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : 
4 - 5 tuổi / Vân Hương b.s. - H. : Mỹ thuật, 2024. - 23 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Giúp bé vững 
bước vào Lớp 1). - 12000đ. - 5000b   s568559 

 736. Bé làm quen với Toán học : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : 
5 - 6 tuổi / Vân Hương b.s. - H. : Mỹ thuật, 2024. - 23 tr. ; 24 cm. - (Giúp bé vững bước vào 
Lớp 1). - 12000đ. - 5000b   s568560 

 737. Bé tập tô chữ cái : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Lê Hồng Đăng, Lê Thị Ngọc Ánh. - In 
lần thứ 11. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 31 tr. ; 24 cm. - (Hành trang cho bé vào lớp 1). - 
15000đ. - 10000b   s569507 

 738. Bé tập tô màu - Phương tiện giao thông : Dành cho học sinh mẫu giáo / Hải Nam. - 
Tái bản lần thứ 8. - H. : Mỹ thuật, 2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s568561 

 739. Bí kíp học nhanh nhớ lâu Tiếng Việt lớp 4 / Nguyễn Thị Hồng Nga, Đặng Mai Chi, 
Trương Thu Trang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 32 tr. : sơ đồ, tranh màu ; 21 cm. - 
75000đ. - 9000b   s568355 

 740. Bí kíp học nhanh nhớ lâu Toán lớp 4 / Trần Diên Hiển. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2023. - 32 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 75000đ. - 9000b   s568363 

 741. Bộ đề kiểm tra môn Toán lớp 2 : Bám sát SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Lê 
Thị Nương. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 78 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 
38000đ. - 1000b   s568408 

 742. Bộ đề kiểm tra môn Toán lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : Dùng 
kèm SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Lê Thị Nương. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 120 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 55000đ. - 1000b   s568411 

 743. Bộ đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 3 : Có đáp áp : Biên soạn theo Sách giáo khoa Tiếng 
Anh Global success / Nguyễn Thị Thu Huế. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách 
Học tốt tiếng Anh). - 95000đ. - 2500b 
 T.1. - 2024. - 171 tr. : minh hoạ   s569530 

 744. Bộ đề luyện thi môn Tiếng Anh vào lớp 6 trường chuyên - trường chất lượng cao : 
Có đáp án / Đại Lợi (ch.b.), Hằng Nguyễn, Hải Anh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 207 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 27 cm. - (Tủ sách Học tốt tiếng Anh). - 109000đ. - 2500b   s569755 

 745. Bồi dưỡng Tiếng Việt lớp 2 : Bám sát SGK Chân trời sáng tạo / Lê Phương Liên, 
Nguyễn Yến Oanh. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 144 tr. ; 24 cm. - 
62000đ. - 1000b   s568390 

 746. Bồi dưỡng Toán 3 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Lê Hải Châu, Nguyễn 
Xuân Quỳ. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 175 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - 75000đ. - 1000b   s568410 

 747. Bồi dưỡng và nâng cao tư duy Toán tiểu học / Phạm Hương. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2023. - 127 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 40000đ. - 5000b   s568337 

 748. Bùi Văn Trực. Phương pháp và kỹ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm ở trường tiểu 
học, THCS và THPT / Bùi Văn Trực. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 321 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 195000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Kỹ năng sống Phù Sa Đỏ. - Phụ lục: tr. 306-317. - Thư mục: tr. 318-
321   s568773 
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 749. Các dạng bài tập trắc nghiệm Toán 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm Đình Thực. - Tái bản lần 1. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 103 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 45000đ. - 1000b   s569098 

 750. Các dạng bài tập trắc nghiệm Toán 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm Đình Thực. - Tái bản lần 1. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 127 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 59000đ. - 1000b   s568367 

 751. Chinh phục ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh lớp 4 : Có đáp án / Nguyễn Thị Thu Huế. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Học tốt tiếng Anh). - 75000đ. - 2500b 
 T.2. - 2024. - 155 tr. : bảng, tranh vẽ   s569081 

 752. Chinh phục toàn diện kì thi Tiếng Anh vào lớp 6 trường chuyên, chất lượng cao : Bộ 
sách gối đầu giường cho các học sinh luyện thi tiếng Anh vào lớp 6 trường chuyên và chất 
lượng cao / Đại Lợi (ch.b.), Hằng Nguyễn, Hải Anh. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách 
Học tốt tiếng Anh). - 109000đ. - 2500b 
 T.1. - 2024. - 195 tr. : hình vẽ, bảng   s569480 

 753. Chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 / Mai Bá Bắc, Lê Thị Chi, Lê Thu Hà, Trần Thị Mai. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 83 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 25000đ. - 6000b   
s570127 

 754. Cùng em ôn luyện môn Tiếng Việt lớp 4 / Nguyễn Thị Vân, Lại Vân Thu. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 38000đ. - 3000b 
 Q.2. - 2024. - 108 tr. : minh hoạ   s569350 

 755. Cùng em ôn luyện môn Toán lớp 4 / Phạm Khánh Ninh, Lại Vân Thu. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 38000đ. - 3000b 
 Q.2. - 2024. - 100 tr. : hình vẽ, bảng   s569499 

 756. Dàn bài tập làm văn 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : Dùng 
chung cho các bộ SGK hiện hành / Lê Phương Liên. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2024. - 110 tr. : bảng ; 24 cm. - 49000đ. - 1000b   s568391 

 757. Đạo đức 1 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng  
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019 / Lưu 
Thu Thuỷ (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Việt Hà, Ngô Vũ Thu Hằng... - Tái bản lần thứ 4. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 79 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - (Cánh 
Diều). - 13000đ. - 50000b   s569508 

 758. Đạo đức 3 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 438/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 / Nguyễn 
Thị Mỹ Lộc (tổng ch.b.), Đỗ Tất Thiên (ch.b.), Nguyễn Chung Hải... - Tái bản lần thứ 2. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 63 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh 
Diều). - 13000đ. - 70000b   s569509 

 759. Đặng Hồng Phương. Phương pháp hình thành kĩ năng vận động cho trẻ mầm non / 
Đặng Hồng Phương. - In lần thứ 10. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 143 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - 60000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 104. - Phụ lục: tr. 105-143   s568796 

 760. Đề kiểm tra Tiếng Việt 1 - Học kì 1 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức / 
Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 63 tr. : bảng, 
tranh màu ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s569725 

 761. Đề kiểm tra Tiếng Việt 1 - Học kì 1 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa 
mới / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 60 tr. : 
tranh màu ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s569728 
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 762. Đề kiểm tra Tiếng Việt 3 - Học kì 1 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức / 
Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 64 tr. : tranh 
màu ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s569726 

 763. Đề kiểm tra Tiếng Việt 3 - Học kì 2 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức / 
Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 64 tr. : bảng, 
tranh màu ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s569727 

 764. Đề kiểm tra Toán 1 - Học kì 1 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức / Nguyễn 
Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 62 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 40000đ. - 10000b   s569729 

 765. Đề kiểm tra Toán 1 - Học kì 1 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới / 
Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 62 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s569732 

 766. Đề kiểm tra Toán 1 - Học kì 2 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức với 
cuộc sống / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 
62 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s569481 

 767. Đề kiểm tra Toán 1 - Học kì 2 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới / 
Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 62 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s569733 

 768. Đề kiểm tra Toán 2 - Học kì 2 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới / 
Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 62 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s569731 

 769. Đề kiểm tra Toán 3 - Học kì 2 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức / Nguyễn 
Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 62 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 40000đ. - 10000b   s569730 

 770. Đề kiểm tra Toán lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục Phổ thông mới : Bám sát SGK 
Chân trời sáng tạo / Lê Thị Nương. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 86 
tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 40000đ. - 1000b   s568409 

 771. Để các em thích Toán : Dành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 6.  Dùng cho sinh viên 
và giáo viên tiểu học. - H. : Lao động, 2024. - 162 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 120000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Tạp chí Pi. Hội Toán học Việt Nam   s568852 

 772. Để giỏi toán con phải giỏi tính 1 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới 
nhất : Dành cho học sinh lớp 1 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 72 tr. ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s569459 

 773. Để giỏi Toán con phải giỏi tính 2 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới 
nhất... / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 72 tr. 
; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s569479 

 774. Đỗ Hồng Cường. Dạy học phân hoá trong môn Khoa học ở tiểu học : Sách chuyên 
khảo / Đỗ Hồng Cường, Phạm Việt Quỳnh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 198 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 86000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 177-183. - Phụ lục: tr. 184-198   s569077 

 775. Đỗ Thị Trâm Anh. Kết hợp giáo dục STEAM và giáo dục cảm xúc xã hội (SEL) : 
Bao gồm 10 kế hoạch dự án kết hợp STEAM & SEL siêu thú vị và thực chiến để bạn dạy thành 
công ngay : Dành cho tiểu học và mầm non / Đỗ Thị Trâm Anh (ch.b.), Trần Thị Minh, Vũ 
Trang Linh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 343 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 320000đ. - 
1000b 
 Phụ lục: tr. 340-343   s569443 
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 776. Giáo dục thể chất 2 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử 
dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 / 
Lưu Quang Hiệp (tổng ch.b.), Phạm Đông Đức (ch.b.), Nguyễn Duy Linh, Phạm Tràng Kha. - 
Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 103 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 
20000đ. - 45000b   s569354 

 777. Giáo dục thể chất 3 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử 
dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 438/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 / 
Lưu Quang Hiệp (tổng ch.b.), Nguyễn Hữu Hùng (ch.b.), Nguyễn Thành Long... - Tái bản lần 
thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 103 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 20000đ. - 40000b   s569778 

 778. Giáo trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp / Nguyễn Thị Ngọc Bé (ch.b.), Phạm 
Thị Thuý Hằng, Mai Thị Thanh Thuỷ... - Huế : Đại học Huế, 2023. - viii, 204 tr. : hình vẽ, bảng 
; 27 cm. - 180000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 202-204   s569671 

 779. Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhà trường / Đỗ Hồng Cường (ch.b.), Bùi Thị 
Hồng Minh, Vũ Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Quỳnh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 309 
tr. : bảng, sơ đồ ; 24 cm. - 120000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. - Thư mục: tr. 308-309   s569076 

 780. Giáp Văn Dương. Học để làm người tự chủ : Một góc nhìn về câu chuyện giáo dục 
hiện thời / Giáp Văn Dương. - H. : Công Thương, 2024. - 321 tr. ; 21 cm. - 159000đ. - 2500b   
s569964 

 781. Giúp em viết chữ đẹp lớp 5 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
/ Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 18500đ. - 
10000b 
 T.1. - 2024. - 40 tr.   s568779 

 782. Giúp em viết chữ đẹp lớp 5 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
/ Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 18500đ. - 
10000b 
 T.2. - 2024. - 40 tr.   s568780 

 783. Hành trang vào lớp 1 - Làm quen với Toán / Lê Mai. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 40 tr. : tranh vẽ   s568397 

 784. Hành trình lãnh đạo : Chỉ dẫn thiết thực mỗi ngày cho trường học hiệu quả / Joyce 
Kaser, Susan Mundry, Katherine E. Stiles, Susan Loucks Horsley ; Dịch: Quế Chi, Phạm Lệ 
Thuỷ. - H. : Dân trí, 2024. - 387 tr. ; 24 cm. - 225000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Leading every day. - Thư mục cuối mỗi chương   s568676 

 785. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 692/QĐ-BGDĐT 
ngày 11/3/2022 / Nguyễn Dục Quang (tổng ch.b.), Hoàng Gia Trang (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh 
Hồng, Bùi Thanh Xuân. - Tái bản lần thứ 1. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 79 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Cánh Diều). - 17000đ. - 100000b   s569643 

 786. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 : Sách giáo viên / Nguyễn Dục Quang (tổng 
ch.b.), Hoàng Gia Trang (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Hồng, Bùi Thanh Xuân. - Huế : Đại học 
Huế, 2022. - 143 tr. : bảng ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 45000đ. - 4000b   s570030 

 787. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4607/QĐ-BGDĐT 
ngày 28/12/2022 / Nguyễn Dục Quang (tổng ch.b.), Vũ Đình Bảy (ch.b.), Nguyễn Nam 



64 
 

Phương... - Huế : Đại học Huế, 2023. - 87 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 18000đ. - 
135000b   s569644 

 788. Hồ Ngọc Đại. Giáo dục hiện đại / Hồ Ngọc Đại. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp 
Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 242 tr. ; 21 cm. - 200b   s570195 

 789. Khánh Vân. Giáo dục sớm trong trường mầm non / Khánh Vân. - H. : Lao động, 
2024. - 202 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 399000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Khánh Vân. - Thư mục: tr. 71-151   s570262 

 790. Kì thi Toán quốc tế Kangaroo - Các chuyên đề chọn lọc cấp độ 2 / Lê Anh Vinh 
(ch.b.), Hoàng Quế Hường, Vũ Văn Luân, Lê Quang Quân. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2023. - 177 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 70000đ. - 6000b 
 Thư mục: tr. 177   s569569 

 791. Kĩ năng giải Toán 5 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Huỳnh Tấn Phương. 
- H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 152 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 69000đ. - 2000b   s568774 

 792. Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh lớp 4 môn Tiếng Việt - Học kì 2 / Phạm Văn 
Công. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 171 tr. : bảng ; 27 cm. - 78000đ. 
- 2000b   s569580 

 793. Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh lớp 4 môn Tiếng Việt - Học kì I / Phạm Văn 
Công. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 175 tr. : bảng ; 27 cm. - 
79000đ. - 2000b   s569579 

 794. Kiến thức cần nhớ môn Tiếng Anh tiểu học : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành 
/ Nguyễn Hoàng Thanh Ly, Phi Quỳnh. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 23 tr. : hình vẽ, bảng ; 
17x24 cm. - 68000đ. - 3000b   s568810 

 795. Kiến thức cần nhớ môn Toán lớp 1, lớp 2, lớp 3 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện 
hành / Nguyễn Đức Tấn. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 17x24 cm. - 
60000đ. - 3000b   s568811 

 796. Kiến thức cần nhớ môn Toán lớp 4, 5 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / 
Nguyễn Đức Tấn. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 12 tr. : hình vẽ, bảng ; 16x24 cm. - 60000đ. 
- 3000b   s568812 

 797. King, Lance. Giảng dạy hiệu quả các kĩ năng thế kỉ XXI cho học sinh / Lance King 
; Dịch: Nguyễn Đức Danh... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 
163 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 120000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 155-163   s568448 

 798. King, Lance. Phát triển các kĩ năng thế kỉ XXI cho học sinh tiểu học và trung học cơ 
sở / Lance King ; Dịch: Nguyễn Đức Danh... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - 265 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 300000đ. - 2000b   s569497 

 799. King, Lance. Phát triển các kĩ năng thế kỉ XXI cho học sinh trung học phổ thông / 
Lance King ; Dịch: Nguyễn Đức Danh... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - 277 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 300000đ. - 2000b   s569496 

 800. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Đào tạo trực tuyến: "Công nghệ - Học liệu - Con 
người" / Nguyễn Thị Hiển, Hoàng Bá Lộc, Phạm Minh Tuyến... - Huế : Đại học Huế, 2023. - 
xiv, 329 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin. - Thư mục cuối mỗi 
bài   s569681 

 801. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Vai trò của Trường Đại học Đà Lạt trong phát triển kinh 
tế - xã hội vùng Tây Nguyên và Hội nghị khoa học thường niên Trường Đại học Đà Lạt năm 
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2023 / Trần Việt Hùng, Trần Hữu Duy, Phan Kiều Thuận... ; B.s.: Nguyễn Tất Thắng... - H. : 
Nông nghiệp, 2024. - 381 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 115b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Đà Lạt. - Thư mục cuối mỗi bài. - Phụ lục: tr.  355-381   
s569617 

 802. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về Tâm lý học trường học lần thứ 7 "Thúc đẩy sức khoẻ tâm 
thần tại trường học" = Proceedings the 7th International conference on school psychology 
"Promoting mental well-being in school" / Bùi Thị Phương, Trần Thị Thanh Trúc, Phan Hồng 
Yến... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 911 tr. : bảng, biểu đồ 
; 28 cm. - 500000đ. - 300b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s569488 

 803. Labaree, David F. Hỗn độn hoàn hảo : Sự trỗi dậy khó ngờ của nền giáo dục bậc cao 
Hoa Kỳ = A perfect mess : The unlikely ascendancy of American higher education / David F. 
Labaree ; Lê Tùng Quân dịch ; Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu, h.đ. - H. : Dân trí, 2024. - 288 
tr. ; 24 cm. - 262000đ. - 800b 
 Thư mục: tr. 273-288   s568675 

 804. Lam Tuyền. Kỹ năng sống phát triển toàn diện cho trẻ - An toàn khi ở ngoài : Sách 
dành cho học sinh tiểu học (6 - 9 tuổi) / Lam Tuyền. - H. : Văn học, 2024. - 63 tr. : tranh vẽ ; 
24 cm. - 58000đ. - 5000b   s569212 

 805. Lam Tuyền. Kỹ năng sống phát triển toàn diện cho trẻ - An toàn khi ở nhà : Sách 
dành cho học sinh tiểu học (6 - 9 tuổi) / Lam Tuyền. - H. : Văn học, 2024. - 63 tr. : tranh vẽ ; 
24 cm. - 58000đ. - 5000b   s569213 

 806. Lam Tuyền. Kỹ năng sống phát triển toàn diện cho trẻ - An toàn khi ở trường : Sách 
dành cho học sinh tiểu học (6 - 9 tuổi) / Lam Tuyền. - H. : Văn học, 2024. - 63 tr. : tranh vẽ ; 
24 cm. - 58000đ. - 5000b   s569210 

 807. Lam Tuyền. Kỹ năng sống phát triển toàn diện cho trẻ - An toàn thoát hiểm : Sách 
dành cho học sinh tiểu học (6 - 9 tuổi) / Lam Tuyền. - H. : Văn học, 2024. - 63 tr. : tranh vẽ ; 
24 cm. - 58000đ. - 5000b   s569211 

 808. Lãnh đạo trường phổ thông - Nghiên cứu theo tiếp cận giới / Kiều Thị Thuỳ Trang, 
Nguyễn Quý Thanh (ch.b.), Trần Thị Thanh Hà... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 139 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 68000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 125-139   s568345 

 809. Lê  Ngọc Phượng. Ứng dụng công nghệ trong giáo dục mầm non / Lê  Ngọc Phượng 
(ch.b.), Đồng Thị Kim Phượng, Vũ Minh Phương. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. 
Hồ Chí Minh, 2024. - 371 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 120000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi:  Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học An Giang. - Thư 
mục: tr. 371   s568433 

 810. Lê Thị Thu Hà. Thích ứng của giáo viên tiểu học tỉnh Sơn La với đánh giá học sinh 
theo tiếp cận năng lực / Lê Thị Thu Hà. - H. : Lao động, 2024. - 249 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
100000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 155-237. - Thư mục: tr. 238-249   s570253 

 811. Luyện chuyên sâu ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh 3 : Theo Chương trình mới của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo / Thuỳ Dương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Globall Success). 
- 72000đ. - 1500b 
 T.1. - 2023. - 147 tr. : minh hoạ   s569526 

 812. Luyện chuyên sâu ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh 3 : Theo Chương trình mới của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo / Thuỳ Dương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Globall Success). 
- 72000đ. - 1500b 
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 T.2. - 2023. - 155 tr. : bảng, tranh vẽ   s569527 

 813. Luyện chữ hoa, chữ nhỏ theo nhóm - Lớp 1, 2, 3 / Nguyễn Thị Lan Sen. - Tái bản lần 
8. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 40 tr. ; 24 cm. - 19000đ. - 30000b   s568398 

 814. Luyện tư duy sáng tạo và phương pháp giải các bài toán hay, lạ ở tiểu học : Sách 
dành cho phụ huynh, học sinh, giáo viên tiểu học và sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học / 
Nguyễn Ngọc Giang (ch.b.), Trần Dương Quốc Hoà, Nguyễn Thị Kiều... - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 359 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 229000đ. - 500b   s568335 

 815. Luyện viết : Dành cho học sinh tiền tiểu học / Thuỳ Dương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. 
- 27 cm. - 60000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 51 tr.   s569630 

 816. Luyện viết : Dành cho học sinh tiền tiểu học / Thuỳ Dương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. 
- 27 cm. - (Hành trang cho bé vào lớp 1). - 64000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 60 tr.   s569631 

 817. Luyện viết 1 / Nguyễn Minh Thuyết (tổng ch.b.), Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Thị Ly 
Kha, Lê Hữu Tỉnh. - Tái bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. 
- 24 cm. - (Cánh Diều). - 13000đ. - 160000b 
 T.1. - 2024. - 40 tr. : tranh vẽ   s568459 

 818. Luyện viết 2 : Chính tả và Tập viết / Nguyễn Minh Thuyết (tổng ch.b.), Trần Mạnh 
Hưởng, Đặng Kim Nga, Nguyễn Thị Tố Ninh. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 14000đ. - 60000b 
 T.1. - 2024. - 43 tr. : hình vẽ, bảng   s568458 

 819. Luyện viết 3 : Chính tả và Tập viết / Nguyễn Minh Thuyết (tổng ch.b.), Chu Thị 
Thuỷ An, Đỗ Thu Hà... - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 14000đ. - 70000b 
 T.2. - 2024. - 43 tr. : tranh vẽ   s568460 

 820. Luyện viết chữ hoa, lớp 1 : Giúp em học ôn trong hè / Nguyễn Việt An. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2024. - 24 tr. ; 24 cm. - 18800đ. - 3000b   s570141 

 821. Luyện viết chữ hoa, lớp 2 - 3 : Giúp em học ôn trong hè / Nguyễn Việt An. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. ; 24 cm. - 18800đ. - 3000b   s570142 

 822. Luyện viết chữ hoa, lớp 4 - 5 : Giúp em học ôn trong hè / Nguyễn Việt An. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. ; 24 cm. - 18800đ. - 3000b   s570143 

 823. Luyện viết đúng, viết đẹp 1 : Giúp em học ôn trong hè : Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018 / Nguyễn Việt An. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 22900đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 24 tr.   s570149 

 824. Luyện viết đúng, viết đẹp 1 : Giúp em học ôn trong hè : Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018 / Nguyễn Việt An. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 22900đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 24 tr.   s570150 

 825. Luyện viết đúng, viết đẹp 2 : Giúp em học ôn trong hè : Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018 / Nguyễn Việt An. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 22900đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 24 tr.   s570151 

 826. Luyện viết đúng, viết đẹp 2 : Giúp em học ôn trong hè : Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018 / Nguyễn Việt An. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 22900đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 24 tr.   s570152 

 827. Luyện viết đúng, viết đẹp 3 : Giúp em học ôn trong hè : Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018 / Nguyễn Việt An. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 22900đ. - 2500b 
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 T.1. - 2024. - 24 tr.   s570153 

 828. Luyện viết đúng, viết đẹp 3 : Giúp em học ôn trong hè : Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018 / Nguyễn Việt An. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 22900đ. - 2500b 
 T.2. - 2024. - 24 tr.   s570154 

 829. Luyện viết đúng, viết đẹp 4 : Giúp em học ôn trong hè : Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018 / Nguyễn Việt An. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 22900đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 28 tr.   s570155 

 830. Luyện viết đúng, viết đẹp 4 : Giúp em học ôn trong hè : Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018 / Nguyễn Việt An. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 22900đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 28 tr.   s570156 

 831. Luyện viết trọn bộ / Hương Giang, Trung Anh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 96 tr. : 
hình vẽ ; 27 cm. - (Hành trang vào lớp 1). - 60000đ. - 7000b   s569458 

 832. Lương Thị Minh Thuỷ. Bài hát hỗ trợ hình thành kĩ năng Toán học cho trẻ 3 - 6 tuổi 
: Một số vấn đề lí luận và hướng dẫn thực hành : Sách tham khảo / Lương Thị Minh Thuỷ 
(ch.b.), Đoàn Văn Cảnh. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 84 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 75000đ. 
- 100b 
 Thư mục: tr. 72-74. - Phụ lục: tr. 75-84   s570043 

 833. Mai Văn Hưng. Khoa học thần kinh trong giáo dục : Sách chuyên khảo / Mai Văn 
Hưng (ch.b.), Vũ Phương Liên. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 246 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 96000đ. - 250b 
 Thư mục: tr. 243-246   s568331 

 834. Mẹ 3A. Làm phụ huynh của trẻ Montessori / Mẹ 3A. - H. : Công Thương, 2023. - 
154 tr. : hình vẽ, ảnh ; 19 cm. - 99000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Hoàng Kim Thảo   s569967 

 835. Mĩ thuật 2 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 / Nguyễn 
Thị Đông (tổng ch.b.), Nguyễn Hải Kiên (ch.b.), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền. - Tái 
bản lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 83 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 15000đ. 
- 55000b   s569761 

 836. Mĩ thuật 3 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 438/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 / Nguyễn 
Thị Đông (tổng ch.b.), Phạm Đình Bình (ch.b.), Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Hải Kiên. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 13000đ. 
- 50000b   s569762 

 837. Mĩ thuật 5 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2023 / Nguyễn 
Thị Đông (tổng ch.b.), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền (ch.b.), Nguyễn Hải Kiên. - H. : 
Đại học Sư phạm, 2024. - 79 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 13000đ. - 70000b   s569763 

 838. Mind map tập làm văn : Biên soạn theo chương trình sách giáo khoa mới : Bí kíp để 
có bài làm văn đúng - đủ - hay : Dành cho học sinh tiểu học / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 128 tr. : tranh màu ; 21x30 cm. - 65000đ. - 5000b   s570130 

 839. 199 bài và đoạn văn hay lớp 4 / Lê Anh Xuân, Nguyễn Thị Kiều Anh, Nguyễn Thị 
Hương Lan... - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 139 tr. : bảng ; 27 cm. - 
65000đ. - 2000b   s569574 

 840. 100 đề kiểm tra Toán lớp 1 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. 
Dùng chung cho ba bộ sách giáo khoa hiện hành / Trần Thị Kim Cương (ch.b.), Nguyễn Thuỷ 
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Chung, Hồ Thị Thu Hường, Phạm Thị Yến. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 193 tr. : 
tranh màu ; 29 cm. - 169000đ. - 10000b   s569534 

 841. 155 bài làm văn Tiếng Việt 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
: Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / S.t., b.s.: Tạ Thanh Sơn, Lê Thuận An, Phạm Minh 
Tú, Phạm Đức Minh. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 175 tr. : bảng ; 
24 cm. - 72000đ. - 1000b   s569100 

 842. 162 bài tập làm văn chọn lọc 5 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Lê Phương 
Liên. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 148 tr ; 24 cm. - 68000đ. - 1000b   s568376 

 843. 50 đề tăng điểm nhanh Toán lớp 4 : Theo Chương trình GDPT của bộ sách Kết nối 
tri thức với cuộc sống / Đỗ Ngọc Miên, Lê Văn Tiến, Hoàng Viết Thuận. - H. : Dân trí, 2024. - 
187 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 110000đ. - 2000b   s568701 

 844. 500 bài toán cơ bản và nâng cao lớp 1 : Dùng cho các bộ sách giáo khoa hiện hành / 
Vũ Quốc Chung (ch.b.), Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Mạnh Tuấn. - H. : Đại học Sư phạm, 
2024. - 112 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 96000đ. - 5000b   s569529 

 845. 500 bài toán cơ bản và nâng cao Toán 4 : Đánh giá năng lực phát triển tư duy / 
Nguyễn Đức Tấn, Tạ Hồ Thị Dung, Nguyễn Đức Phát. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 171 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 86000đ. - 2000b   s569590 

 846. 500 bài toán trắc nghiệm 2 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm Đình 
Thực. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 104 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
49000đ. - 1000b   s568406 

 847. Nâng cao Toán lớp 3 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Đỗ Trung Hiệu 
(ch.b.), Vũ Văn Dương, Đỗ Trung Kiên. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. 
- 136 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 58000đ. - 1000b   s568412 

 848. Nguyên Thanh. Từ thương hiệu và chất lượng đến tuyển sinh hiệu quả : Chuyện 
người làm giáo dục / Nguyên Thanh. - H. : Công Thương, 2024. - 214 tr. : bảng ; 21 cm. - 
149000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Thanh   s570190 

 849. Nguyễn Phúc Lộc. Động cơ học tập của học sinh trung học cơ sở - Lý luận và thực 
tiễn : Nghiên cứu trường hợp tại Hà Nội : Sách chuyên khảo / Ch.b.: Nguyễn Phúc Lộc, Trần 
Thị Lệ Thu. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 222 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 100000đ. 
- 200b 
 Thư mục: tr. 193-206. - Phụ lục: tr. 207-222   s568336 

 850. Những bài học hay giúp bé lớn lên khoẻ mạnh, an toàn - Bí mật không thể giữ kín : 
Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Khủng long Tiểu Q ; Hà Giang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. 
- 25 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 25000đ. - 2000b   s570092 

 851. Những bài học hay giúp bé lớn lên khoẻ mạnh, an toàn - Bố đi lạc mất rồi! : Dành 
cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Khủng long Tiểu Q ; Hà Giang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 27 tr. 
: tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 25000đ. - 2000b   s570091 

 852. Những bài học hay giúp bé lớn lên khoẻ mạnh, an toàn - Cơ thể cần chúng ta bảo vệ 
: Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Khủng long Tiểu Q ; Hà Giang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. 
- 27 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 25000đ. - 2000b   s570094 

 853. Những bài học hay giúp bé lớn lên khoẻ mạnh, an toàn - Tạm biệt những nụ hôn : 
Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Khủng long Tiểu Q ; Hà Giang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. 
- 27 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 25000đ. - 2000b   s570090 
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 854. Những bài học hay giúp bé lớn lên khoẻ mạnh, an toàn - Tớ không sợ người xấu : 
Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Khủng long Tiểu Q ; Hà Giang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. 
- 27 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 25000đ. - 2000b   s570093 

 855. Những bài làm văn mẫu 4 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm Ngọc 
Thắm. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 136 tr. ; 24 cm. - 62000đ. - 2000b   s568377 

 856. Những bài làm văn mẫu hay nhất lớp 3 : Theo Chương trình SGK Kết nối tri thức / 
Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 96 tr. : tranh 
màu ; 27 cm. - 50000đ. - 10000b   s569734 

 857. Những bài làm văn mẫu lớp 3 / Lê Xuân Soan (ch.b.), Trần Thìn. - H. : Dân trí. - 27 
cm. - (Bộ sách Cánh Diều). - 55000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 83 tr.   s569330 

 858. Những bài Văn kể chuyện lớp 5 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Tạ Thanh 
Sơn, Nguyễn Thị Hoài, Thái Thanh Vân... - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2024. - 87 tr. ; 24 cm. - 42000đ. - 1000b   s568395 

 859. Oxford - Giấc mơ có thật / Vũ Đỗ Khanh, Nguyễn Thị Kim Anh, Phan Minh Hiền... 
- H. : Thế giới, 2024. - 307 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 259000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 113-115   s568298 

 860. Ôn hè Tiếng Anh 1 : Dành cho học sinh lớp 1 lên lớp 2... / Nguyễn Văn Quân, Nguyễn 
Văn Sơn, Đặng Hồng Thuỵ. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 64 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 40000đ. - 
10000b   s569474 

 861. Ôn hè Tiếng Anh 2 : Dành cho học sinh lớp 2 lên lớp 3... / Nguyễn Văn Quân, Nguyễn 
Văn Sơn, Đặng Hồng Thuỵ. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 64 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 40000đ. - 
10000b   s569475 

 862. Ôn hè Tiếng Anh 3 : Dành cho học sinh lớp 3 lên lớp 4... / Nguyễn Văn Quân, Nguyễn 
Văn Sơn, Đặng Hồng Thuỵ. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 72 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 40000đ. - 
10000b   s569476 

 863. Ôn hè Tiếng Anh 4 : Dành cho học sinh lớp 4 lên lớp 5... / Nguyễn Văn Quân, Nguyễn 
Văn Sơn, Đặng Hồng Thuỵ. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 72 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 40000đ. - 
10000b   s569477 

 864. Ôn hè Tiếng Việt 1 : Theo chương trình sách giáo khoa mới nhất : Dành cho học sinh 
lớp 1 lên lớp 2 / Bùi Thị Huyền Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 73 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- 40000đ. - 10000b   s570355 

 865. Ôn hè Tiếng Việt 1 : Theo Chương trình Sách giáo khoa mới nhất : Dành cho học 
sinh lớp 1 lên lớp 2 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 63 tr. : bảng, tranh màu ; 27 cm. - 40000đ. - 20000b   s569735 

 866. Ôn hè Tiếng Việt 2 : Theo Chương trình Sách giáo khoa mới nhất : Dành cho học 
sinh lớp 2 lên lớp 3 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 20000b   s569736 

 867. Ôn hè Tiếng Việt 3 : Theo Chương trình Sách giáo khoa mới nhất : Dành cho học 
sinh lớp 3 lên lớp 4 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 72 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 20000b   s569737 

 868. Ôn hè Tiếng Việt 4 : Dành cho học sinh lớp 4 lên lớp 5... / Nguyễn Văn Quyền, Uyển 
Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 72 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 
20000b   s569472 
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 869. Ôn hè Tiếng Việt 5 : Dành cho học sinh lớp 5 lên lớp 6... / Nguyễn Văn Quyền, Uyển 
Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 80 tr. : bảng ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s569473 

 870. Ôn hè Toán 1 : Theo Chương trình Sách giáo khoa mới nhất : Dành cho học sinh lớp 
1 lên lớp 2 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 
64 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 20000b   s569739 

 871. Ôn hè Toán 2 : Dành cho học sinh lớp 2 lên lớp 3 : Theo Chương trình sách giáo 
khoa mới nhất / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. 
- 75 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 40000đ. - 20000b   s569740 

 872. Ôn hè Toán 2 : Theo Chương trình Sách giáo khoa mới nhất : Dành cho học sinh lớp 
2 lên lớp 3 / Bùi Thị Huyền Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 62 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
40000đ. - 10000b   s569738 

 873. Ôn hè Toán 3 : Dành cho học sinh lớp 3 lên lớp 4 : Theo Chương trình sách giáo 
khoa mới nhất / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. 
- 72 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 40000đ. - 20000b   s569741 

 874. Ôn hè Toán 4 : Theo Chương trình Sách giáo khoa mới nhất : Dành cho học sinh lớp 
4 lên lớp 5 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 
72 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 40000đ. - 20000b   s569460 

 875. Ôn hè Toán 5 : Dành cho học sinh lớp 5 lên lớp 6 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn 
Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 67 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   
s569742 

 876. Ôn kiến thức, rèn kĩ năng Tiếng Anh 1 : Giúp em học ôn trong hè : Theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Quốc Anh. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 36 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 27900đ. - 3000b   s570144 

 877. Ôn kiến thức, rèn kĩ năng Tiếng Anh 2 : Giúp em học ôn trong hè : Theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Quốc Anh. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 36 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 27900đ. - 3000b   s570145 

 878. Ôn kiến thức, rèn kĩ năng Tiếng Anh 3 : Giúp em học ôn trong hè : Theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Quốc Tuấn (ch.b.), Nguyễn Quốc Anh. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 44 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 27900đ. - 8000b   s570146 

 879. Ôn kiến thức, rèn kĩ năng Tiếng Anh 4 : Giúp em học ôn trong hè : Theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Quốc Tuấn (ch.b.), Nguyễn Quốc Anh. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 44 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 27900đ. - 5000b   s570147 

 880. Ôn kiến thức, rèn kĩ năng Tiếng Anh 5 : Giúp em học ôn trong hè / Nguyễn Quốc 
Tuấn (ch.b.), Đỗ Thuý Ngân, Phạm Mai. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 48 tr. 
: minh hoạ ; 24 cm. - 27900đ. - 1000b   s570148 

 881. Ôn kiến thức, rèn kĩ năng Tiếng Việt 1 : Giúp em học ôn trong hè : Theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Phương, Mạc Đăng Khôi. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 
40 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 26500đ. - 12000b   s570136 

 882. Ôn kiến thức, rèn kĩ năng Tiếng Việt 2 : Giúp em học ôn trong hè : Theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Phương, Mạc Đăng Khôi. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 
36 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 26500đ. - 9000b   s570137 

 883. Ôn kiến thức, rèn kĩ năng Tiếng Việt 3 : Giúp em học ôn trong hè : Theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Phương, Mạc Đăng Khôi. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 
32 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 26500đ. - 8000b   s570138 
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 884. Ôn kiến thức, rèn kĩ năng Tiếng Việt 4 : Giúp em học ôn trong hè : Theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Phương, Mạc Đăng Khôi. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 
36 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 26500đ. - 8000b   s570139 

 885. Ôn kiến thức, rèn kĩ năng Tiếng Việt 5 : Giúp em học ôn trong hè / Trần Thị Hiền 
Lương. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 56 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Học mà 
chơi - Chơi mà học). - 26500đ. - 3000b   s570140 

 886. Ôn kiến thức, rèn kĩ năng Toán 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Nguyễn Việt An. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 40 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Giúp em học ôn 
trong hè). - 26500đ. - 12000b 
 Tên tác giả ngoài bìa: Vũ Thị Ái Nhu, Đào Hồng Hạnh   s570131 

 887. Ôn kiến thức, rèn kĩ năng Toán 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Nguyễn Việt An. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 48 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Giúp em học ôn 
trong hè). - 26500đ. - 12000b   s570132 

 888. Ôn kiến thức, rèn kĩ năng Toán 3 : Giúp em học ôn trong hè : Theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Việt An. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 44 tr. : hình vẽ, bảng ; 
24 cm. - 26500đ. - 9000b   s570133 

 889. Ôn kiến thức, rèn kĩ năng Toán 4 : Giúp em học ôn trong hè : Theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Việt An. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 44 tr. : hình vẽ, bảng ; 
24 cm. - 26500đ. - 8000b   s570134 

 890. Ôn kiến thức, rèn kĩ năng Toán 5 : Giúp em học ôn trong hè : Theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 / Trần Thị Kim Cương, Vũ Duy Hải. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2024. - 63 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 26500đ. - 3000b   s570135 

 891. Ôn luyện Tiếng Việt lớp 1 : Chuẩn bị hành trang kiến thức lên lớp 2... / IQ KidBooks 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 58 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Bộ sách Ôn hè dành cho học sinh 
Tiểu học). - 40000đ. - 5000b   s569716 

 892. Ôn luyện Tiếng Việt lớp 2 : Chuẩn bị hành trang kiến thức lên lớp 3... / IQ KidBooks 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 68 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Bộ sách Ôn hè dành cho học sinh 
Tiểu học). - 40000đ. - 5000b   s569717 

 893. Ôn luyện Tiếng Việt lớp 3 : Chuẩn bị hành trang kiến thức lên lớp 4... / IQ KidBooks 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 62 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Bộ sách Ôn hè dành cho học sinh 
Tiểu học). - 40000đ. - 5000b   s569718 

 894. Ôn luyện Tiếng Việt lớp 4 : Chuẩn bị hành trang kiến thức lên lớp 5... / IQ KidBooks 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 64 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Bộ sách Ôn hè dành cho học sinh 
Tiểu học). - 40000đ. - 5000b   s569719 

 895. Ôn luyện Toán lớp 1 : Chuẩn bị hành trang kiến thức lên lớp 2... / IQ KidBooks b.s. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 60 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Bộ sách Ôn hè dành cho học sinh Tiểu 
học). - 40000đ. - 5000b   s569712 

 896. Ôn luyện Toán lớp 2 : Chuẩn bị hành trang kiến thức lên lớp 3... / IQ KidBooks b.s. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 68 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Bộ sách Ôn hè dành cho học sinh Tiểu 
học). - 40000đ. - 5000b   s569713 

 897. Ôn luyện Toán lớp 3 : Chuẩn bị hành trang kiến thức lên lớp 4... / IQ KidBooks b.s. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 64 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Bộ sách Ôn hè dành cho học sinh Tiểu 
học). - 40000đ. - 5000b   s569714 
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 898. Ôn luyện Toán lớp 4 : Chuẩn bị hành trang kiến thức lên lớp 5... / IQ KidBooks b.s. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 64 tr. : hinh vẽ, bảng ; 27 cm. - (Bộ sách Ôn hè dành cho học sinh 
Tiểu học). - 40000đ. - 5000b   s569715 

 899. Ôn tập hè môn Tiếng Việt lớp 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới : Sách dùng chung / Lê Phương Nga (ch.b.), Nguyễn Thị Lan Anh, Dương Trần Bình. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 52 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 30000đ. - 2000b   s569642 

 900. Ôn tập hè môn Tiếng Việt lớp 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới : Sách dùng chung / Lê Phương Nga (ch.b.), Nguyễn Thị Lan Anh, Bùi Thị Vân Hiền. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 56 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 30000đ. - 3000b   s569645 

 901. Ôn tập hè môn Toán lớp 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : 
Sách dùng chung / Trần Ngọc Lan. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 56 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 30000đ. - 2000b   s569649 

 902. Ôn tập hè Tiếng Việt 4 / Lê Thị Lan Anh, Đặng Thị Hảo Tâm. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 47 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 25000đ. - 5000b   s569720 

 903. Phát triển năng lực trong môn Toán 5 / Hoàng Mai Lê, Nguyễn Đức Mạnh. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 26 cm. - 25000đ. - 20000b 
 T.1. - 2024. - 79 tr. : minh hoạ   s569933 

 904. Phát triển năng lực tư duy - ngôn ngữ: Tập đánh vần tiếng Việt : Biên soạn theo chuẩn 
Chương trình Sách giáo khoa mới : 3 - 6 tuổi / Chính An, Nhóm giáo viên ĐHSP. - Tái bản lần 
2. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 127 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 120000đ. - 10000b   
s569449 

 905. Phiếu ôn tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
/ Nguyễn Thanh Thuỷ, Trịnh Thu Giang. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. 
- 74 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 40000đ. - 3000b   s569573 

 906. Phillip Lam. Thấu hiểu marketing đại học : Những nguyên tắc chuyên gia tuyển sinh 
đại học và học sinh cần biết / Phillip Lam. - H. : Thế giới, 2024. - 229 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 
199000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Trần Văn Lam   s570319 

 907. Phương pháp giải Toán tiểu học / Đặng Thành Trung. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 27 cm. - 65000đ. - 1000b 
 T.3: Chuyển động. - 2024. - 99 tr. : hình vẽ, bảng   s569521 

 908. Phương pháp giải Toán tiểu học / Đặng Thành Trung (ch.b.), Nguyễn Văn Nho. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 65000đ. - 1000b 
 T.4: Diện tích. - 2024. - 100 tr. : hình vẽ   s569522 

 909. Phương pháp học tập hiệu quả / Nguyễn Thị Như Quỳnh, Nguyễn Đắc Thanh, 
Nguyễn Tuấn Kiệt... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 151 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 110000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 134-140. - Phụ lục: 
tr. 141-151   s568449 

 910. Quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong các trường trung học cơ sở thành 
phố Hà Nội đáp ứng đổi mới giáo dục hiện nay : Sách chuyên khảo / Đặng Thị Thanh Thảo 
(ch.b.), Lê Vũ Hà, Phạm Hoàng Khánh Linh... - H. : Lao động, 2024. - 225 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 120000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 189-219. - Thư mục: tr. 220-225   s568862 
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 911. Rèn kĩ năng giải Toán lớp 1 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
/ Trần Thị Kim Cương, Đặng Phương Hoa, Phạm Thị Yến. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 27 cm. - 65000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 135 tr. : hình vẽ, bảng   s569584 

 912. Sổ tay Tiếng Anh tiểu học : Dành cho lớp 1 / Đỗ Thị Hồng Nhung (ch.b.), Nguyễn 
Thị Hồng Nhung, Nguyễn Hồng Hạnh, Vương Hồng Anh. - H. : Dân trí, 2023. - 47 tr. : bảng, 
tranh vẽ ; 21 cm. - 55000đ. - 2000b   s567735 

 913. Sổ tay Tiếng Anh tiểu học : Dành cho lớp 2 / Đỗ Thị Hồng Nhung (ch.b.), Nguyễn 
Thị Hồng Nhung, Nguyễn Hồng Hạnh, Vương Hồng Anh. - H. : Dân trí, 2024. - 48 tr. : bảng, 
tranh vẽ ; 21 cm. - 55000đ. - 2000b   s567736 

 914. Sổ tay Tiếng Anh tiểu học : Dành cho lớp 3 / Đỗ Thị Hồng Nhung (ch.b.), Nguyễn 
Thị Hồng Nhung, Nguyễn Hồng Hạnh, Vương Hồng Anh. - H. : Dân trí, 2023. - 30 tr. : bảng, 
tranh vẽ ; 21 cm. - 55000đ. - 2000b   s567737 

 915. Takenote tiếng Anh tiểu học / Dương Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. 
- 86 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 62000đ. - 5500b   s568364 

 916. Takenote Toán 2 - 3 / Vũ Thành Luân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 35 tr. 
: minh hoạ ; 21 cm. - 119000đ. - 500b   s568357 

 917. Takenote Toán 4 / Vũ Thành Luân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 43 tr. : 
minh hoạ ; 21 cm. - 119000đ. - 500b   s568358 

 918. Tập tô nét cơ bản : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp Một / Lê Tuệ Minh, Lê Thu Ngọc. 
- In lần thứ 16. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bé vào lớp 
Một). - 10000đ. - 10000b   s568783 

 919. Tập tô và làm quen với chữ cái : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Hương Giang. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 15000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 31 tr. : hình vẽ   s568371 

 920. Thompson, Carol. Cẩm nang Đào tạo giáo viên : 20 chỉ dẫn khởi đầu hành trình giáo 
dục của bạn / Carol Thompson, Peter Wolstencroft ; Vũ Văn Duy dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 
246 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 115000đ. - 2500b 
 Tên sách tiếng Anh: The trainee teacher's handbook : A companion for initial teacher 
training   s568670 

 921. Thử sức trạng nguyên nhỏ tuổi Toán 5 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Đỗ 
Trung Hiệu (ch.b.), Đỗ Trung Kiên. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 69000đ. - 1500b 
 T.1. - 2024. - 152 tr. : hình vẽ   s568368 

 922. Thử sức trạng nguyên nhỏ tuổi Toán 5 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Đỗ 
Trung Hiệu (ch.b.), Đỗ Trung Kiên. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 69000đ. - 1500b 
 T.2. - 2024. - 160 tr. : hình vẽ   s568369 

 923. Thực hành Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 / Nguyễn Dục Quang (tổng ch.b.), 
Hoàng Gia Trang (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Hồng, Bùi Thanh Xuân. - Huế : Đại học Huế, 
2022. - 80 tr. : bảng ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 17000đ. - 35000b   s570029 

 924. Thực hành Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 / Nguyễn Dục Quang (tổng 
ch.b.), Hoàng Gia Trang (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Hồng, Bùi Thanh Xuân. - Huế : Đại học 
Huế, 2023. - 91 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 29000đ. - 25000b   s570031 

 925. Tiếng Anh 1 - English discovery : Activity book / Lưu Thị Kim Nhung (ch.b.), Đỗ 
Thị Phi Nga. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 68 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 60000đ. - 30000b   
s569775 
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 926. Tiếng Anh 1 - English discovery : Pupil's book / Lưu Thị Kim Nhung (ch.b.), Đỗ Thị 
Phi Nga. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 80 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 95000đ. - 30000b   s569774 

 927. Tiếng Anh 2 - English discovery : Activity book / Lưu Thị Kim Nhung (ch.b.), Đỗ 
Thị Phi Nga. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 70 tr. : hình vẽ, bảng ; 28 cm. - 60000đ. - 30000b   
s569810 

 928. Tiếng Anh 2 - English discovery : Pupil's book / Lưu Thị Kim Nhung (ch.b.), Đỗ Thị 
Phi Nga. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 78 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 95000đ. - 30000b   s569809 

 929. Tiếng Anh 3 - English discovery : Activity book / Trần Thị Lan Anh (ch.b.), Cao 
Thuý Hồng. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 113 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 70000đ. - 30000b   
s569811 

 930. Tiếng Anh 3 - English discovery : Pupil's book / Trần Thị Lan Anh (ch.b.), Cao Thuý 
Hồng. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 149 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 95000đ. - 30000b   s569812 

 931. Tiếng Việt : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 / Nguyễn 
Minh Thuyết (tổng ch.b.), Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà... - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 29000đ. - 4500b 
 T.2. - 2024. - 147 tr. : minh hoạ   s569504 

 932. Tiếng Việt 1 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019 / Nguyễn 
Minh Thuyết (tổng ch.b.), Hoàng Thị Minh Hương, Trần Mạnh Hưởng, Đặng Kim Nga. - Tái 
bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - (Cánh Diều). 
- 33000đ. - 120000b 
 T.2: Học vần, luyện tập tổng hợp. - 2024. - 167 tr. : ảnh, tranh màu   s569502 

 933. Tiếng Việt 2 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 / Nguyễn 
Minh Thuyết (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Bích Hà, Trần Mạnh Hưởng... - Tái bản lần thứ 3. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 30000đ. - 80000b 
 T.1. - 2024. - 152 tr. : minh hoạ   s569503 

 934. Tiếng Việt 3 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 / Nguyễn 
Minh Thuyết (tổng ch.b.), Hoàng Hoà Bình, Nguyễn Khánh Hà... - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 25000đ. - 95000b 
 T.1. - 2024. - 136 tr. : minh hoạ   s569505 

 935. Tiếng Việt 3 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 / Nguyễn 
Minh Thuyết (tổng ch.b.), Chu Thị Thuỷ An, Đỗ Thu Hà... - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - (Cánh diều). - 24000đ. - 90000b 
 T.2. - 2024. - 128 tr. : minh hoạ   s569506 

 936. Tin học 3 / Nguyễn Tương Tri (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 
Quỳnh. - Tái bản lần thứ 1. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 81 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cùng 
khám phá). - 16000đ. - 40000b   s569650 

 937. Tin học 3 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong 
cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 438/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 / Hồ Sĩ Đàm 
(tổng ch.b.), Nguyễn Thanh Thuỷ (ch.b.), Hồ Cẩm Hà... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Sư 
phạm, 2024. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 14000đ. - 55000b   s569353 
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 938. Tình huống quản lý trong giáo dục / B.s.: Trịnh Văn Cường (ch.b.), Nguyễn Thành 
Vinh, Nguyễn Thị Tuyết Hạnh... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2024. - 299 tr. : bảng ; 24 
cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Học viện Quản lý giáo dục. Khoa Quản lý. - Thư mục: tr. 295-299   s568429 

 939. Toán 5 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong 
cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2023 / Đỗ Đức Thái 
(tổng ch.b.), Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh... - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - (Cánh 
Diều). - 21000đ. - 140000b 
 T.1. - 2024. - 119 tr. : minh hoạ   s569765 

 940. Toán 5 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong 
cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2023 / Đỗ Đức Thái 
(tổng ch.b.), Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh... - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - (Cánh 
Diều). - 20000đ. - 140000b 
 T.2. - 2024. - 111 tr. : minh hoạ   s569766 

 941. Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 1 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới / Trần Diên Hiển. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 83 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 69000đ. - 5000b   s569581 

 942. Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới / Trần Diên Hiển. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 96 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 79000đ. - 5000b   s569582 

 943. Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới / Trần Diên Hiển. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 100 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 79000đ. - 10000b   s569583 

 944. Toán đố lớp 5 = World problems of primary maths 5 : Dùng chung cho các bộ SGK 
hiện hành : Sách song ngữ / Phạm Đình Thực, Phạm Thị Minh Tâm. - Tái bản lần 2. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 127 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 58000đ. - 1000b 
 Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh   s568413 

 945. Tóm tắt kiến thức Toán tiểu học : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm 
Đình Thực. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 95 tr. : bảng ; 24 cm. - 48000đ. - 1000b   
s568370 

 946. Tô chữ hoa 1 : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp Một / Lê Tuệ Minh, Lê Thu Ngọc. - In 
lần thứ 15. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 31 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bé vào lớp Một). 
- 10000đ. - 10000b   s568785 

 947. Tô nét, tô chữ theo nhóm : Giúp bé Mần non làm quen với nét và chữ / Nguyễn Thị 
Lan Sen. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 19000đ. - 15000b 
 Q.1. - 2023. - 48 tr.   s568399 

 948. Tô nét, tô chữ theo nhóm : Giúp bé Mầm non làm quen với nét và chữ / Nguyễn Thị 
Lan Sen. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 19000đ. - 15000b 
 Q.2. - 2023. - 48 tr.   s568400 

 949. Trải nghiệm kĩ năng sống 4 = Life skills experience : Dành cho học sinh tiểu học / 
Huỳnh Lâm Anh Chương, Hà Lê (ch.b.), Đặng Ánh Hồng... - H. : Văn học, 2024. - 59 tr. : tranh 
màu ; 27 cm. - 65000đ. - 1500b   s569351 

 950. Trần Ngọc Bích. Giáo trình Phương pháp dạy học Toán 1 : Dùng cho sinh viên ngành 
Giáo dục Tiểu học / Trần Ngọc Bích (ch.b.), Lê Thi Thu Hương. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 
226 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 98000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 224-226   s568532 
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 951. Trần Ngọc Tú. Các yếu tố ảnh hưởng đến chia sẻ tri thức của giảng viên các trường 
đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh : Sách chuyên khảo / Trần Ngọc Tú, Cảnh Chí Hoàng. - H. 
: Khoa học xã hội, 2024. - 178 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 100b 
 Thư mục: tr. 142-157. - Phụ lục: tr. 158-177   s568729 

 952. Trịnh Thị Hà. Dạy học đọc hiểu cho học sinh lớp một theo định hướng phát triển 
năng lực ngôn ngữ : Sách chuyên khảo / Trịnh Thị Hà. - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 146 tr. : 
minh hoạ ; 21 cm. - 128000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 131-139. - Phụ lục: tr. 140-146   s568725 

 953. Trọn bộ Tiếng Việt - Luyện từ và câu 2 : Theo Chương trình SGK mới / Nguyễn Văn 
Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 20 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 
cm. - 10000đ. - 5000b   s569745 

 954. Trọn bộ Tiếng Việt - Luyện từ và câu 3 : Theo Chương trình SGK Kết nối tri thức / 
Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 20 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 27 cm. - 10000đ. - 5000b   s569754 

 955. Trọn bộ Tiếng Việt - Luyện từ và câu 3 : Theo Chương trình SGK mới / Nguyễn Văn 
Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 20 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 
10000đ. - 5000b   s569708 

 956. Trọn bộ Tiếng Việt - Mở rộng vốn từ 2 : Tổng hợp, giải nghĩa ca dao, tục ngữ, thành 
ngữ Việt Nam : Theo Chương trình SGK mới / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn 
Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 10000đ. - 5000b   s569746 

 957. Trọn bộ Tiếng Việt - Mở rộng vốn từ 3 : Tổng hợp, giải nghĩa ca dao, tục ngữ, thành 
ngữ Việt Nam : Theo Chương trình SGK Kết nối tri thức / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, 
Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 10000đ. - 5000b   
s569750 

 958. Trọn bộ Tiếng Việt - Mở rộng vốn từ 3 : Tổng hợp, giải nghĩa ca dao, tục ngữ, thành 
ngữ Việt Nam : Theo Chương trình SGK mới / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn 
Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 10000đ. - 5000b   s569710 

 959. Trọn bộ Tiếng Việt - Tập làm văn 2 : 81 bài văn mẫu trọn bộ cả năm : Theo Chương 
trình SGK mới / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. 
- 16 tr. : hình vẽ, ảnh ; 27 cm. - 10000đ. - 5000b   s569747 

 960. Trọn bộ Tiếng Việt - Tập làm văn 3 : 62 bài văn mẫu trọn bộ cả năm : Theo Chương 
trình SGK mới / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. 
- 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 10000đ. - 5000b   s569709 

 961. Trọn bộ Tiếng Việt - Tập làm văn 3 : 72 bài văn mẫu trọn bộ cả năm : Theo Chương 
trình SGK Kết nối tri thức / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2024. - 16 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - 10000đ. - 5000b   s569749 

 962. Trọn bộ Tiếng Việt - Truyện đọc, đọc mở rộng 2 : Theo Chương trình SGK Kết nối 
tri thức / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 
tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 10000đ. - 5000b   s569753 

 963. Trọn bộ Tiếng Việt - Truyện đọc, đọc mở rộng 2 : Theo Chương trình SGK mới / 
Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh 
vẽ ; 27 cm. - 10000đ. - 5000b   s569744 

 964. Trọn bộ Tiếng Việt - Truyện đọc, đọc mở rộng 3 : Theo Chương trình SGK mới / 
Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh 
vẽ ; 27 cm. - 10000đ. - 5000b   s569711 
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 965. Trọn bộ Tiếng Việt - Vở bài tập chính tả 2 : Theo Chương trình SGK mới / Nguyễn 
Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 12 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 10000đ. - 5000b   s569748 

 966. Trọn bộ Tiếng Việt - Vở bài tập chính tả 3 : Theo Chương trình SGK Kết nối tri thức 
/ Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 12 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 10000đ. - 5000b   s569752 

 967. Trọn bộ Tiếng Việt - Vở luyện viết chính tả 3 : Theo Chương trình SGK Kết nối tri 
thức / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. ; 
27 cm. - 10000đ. - 5000b   s569751 

 968. Trọn bộ Tiếng Việt - Vở tập viết chữ hoa 2 : Theo Chương trình SGK mới / Nguyễn 
Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. ; 27 cm. - 10000đ. 
- 5000b   s569743 

 969. Trọng tâm kiến thức và bài tập thực hành Tiếng Anh - Lớp 3 : Có đáp án / Đại Lợi 
(ch.b.), Hằng Nguyễn, Thảo Nguyễn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Học 
tốt Tiếng Anh)(Global Success). - 75000đ. - 2500b 
 T.2. - 2024. - 147 tr. : minh hoạ   s569528 

 970. Tuyển chọn các bài Toán hay và khó lớp 4 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới / Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Nguyễn Đức Phát, Nguyễn Thị Thanh Phụng. - In 
lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 66 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 69000đ. - 5000b   s569356 

 971. Tuyển chọn những truyện đọc hay cho học sinh lớp 5 : Dùng chung cho các bộ SGK 
hiện hành / Lê Phương Liên s.t., tuyển chọn. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 112 tr. ; 24 cm. - 
55000đ. - 2000b   s569818 

 972. Từ điển hình ảnh cho bé - Rau củ : Dành cho lứa tuổi từ 0 - 3 / Hiếu Minh b.s. ; Mỹ 
thuật: Lê Bích Thuỷ. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng, 2024. - 12 tr. : tranh màu ; 13 cm. 
- 30000đ. - 3000b   s567765 

 973. Tự nhiên và Xã hội 2 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 
sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 / 
Mai Sỹ Tuấn (tổng ch.b.), Bùi Phương Nga (ch.b.), Phùng Thanh Huyền... - Tái bản lần thứ 3. 
- H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 127 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 25000đ. - 65000b   
s569355 

 974. Tự nhiên và Xã hội 3 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 
sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 438/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 / 
Mai Sỹ Tuấn (tổng ch.b.), Bùi Phương Nga (ch.b.), Phùng Thanh Huyền... - Tái bản lần thứ 2. 
- H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 127 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 24000đ. - 30000b   
s569777 

 975. Vở bài tập Công nghệ 3 / Nguyễn Trọng Khanh (tổng ch.b.), Hoàng Đình Long 
(ch.b.), Nhữ Thị Việt Hoa, Nguyễn Thị Mai Lan. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 
học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 32 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 9000đ. - 
47000b   s568472 

 976. Vở bài tập Đạo đức 1 / Lưu Thu Thuỷ (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Việt Hà, Ngô Vũ 
Thu Hằng, Trần Thị Tố Oanh. - Tái bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh, 2024. - 72 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 13000đ. - 42000b   s568461 

 977. Vở bài tập Đạo đức 3 / Nguyễn Thị Mỹ Lộc (tổng ch.b.), Đỗ Tất Thiên (ch.b.), 
Nguyễn Chung Hải... - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - 75 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 15000đ. - 30000b   s568462 
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 978. Vở bài tập Khoa học 4 / Mai Sỹ Tuấn (tổng ch.b.), Bùi Phương Nga (ch.b.). Phan Thị 
Thanh Hội... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 71 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
(Cánh Diều). - 16000đ. - 45000b   s568801 

 979. Vở bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới - 
Định hướng phát triển năng lực : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Lê Hữu Tỉnh (ch.b.), 
Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Ngọc Tâm. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 69000đ. - 
1000b 
 T.1. - 2024. - 132 tr. : minh hoạ   s569359 

 980. Vở bài tập nâng cao Tiếng Việt 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới... / Lê Hữu Tỉnh (ch.b.), Trần Ngọc Phú, Nguyễn Phong Yên. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 
cm. - 69000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 142 tr. : minh hoạ   s569375 

 981. Vở bài tập nâng cao Toán 5 : Bám sát SGK Chân trời sáng tạo / Nguyễn Đức Tấn, 
Tô Thị Yến. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 110 tr. : hình vẽ, bảng   s568374 

 982. Vở bài tập nâng cao Toán 5 : Bám sát SGK Chân trời sáng tạo / Nguyễn Đức Tấn, 
Tô Thị Yến. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 86 tr. : hình vẽ, bảng   s568375 

 983. Vở bài tập nâng cao từ và câu lớp 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới : Bộ sách Cánh Diều / Lương Thị Hiền (ch.b.), Thạch Thị Lan Anh, Đặng Thị Thu 
Hiền. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 115 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 89000đ. - 5000b   
s569523 

 984. Vở bài tập nâng cao từ và câu lớp 4 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới : Bộ sách Cánh Diều / Lương Thị Hiền (ch.b.), Thạch Thị Lan Anh, Đỗ Thị Mỹ 
Phương, Nguyễn Thu Hường. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 119 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 105000đ. - 10000b   s569524 

 985. Vở bài tập Tiếng Việt 1 / Nguyễn Minh Thuyết (tổng ch.b.), Hoàng Hoà Bình, 
Nguyễn Thị Ly Kha, Lê Hữu Tỉnh. - Tái bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm 
Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 12000đ. - 115000b 
 T.1. - 2024. - 71 tr. : minh hoạ   s568463 

 986. Vở bài tập Tiếng Việt 2 / Nguyễn Minh Thuyết (tổng ch.b.), Trần Mạnh Hưởng, 
Đặng Kim Nga, Nguyễn Thị Tố Ninh. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư 
phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 15000đ. - 70000b 
 T.1. - 2024. - 76 tr. : minh hoạ   s568464 

 987. Vở bài tập Tiếng Việt 3 / Nguyễn Minh Thuyết (tổng ch.b.), Đặng Kim Nga (ch.b.), 
Chu Thị Thuỷ An... - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 17000đ. - 80000b 
 T.2. - 2024. - 88 tr. : minh hoạ   s568465 

 988. Vở bài tập Tiếng Việt 4 / Nguyễn Minh Thuyết (tổng ch.b.), Hoàng Hoà Bình, Vũ 
Trọng Đông... - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 
24 cm. - (Cánh Diều). - 19000đ. - 50000b 
 T.2. - 2024. - 87 tr. : minh hoạ   s568466 

 989. Vở bài tập Tin học 3 / Nguyễn Tương Tri (ch.b.), Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh, Nguyễn 
Vũ Đoan Trang. - Tái bản lần thứ 1. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 72 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Cùng khám phá). - 18000đ. - 20000b   s569651 
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 990. Vở bài tập Tin học 4 / Nguyễn Tương Tri (ch.b.), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc 
Xuân Quỳnh, Nguyễn Vũ Đoan Trang. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 80 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- (Cùng khám phá). - 18000đ. - 40000b   s569652 

 991. Vở bài tập Toán 1 / Đỗ Đức Thái (tổng ch.b.), Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài 
Anh... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 12000đ. - 110000b 
 T.1. - 2024. - 72 tr. : hình vẽ, bảng   s568804 

 992. Vở bài tập Toán 2 / Đỗ Đức Thái (tổng ch.b.), Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài 
Anh... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 18000đ. - 100000b 
 T.1. - 2024. - 95 tr. : bảng, tranh vẽ   s568805 

 993. Vở bài tập Toán 3 / Đỗ Đức Thái (tổng ch.b.), Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài 
Anh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 24000đ. - 110000b 
 T.2. - 2024. - 123 tr. : minh hoạ   s568806 

 994. Vở bài tập Toán nâng cao 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : Hỗ trợ 
buổi học thứ hai, lớp học 2 buổi/ngày / Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Thanh Thuỷ, Đỗ Thu 
Trang... - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 50000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 72 tr. : hình vẽ, bảng   s569591 

 995. Vở bài tập Toán nâng cao 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : Hỗ trợ 
buổi học thứ hai, lớp học 2 buổi/ngày / Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Thanh Thuỷ, Ngô Thị Thu 
Huyền, Dương Thị Hà. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 50000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 80 tr. : minh hoạ   s569519 

 996. Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 1 / Mai Sỹ Tuấn (tổng ch.b.), Bùi Phương Nga (ch.b.), 
Nguyễn Tuyết Nga... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 84 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - (Cánh Diều). - 16000đ. - 32000b   s568802 

 997. Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2 / Mai Sỹ Tuấn (tổng ch.b.), Bùi Phương Nga (ch.b.), 
Phùng Thanh Huyền... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 68 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - (Cánh Diều). - 14000đ. - 40000b   s569833 

 998. Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3 / Mai Sỹ Tuấn (tổng ch.b.), Bùi Phương Nga (ch.b.), 
Phùng Thanh Huyền... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 75 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - (Cánh Diều). - 15000đ. - 55000b   s569834 

 999. Vở bé làm quen với chữ số : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Lê Hồng Đăng, Lê Thị Ngọc 
Ánh. - In lần thứ 12. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Mai em 
vào Lớp 1). - 15000đ. - 10000b   s569090 

 1000. Vở bé làm quen với Toán : Dành cho trẻ mẫu giáo / Lê Hồng Đăng, Lê Thị Ngọc 
Ánh. - In lần thứ 12. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 24 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Mai em vào lớp 
1). - 15000đ. - 10000b   s568782 

 1001. Vở ô li bài tập Tiếng Việt lớp 2 : Bám sát SGK Chân trời sáng tạo / Nam Thuận, 
Thanh Hoàng. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 45000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 79 tr.   s568775 

 1002. Vở ô li Bài tập Tiếng Việt lớp 2 : Bám sát SGK Chân trời sáng tạo / Nam Thuận, 
Thanh Hoàng. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 45000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 80 tr.   s568778 

 1003. Vở ô li Bài tập Toán lớp 5 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
/ Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Phụng. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 55000đ. 
- 5000b 
 Q.1. - 2024. - 92 tr. : hình vẽ, bảng   s569772 
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 1004. Vở ô ly tập tô - Các nét cơ bản : Dành cho bé chuẩn bị vào lớp 1 / Chính An, Nhóm 
GV ĐHSP Ngữ văn. - Tái bản lần thứ 8. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 32 tr. ; 24 cm. 
- 12500đ. - 10000b   s569124 

 1005. Vở ô ly tập tô - Chữ số : Dành cho bé chuẩn bị vào lớp 1 / Chính An, Nhóm GV 
ĐHSP Ngữ văn. - Tái bản lần thứ 8. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 32 tr. ; 24 cm. - 
12500đ. - 10000b   s569125 

 1006. Vở ô ly tập tô chữ - Chữ cái viết thường : Dành cho bé chuẩn bị vào lớp 1 / Chính 
An, Nhóm GV ĐHSP Ngữ văn. - Tái bản lần thứ 8. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 31 
tr. ; 24 cm. - 12500đ. - 10000b   s569123 

 1007. Vở ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. 
Dành cho học sinh lớp 3 chuẩn bị vào lớp 4 / Cao Thị Thu Giang (ch.b.), Lê Thị Kim Anh, 
Nguyễn Thuỷ Hường... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 59 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 23000đ. - 
5000b   s569783 

 1008. Vở ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
: Dành cho học sinh lớp 4 chuẩn bị vào lớp 5 / Cao Thị Thu Giang (ch.b.), Bùi Thuỳ Anh, Lê 
Thị Kim Anh... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 59 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 23000đ. - 5000b   
s569768 

 1009. Vở ôn tập hè môn Tiếng Việt lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. 
Dành cho học sinh lớp 1 chuẩn bị vào lớp 2 / Trần Hoài Phương (ch.b.), Nguyễn Hà Thu. - H. 
: Đại học Sư phạm, 2024. - 56 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 23000đ. - 5000b   s569784 

 1010. Vở ôn tập hè môn Tiếng Việt lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. 
Dành cho học sinh lớp 2 chuẩn bị vào lớp 3 / Trần Hoài Phương (ch.b.), Đặng Thị Tú Anh. - 
H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 44 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 20000đ. - 5000b   s569372 

 1011. Vở ôn tập hè môn Tiếng Việt lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. 
Dành cho học sinh lớp 3 chuẩn bị vào lớp 4 / Trần Hoài Phương (ch.b.), Nguyễn Ngọc Anh, 
Đặng Thị Tú Anh. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 56 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 23000đ. - 5000b   
s569373 

 1012. Vở ôn tập hè môn Tiếng Việt lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
: Dành cho học sinh lớp 4 chuẩn bị vào lớp 5 / Trần Hoài Phương (ch.b.), Nguyễn Ngọc Anh, 
Đặng Thị Tú Anh. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 60 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 23000đ. - 5000b   
s569770 

 1013. Vở ôn tập hè môn Toán lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Dành 
cho học sinh lớp 1 chuẩn bị vào lớp 2 / Phạm Thị Diệu Thuý, Hoàng Minh Ngọc. - H. : Đại học 
Sư phạm, 2024. - 52 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 23000đ. - 5000b   s569785 

 1014. Vở ôn tập hè môn Toán lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Dành 
cho học sinh lớp 2 chuẩn bị vào lớp 3 / Phạm Thị Diệu Thuý, Hoàng Minh Ngọc. - H. : Đại học 
Sư phạm, 2024. - 56 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 23000đ. - 5000b   s569786 

 1015. Vở ôn tập hè môn Toán lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Dành 
cho học sinh lớp 3 chuẩn bị vào lớp 4 / Phạm Thị Diệu Thuý, Hoàng Minh Ngọc. - H. : Đại học 
Sư phạm, 2024. - 55 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 23000đ. - 5000b   s569374 

 1016. Vở ôn tập hè môn Toán lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 : Dành 
cho học sinh lớp 4 chuẩn bị vào lớp 5 / Hoàng Minh Ngọc, Ngô Tuệ Lâm. - H. : Đại học Sư 
phạm, 2024. - 60 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 23000đ. - 5000b   s569769 

 1017. Vở tập tô chữ số : Dành cho trẻ mẫu giáo / Lê Hồng Đăng, Lê Thị Ngọc Ánh. - In 
lần thứ 12. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Mai em vào lớp 1). - 
15000đ. - 10000b   s568781 
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 1018. Vở tập tô nét cơ bản : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Lê Hồng Đăng, Lê Thị Ngọc Ánh. - 
In lần thứ 14. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 31 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Mai em vào Lớp 1). - 
15000đ. - 10000b   s569819 

 1019. Vở tập viết chữ cái viết hoa : Chuẩn mẫu chữ viết trong trường tiểu học theo Bộ 
GD&ĐT / Chính An. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 32 tr. ; 24 cm. - (Bé chuẩn bị vào 
Lớp 1). - 12500đ. - 10000b   s568486 

 1020. Vở tập viết chữ cái viết thường : Chuẩn mẫu chữ viết trong trường tiểu học theo Bộ 
GD&ĐT / Chính An. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 31 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Bé 
chuẩn bị vào Lớp 1). - 12500đ. - 10000b   s568489 

 1021. Vở tập viết chữ số : Chuẩn mẫu chữ viết trong trường tiểu học theo Bộ GD&ĐT / 
Chính An. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 32 tr. ; 24 cm. - (Bé chuẩn bị vào Lớp 1). - 
12500đ. - 10000b   s568488 

 1022. Vở tập viết hành trang cho bé vào lớp 1 : Viết cơ bản kết họp chữ cái, chữ ghép, 
chữ số, toán cộng trừ trong phạm vi 10... / Bích Ngọc. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 96 tr. : hình 
vẽ ; 27 cm. - 65000đ. - 10000b   s569478 

 1023. Vở tập viết nét cơ bản : Chuẩn mẫu chữ viết trong trường tiểu học theo Bộ GD&ĐT 
/ Chính An. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 32 tr. ; 24 cm. - (Bé chuẩn bị vào Lớp 1). 
- 12500đ. - 10000b   s568487 

 1024. Vở thực hành Âm nhạc 3 / Lê Anh Tuấn (ch.b.), Tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị 
Quỳnh Mai. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. 
- 44 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 11000đ. - 25000b   s568457 

 1025. Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm 1 / Nguyễn Dục Quang (tổng ch.b.), Nguyễn 
Thị Thu Hằng, Phạm Quang Tiệp, Ngô Quang Quế. - Tái bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 71 tr. ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 13000đ. - 30000b   
s568470 

 1026. Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm 4 / Nguyễn Dục Quang (tổng ch.b.), Phạm 
Quang Tiệp (ch.b.), Lê Thị Hồng Chi... - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư 
phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 83 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 20000đ. - 30000b   
s568471 

 1027. Vở viết đúng viết đẹp lớp 1 / Minh Tâm. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. 
- 24000đ. - 1500b 
 T.1. - 2024. - 44 tr.   s569082 

 1028. Whitehead, Alfred North. Mục tiêu giáo dục và các tiểu luận khác = The aims of 
education and other essays / Alfred North Whitehead ; Dịch: Hoàng Phú Phương... ; H.đ.: Phạm 
Viêm Phương, Hà Dương Tường. - H. : Tri thức, 2024. - 342 tr. ; 20 cm. - (Tủ sách Khai phóng). 
- 195000đ. - 1000b   s568308 

THƯƠNG MẠI, CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG VÀ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 1029. Báo cáo thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam 2023 - Chuyển đổi số với 
phát triển bền vững / B.s.: Đinh Văn Sơn (ch.b.), Đinh Thị Phương Anh, Hoàng Anh Tuấn... - 
H. : Hồng Đức, 2024. - xxii, 365 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 158000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thương mại. - Thư mục: tr. 350-363. - Phụ lục: tr. 364-365   
s569065 

 1030. Baudrit, André. Lịch sử tên đường phố Sài Gòn / André Baudrit ; Phạm Bích Lệ 
dịch. - H. : Tri thức, 2024. - 431 tr. ; 24 cm. - 315000đ. - 800b   s568618 
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 1031. Cẩm nang Doanh nghiệp Hà Nội thực thi Hiệp định RCEP = Regional 
comprehensive economic partnership RCEP / Trần Thị Thanh Hoa, Nguyễn Tú Oanh, Nguyễn 
Thị Hương... - H. : Công Thương, 2023. - 270 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội. Sở Công Thương   s570004 

 1032. Cẩm nang Hướng dẫn các doanh nghiệp Việt Nam về phòng vệ thương mại khi 
nhập khẩu từ các nước CPTPP. - H. : Công Thương, 2023. - 120 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 
500b 
 Đầu bìa sách ghi: Cục Phòng vệ thương mại. Trung tâm Thông tin và Cảnh báo   s569960 

 1033. Cẩm nang Hướng dẫn các doanh nghiệp Việt Nam về phòng vệ thương mại khi 
nhập khẩu từ các nước EVFTA. - H. : Công Thương, 2023. - 120 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 
500b 
 Đầu bìa sách ghi: Cục Phòng vệ thương mại. Trung tâm Thông tin và Cảnh báo   s569961 

 1034. Đặng Đình Đại. Bài giảng Thương mại điện tử căn bản : Dùng cho sinh viên Trường 
Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội / Đặng Đình Đại. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2024. - 99 tr. : 
bảng ; 27 cm. - 56000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 99   s569700 

 1035. Hiệp định thương mại tự do và những tác động tới kinh tế Việt Nam : Sách chuyên 
khảo / Nguyễn Thanh Bình (ch.b.), Doãn Công Khánh, Lê Văn Bình, Phạm Vĩnh Thắng. - H. : 
Lao động, 2024. - 180 tr. : bảng ; 21 cm. - 120000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Học viện Ngân hàng. Khoa Quản trị kinh doanh. - Thư mục: tr. 179   s568822 

 1036. Huỳnh Thị Nhân. Bí mật đường tắt vào nghề xuất nhập khẩu - Logistics / Huỳnh 
Thị Nhân. - H. : Thế giới, 2024. - 322 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 386000đ. - 500b   s570336 

 1037. Hướng dẫn thực hành Phân tích chính sách thương mại / Biên dịch: Đỗ Ngọc KIên... 
; H.đ.: Phạm Thị Cẩm Anh... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2024. - 250 tr. : biểu đồ ; 24 cm. 
- 150b 
 ĐTTS ghi: Tổ chức Thương mại thế giới... - Thư mục cuối mỗi chương   s568430 

 1038. Jeff Bezos : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Park Se Jun, Yu Kyung Won 
; Tranh: Lee Doo Won ; Nguyễn Thị Hồng Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 173 tr. : ảnh, 
tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 60000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Who? Jeff Bezos   s568064 

 1039. Kỷ yếu Diễn đàn Phát triển logistics xanh hướng tới chuỗi cung ứng bền vững cho 
sản phẩm nông sản và dược phẩm xuất nhập khẩu - Kết nối hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm giữa 
Australia và Việt Nam = Forum Proceedings of Development green logistics towards a 
sustainable supply chain in the import and export agricultural and pharmaceutical products - 
Fostering collaboration and sharing experiences between Australia and Vietnam / Nguyễn 
Thanh Danh, Hồ Thị Thu Hoà, Nguyễn Thắng Lợi... - H. : Giao thông vận tải, 2024. - 204 tr. : 
minh hoạ ; 29 cm. - 100b 
 Tên sách ngoài bìa: Kỷ yếu Diễn đàn Phát triển logistics xanh hướng tới chuỗi cung ứng 
bền vững cho sản phẩm nông sản và dược phẩm xuất nhập khẩu - Kết nối hợp tác và chia sẻ 
kinh nghiệm giữa Úc và Việt Nam. - Thư mục cuối mỗi bài   s569688 

 1040. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Kinh tế và thương mại Việt Nam giai đoạn 
2018 - 2023: Thành tựu, cơ hội và thách thức" / Nguyễn Hữu Nguyên Xuân, Phí Minh Tuấn, 
Vũ Xuân Thuỷ... - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 644 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thương mại. - Thư mục cuối mỗi bài   s569756 

 1041. Lê Hồng Ngọc. 15 bước chinh phục ước mơ tiếp viên hàng không : Trở thành sứ 
giả bầu trời / Lê Hồng Ngọc. - H. : Thế giới, 2024. - 176 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 289000đ. - 
1000b   s570326 
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 1042. Nguyễn Xuân Quang. Những vấn đề cơ bản về cung ứng - chuỗi cung ứng - logistics 
và quản trị kinh doanh dịch vụ logistics : Sách chuyên khảo / Nguyễn Xuân Quang, Trần Hoàng 
Long. - H. : Lao động, 2024. - 184 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 98000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 182-184   s570252 

 1043. Sách Bưu chính thường niên 2023. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 89 tr. 
: minh hoạ ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. - Phụ lục: tr. 88-89   s569925 

PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 1044. Ai mua hành tôi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Nguyễn Bích ; Hồng 
Hà b.s. - In lần thứ 14. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện dân 
gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568158 

 1045. Ai mua hành tôi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Kim Ngọc ; 
Tranh: Trần Hà My. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 19 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Cổ tích Việt Nam cho bé). - 20000đ. - 3000b   s568224 

 1046. Ai mua hành tôi? = Who would like to buy my onion? : Truyện tranh / Thuỳ Trang 
b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ 
sách Song ngữ Việt - Anh)(Truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s568540 

 1047. Andersen. Mộc thần nữ / Andersen ; Cao An Vũ dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2022. - 110 tr. ; 20 cm. - 45000đ. - 3000b 
 Dịch từ bản tiếng Pháp của Marc Auchet   s568287 

 1048. Andersen. Một câu chuyện từ những đụn cát / Andersen ; Cao An Vũ dịch. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 120 tr. ; 20 cm. - 54000đ. - 3000b 
 Dịch từ bản tiếng Pháp của Marc Auchet   s568288 

 1049. Anh chàng nhanh trí = The clever boy : Truyện tranh / Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: 
Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Truyện cổ tích Việt 
Nam)(Tủ sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s568546 

 1050. Anh em sinh năm : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Vương Linh ; Hồng 
Hà b.s. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện 
dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568155 

 1051. Anh học trò và ba con quỷ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm 
Ngọc Tuấn ; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568143 

 1052. Avieli, Nir. Chuyện cơm Hội An : Thức ăn và cộng đồng ở một đô thị Việt Nam / 
Nir Avieli ; Phạm Minh Quân dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 454 tr. : ảnh ; 24 cm. - 
255000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Rice talks: Food and community in a Vietnamese town. - Thư mục: 
tr. 429-453   s570025 

 1053. Âu Cơ - Lạc Long Quân : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Mai Long, 
Phạm Ngọc Tuấn ; B.s: Mai Long, Hồng Hà. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2024. - 75 
tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 40000đ. - 3000b   s568123 

 1054. Ba chú heo con = The three little pigs : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh : Dành 
cho lứa tuổi 6+ / Lời: Arianna Candell ; Tranh: Daniel Howarth ; Trần Ngọc Diệp dịch. - Tái 
bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2024. - 33 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Truyện cổ tích nổi tiếng). 
- 35000đ. - 2000b   s568251 
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 1055. Ba chú lợn con : Phỏng theo truyện của Joseph Jacobs : Truyện tranh : Dành cho trẻ 
em từ 3 - 10 tuổi / Tuệ Văn dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Văn học, 2024. - 20 tr. : tranh màu 
; 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện)(Truyện cổ tích thế giới hay nhất). - 16000đ. - 1500b   
s569312 

 1056. Ba cô tiên = The three fairies : Truyện tranh / Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn 
Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Truyện cổ tích Việt Nam)(Tủ 
sách song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s570104 

 1057. Ba vật thần kì : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Trung Dũng ; Hồng 
Hà b.s. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện 
dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568141 

 1058. Bà Chúa Thượng Ngàn : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Nguyễn Công 
Hoan ; Tô Chiêm b.s. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568146 

 1059. Bó củi biết bay : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn ; 
Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568154 

 1060. Cái trống biết nói : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn 
; Thuỵ Anh b.s. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. - 30 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568127 

 1061. Cậu bé thông minh = The clever boy : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / Nguyễn 
Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tranh truyện cổ tích 
Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s570098 

 1062. Cây khế = The golden star fruit tree : Truyện tranh / Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: 
Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ 
Việt - Anh)(Truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s568543 

 1063. Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: 
Kim Seung Hyun ; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh vẽ 
; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568110 

 1064. Chàng học trò có chí : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Vũ Duy Nghĩa 
; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568153 

 1065. Chàng học trò và con chó đá : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Kim 
Seung Hyun ; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh vẽ ; 21 
cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568111 

 1066. Chàng ngốc được kiện : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Huy 
Thông ; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2024. - 30 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568150 

 1067. Chàng ngốc và gã bợm : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Lê Minh Hải 
; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568157 

 1068. Chiếc áo tàng hình : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Minh Trí ; Minh 
Quốc b.s. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568144 
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 1069. Chiếc hũ thần : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn ; 
Hiếu Minh b.s. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568109 

 1070. Chôl Chnam Thmây 2024 = បុណʧចូលȹʅ ំថʢី : ព.ស.២៥៦៨ គ.ស.២០២៤. - H. : Văn 
hoá dân tộc, 2024. - 79 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: សʤគមអកˍរសិលʊ៍សិលʊៈេខតɲ ʰɳវញ̛ 
ˏȜសʤគមអកˍរសិលʊ៍សលិʊៈែខʢ រេខតɲ ʰɳវញ̛ ʰកម̭អʅកនិពនʀ    s568982 

 1071. Chú bé người gỗ Pinocchio = Pinocchio : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh : 
Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Arianna Candell ; Tranh: Daniel Howarth ; Trần Ngọc Diệp dịch. - 
Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2024. - 33 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Truyện cổ tích nổi 
tiếng). - 35000đ. - 2000b   s568249 

 1072. Chuyện Trê Cóc : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Ngô Mạnh Lân ; 
Lời: Tô Hoài. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2024. - 53 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 30000đ. - 3000b   s568133 

 1073. Cóc kiện trời = The toad who sued the heaven : Truyện tranh / Thuỳ Trang b.s. ; 
Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách 
Song ngữ Việt - Anh)(Truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s568538 

 1074. Con chim khách mầu nhiệm : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm 
Ngọc Tuấn ; Thảo Hương b.s. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu 
; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568147 

 1075. Con chó, con mèo và anh chàng nghèo khổ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / 
Tranh: Vũ Duy Nghĩa ; Minh Quốc b.s. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : 
tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568140 

 1076. Cô bé bán diêm : Phỏng theo truyện cổ Andersen : Truyện tranh : Dành cho trẻ em 
từ 3 - 10 tuổi / Tuệ Văn dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Văn học, 2024. - 20 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - (Tủ sách Người kể chuyện)(Truyện cổ tích thế giới hay nhất). - 16000đ. - 1500b   s569311 

 1077. Cô bé Lọ Lem : Phỏng theo truyện cổ Grimm : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 
3 - 10 tuổi / Tuệ Văn dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Văn học, 2024. - 20 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - (Tủ sách Người kể chuyện)(Truyện cổ tích thế giới hay nhất). - 16000đ. - 1500b   s569316 

 1078. Cô bé mồ côi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn ; 
Minh Trang b.s. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568145 

 1079. Cô bé quàng khăn đỏ = Little red riding hood : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh 
: Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Arianna Candell ; Tranh: Daniel Howarth ; Trần Ngọc Diệp dịch. 
- Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2024. - 33 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Truyện cổ tích nổi 
tiếng). - 35000đ. - 2000b   s568250 

 1080. Công chúa chuột = The mouse princess : Truyện tranh / Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: 
Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Truyện cổ tích nổi 
tiếng thế giới)(Tủ sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s570105 

 1081. Của thiên trả địa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Tô Chiêm ; Hồng 
Hà b.s. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện 
dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568131 

 1082. Cuốn sách nhiệm màu / Kể: Laura Sampson ; Minh hoạ: Quang, Liên ; Ngô Hà Thu 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 95 tr. : tranh màu ; 22 cm. - (Truyện cổ vòng quanh thế giới). - 
125000đ. - 2000b 



86 
 

 Tên sách tiếng Anh: Enchanted tales   s568267 

 1083. Cường bạo chống trời : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Trương Hiếu 
; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568108 

 1084. Dũng sĩ Đam Dông : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Tạ Huy Long ; 
Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568113 

 1085. Đám cưới chuột : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Ngô Mạnh Lân ; 
Truyện: Tô Hoài. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568152 

 1086. Đỗ Trí Tú. Múa sư tử dân tộc Tày, Nùng tỉnh Lạng Sơn / Đỗ Trí Tú, Nguyễn Văn 
Bách. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 300 tr. : ảnh ; 24 cm. - 600b 
 ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn. - Phụ lục: tr. 246-293. - Thư mục: 
tr. 294-298   s569928 

 1087. Đồng dao cho trẻ em - Chi chi chành chành / Tuệ Minh tuyển chọn ; Vy Thuỷ minh 
hoạ. - H. : Văn học, 2024. - 15 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 28000đ. - 10000b   s569200 

 1088. Đồng dao cho trẻ em - Chú Cuội ngồi gốc cây đa / Tuệ Minh tuyển chọn ; Vy Thuỷ 
minh hoạ. - H. : Văn học, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 28000đ. - 10000b   s569205 

 1089. Đồng dao cho trẻ em - Dung dăng dung dẻ / Tuệ Minh tuyển chọn ; Vy Thuỷ minh 
hoạ. - H. : Văn học, 2024. - 28 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 28000đ. - 10000b   s569204 

 1090. Đồng dao cho trẻ em - Gánh gánh gồng gồng / Tuệ Minh tuyển chọn ; Vy Thuỷ 
minh hoạ. - H. : Văn học, 2024. - 15 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 28000đ. - 10000b   s569199 

 1091. Đồng dao cho trẻ em - Kéo cưa lừa xẻ / Tuệ Minh tuyển chọn ; Vy Thuỷ minh hoạ. 
- H. : Văn học, 2024. - 15 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 28000đ. - 10000b   s569202 

 1092. Đồng dao cho trẻ em - Nu na nu nống / Tuệ Minh tuyển chọn ; Vy Thuỷ minh hoạ. 
- H. : Văn học, 2024. - 15 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 28000đ. - 10000b   s569203 

 1093. Đồng dao cho trẻ em - Rồng rắn lên mây / Tuệ Minh tuyển chọn ; Vy Thuỷ minh 
hoạ. - H. : Văn học, 2024. - 15 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 28000đ. - 10000b   s569198 

 1094. Đồng dao cho trẻ em - Tập tầm vông / Tuệ Minh tuyển chọn ; Vy Thuỷ minh hoạ. 
- H. : Văn học, 2024. - 15 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 28000đ. - 10000b   s569201 

 1095. Đồng tiền vạn lịch : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Ngô Mạnh Lân ; 
Lê Thanh Nga b.s. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568151 

 1096. Hai anh em và ba con yêu tinh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Nguyễn 
Trung Dũng ; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2024. - 28 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568149 

 1097. Hoàng tử Ếch : Phỏng theo truyện cổ Grimm : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 
- 10 tuổi / Tuệ Văn dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Văn học, 2024. - 20 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- (Tủ sách Người kể chuyện)(Truyện cổ tích thế giới hay nhất). - 16000đ. - 1500b   s569314 

 1098. Kể trong chăn ấm / Kể: Dawn Casey ; Minh hoạ: Zanna Goldhawk ; Ngô Hà Thu 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 93 tr. : tranh màu ; 22 cm. - (Truyện cổ vòng quanh thế giới). - 
125000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Winter tales   s568266 
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 1099. Lê Thị Kim Sơn. Cổ tích trưa : Dành cho lứa tuổi 5+ / Lê Thị Kim Sơn. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 66 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 50000đ. - 1500b   s568086 

 1100. Lê Văn Hoè. Tục ngữ lược giải / Lê Văn Hoè. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 331 
tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 1500b   s569270 

 1101. Lò Xuân Dừa. Hệt khoặn ca - Làm vía mạnh của người Thái Mường Tấc ở huyện 
Phù Yên, tỉnh Sơn La / Lò Xuân Dừa. - H. : Lao động, 2024. - 167 tr. : bảng ; 21 cm. - 1400b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 165   s570211 

 1102. Lưu Bình Dương Lễ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Ngọc 
Tuấn ; Lê Thanh Nga b.s. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568138 

 1103. Mã Giang Lân. Tục ngữ ca dao Việt Nam / Mã Giang Lân b.s., giới thiệu. - In lần 
thứ 5. - H. : Văn học, 2024. - 255 tr. ; 21 cm. - 58000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 253-254   s569278 

 1104. 109 truyện cười Việt Nam / Vân Anh tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2024. - 251 tr. : 
tranh vẽ ; 21 cm. - 68000đ. - 3000b   s569069 

 1105. 109 truyện về các loài vật / Vân Anh tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2024. - 235 tr. : 
hình vẽ ; 21 cm. - 72000đ. - 3000b   s569020 

 1106. Nàng công chúa bán than : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Ngọc 
Tuấn ; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568135 

 1107. Nàng tiên cá : Phỏng theo truyện cổ Andersen : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 
3 - 10 tuổi / Tuệ Văn dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Văn học, 2024. - 20 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - (Tủ sách Người kể chuyện)(Truyện cổ tích thế giới hay nhất). - 16000đ. - 1500b   s569315 

 1108. Nàng tiên Cóc : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Lê Minh Hải ; Hồng 
Hà b.s. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện 
dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568126 

 1109. Nàng tiên Gạo : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Vũ Duy Nghĩa ; Hồng 
Hà b.s. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện 
dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568125 

 1110. Năm hũ vàng = Five golden jars : Truyện tranh / Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn 
Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - 
Anh)(Truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s568547 

 1111. Năm hũ vàng = Five golden jars : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / Nguyễn 
Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tranh truyện cổ tích 
Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s570095 

 1112. Năm hũ vàng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn ; 
Thuỵ Anh b.s. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568136 

 1113. Ngôi đền giữa biển : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn 
; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568128 

 1114. Nguyễn Thị Thanh Huyền. Giáo trình Văn học dân gian Việt Nam / Ch.b.: Nguyễn 
Thị Thanh Huyền, Nguyễn Hồng Hạnh, Nguyễn Thanh Huyền. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2024. - 253 tr. : bảng ; 24 cm. - 135000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. - Thư mục: tr. 250-253   s569079 
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 1115. Người bán trống và lũ quỷ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Vũ Xuân 
Hoàn ; Hiếu Minh b.s. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2024. - 26 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- (Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568121 

 1116. Người con nuôi hiếu thảo : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Ngọc 
Tuấn ; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568124 

 1117. Ngưu Lang Chức Nữ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Nguyễn Công 
Hoan ; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568137 

 1118. Norah Vo. Ẩm thực chinh phục thế giới - Dư vị của muối / Norah Vo, Hoà ; Minh 
hoạ: Phan Linh. - H. : Kim Đồng, 2024. - 119 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 55000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Minh Ngọc. - Thư mục: tr. 119   s568095 

 1119. Ông quan thông minh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Lê Minh Hải 
; Lê Thanh Nga b.s. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện dân 
gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568159 

 1120. Ông Trạng Quét : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Vũ Xuân Hoàn ; 
Hiếu Minh b.s. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2024. - 28 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568132 

 1121. Peter Pan = Peter Pan : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho lứa tuổi 6+ 
/ Lời: Arianna Candell ; Tranh: Daniel Howarth ; Trần Ngọc Diệp dịch. - Tái bản lần thứ 9. - 
H. : Kim Đồng, 2024. - 33 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Truyện cổ tích nổi tiếng). - 35000đ. - 
2000b   s568248 

 1122. Phạm Xuân Cừ. Tục ngữ, thành ngữ, dân ca Thái Thanh Hoá / Phạm Xuân Cừ, Lê 
Thị Hiền. - H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 1199 tr. ; 21 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam   s569850 

 1123. Phan Mạnh Dương. Nghi lễ vòng đời của người Si La ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai 
Châu / Phan Mạnh Dương. - H. : Lao động, 2024. - 319 tr. ; 21 cm. - 1400b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Phụ lục: tr. 260-299. - Thư mục: tr. 300-
316   s570215 

 1124. Quả bầu tiên = The magical boottle courd : Truyện tranh / Thuỳ Trang b.s. ; Minh 
hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Truyện cổ tích 
Việt Nam)(Tủ sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s570106 

 1125. Quả cà có phép : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Lê Minh Hải ; Hồng 
Hà b.s. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện 
dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568120 

 1126. Sọ Dừa = Coconut boy : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / Nguyễn Như Quỳnh 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tranh truyện cổ tích Việt Nam). - 
12000đ. - 10000b   s570096 

 1127. Sơn Tinh - Thuỷ Tinh = The legend of Son Tinh and Thuy Tinh : Truyện tranh / 
Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 14 tr. : tranh màu ; 
24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh)(Truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s568541 

 1128. Sơn Tinh - Thuỷ Tinh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Mai Long ; 
Lời: An Cương. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568115 
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 1129. Sự tích Ao Phật : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Nguyễn Công Hoan 
; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568117 

 1130. Sự tích bánh chưng bánh giầy = The legend of square rice cake and round rice cake 
: Truyện tranh / Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 
tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh)(Truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. 
- 10000b   s570108 

 1131. Sự tích cái chổi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Lê Minh Hải ; Thuỵ 
Anh b.s. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện 
dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568160 

 1132. Sự tích cây nêu ngày Tết : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Nguyễn 
Bích ; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568130 

 1133. Sự tích chị Hằng Nga = The legend of Henq'e, Goddess of the Moon : Truyện tranh 
: Song ngữ Việt - Anh / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 
24 cm. - (Tranh truyện cổ tích châu Á). - 12000đ. - 10000b   s570101 

 1134. Sự tích chú Cuội cung trăng = The tale of moon boy : Truyện tranh / Thuỳ Trang 
b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ 
sách Song ngữ Việt - Anh)(Truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s568551 

 1135. Sự tích chú Cuội cung trăng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: 
Phương Thuý ; Tranh: Trần Đắc Trung. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 19 tr. : 
tranh màu ; 21 cm. - (Cổ tích Việt Nam cho bé). - 20000đ. - 3000b   s568226 

 1136. Sự tích con kền kền : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn 
; Hiếu Minh b.s. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568119 

 1137. Sự tích con muỗi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn ; 
Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568148 

 1138. Sự tích con muỗi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Kim Ngọc ; 
Tranh: Phạm Ngọc Tân. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 19 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - (Cổ tích Việt Nam cho bé). - 20000đ. - 3000b   s568225 

 1139. Sự tích hạt thóc : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Lê Minh Hải ; Hiếu 
Minh b.s. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2024. - 30 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568161 

 1140. Sự tích hoa đào, hoa mai : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Chu Linh 
Hoàng ; Hiếu Minh b.s. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- (Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568118 

 1141. Sự tích Hồ Gươm = The folktale of Sword Lake : Truyện tranh / Thuỳ Trang b.s. ; 
Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách 
Song ngữ Việt - Anh)(Truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s568542 

 1142. Sự tích hội chùa Hương : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Trương Hiếu 
; Lời: Trung Hậu. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568134 
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 1143. Sự tích núi Ngũ Hành : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Ngô Mạnh 
Lân ; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568116 

 1144. Sự tích ông ba mươi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Kim Seung 
Huyn ; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568156 

 1145. Sự tích quả dưa hấu = Legend of the watermelon : Truyện tranh / Thuỳ Trang b.s. ; 
Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách 
Song ngữ Việt - Anh)(Truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s568539 

 1146. Sự tích quả dưa hấu = Legend of watermelon : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh 
/ Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tranh truyện 
cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s570099 

 1147. Sự tích quạ và công : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Nguyễn Công 
Hoan ; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 
(Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568112 

 1148. Sự tích tháp Báo Ân : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Chu Linh Hoàng 
; Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568114 

 1149. Sự tích viên ngọc ếch = The tale of frog pearl : Truyện tranh / Thuỳ Trang b.s. ; 
Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách 
Song ngữ Việt - Anh)(Truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s568548 

 1150. Tăng Văn Thòn. Giá trị văn học trong Lkhaon Ba-sak = 
តៃមɻអកˍរសិលʊ៍ែខʢ រកʆ ̮ងេ Ț̫ នʌˏក ់: Sách chuyên khảo / Tăng Văn Thòn. - H. : Khoa học 
xã hội, 2024. - 264 tr. : bảng ; 24 cm. - 220000đ. - 400b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Trà Vinh. - Thư mục: tr. 220-229. - Phụ lục: tr. 230-261   
s568732 

 1151. Thạch Sanh = Thach Sanh : Truyện tranh / Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh 
Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Truyện cổ tích Việt Nam)(Tủ 
sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s570107 

 1152. Thanh Thuỷ. Văn khấn chữ Nôm = 文噁笄喃 / Thanh Thuỷ. - H. : Hồng Đức, 2024. 
- 217 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 89000đ. - 500b   s569049 

 1153. Thánh Gióng = Heavenly king of Phu Dong : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / 
Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tranh truyện 
cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s570097 

 1154. Thánh Gióng = Thanh Giong : Truyện tranh / Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn 
Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - 
Anh)(Truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s568544 

 1155. Thanhauser, Sofi. Ăn mặc - Một lịch sử bị che đậy đằng sau vải vóc và trang phục 
/ Sofi Thanhauser ; Nguyễn Hữu Minh Đăng dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 423 tr. ; 24 cm. - 
335000đ. - 800b 
 Nguyên tác: Worn - A people's history of clothing. - Thư mục: tr. 388-423   s568677 

 1156. Thần thoại Hy Lạp / Nguyễn Văn Khoả dịch, giới thiệu. - Tái bản lần 3. - H. : Văn 
học, 2024. - 709 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 295000đ. - 1500b   s569305 
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 1157. Tích Chu = Tich Chu : Truyện tranh / Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh 
Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - 
Anh)(Truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s568545 

 1158. Tiếng sáo thần kì : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Nguyễn Công Hoan 
; Thuỵ Anh b.s. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2024. - 30 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568129 

 1159. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam / Vũ Trọng Lâm, Tạ Quốc Khánh, 
Lê Tâm Đắc... ; Ch.b.: Tạ Ngọc Tấn, Vũ Trọng Lâm. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 
347 tr. ; 24 cm. - 128000đ. - 3000b   s568937 

 1160. Trần Thị Tuyết Mai. Lễ hội đền Hùng : Từ hội làng lên quốc lễ / Trần Thị Tuyết 
Mai. - H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 307 tr. : ảnh ; 21 cm. - 900b 
 Phụ lục: tr. 237-287. - Thư mục: tr. 288-305   s568979 

 1161. Trí khôn của ta đây = Here's my wisdom : Truyện tranh / Thuỳ Trang b.s. ; Minh 
hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song 
ngữ Việt - Anh)(Truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s568549 

 1162. Triệu Thị Linh. Cậu bé cầm bút thần đánh giặc : Truyện cổ tích Cao Lan : Dành cho 
lứa tuổi 6+ / Triệu Thị Linh. - H. : Kim Đồng, 2024. - 116 tr. ; 21 cm. - 40000đ. - 1500b   
s568085 

 1163. Truyền thuyết hạt lúa thần = Legend of the magical rice : Truyện tranh / Thuỳ Trang 
b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ 
sách Song ngữ Việt - Anh)(Truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s568550 

 1164. Truyện cổ tích Việt Nam / Vân Anh tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2024. - 239 tr. : 
tranh màu ; 23 cm. - 98000đ. - 3000b   s569061 

 1165. Truyện kể cho bé trước giờ đi ngủ / Hoàng Thuý tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2024. 
- 207 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 98000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 2   s569060 

 1166. Truyện Trạng Hít : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Vũ Xuân Hoàn ; 
Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568139 

 1167. Từ Thức gặp tiên : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phương Hoa ; Hồng 
Hà b.s. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện 
dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568122 

 1168. Văn hoá dân gian người Hmông xanh ở Lào Cai / Dương Tuấn Nghĩa, Nguyễn Ngọc 
Thanh (ch.b.), Nguyễn Thị Minh Tú, Nguyễn Thị Hoa. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 
cm. - 1400b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
 T.1. - 2023. - 431 tr. : ảnh. - Thư mục: tr. 413-414. - Phụ lục: tr. 415-424   s568388 

 1169. Văn học dân gian Chơ Ro : Thể loại và tác phẩm / Trần Tấn Vĩnh (ch.b.), Nguyễn 
Văn Huệ, Điểu Thời... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 190 tr. 
; 21 cm. - 70000đ. - 500b   s570067 

 1170. Vịt con xấu xí = The ugly duckling : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh : Dành 
cho lứa tuổi 6+ / Lời: Arianna Candell ; Tranh: Daniel Howarth ; Trần Ngọc Diệp dịch. - Tái 
bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2024. - 33 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Truyện cổ tích nổi tiếng). 
- 35000đ. - 2000b   s568247 
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 1171. Vịt con xấu xí : Phỏng theo truyện cổ Andersen : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 
3 - 10 tuổi / Tuệ Văn dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Văn học, 2024. - 20 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - (Tủ sách Người kể chuyện)(Truyện cổ tích thế giới hay nhất). - 16000đ. - 1500b   s569313 

 1172. Võ Thị Hoài Thương. Đặc sản ẩm thực xứ Huế : Sách chuyên khảo / Võ Thị Hoài 
Thương. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2023. - 391 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 1250b 
 Phụ lục: tr. 357-372. - Thư mục: tr. 373-391   s568495 

 1173. Vua heo : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Trung Hiếu ; Hồng Hà b.s. 
- Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện dân 
gian Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568142 

NGÔN NGỮ 

 1174. Bài tập bổ trợ Tiếng Anh 8 - Right on! : Theo định dạng các bài kiểm tra hiện hành 
và bài thi tuyển sinh vào lớp 10. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 88 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
89000đ. - 3000b   s569654 

 1175. Bài tập thực hành Tiếng Anh 7 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 7 - Global Success : 
Không đáp án / Mai Lan Hương, Nguyễn Thị Thanh Tâm. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 
128 tr. : bảng ; 27 cm. - 58000đ. - 10000b   s569624 

 1176. Bài tập Tiếng Anh 8 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 8 Global Success : Không đáp án 
/ Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 216 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 99000đ. - 15000b   s569678 

 1177. Bài tập Tiếng Anh lớp 11 : Có đáp án : Biên soạn theo sách giáo khoa Tiếng Anh 
Global Success... / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái Vân Anh, Đỗ Thị Lan Anh... - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Học tốt tiếng Anh). - 95000đ. - 2500b 
 T.1. - 2024. - 175 tr. : bảng   s569659 

 1178. Bài tập Tiếng Anh lớp 11 : Có đáp án : Biên soạn theo sách giáo khoa Tiếng Anh 
Global Success... / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái Vân Anh, Đỗ Thị Lan Anh... - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Học tốt tiếng Anh). - 95000đ. - 2500b 
 T.2. - 2024. - 167 tr. : bảng   s569661 

 1179. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 : Có đáp án / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái Vân 
Anh, Nguyễn Thị Phương Anh, Hằng Nguyễn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ 
sách Học tốt tiếng Anh)(Global Success). - 68000đ. - 2500b 
 T.1. - 2024. - 119 tr.   s569348 

 1180. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 : Có đáp án / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái Vân 
Anh, Nguyễn Thị Phương Anh, Hằng Nguyễn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ 
sách Học tốt tiếng Anh)(Globall Success). - 79000đ. - 2500b 
 T.1. - 2024. - 145 tr. : hình vẽ   s569533 

 1181. Beatrice, Alice. Bé học tiếng Anh qua hình ảnh : 1000+ từ vựng tiếng Anh đầu tiên 
cho bé : 28 chủ đề : Song ngữ Việt - Anh có phiên âm / Alice Beatrice. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 89 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Giáo dục sớm cho bé thông minh). - 110000đ. - 5000b   
s569066 

 1182. Beatrice, Alice. Chinh phục từ vựng tiếng Anh - Theo sơ đồ tư duy Mind map : 30+ 
chủ đề học nhanh nhớ lâu. 2000+ từ vựng tiếng Anh thông dụng : Dành cho trẻ em từ 2 - 10 
tuổi / Alice Beatrice. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 119 tr. : hình vẽ, ảnh ; 25 cm. - (Tư duy ngôn 
ngữ). - 110000đ. - 5000b   s570128 
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 1183. Biên dịch 4 = Translation practice 4 / Lê Nhân Thành (ch.b.), Nguyễn Thị Anh Đào, 
Nguyễn Thị Thanh Hà, Trần Thị Thanh Huyền. - H. : Công Thương, 2024. - 179 tr. ; 21 cm. - 
79000đ. - 1000b   s569962 

 1184. Bino chém tiếng Anh. "Chém" tiếng Anh không cần động não / Bino chém tiếng 
Anh. - H. : Thế giới, 2024. - 199 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 169000đ. - 20000b 
 Tên thật tác giả: Vũ Vi Bình   s570321 

 1185. Bổ trợ nâng cao 4 kỹ năng Tiếng Anh 6 : Nghe - Nói - Đọc - Viết / Dương Hương. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 175 tr. : bảng ; 27 cm. - 89000đ. - 1500b   s569525 

 1186. Bộ đề ôn luyện thi vào lớp 10 THPT môn Tiếng Anh / Trần Thị Hà, Lê Thị Thuỳ 
Dương, Vũ Văn Thơ... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 171 tr. ; 24 cm. - 
40000đ. - 5000b   s569822 

 1187. Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh / Lưu Hoằng Trí. - H. : Đại học Sư 
phạm, 2024. - 200 tr. ; 24 cm. - 82000đ. - 1000b   s568795 

 1188. Bồi dưỡng và luyện thi vào lớp 10 THPT môn Tiếng Anh / Phan Chí Nghĩa. - Tái 
bản lần thứ 7, có chỉnh lí. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 212 tr. : bảng ; 24 cm. - 
55000đ. - 6200b   s568385 

 1189. Bùi Văn Vinh. Take note! Sổ tay ngữ pháp tiếng Anh : Ôn luyện nhanh trọng tâm 
kiến thức ngữ pháp tiếng Anh Tiểu học và THCS... / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái Vân Anh, 
Nguyễn Thị Phương Anh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 93 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 75000đ. 
- 15000b   s570157 

 1190. Chu Thị Hương Quỳnh. Vietnamese with Easy 2 - Học tiếng Việt dễ dàng = 
Fundamental Vietnamese for non - Vietnamese speakers / Chu Thị Hương Quỳnh. - H. : Dân 
trí, 2024. - 214 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 359000đ. - 1000b   s569331 

 1191. Dương Ký Châu. Giáo trình Hán ngữ 1 = 汉语教程 : Phiên bản mới / Dương Ký 
Châu ch.b. ; Biên dịch: Trần Thị Thanh Liêm (ch.b.)... - Tái bản lần 7. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 27 cm. - 116000đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh 
 T.1, Q. Thượng. - 2024. - 157 tr. : bảng, tranh vẽ   s569558 

 1192. Dương Ký Châu. Giáo trình Hán ngữ 3 = 汉语教程 : Phiên bản mới / Dương Ký 
Châu ch.b. ; Biên dịch: Trần Thị Thanh Liêm (ch.b.)... - Tái bản lần 7. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 27 cm. - 116000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh 
 T.2, Q. Thượng. - 2024. - 174 tr. : minh hoạ   s569559 

 1193. Dương Ký Châu. Giáo trình Hán ngữ 4 = 汉语教程 : Phiên bản mới / Dương Ký 
Châu ch.b. ; Biên dịch: Trần Thị Thanh Liêm (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 27 cm. - 116000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh 
 T.2, Q. Hạ. - 2024. - 168 tr. : tranh vẽ   s569561 

 1194. Dương Ký Châu. Giáo trình Hán ngữ 5 = 汉语教程 : Phiên bản mới / Dương Ký 
Châu ch.b. ; Biên dịch: Trần Thị Thanh Liêm... - Tái bản lần 7. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 27 cm. - 128000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh 
 T.3, Q. Thượng. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s569560 



94 
 

 1195. Đề kiểm tra Tiếng Anh 7 : Dùng kèm SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn 
Hoàng Thanh Ly, Hồ Tấn Mẫn, Minh Luận. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 160 tr. ; 24 cm. - 
69000đ. - 1000b   s568803 

 1196. Đỗ Cao Sang. Tiếng Anh thú vị hơn em tưởng / Đỗ Cao Sang. - Tái bản lần thứ 1 
có bổ sung. - H. : Lao động. - 24 cm. - 300000đ. - 5000b 
 T.1: Tư duy - Thái độ - Công cụ - Phương pháp hoàn toàn mới!. - 2024. - 367 tr. : bảng   
s568858 

 1197. Đỗ Quang Chính. Lịch sử chữ Quốc ngữ 1620 - 1659 / Đỗ Quang Chính. - In lần 2, 
có bổ sung và sửa chữa. - H. : Thế giới, 2024. - 247 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 217-229   s570361 

 1198. Đức Đặng. 300+ từ vựng IELTS writing task 2 hack band 6.5+ : Chẳng sợ quên từ 
vựng nữa, vì đã có bản đồ tư duy minh hoạ siêu dễ nhớ! / Đức Đặng. - H. : Lao động, 2023. - 
179 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 389000đ. - 1000b   s570243 

 1199. English grammar for KET 2 : Có đáp án / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái Vân Anh, 
Nguyễn Thị Phương Anh... - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 191 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 120000đ. 
- 2000b   s570116 

 1200. Giáo sư Hoàng Tuệ - Ngôn ngữ trong đời sống xã hội : Kỉ yếu Hội thảo khoa học 
quốc gia / Đặng Đức Anh, Nguyễn Phượng Anh, Văn Tú Anh... - H. : Dân trí, 2024. - 617 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 360000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Ngôn ngữ học... - Thư mục cuối mỗi bài   s569323 

 1201. Giáo trình Biên dịch tiếng Trung Quốc II / Đỗ Tiến Quân (ch.b.), Nguyễn Thành 
Công, Nguyễn Minh Huệ... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 98 tr. : bảng ; 24 cm. - 
98000đ. - 600b 
 Thư mục: tr. 93-94. - Phụ lục: tr. 95-98   s568329 

 1202. Giáo trình Ngôn ngữ kí hiệu thực hành / Trần Thị Thiệp (ch.b.), Bùi Thị Anh 
Phương, Nguyễn Thị Cẩm Hường, Vương Hồng Tâm. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 235 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 80000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 227-229. - Phụ lục: tr. 229-235   s568797 

 1203. Giáo trình nội bộ Tiếng Trung Quốc tổng hợp 2 = 汉语综合教程 2 / B.s.: Trần Thị 

Ngọc Mai (ch.b.), Nguyễn Minh Phương, Trần Thị Ánh Nguyệt... - H. : Tài chính, 2023. - 254 
tr. : bảng ; 30 cm. - 114300đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội   s569641 

 1204. Hải Phạm. Từ điển bằng hình song ngữ đầu tiên của bé - Chữ cái và số đếm : Song 
ngữ Anh - Việt : Dành cho bé 0 - 6 tuổi / Hải Phạm. - H. : Văn học, 2024. - 35 tr. : tranh màu ; 
30 cm. - 62000đ. - 3000b   s569338 

 1205. Hải Phạm. Từ điển bằng hình song ngữ đầu tiên của bé - Hoa - quả, rau - củ : Song 
ngữ Anh - Việt : Dành cho bé 0 - 6 tuổi / Hải Phạm. - H. : Văn học, 2024. - 35 tr. : tranh màu ; 
30 cm. - 62000đ. - 3000b   s569339 

 1206. Hải Phạm. Từ điển bằng hình song ngữ đầu tiên của bé - Thế giới động vật : Song 
ngữ Anh - Việt : Dành cho bé 0 - 6 tuổi / Hải Phạm. - H. : Văn học, 2024. - 35 tr. : tranh màu ; 
30 cm. - 62000đ. - 3000b   s569340 

 1207. Hải Phạm. Từ điển bằng hình song ngữ đầu tiên của bé - Thế giới khủng long : Song 
ngữ Anh - Việt : Dành cho bé 0 - 6 tuổi / Hải Phạm. - H. : Văn học, 2024. - 35 tr. : tranh màu ; 
30 cm. - 62000đ. - 3000b   s569337 
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 1208. Học tốt Tiếng Anh 10 - I-Learn smart world : Hệ thống hoá kiến thức theo SGK 
Tiếng Anh 10 - I-Learn smart world. Hướng dẫn chi tiết từng hoạt động kèm đáp án. - Huế : 
Đại học Huế, 2023. - 104 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 78000đ. - 3000b   s569655 

 1209. Hướng dẫn ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn Tiếng Anh / Trường Sơn, Hữu Toàn, Trí 
Đức. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 127 
tr. : bảng ; 24 cm. - 115000đ. - 5000b   s568456 

 1210. Juliana Jiyoon Lee. English business writing : Viết ư? Chuyện nhỏ! / Juliana Jiyoon 
Lee ; Mai Ngọc Phương dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 275 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Sống sót nơi 
công sở). - 179000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 비즈니스 실무 영작 무작정 따라하기 (개정판)   s568700 

 1211. Kang Su Jung. Kỹ năng biên dịch - phiên dịch tiếng Trung ứng dụng : Kèm từ vựng 
theo chủ đề / Kang Su Jung ; Dịch: Trịnh Thị Hà... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 226 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 145000đ. - 1500b   s569536 

 1212. Kang Su Jung. Thực hành biên dịch - phiên dịch tiếng Trung ứng dụng : Kèm từ 
vựng theo chủ đề / Kang Su Jung ; Nguyễn Thị Thu dịch. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. 
- 227 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 145000đ. - 1500b   s569535 

 1213. Khoá học IELTS foundation A - Band 3.0 - 4.0 : Student's book / IELTS LangGo. 
- H. : Công Thương, 2024. - 144 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 230000đ. - 600b 
 Giáo trình lưu hành nội bộ   s569690 

 1214. Khoá học Pre-IELTS - Band 1.0 - 3.0 : Student's book / IELTS LangGo. - H. : Công 
Thương, 2024. - 148 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 230000đ. - 600b 
 Giáo trình lưu hành nội bộ   s569689 

 1215. Kỹ năng biên phiên dịch Trung - Việt, Việt - Trung thực chiến = 汉越互译技能实

战 / Trương Gia Quyền, Bùi Thị Hạnh Quyên, Nguyễn Thị Thu Hằng... - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24 cm. - 230000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 430 tr. : bảng   s569080 

 1216. Lữ Quốc Vinh. Giáo trình Viết 1 - Pháp văn = Cours d'expression écrite 1 / Lữ Quốc 
Vinh (ch.b.), Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Lam Vân Anh. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2024. 
- 119 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 150000đ. - 150b 
 Thư mục: tr. 113-114   s569456 

 1217. Lưu Ngọc Nam. VSTEP - Chinh phục kỹ năng nói bậc B1, B2+ : Tuyển tập các câu 
trả lời mẫu speaking bậc năng lực B1, B2+ / Lưu Ngọc Nam. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2023. - 111 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Chinh phục VSTEP mỗi ngày). - 68000đ. - 2000b   s568339 

 1218. Mai Lan Hương. Giải thích ngữ pháp tiếng Anh : Với bài tập & đáp án / Mai Lan 
Hương, Hà Thanh Uyên. - Tái bản. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 560 tr. : bảng ; 24 cm. 
- (Phụ lục: tr. 516-517). - 220000đ. - 5000b   s570026 

 1219. Mèo Béo và con chuột = Fat cat and a rat : Song ngữ Anh - Việt phát triển ngôn ngữ 
/ Kevin Kang ; Minh hoạ: Mr. Iwi ; Như Hoa dịch. - H. : Mỹ thuật, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 
20 cm. - (English zoo). - 95000đ. - 2000b   s568565 

 1220. 1000 từ vựng tiếng Anh thiết yếu cho trẻ em : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / 
Lời: Jane Bingham ; Minh hoạ: Rachael Saunders ; Ngọc Anh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Thanh niên, 2024. - 47 tr. : tranh màu ; 29 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 135000đ. 
- 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: 1000 English words   s569379 
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 1221. Ngày tuyết rơi = Snowy day : Song ngữ Anh - Việt phát triển ngôn ngữ / Kevin 
Kang ; Minh hoạ: Mr. Iwi ; Như Hoa dịch. - H. : Mỹ thuật, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 
(English zoo). - 95000đ. - 2000b   s568566 

 1222. Nguyễn Mai Hoa. Take note! Ngữ pháp Tiếng Anh = Grammar in use / Nguyễn 
Mai Hoa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 118 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 75000đ. - 5500b 
 Thư mục: tr. 113-118   s568568 

 1223. Nguyễn Như Mai. Chơi chữ : Dành cho lứa tuổi 8+ / Nguyễn Như Mai. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 144 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 75000đ. - 1500b   s568084 

 1224. Nguyễn Thị Nhung. VSTEP - Chinh phục kỹ năng viết bậc B1, B2+ : Tuyển tập các 
câu trả lời mẫu writing bậc năng lực B1, B2+ / Nguyễn Thị Nhung, Bùi Thị Khánh Huyền. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 215 tr. : bảng ; 24 cm. - (Tủ sách Chinh phục VSTEP mỗi 
ngày). - 108000đ. - 2000b   s568338 

 1225. Nguyễn Thị Tuyết Mai. Chinh phục kỹ năng nói tiếng Anh theo khung năng lực 
ngoại ngữ 6 bậc / Ch.b.: Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Kim Luyến. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 209 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 80000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 208   s569085 

 1226. Ôn tập & kiểm tra Tiếng Anh 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Trường Sơn, Hữu Toàn, Trí Đức. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - 143 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 65000đ. - 5000b   s568455 

 1227. Ôn tập thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh / Khoa Anh Việt, Nguyễn Ngọc Phúc, Phạm 
Thanh Hằng... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 168 tr. : bảng ; 24 
cm. - 52000đ. - 500b   s568415 

 1228. Phạm Thị Thanh Mai. Tiếng Nhật trẻ em : Bài tập : Trình độ nhập môn : Hữu dụng 
cho cha mẹ giúp con tự học tiếng Nhật / Phạm Thị Thanh Mai. - H. : Lao động, 2024. - 103 tr. 
: hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 145000đ. - 1000b   s568831 

 1229. Phạm Thị Thanh Mai. Tiếng Nhật trẻ em : Trình độ nhập môn : Hữu dụng cho cha 
mẹ giúp con tự học tiếng Nhật / Phạm Thị Thanh Mai. - H. : Lao động, 2024. - 130 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 21 cm. - 350000đ. - 1000b   s568832 

 1230. Phan Thanh Tâm. Cú pháp kết cấu vị từ chuyển động do tác động trong tiếng Việt 
: So sánh với tiếng Anh : Sách chuyên khảo / Phan Thanh Tâm. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 112 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 85000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 100-111   s570069 

 1231. Quách Ánh Tuyết. Chinh phục từ vựng và ngữ pháp Tiếng Anh : Dành cho người 
mới bắt đầu / Quách Ánh Tuyết. - H. : Dân trí, 2024. - 207 tr. : bảng ; 21 cm. - 168000đ. - 
50000b   s568678 

 1232. Quách Ánh Tuyết. Từ vựng tiếng Anh cơ bản : 30 chủ đề phổ biến nhất / Quách 
Ánh Tuyết. - H. : Dân trí, 2024. - 216 tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 50000b   s568684 

 1233. Siêu trọng tâm lý thuyết, dạng bài và bài tập môn Tiếng Anh lớp 11 : Bám sát nội 
dung cả 4 bộ sách: Global success, Friends global, Explore new worlds, I-Learn smart world / 
Đặng Nguyệt Hà (ch.b.), Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Thị Diệu Linh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. 
- 183 tr. : minh hoạ ; 22 cm. - 170000đ. - 7000b   s570126 

 1234. Sinh nhật của tớ = It's my birthday : Song ngữ Anh - Việt phát triển ngôn ngữ / 
Kevin Kang ; Minh hoạ: Mr. Iwi ; Như Hoa dịch. - H. : Mỹ thuật, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 
20 cm. - (English zoo). - 95000đ. - 2000b   s568567 
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 1235. Sổ tay Ngữ pháp Tiếng Anh trung học phổ thông : Tóm tắt bằng công thức các đề 
mục ngữ pháp... / Minh Trang, Minh Vân. - H. : Dân trí, 2024. - 139 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. 
- 99000đ. - 20000b   s568695 

 1236. Tài liệu kiến thức cơ bản Tiếng Anh 9 : Tài liệu dạy và học. Ôn tập kiểm tra học kì. 
Bồi dưỡng học sinh giỏi. Ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 / Hoàng Minh. - H. : Dân trí, 2024. - 142 
tr. ; 24 cm. - 46000đ. - 2000b   s568672 

 1237. Tài liệu ôn thi trung học phổ thông môn Tiếng Anh : Dùng chung cho các bộ SGK 
hiện hành / Vĩnh Bá. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 446 tr. ; 24 cm. - 188000đ. - 1000b   
s568386 

 1238. Take note! Kiến thức trọng tâm luyện thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 : Kiến thức 
ngắn gọn, trọng tâm, dễ tra cứu... / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái Vân Anh, Nguyễn Thị Phương 
Anh... - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 110 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 80000đ. - 5000b   s568570 

 1239. Take note! Kiến thức trọng tâm luyện thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 : Kiến thức 
ngắn gọn, trọng tâm, dễ tra cứu... / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái Vân Anh, Nguyễn Thị Phương 
Anh... - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 111 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 55000đ. - 5000b   s568502 

 1240. Takenote tiếng Anh / Vũ Thành Luân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 66 
tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 119000đ. - 500b   s568366 

 1241. Takenote tiếng Anh trung học cơ sở / Dương Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2024. - 94 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 68000đ. - 5500b   s568365 

 1242. Tiếng Anh 6 - English discovery : Student's book / Trần Thị Lan Anh (ch.b.), Hoàng 
Thị Minh Lý. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 117 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 90000đ. - 18000b   
s569357 

 1243. Tiếng Anh 6 - English discovery : Workbook / Trần Thị Lan Anh (ch.b.), Hoàng 
Thị Minh Lý. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 95 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 80000đ. - 10000b   
s569358 

 1244. Tiếng Anh 7 - English discovery : Students' book / Trần Thị Lan Anh (ch.b.), 
Nguyễn Thu Hiền. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 107 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 90000đ. - 
10000b   s569814 

 1245. Tiếng Anh 7 - English discovery : Workbook / Trần Thị Lan Anh (ch.b.), Nguyễn 
Thu Hiền. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 85 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 80000đ. - 7000b   s569813 

 1246. Tiếng Anh 11 - Bright : Student's book / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), Nguyễn Thị 
Ngọc Quyên. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 136 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 69000đ. - 20000b   
s569658 

 1247. Tiếng Anh 11 - Bright : Workbook / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 86 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 65000đ. - 20000b   s569657 

 1248. Tiếng Anh 11 - I-Learn smart world : Workbook / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), Huỳnh 
Tuyết Mai (ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Quyên... - Huế : Đại học Huế, 2023. - 73 tr. : minh hoạ ; 
29 cm. - 78000đ. - 30000b   s569656 

 1249. Tiếng Anh lớp 7 = English grade 7 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Hoàng 
Thanh, Phi Quỳnh. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 28 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 48000đ. - 2000b   
s568793 

 1250. Tiếng Anh lớp 9 = English grade 9 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Hoàng 
Thanh, Phi Quỳnh. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 29 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 48000đ. - 2000b   
s568794 
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 1251. Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam = 베트남 외 을 위한 종합 한국어 
: Sách bài tập - Trung cấp 4 : Giáo trình hiệu quả dành cho người Việt Nam học tiếng Hàn / 
Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2024. - 195 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 95000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 184-195   s569566 

 1252. Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam = 베트남인을위한 종합 한국어 : 
Cao cấp 5 : Giáo trình hiệu quả dành cho người Việt Nam học tiếng Hàn : Phiên bản mới / Cho 
Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan... - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. 
- 351 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 168000đ. - 1000b   s569567 

 1253. Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam = 베트남인을위한 종합 한국어 : 
Sách bài tập - Cao cấp 5 : Giáo trình hiệu quả dành cho người Việt Nam học tiếng Hàn : Phiên 
bản mới / Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan... - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 206 tr. : bảng ; 26 cm. - 98000đ. - 1000b   s569568 

 1254. Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam = 베트남인을위한 종합 한국어 : 
Sách bài tập - Sơ cấp 2 : Giáo trình hiệu quả dành cho người Việt Nam học tiếng Hàn : Phiên 
bản mới / Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 163 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 89000đ. - 5000b 
 Phụ lục: tr. 151-162   s569562 

 1255. Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam = 베트남인을위한 종합 한국어 : 
Sách bài tập - Trung cấp 3 : Giáo trình hiệu quả dành cho người Việt Nam học tiếng Hàn : Phiên 
bản mới / Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 185 tr. : tranh vẽ ; 26 cm. - 95000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 175-185   s569564 

 1256. Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam = 베트남인을위한 종합 한국어 : 
Sơ cấp 2 : Giáo trình hiệu quả dành cho người Việt Nam học tiếng Hàn : Phiên bản mới / Cho 
Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2024. - 363 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 165000đ. - 5000b 
 Phụ lục: tr. 317-363   s569563 

 1257. Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam = 베트남인을위한 종합 한국어 : 
Trung cấp 4 : Giáo trình hiệu quả dành cho người Việt Nam học tiếng Hàn : Phiên bản mới / 
Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2024. - 335 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 168000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 288-335   s569565 

 1258. Tổng ôn ngữ pháp tiếng Anh : Dành cho học sinh, sinh viên, người đi làm... / Trang 
Anh. - H. : Hồng Đức, 2024. - 599 tr. : bảng, sơ đồ ; 27 cm. - 200000đ. - 50000b   s569433 

 1259. Tổng ôn ngữ pháp tiếng Anh : Dành cho học sinh, sinh viên, người đi làm... / Trang 
Anh. - H. : Hồng Đức. - 27 cm. - 150000đ. - 50000b 
 T.1. - 2024. - 315 tr. : bảng, sơ đồ   s569434 

 1260. Tổng ôn ngữ pháp tiếng Anh : Dành cho học sinh, sinh viên, người đi làm... / Trang 
Anh. - H. : Hồng Đức. - 27 cm. - 150000đ. - 50000b 
 T.2. - 2024. - 295 tr. : bảng, sơ đồ   s569435 



99 
 

 1261. Trà My. Mind map từ vựng tiếng Nhật - Học từ vựng tiếng Nhật qua sơ đồ tư duy 
= マインド マップ で 優秀 文法 / Trà My, Xuân Thu. - H. : Dân trí, 2024. - 231 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 189000đ. - 2000b   s568702 

 1262. Trang Anh. Cẩm nang cấu trúc Tiếng Anh : Kiến thức siêu đầy đủ - Áp dụng cực 
dễ dàng / Trang Anh. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 238 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 27 cm. - 98000đ. - 3000b   s569556 

 1263. Trang Anh. 600 động từ bất quy tắc và cách dùng các thì trong tiếng Anh : Bảng 
động từ bất quy tắc kèm phiên âm và dịch nghĩa. Hướng dẫn cách dùng các thì trong tiếng Anh 
kèm bài tập vận dụng / Trang Anh. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2024. - 122 tr. : bảng ; 21 cm. - 
45000đ. - 3000b   s569916 

 1264. Trang Anh. Tiếng Anh cho người bắt đầu : Bản đặc biệt : Gồm 4 kỹ năng Nghe - 
Nói - Đọc - Viết... / Trang Anh, Minh Trang, Minh Vân. - H. : Dân trí, 2024. - 535 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 250000đ. - 10000b   s569327 

 1265. Trần Lê Khánh Linh. Nhập môn Hán ngữ / Trần Lê Khánh Linh, Trương Mỹ Linh. 
- H. : Văn học, 2024. - 35 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 120000đ. - 500b   s569336 

 1266. Trần Ngọc Ánh. Biên dịch song ngữ Hàn - Việt : Sơ cấp 1 = 한-베 번역 : 초급 1 : 
Bí kíp đọc hiểu tiếng Hàn / Trần Ngọc Ánh. - H. : Lao động, 2024. - 286 tr. ; 21 cm. - 250000đ. 
- 1000b   s568886 

 1267. Trần Thị Thanh Mai. Một bước đến Trung Quốc không cần phiên dịch - Sơ cấp : 
Khẩu ngữ 15 phút, "học" được "hành" ngay / Trần Thị Thanh Mai (ch.b.), Nguyễn Thị Vân 
Anh. - H. : Văn học, 2024. - 151 tr. : bảng, tranh vẽ ; 21 cm. - (Học nhanh, nhớ lâu, hiểu sâu 
Hán ngữ). - 219000đ. - 1000b   s569177 

 1268. Trần Thị Thanh Mai. Những bức thư tình rung động nhân gian : Cảm nhận trọn vẹn 
tiếng Hán mỗi ngày / B.s.: Trần Thị Thanh Mai, Diệu Linh, Thu Hương. - H. : Văn học, 2024. 
- 147 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (Tủ sách Trái tim yêu thương). - 146000đ. - 1000b   s569153 

 1269. Trần Thuỷ Tiên. Chinh phục kỳ thi VSTEP : Tổng ôn 4 kỹ năng - Bậc năng lực từ 
B1 đến C1 / Trần Thuỷ Tiên. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 430 tr. : hình vẽ, bảng ; 
30 cm. - 215000đ. - 2000b 
 Thư mục cuối chính văn   s569539 

 1270. Vương Nghiêu Mỹ. Giáo trình Tiếng Trung tăng cường : Giáo trình nghe = 预科汉

语强化教程系列 : 听力课本 / Tổng ch.b.: Vương Nghiêu Mỹ, Lý An ; Biên dịch: Phạm Thị 

Duyên Hồng... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 29 cm. - 100000đ. - 
500b 
 Q.1. - 2023. - 93 tr. : minh hoạ   s569491 

 1271. Vương Nghiêu Mỹ. Giáo trình Tiếng Trung tăng cường : Giáo trình nghe = 预科汉

语强化教程系列 : 听力课本 / Tổng ch.b.: Vương Nghiêu Mỹ, Lý An ; Biên dịch: Phạm Thị 

Duyên Hồng... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 29 cm. - 120000đ. - 
500b 
 Q.2. - 2023. - 117 tr. : minh hoạ   s569492 

 1272. Vương Nghiêu Mỹ. Giáo trình Tiếng Trung tăng cường : Giáo trình tổng hợp = 预

科汉语强化教程系列 : 综合课本 / Tổng ch.b.: Vương Nghiêu Mỹ, Lý An ; Biên dịch: Trương 

Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 29 
cm. - 160000đ. - 500b 
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 Q.3. - 2023. - 145 tr. : minh hoạ   s569493 

 1273. Vương Nghiêu Mỹ. Giáo trình Tiếng Trung tăng cường : Giáo trình tổng hợp = 预

科汉语强化教程系列 : 综合课本 / Tổng ch.b.: Vương Nghiêu Mỹ, Lý An ; Biên dịch: Trương 

Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 29 
cm. - 200000đ. - 500b 
 Q.4. - 2023. - 193 tr. : minh hoạ   s569494 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 1274. Bài tập Khoa học tự nhiên 8 / Đinh Quang Báo, Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị 
Oanh (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 131 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- (Cánh Diều). - 29000đ. - 70000b   s569832 

 1275. Khoa học tự nhiên 8 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 
sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4606/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 
/ Mai Sỹ Tuấn (tổng ch.b.), Đinh Quang Báo, Nguyễn Văn Khánh (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. 
- H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 207 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 34000đ. - 85000b 
 Phụ lục: tr. 203   s569380 

 1276. Khoa học vui dành cho học sinh tiểu học - Sổ tay thí nghiệm siêu đơn giản / Lời: 
Trung tâm nghiên cứu Khoa học & phát minh Hàn Quốc ; Tranh: Lee Lee ; Ngọc Anh dịch. - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng. - 24 cm. - 98000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 과학 왕의 초간단 실험 노트 1 
 T.1. - 2024. - 137 tr. : tranh vẽ   s568188 

 1277. Mima Noyuri. Gi gỉ gì gi cái gì cũng biết - Dành cho lớp 1 : Ehon minh hoạ dễ hiểu 
/ Mima Noyuri ; Quang Phú dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 177 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 109000đ. 
- 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 絵でよくわかる科学のなぜ1年生   s570302 

 1278. Notebook Khoa học tự nhiên 7 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Mai Trọng 
Ý. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 44 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 50000đ. - 2000b   s568356 

TOÁN HỌC 

 1279. Bài giảng Giải tích I : Hàm số một biến số - Tích phân - Hàm số nhiều biến số / 
Đoàn Công Định, Trịnh Ngọc Hải, Phạm Thị Hoài... - H. : Bách khoa Hà Nội, 2024. - 135 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 30000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Bách khoa Hà Nội. Khoa Toán - Tin. - Thư mục cuối chính văn   
s569903 

 1280. Bài tập em học Toán 6 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : 
Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Vũ Hữu Bình. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Sư phạm. 
- 24 cm. - 65000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 144 tr. : hình vẽ, bảng   s569816 

 1281. Bài tập phát triển năng lực Toán 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Ngô Hoàng Long (ch.b.), Trần Cường, Phạm Anh Minh... - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 
32000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 92 tr. : hình vẽ, bảng   s569835 
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 1282. Bài tập phát triển năng lực Toán 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Ngô Hoàng Long (ch.b.), Trần Cường, Phạm Anh Minh... - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 
32000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 87 tr. : hình vẽ, bảng   s569837 

 1283. Bài tập phát triển năng lực Toán 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Ngô Hoàng Long (ch.b.), Trần Cường, Phạm Anh Minh... - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 
32000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 100 tr. : hình vẽ, bảng   s569838 

 1284. Bài tập phát triển năng lực Toán 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Ngô Hoàng Long (ch.b.), Trần Cường, Phạm Anh Minh... - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 
32000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 99 tr. : hình vẽ, bảng   s569836 

 1285. Bài tập phát triển năng lực Toán 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Ngô Hoàng Long (ch.b.), Trần Cường, Nguyễn Thị Thanh Hà... - H. : Đại học Sư phạm. - 24 
cm. - 40000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 131 tr. : hình vẽ, bảng   s569839 

 1286. Bài tập phát triển năng lực Toán 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Ngô Hoàng Long (ch.b.), Trần Cường, Phạm Anh Minh... - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 
40000đ. - 1000b 
 Tên sách ngoài bìa: Bài tập phát triển năng lực Toán lớp 7 
 T.1. - 2024. - 131 tr. : hình vẽ, bảng   s569840 

 1287. Bài tập phát triển năng lực Toán 8 : Theo Chương tình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Ngô Hoàng Long (ch.b.), Trần Cường, Phạm Anh Minh... - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 
45000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 139 tr. : hình vẽ, bảng   s569841 

 1288. Bài tập phát triển năng lực Toán 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Ngô Hoàng Long (ch.b.), Trần Cường, Phạm Anh Minh... - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 
48000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 152 tr. : hình vẽ, bảng   s569842 

 1289. Bài tập Toán 7 / Đỗ Đức Thái. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. 
- (Cánh Diều). - 26000đ. - 60000b 
 T.1. - 2024. - 127 tr. : hình vẽ, bảng   s569088 

 1290. Bảng cửu chương mở rộng / Joe Harris ; Phạm Thị Hoài Phương dịch. - H. : Dân 
trí, 2023. - 64 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - (Carol Vorderman)(Tủ sách Học giỏi toán). - 118000đ. 
- 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Carol Vorderman's times table made easy   s568669 

 1291. Bộ đề kiểm tra Toán 7 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Bám 
sát SGK "Chân trời sáng tạo" / Trịnh Văn Bằng. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2024. - 152 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 68000đ. - 1000b   s569087 

 1292. Bồi dưỡng và luyện thi vào lớp 10 THPT môn Toán / Mai Xuân Vinh, Trần Huy 
Hưng. - Tái bản lần thứ 8, có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 216 tr. 
: hình vẽ ; 24 cm. - 55000đ. - 7000b   s568382 

 1293. Cẩm nang Chứng minh ba điểm thẳng hàng : Sách dùng cho học sinh các lớp 7, 8, 
9 / Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Nguyễn Anh Hoàng, Nguyễn Đức Hoà... - H. : Dân trí, 2024. - 462 
tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 298000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 409-462   s569328 
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 1294. Cẩm nang Vẽ thêm hình phụ trong giải toán hình học phẳng : Sách dùng cho học 
sinh các lớp 7, 8, 9 / Nguyễn Đức Tấn. - H. : Dân trí, 2024. - 652 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
326000đ. - 3000b   s569325 

 1295. Chuyên đề học tập Toán 10 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê 
duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 
28/01/2022 / Đỗ Đức Thái (tổng ch.b.), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà... - Tái bản lần thứ 
2. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 14000đ. - 40000b   
s569376 

 1296. Chuyên đề học tập Toán 11 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê 
duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4607/QĐ-BGDĐT ngày 
28/12/2022 / Đỗ Đức Thái (tổng ch.b.), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà... - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 75 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 15000đ. - 40000b   
s569377 

 1297. Đề đánh giá năng lực Toán 7 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Trần Thị Hồng Linh, Nguyễn Văn Bắc, Trần Ngọc Danh. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 
100 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 50000đ. - 2000b   s569653 

 1298. Đinh Vinh Hiển. Giáo trình Xác suất và thống kê : Tài liệu dùng cho hệ Đại học / 
Đinh Vinh Hiển (ch.b.), Nguyễn Đình Inh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - 172 tr. : bảng ; 24 cm. - 45000đ. - 500b 
 Thư mục cuối chính văn   s568436 

 1299. Định hướng phát triển năng lực Toán 6 : Bám sát SGK Kết nối tri thức với cuộc 
sống / Nguyễn Đức Tấn, Võ Mộng Trình. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 85000đ. - 
1000b 
 T.2. - 2024. - 189 tr. : minh hoạ   s568402 

 1300. Định hướng và phát triển tư duy giải bài tập toán khó lớp 6 : Bồi dưỡng học sinh 
giỏi Toán... / Nguyễn Đức Tấn. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 
85000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 197 tr. : minh hoạ   s568403 

 1301. Đoàn Thế Hiếu. Giáo trình Hình học tuyến tính / Đoàn Thế Hiếu (ch.b.), Nguyễn 
Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Thị Thanh Loan. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 171 tr. : hình vẽ ; 25 cm. 
- 60000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Sư phạm. - Thư mục: tr. 167-168   s570051 

 1302. Em học Toán 9 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : Dùng 
chung cho các bộ SGK hiện hành / Vũ Hữu Bình. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 95000đ. - 
2000b 
 T.1. - 2024. - 168 tr. : minh hoạ   s569757 

 1303. Em học Toán 9 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : Dùng 
chung cho các bộ SGK hiện hành / Vũ Hữu Bình. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 95000đ. - 
2000b 
 T.2. - 2024. - 175 tr. : minh hoạ   s569758 

 1304. Fisher, Len. Lý thuyết trò chơi ứng dụng trong cuộc sống thường ngày / Len Fisher 
; Khánh Trang dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 207 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 139000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Rock, paper, scissors   s569998 

 1305. Giáo trình Giải tích hàm : Không gian mêtric, không gian tôpô / Thái Thuần Quang 
(ch.b.), Lê Văn An, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Đặng Thiên Thư. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2024. - viii, 113 tr. ; 24 cm. - 70000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 109   s569075 
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 1306. Giúp bé phát triển tiềm năng Toán học : 3 tuổi / MiloKids b.s. - Tái bản lần 1. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 67 tr. : tranh vẽ ; 29 cm. - 45000đ. - 2000b   s569575 

 1307. Giúp bé phát triển tiềm năng Toán học : 5 tuổi / MiloKids b.s. - Tái bản lần 1. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 67 tr. : tranh màu ; 29 cm. - 45000đ. - 2000b   s569576 

 1308. Hướng dẫn ôn thi vào lớp 10 THPT môn Toán / Cao Văn Giáp, Nguyễn Hữu Thiêm, 
Nguyễn Thị Hợp. - Tái bản có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 171 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 45000đ. - 8800b   s568787 

 1309. Kì thi Toán quốc tế Kangaroo - Các chuyên đề chọn lọc cấp độ 4 / Lê Anh Vinh 
(ch.b.), Đặng Thị Phương Anh, Đỗ Duy Hiếu... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2023. - 197 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 80000đ. - 1200b 
 Thư mục: tr. 197   s569570 

 1310. Kiến thức cần nhớ môn Toán 6 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn 
Đức Tấn, Võ Thành Hưng. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 21 tr. : minh hoạ ; 16x24 cm. - 
68000đ. - 2000b   s568789 

 1311. Kiến thức cần nhớ môn Toán 7 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn 
Đức Tấn, Võ Thành Hưng. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 21 tr. : minh hoạ ; 16x24 cm. - 
68000đ. - 2000b   s568790 

 1312. Kiến thức cần nhớ môn Toán 8 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn 
Đức Tấn, Võ Thành Hưng. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 21 tr. : minh hoạ ; 16x24 cm. - 
68000đ. - 2000b   s568791 

 1313. Kiến thức cần nhớ môn Toán 9 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn 
Đức Tấn, Võ Thành Hưng. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 21 tr. : minh hoạ ; 16x24 cm. - 
68000đ. - 2000b   s568792 

 1314. 100 đề kiểm tra Toán 7 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / 
Nguyễn Đỗ Chiến, Nguyễn Dương Thịnh, Hà Văn Nhân... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 227 
tr. : hình vẽ, bảng ; 29 cm. - 159000đ. - 5000b   s569780 

 1315. 500 bài tập cơ bản và nâng cao Toán 6 : Đánh giá và phát triển năng lực Toán / 
Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Đoàn Vũ, Nguyễn Bình Dương. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2024. - 204 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 98000đ. - 2000b   s569589 

 1316. 500 bài Toán chọn lọc 6 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : 
Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Ngọc Đạm, Nguyễn Quang Hanh, Ngô Long 
Hậu. - Tái bản lần 8. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 210 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
80000đ. - 1000b   s568404 

 1317. 500 bài Toán chọn lọc 10 : Dùng chung cho các bộ sách giáo khoa hiện hành / Vũ 
Quốc Chung (ch.b.), Tạ Thị Ánh, Phạm Thị Hương Lan. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. 
- 203 tr. : hình vẽ, bảng ; 29 cm. - 150000đ. - 5000b   s569518 

 1318. Ngô Lâm Xuân Châu. Giáo trình Hình học Affine và hình học Euclide : Trình độ 
đại học ngành Sư phạm Toán học / Ngô Lâm Xuân Châu (ch.b.), Nguyễn Thị Minh Vân. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - vi, 195 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 120000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Quy Nhơn. - Thư mục: tr. 191   s569073 

 1319. Nguyễn Ngọc Huề. Một số kiểu hàm lồi suy rộng và ứng dụng / Nguyễn Ngọc Huề. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 143 tr. ; 24 cm. - 108000đ. - 
500b 
 Thư mục: tr. 139-142   s568450 
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 1320. Nguyễn Thị Mộng Ngọc. Giáo trình Xác suất thống kê : Dành cho các ngành Khoa 
học kỹ thuật / Nguyễn Thị Mộng Ngọc (ch.b.), Nguyễn Văn Thìn, Nguyễn Thị Hồng Nhung. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - x, 223 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 
25000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên   
s570068 

 1321. Nguyễn Văn Khuê. Phép tính vi phân - Dạng vi phân trong không gian Banach / 
Nguyễn Văn Khuê, Lê Mậu Hải. - In lần thứ 5. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 143 tr. : hình 
vẽ ; 21 cm. - 45000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 143   s569821 

 1322. Notebook Toán 6 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Trịnh Văn Bằng. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 45 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 68000đ. - 2000b   s568360 

 1323. Notebook Toán 7 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Trịnh Văn Bằng. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 39 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 68000đ. - 2000b   s568361 

 1324. Notebook Toán 8 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Trịnh Văn Bằng. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 45 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 68000đ. - 2000b   s568362 

 1325. Ôn luyện cơ bản và nâng cao Toán 6 : Biên soạn theo Chương trình SGK mới / 
Nguyễn Thị Tuyền, Ngô Thị Hà, Đỗ Anh Thư. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 27 cm. - 75000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 171 tr. : minh hoạ   s569593 

 1326. Ôn luyện cơ bản và nâng cao Toán 6 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới : Bám sát SGK Cánh Diều / Nguyễn Thị Tuyền, Ngô Thị Hà, Đỗ Anh Thư. - Tái bản 
lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 75000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 167 tr. : hình vẽ, bảng   s569594 

 1327. Ôn luyện cơ bản và nâng cao Toán 6 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới : Bám sát SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Thị Tuyền, Ngô Thị Hà, Đỗ 
Anh Thư. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 75000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 171 tr. : hình vẽ, bảng   s569597 

 1328. Ôn luyện cơ bản và nâng cao Toán 7 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới : Bám sát SGK Cánh Diều / Nguyễn Thị Tuyền, Ngô Thị Hà, Đỗ Anh Thư, Trần 
Thuỷ Trúc. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 70000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 143 tr. : hình vẽ, bảng   s569595 

 1329. Ôn luyện cơ bản và nâng cao Toán 7 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới : Bám sát SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Thị Tuyền, Ngô Thị Hà, Đỗ 
Anh Thư, Trần Thuỷ Trúc. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 75000đ. 
- 1000b 
 T.1. - 2024. - 159 tr. : hình vẽ, bảng   s569596 

 1330. Ôn luyện môn Toán thi vào lớp 10 : Dùng cho học sinh lớp 9 : Dùng chung cho các 
bộ SKG hiện hành / Nguyễn Đức Tấn, Thái Nhật Phượng, Võ Mộng Trình... - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2024. - 320 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 140000đ. - 1000b   s568383 

 1331. Ôn tập - kiểm tra nâng cao và phát triển năng lực Toán 7 / Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn 
Võ Lan Thảo, Nguyễn Bình Dương, Tạ Hồ Thị Dung. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 27 cm. - 53000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 102 tr. : hình vẽ, bảng   s569588 
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 1332. POMATH - Toán tư duy cho trẻ em : 4 - 6 tuổi / Chu Cẩm Thơ (ch.b.), Lưu Thanh 
Hà, Trịnh Thị Lộc... - Tái bản lần thứ 8. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 99000đ. - 
2000b 
 T.2. - 2024. - 87 tr. : minh hoạ   s569592 

 1333. Rèn kỹ năng giải các dạng bài Toán lớp 6 : Cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông mới / Nguyễn Xuân Nam (ch.b.), Trần Thị Den Ni. - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 99000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 219 tr. : hình vẽ, bảng   s569585 

 1334. Rèn kỹ năng giải các dạng bài Toán lớp 6 : Cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông mới / Nguyễn Xuân Nam (ch.b.), Trần Thị Den Ni. - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 99000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 187 tr. : hình vẽ, bảng   s569586 

 1335. Siêu nhí khám phá Toán tư duy : Phát triển toàn diện IQ Toán học dành cho bé 3 - 
4 tuổi / 1980Edu. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Dân trí, 2024. - 63 tr., 2 tr. đề can : tranh màu ; 27 
cm. - 79000đ. - 2000b   s569333 

 1336. Siêu nhí khám phá Toán tư duy : Phát triển toàn diện IQ Toán học dành cho bé 4 - 
5 tuổi / 1980Edu. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Dân trí, 2024. - 71 tr., 4 tr. đề can : minh hoạ ; 27 
cm. - 99000đ. - 2000b   s569324 

 1337. Siêu nhí khám phá Toán tư duy : Phát triển toàn diện IQ Toán học dành cho bé 5 - 
6 tuổi / 1980Edu. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Dân trí, 2024. - 79 tr., 2 tr. đề can : minh hoạ ; 27 
cm. - 99000đ. - 2000b   s569334 

 1338. Siêu trọng tâm lý thuyết, dạng bài và bài tập môn Toán lớp 11 : Bám sát nội dung 
cả 3 bộ sách: Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo / Nguyễn Thị Huyền Nga (ch.b.), 
Lê Thị Hải Yến. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 159 tr. : hình vẽ, bảng ; 22 cm. - 170000đ. - 7000b   
s570158 

 1339. Sổ tay kiến thức - phương pháp - dạng bài Toán Đại số và Hình học 7 / Nguyễn 
Xuân Nam, Ngô Đình Minh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 343 tr. : hình vẽ, bảng ; 
21 cm. - 99000đ. - 2000b   s569072 

 1340. Tài liệu kiến thức cơ bản Toán 9 : Tài liệu dạy và học. Ôn tập kiểm tra học kì. Bồi 
dưỡng học sinh giỏi. Ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 / Huỳnh Khanh, Võ Tam Dân, Đặng Văn 
Được. - H. : Dân trí, 2024. - 159 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 49000đ. - 2000b   s568673 

 1341. Tài liệu ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán / Từ Hữu Sơn (ch.b.), Phan 
Mạnh Trường, Phan Đăng Nhân... - Nghệ Anh : Đại học Vinh, 2024. - 239 tr. : hình vẽ ; 24 cm. 
- 68000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 237   s568498 

 1342. Takenote Toán 6 / Vũ Thành Luân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 32 tr. : 
minh hoạ ; 21 cm. - 119000đ. - 500b   s568359 

 1343. Toán 9 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong 
cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4338/QĐ-BGDĐT ngày 18/12/2023 / Đỗ Đức Thái 
(tổng ch.b.), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt... - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 
22000đ. - 90000b 
 T.1. - 2024. - 127 tr. : minh hoạ   s569767 

 1344. Toán nâng cao lớp 6 : Bồi dưỡng và phát triển năng lực toán / Nguyễn Đức Tấn, 
Nguyễn Đức Hoà, Nguyễn Đoàn Vũ. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. 
- 65000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 139 tr. : hình vẽ, bảng   s569587 
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 1345. Tổng hợp các bài toán phổ dụng Hình học 7 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện 
hành / Vũ Thế Hựu, Nguyễn Khắc An, Nguyễn Vĩnh Cận, Hoa Mạnh Tường. - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 124 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 55000đ. - 1000b   s568405 

 1346. Tư duy tìm cách giải toán Hình học 6 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới. Định hướng phát triển năng lực : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn 
Toàn Anh. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 195 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - 79000đ. - 1000b   s569101 

 1347. Võ Quốc Phong. Cơ sở hàm phức một biến / Võ Quốc Phong, Nguyễn Thị Huyền 
Nga. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 185 tr. : hình vẽ ; 21 cm. 
- 20000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. - 
Thư mục: tr. 185   s570066 

THIÊN VĂN HỌC 

 1348. Holland, Simon. Các ngôi sao và các hành tinh = Stars and planets : Dành cho trẻ 
em từ 6 tuổi trở lên / Simon Holland b.s. ; Thu Phong dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 56 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức. Bách khoa tri thức về 
khám phá thế giới cho trẻ em). - 55000đ. - 1000b   s570159 

 1349. Tân Việt. Bàn về Lịch vạn niên 2024 - 2028 / B.s.: Tân Việt, Thiều Phong. - In lần 
thứ 34, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Văn hoá dân tộc, 2024. - 191 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
70000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 176-186. - Thư mục: tr. 187   s569440 

VẬT LÝ  

 1350. Bài tập nâng cao Vật lí 9 : Bồi dưỡng học sinh giỏi. Dùng chung cho các bộ SGK 
hiện hành / Nguyễn Thanh Hải. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 199 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. 
- 89000đ. - 1000b   s568776 

 1351. Gifford, Clive. Những màu sắc làm nên lịch sử : Màu sắc đã định hình nền văn minh 
nhân loại như thế nào? : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Clive Gifford ; Minh hoạ: Marc 
Etienne Peintre ; Thu Trang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 64 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tủ 
sách Bách khoa tri thức). - 88000đ. - 2000b   s568552 

 1352. Khoa học tích hợp - Sách bài tập Vật lý = Combined and co-ordinated sciences : 
Chỉ dùng cho Vinschool / Mary Jones, Richard Harwood, Ian Lodge, David Sang ; Dịch: 
Nguyễn Lâm Duy... ; H.đ.: Đặng Đình Long... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 136 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 28 cm. - 2100b   s569623 

 1353. Khoa học tích hợp - Sách giáo khoa Vật lý = Combined and co-ordinated sciences 
: Chỉ dùng cho Vinschool / Mary Jones, Richard Harwood, Ian Lodge, David Sang ; Dịch: 
Nguyễn Lâm Duy... ; H.đ.: Đặng Đình Long... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 334 tr. : minh 
hoạ ; 28 cm. - 2100b   s569622 

 1354. Ký ức người trong cuộc : Kỷ niệm 40 năm khôi phục, vận hành và khai thác lò phản 
ứng hạt nhân Đà Lạt 1984 -2024 / Phạm Duy Hiển, Ngô Quang Huy, Trần Hà Anh... - H. : Lao 
động, 2024. - 338 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu hạt nhân   s570244 
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 1355. Lê Quang Toại. Cơ lý thuyết và các ứng dụng trong cơ thống kê / Lê Quang Toại, 
Võ Quốc Phong. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 389 tr. : hình 
vẽ ; 21 cm. - 35000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 389   s570064 

 1356. Nguyễn Thị Thuỷ. Giáo trình Nhiệt học / Nguyễn Thị Thuỷ. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 274 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 86000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 275-276   s569074 

 1357. Phan Hồng Liên. Cơ sở Lý thuyết toàn ảnh / Phan Hồng Liên, Nguyễn Tuấn Anh, 
Nguyễn Thế Toàn. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 191 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
152000đ. - 80b 
 Phụ lục: tr. 151-185. - Thư mục: tr. 187-191   s568721 

 1358. Tư duy giải tự luận Khoa học tự nhiên 8 - Phần Vật lí : Các chủ đề: Khối lượng 
riêng. Áp suất. Moment lực, đòn bẩy. Điện và nhiệt : Theo Chương trình GDPT mới : Dùng 
chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm Hữu Hiếu, Hoàng Trọng Kỳ Anh (ch.b.), Huỳnh Gia 
Bảo... - H. : Dân trí, 2024. - 184 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 139000đ. - 1000b   s569335 

 1359. Whipple, Tom. Sợ gì môn Lý : Bổ trợ kiến thức vật lý mà không buồn ngủ : Từ ba 
định luật Newton đến những chú ếch bay / Lời: Tom Whipple ; Minh hoạ: James Davies ; Dịch: 
Nguyễn Hữu Nhã... - H. : Thế giới, 2024. - 202 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 99000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Get ahead in... physics   s570324 

HOÁ HỌC 

 1360. Bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học 9 theo chuyên đề : Dùng chung cho các bộ SGK 
hiện hành / Nguyễn Xuân Trường, Quách Văn Long, Hoàng Thị Thúy Hương. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2024. - 268 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 125000đ. - 1500b   s570038 

 1361. Các tiền đề và dấu hiệu tìm kiếm vỏ và kết hạch Fe-Mn khu vực Tây Nam trũng sâu 
Biển Đông / Nguyễn Như Trung (ch.b.), Phạm Tích Xuân, Nguyễn Văn Phổ... - H. : Khoa học 
Tự nhiên và Công nghệ, 2023. - 369 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Bộ sách Chuyên khảo Biển và 
Công nghệ biển). - 270000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. - Thư mục: tr. 343-369   
s568767 

 1362. Chuyên đề học tập Hoá học 10 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 
28/01/2022 / Ch.b.: Trần Thành Huế (tổng ch.b.), Nguyễn Ngọc Hà. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Đại học Sư phạm, 2024. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 16000đ. - 30000b   s569362 

 1363. Chuyên đề học tập Hoá học 11 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4607/QĐ-BGDĐT ngày 
28/12/2022 / Trần Thành Huế (tổng ch.b.), Vũ Quốc Trung (ch.b.), Nguyễn Tiến Công, Dương 
Bá Vũ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 67 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh 
Diều). - 15000đ. - 30000b   s569363 

 1364. Đặng Việt Hưng. Hoá học và hoá lý polyme / Đặng Việt Hưng, Bùi Chương. - H. : 
Bách khoa Hà Nội, 2024. - 339 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 150000đ. - 290b 
 Thư mục: tr. 339   s569910 

 1365. Giáo trình Hoá vô cơ : Dùng cho sinh viên ngành Sư phạm Hoá học / Phan Thị 
Hồng Tuyết, Nguyễn Hoa Du (ch.b.), Lê Thế Tâm, Phan Thị Minh Huyền. - Nghệ An : Đại học 
Vinh. - 27 cm. - 150000đ. - 350b 
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 T.1: Hoá học các nguyên tố. - 2024. - 320 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục: tr. 317-319   
s569625 

 1366. Hoá học 10 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 / Trần 
Thành Huế (tổng ch.b.), Nguyễn Ngọc Hà (ch.b.), Dương Bá Vũ. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại 
học Sư phạm, 2024. - 119 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 24000đ. - 23000b 
 Phụ lục: tr. 115-117   s569383 

 1367. Hoá học 11 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4607/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 / Trần 
Thành Huế (tổng ch.b.), Vũ Quốc Trung (ch.b.), Nguyễn Tiến Công... - Tái bản lần thứ 1. - H. 
: Đại học Sư phạm, 2024. - 140 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 27000đ. - 20000b   
s569781 

 1368. Hoá học 12 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 704/QĐ-BGDĐT ngày 01/03/2024 / Trần 
Thành Huế (tổng ch.b.), Dương Bá Vũ (ch.b.), Nguyễn Tiến Công... - H. : Đại học Sư phạm, 
2024. - 151 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 25000đ. - 66000b   s569771 

 1369. Jackson, Tom. Ngại gì môn Hoá : Bổ trợ kiến thức hoá học mà không buồn ngủ : 
Từ bảng tuần hoàn đến sự tuyệt chủng / Lời: Tom Jackson ; Minh hoạ: James Davies ; Dịch: 
Lê Hoàn Ngọc... - H. : Thế giới, 2024. - 230 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 109000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Get ahead in... chemistry. - Phụ lục: tr. 223-230   s570322 

 1370. Khoa học tích hợp - Sách bài tập Hoá học = Combined and co-ordinated sciences : 
Chỉ dùng cho Vinschool / Mary Jones, Richard Harwood, Ian Lodge, David Sang ; Dịch: 
Nguyễn Ngọc Hưng... ; H.đ.: Đặng Đình Long... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 139 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 28 cm. - 2100b   s569619 

 1371. Khoa học tích hợp - Sách giáo khoa Hoá học = Combined and co-ordinated sciences 
: Chỉ dùng cho Vinschool / Mary Jones, Richard Harwood, Ian Lodge, David Sang ; Dịch: 
Nguyễn Ngọc Hưng... ; H.đ.: Đặng Đình Long... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 303 tr. : 
minh hoạ ; 28 cm. - 2100b   s569618 

 1372. 50 đề minh hoạ 2024 môn Hoá học / Lê Quỳnh Trang, Trần Công Minh, Phạm Hùng 
Vương. - H. : Dân trí, 2024. - 292 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Sách ID - Một cuộc cách mạng 
Sách). - 200000đ. - 20000b   s569329 

 1373. Nguyễn Lê Mỹ Linh. Giáo trình Nhiệt động hoá học / Nguyễn Lê Mỹ Linh (ch.b.), 
Hoàng Văn Đức, Trần Đông Tiến. - Huế : Đại học Huế, 2023. - xi, 250 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 
cm. - 200000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Sư phạm. - Thư mục: tr. 226-234. - Phụ lục: tr. 
235-250   s569679 

 1374. Sổ tay Hoá học 10 : Kiến thức - Phương pháp - Dạng bài : Sách theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Trần Thị Yến (ch.b.), Lê Thị Thu Hiền. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 242 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 89000đ. - 2000b   s568348 

 1375. Sổ tay học nhanh toàn diện kiến thức và dạng bài Hoá học lớp 10 - 11 - 12 / Trần 
Thị Yến. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 350 tr. : hình vẽ, bảng ; 
21 cm. - 119000đ. - 2000b   s569091 

 1376. Tự học toàn diện Hoá học : Từ cơ bản đến nâng cao lớp 9... / Đào Thị Hoàng Ly, 
Đoàn Lương Hưng. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 282 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 27 cm. - (Tủ sách Tự học đột phá). - 99000đ. - 1500b   s569498 
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KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 

 1377. Các kiểu quặng hoá vàng miền Bắc Việt Nam / Trần Tuấn Anh, Nevolko P. A., Trần 
Trọng Hoà... - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2024. - 255 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Bộ 
sách chuyên khảo Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Việt Nam). - 230000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. - Thư mục: 235-255   
s569843 

 1378. Quiz! Khoa học kì thú: Núi lửa - Động đất : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kwon 
Chan Ho ; Thanh Thuỷ dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2024. - 195 tr. : tranh màu ; 
21 cm. - (Tủ sách Bổ trợ kiến thức nhà trường). - 68000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 퀴즈 과학 상식: 화산, 지진; Tên sách tiếng Anh: Quiz science 
common sense: Volcano, earthquake   s568062 

SINH VẬT HOÁ THẠCH VÀ ĐỜI SỐNG TIỀN SỬ 

 1379. Hệ động vật Trùng lỗ trầm tích đáy biển sâu ở Nam trung tâm Biển Đông và vùng 
biển Nam - Tây Nam quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam : Đa dạng sinh học, đặc trưng và giá trị / 
Nguyễn Ngọc (ch.b.), Nguyễn Như Trung, Đỗ Huy Cường... - H. : Khoa học Tự nhiên và Công 
nghệ, 2023. - 542 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Bộ sách Chuyên khảo Biển và Công nghệ biển). - 
330000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. - Thư mục: tr. 411-455. - 
Phụ lục: tr. 457-542   s568764 

KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH VẬT HỌC  

 1380. Bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học 9 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phan 
Khắc Nghệ (ch.b.), Hồ Văn Thắng. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 284 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - 130000đ. - 1500b   s569817 

 1381. Chuyên đề học tập Sinh học 12 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 88/QĐ-BGDĐT ngày 
05/01/2024 / Đinh Quang Báo (tổng ch.b.), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền... - H. : Đại học 
Sư phạm, 2024. - 64 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 14000đ. - 25000b   s569760 

 1382. Giáo trình Giải phẫu động vật : Dành cho sinh viên đại học ngành chăn nuôi, thú y 
/ Đặng Hồng Quyên (ch.b.), Nguyễn Bá Tiếp, Nguyễn Văn Lưu, Đỗ Thị Thu Hường. - H. : 
Nông nghiệp, 2024. - viii, 439 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 120000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trường Đại học Nông - Lâm Bắc 
Giang. - Thư mục: tr. 438-439   s569956 

 1383. Giáo trình Sinh học đại cương / Nguyễn Văn Thuận, Trần Văn Giang (ch.b.), Trần 
Quốc Dung... - Huế : Đại học Huế, 2023. - ix, 279 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 250000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Sư phạm. - Thư mục: tr. 278-279   s569673 

 1384. Khoa học tích hợp - Sách bài tập Sinh học = Combined and co-ordinated sciences : 
Chỉ dùng cho Vinschool / Mary Jones, Richard Harwood, Ian Lodge, David Sang ; Dịch: Lê 
Phan Quốc... ; H.đ.: Đặng Đình Long... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 233 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 28 cm. - 2100b   s569621 

 1385. Khoa học tích hợp - Sách giáo khoa Sinh học = Combined and co-ordinated sciences 
: Chỉ dùng cho Vinschool / Mary Jones, Richard Harwood, Ian Lodge, David Sang ; Dịch: Lê 
Phan Quốc... ; H.đ.: Đặng Đình Long... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 233 tr. : minh hoạ ; 
28 cm. - 2100b   s569620 



110 
 

 1386. Nguyễn Thị Bình. Nghiên cứu đa dạng khu hệ vi khuẩn quanh nấm mục trắng thuỷ 
phân Lignocellulose và khai thác gene mã hoá Cellulase bằng kỹ thuật Metageneomics : Sách 
chuyên khảo / Nguyễn Thị Bình. - H. : Lao động, 2024. - 183 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 89000đ. 
- 300b 
 Thư mục: tr. 156-180. - Phụ lục: tr. 181-183   s568856 

 1387. Quiz! Khoa học kì thú: Sa mạc - Rừng rậm : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Ha Jong 
Joon ; Tranh: Oh Soo Jin ; Hồng Hà dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 195 tr. 
: tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Bổ trợ kiến thức nhà trường). - 68000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 퀴즈! 과학 상식22: 사막정글   s568061 

 1388. Sinh học 12 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 88/QĐ-BGDĐT ngày 05/01/2024 / Đinh 
Quang Báo (tổng ch.b.), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyền... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 
167 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 29000đ. - 30000b   s569759 

 1389. Sinh thái môi trường và biến đổi khí hậu / Phạm Ngọc Hoài, Nguyễn Minh Ty 
(ch.b.), Phan Thị Thanh Huyền, Trần Thành Thái. - H. : Xây dựng, 2024. - 188 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 124000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 182-185   s569421 

 1390. Thắc mắc về vi khuẩn - Ai khiến da tớ ngứa ngáy? : Dành cho lứa tuổi 2+ / Buke 
Buke ; Hoàng Phương Thuý dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 26 tr. : tranh 
màu ; 20x21 cm. - 25000đ. - 2000b   s568211 

 1391. Thắc mắc về vi khuẩn - Ai khiến tớ đau bụng? : Dành cho lứa tuổi 2+ / Buke Buke 
; Hoàng Phương Thuý dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 26 tr. : tranh màu ; 
20x21 cm. - 25000đ. - 2000b   s568209 

 1392. Thắc mắc về vi khuẩn - Ai khiến tớ hắt xì? : Dành cho lứa tuổi 2+ / Buke Buke ; 
Hoàng Phương Thuý dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 26 tr. : tranh màu ; 
20x21 cm. - 25000đ. - 2000b   s568212 

 1393. Thắc mắc về vi khuẩn - Ai khiến vết thương tớ nhức nhối? : Dành cho lứa tuổi 2+ / 
Buke Buke ; Hoàng Phương Thuý dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 26 tr. : 
tranh màu ; 20x21 cm. - 25000đ. - 2000b   s568208 

 1394. Thắc mắc về vi khuẩn - Ai là thủ phạm gây sâu răng? : Dành cho lứa tuổi 2+ / Buke 
Buke ; Hoàng Phương Thuý dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 26 tr. : tranh 
màu ; 20x21 cm. - 25000đ. - 2000b   s568213 

 1395. Thắc mắc về vi khuẩn - Có vi khuẩn tốt không? : Dành cho lứa tuổi 2+ / Buke Buke 
; Hoàng Phương Thuý dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 26 tr. : tranh màu ; 
20x21 cm. - 25000đ. - 2000b   s568210 

THỰC VẬT 

 1396. Nghiên cứu một số loài giảo cổ lam (Gynostemma SPP.) ở Việt Nam / Phạm Thanh 
Kỳ (ch.b.), Phạm Tuấn Anh, Thân Thị Kiều My, Đinh Thị Thanh Thuỷ. - H. : Khoa học và Kỹ 
thuật, 2024. - 263 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 450000đ. - 300b 
 Thư mục trong chính văn   s569446 

ĐỘNG VẬT  
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 1397. Cuốn sách khổng lồ về các loài động vật biển = Big book of sea creatures : Với 4 
trang gấp khổng lồ : Dành cho trẻ em từ 5 - 15 tuổi / Minna Lacey ; Tranh: Fabiano Fiorin ; 
Quách Cẩm Phương dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Thanh niên, 2024. - 12 tr. : tranh màu ; 29 
cm. - (Tủ sách Tương tác). - 168000đ. - 1000b   s569381 

 1398. Lưỡng cư, bò sát ở Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An / Hoàng Ngọc Thảo, 
Ông Vĩnh An, Đậu Quang Vinh... - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2024. - 249 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 180000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Hồng Đức... - Thư mục: tr. 231-241   s568763 

 1399. Lưu Thị Dung. Giáo trình Mô phôi học thuỷ sản / Lưu Thị Dung, Phạm Quốc Hùng. 
- Tái bản lần 1, có chỉnh sửa bổ sung. - H. : Nông nghiệp, 2024. - 144 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - 
98000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 141-143   s569953 

 1400. Thảo cầm viên Sài Gòn - Giá trị truyền thống và triển vọng phát triển / Trần Ngọc 
Thêm, Phan Thị Thu Hiền, Huỳnh Quốc Thắng... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. 
Hồ Chí Minh, 2024. - 395 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh... - Thư mục cuối mỗi bài   s570078 

 1401. Thú Việt Nam / Colin P. Groves, Paulina D. Jenkins, Nguyễn Vĩnh Thanh... - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 500b 
 T.2: Bộ Carnivora và Eulipotyphla. - 2024. - 168 tr. : ảnh. - Thư mục cuối mỗi phần   
s569517 

CÔNG NGHỆ   

 1402. Chuyên đề học tập Công nghệ 10 - Thiết kế và công nghệ : Sách đã được Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 
442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 / Nguyễn Trọng Khanh (tổng ch.b.), Nguyễn Thế Công 
(ch.b.), Nguyễn Thị Mai Lan... - Huế : Đại học Huế, 2022. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh 
Diều). - 20000đ. - 21000b   s569640 

 1403. Chuyên đề học tập Công nghệ 10 - Thiết kế và công nghệ : Sách đã được Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 
442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 / Nguyễn Trọng Khanh (tổng ch.b.), Nguyễn Thế Công 
(ch.b.), Nguyễn Thị Mai Lan... - Tái bản lần thứ 1. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 71 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 20000đ. - 8000b   s569639 

 1404. Công nghệ 10 - Thiết kế và công nghệ : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT 
ngày 28/01/2022 / Nguyễn Trọng Khanh (tổng ch.b.), Nguyễn Thế Công (ch.b.), Nguyễn Trọng 
Doanh... - Huế : Đại học Huế, 2022. - 115 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 25000đ. - 
40000b   s569637 

 1405. Công nghệ 10 - Thiết kế và công nghệ : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT 
ngày 28/01/2022 / Nguyễn Trọng Khanh (tổng ch.b.), Nguyễn Thế Công (ch.b.), Nguyễn Trọng 
Doanh... - Tái bản lần thứ 1. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 115 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh 
Diều). - 25000đ. - 20000b   s569636 

 1406. Công nghệ 10 - Thiết kế và công nghệ : Sách giáo viên / Nguyễn Trọng Khanh (tổng 
ch.b.), Nguyễn Thế Công (ch.b.), Nguyễn Trọng Doanh... - Huế : Đại học Huế, 2022. - 195 tr. 
: hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 51000đ. - 2000b   s570035 
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 1407. Dấu ấn 10 năm Luật Khoa học và Công nghệ với doanh nghiệp doanh nhân Việt 
Nam. - H. : Tri thức, 2024. - 360 tr. : ảnh ; 24 cm. - 300b 
 Phụ lục: tr. 294-360   s568615 

 1408. Knight, Brooke. Phát minh năm châu xưa và nay : Dành cho lứa tuổi 10+ / Brooke 
Knight ; Vẽ: Sophie Smith ; Nguyễn Hữu Gia Bảo dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 80 tr. : tranh 
màu ; 26 cm. - 75000đ. - 2000b   s568192 

 1409. Phạm Văn Nhuần. Bài giảng Vẽ kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng AutoCAD : Dùng 
cho sinh viên Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội / Phạm Văn Nhuần, Nguyễn Văn 
Nhiên. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2024. - 123 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 65000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 122   s569697 

 1410. Tài liệu tham khảo: Vẽ kỹ thuật / Nguyễn Thanh Cường (ch.b.), Đỗ Minh Cường, 
Vệ Quốc Linh... - Huế : Đại học Huế, 2023. - vi, 232 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 150000đ. - 
50b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Nông Lâm. - Phụ lục: tr. 153-228. - Thư mục: 
tr. 232   s569680 

Y HỌC  

 1411. Akira Ikegawa. Mẹ Nhật thai giáo : Cảm ơn con đã chọn bố mẹ / Akira Ikegawa ; 
Lê Giang dịch. - In lần 11. - H. : Lao động, 2024. - 163 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 89000đ. - 1500b   
s570285 

 1412. Akiyoshi Horie. Phương pháp ăn uống cải thiện lưu thông máu / Akiyoshi Horie ; 
Như Nữ dịch. - In lần 8. - H. : Công Thương, 2024. - 210 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b   s569982 

 1413. Benson, Herbert. Cách mạng liệu pháp thư giãn : Nâng cao sức khoẻ bằng khoa học 
và di truyền học của điều trị thân tâm / Herbert Benson, William Proctor ; Phong Du dịch ; H.đ.: 
Thích Chân Pháp Khâm, Phạm Thị Vân Ngọc. - In lần thứ 2. - H. : Lao động, 2024. - 322 tr. : 
ảnh ; 24 cm. - 289000đ. - 700b 
 Nguyên tác: Relaxation revolution: The science and genetics of mind body healing   
s568911 

 1414. Cẩm nang Kỹ năng - Chăm sóc bản thân : Kiến thức và kỹ năng sống cho trẻ em. - 
H. : Kim Đồng, 2024. - 57 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Nhi đồng - Kỹ năng sống; T.1). - 35000đ. 
- 5000b   s568082 

 1415. Cẩm nang Truyền thông : Dành cho truyền thông viên, tình nguyện viên của dự án. 
- H. : Nông nghiệp, 2024. - 61 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 2616b 
 Thư mục: tr. 60   s569949 

 1416. Coué, Émile. Thực hành ám thị và tự kỷ ám thị - Phương pháp ám thị để thay đổi 
tâm thức / Émile Coué ; Lương Xuân Bách dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 151 tr. : ảnh 
; 20 cm. - 95000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: How to practice suggestion and autosuggestion   s568300 

 1417. Delay, Jean. Tâm sinh lý học con người / Jean Delay ; Nguyễn Thị Hồng Nhung 
dịch. - H. : Tri thức, 2023. - 179 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 115000đ. - 800b   s568304 

 1418. Dettmer, Philipp. Miễn dịch : Du hành thăm hệ thống bí ẩn giữ cho ta sống sót / 
Philipp Dettmer ; Biên dịch: Vân Nguyễn, Quý Tiến ; Huyền Trang h.đ. - H. : Lao động, 2023. 
- 375 tr. : hình vẽ ; 23 cm. - 399000đ. - 10000b 
 Tên sách tiếng Anh: Immune   s568863 
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 1419. Đặng Hoàng Minh. Tâm bệnh học : Sách chuyên khảo / Đặng Hoàng Minh (ch.b.), 
Hồ Thu Hà, Bahr Weiss. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 579 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 240000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 515-579   s568416 

 1420. Đinh Công Pho. Sơ cứu 360 : Cẩm nang hướng dẫn chi tiết sơ cứu y tế trong mọi 
gia đình / Đinh Công Pho. - H. : Lao động, 2024. - 164 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 363000đ. - 
2900b   s570228 

 1421. Đỗ Thị Bích Thuỷ. Giáo trình Probiotic và prebiotic / Đỗ Thị Bích Thuỷ. - Huế : 
Đại học Huế, 2023. - 139 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 120000đ. - 180b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Nông Lâm. - Thư mục cuối mỗi chương   
s569674 

 1422. Đỗ Thị Tuyên. Hoạt chất ức chế α-glucosidase từ vi sinh vật ứng dụng trong hỗ trợ 
điều trị bệnh đái tháo đường type 2 / Đỗ Thị Tuyên (ch.b.), Nguyễn Thị Trung, Nguyễn Sỹ Lê 
Thanh. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2023. - 323 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Bộ sách 
Chuyên khảo Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao). - 243000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. - Thư mục: tr. 303-319   
s568768 

 1423. Giáo trình đại học: Bệnh học nội khoa / Lê Thị Bích Thuận, Hoàng Anh Tiến, 
Nguyễn Anh Vũ... ; Ch.b.: Trần Văn Huy... - Tái bản lần thứ 2. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 
970 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 250000đ. - 550b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Y - Dược. Bộ môn Nội. - Thư mục cuối mỗi bài   
s569628 

 1424. Giáo trình Định hướng chuyên khoa hoá sinh / Vương Bảo Thy, Mai Nguyệt Thu 
Hồng (ch.b.), Đỗ Kiên Cường... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ. - 24 cm. - 248000đ. - 100b 
 T.1. - 2024. - 138 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi chương   s568452 

 1425. Giáo trình Định hướng chuyên khoa hoá sinh / Mai Nguyệt Thu Hồng, Vương Bảo 
Thy (ch.b.), Đỗ Kiên Cường... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ. - 24 cm. - 250000đ. - 100b 
 T.2. - 2024. - 146 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi chương. -  Phụ lục: tr. 120-146   
s568451 

 1426. Giáo trình giảng dạy đại học Kỹ thuật gây mê cơ bản / Nguyễn Văn Chinh (ch.b.), 
Nguyễn Thị Mỹ Hiền, Lê Lưu Hoài Thu... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - 297 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 239000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh. Bộ môn Gây mê hồi sức. - Thư mục cuối 
mỗi chương   s568442 

 1427. Giáo trình giảng dạy đại học Kỹ thuật gây tê cơ bản / B.s.: Nguyễn Văn Chinh 
(ch.b.), Nguyễn Thị Mỹ Hiền, Lê Lưu Hoài Thu... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. 
Hồ Chí Minh, 2024. - 163 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 139000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh. Bộ môn Gây mê hồi sức. - Thư mục cuối 
mỗi bài   s568443 

 1428. Giáo trình Module 13 - Hệ thần kinh và nội tiết : Dành cho sinh viên Y khoa / B.s.: 
Nguyễn Đình Toàn, Nguyễn Sanh Tùng (ch.b.), Nguyễn Thị Châu Anh... - Huế : Đại học Huế, 
2023. - x, 243 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 170000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Y - Dược. - Thư mục cuối mỗi bài   s569672 

 1429. Giáo trình Module 18.1 - Ngoại cơ sở / Ch.b.: Nguyễn Khoa Hùng, Nguyễn Thanh 
Minh, Lê Đình Khánh... - Huế : Đại học Huế, 2023. - x, 211 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 100000đ. 
- 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Y - Dược. - Thư mục trong chính văn   s569675 
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 1430. Giáo trình Module 24 - Gây mê hồi sức và cấp cứu đa khoa : Dành cho sinh viên Y 
khoa / B.s.: Nguyễn Văn Minh, Trần Xuân Thịnh (ch.b.), Phan Thắng... - Tái bản lần thứ 1, có 
chỉnh sửa, bổ sung. - Huế : Đại học Huế, 2023. - x, 176 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 95000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Y - Dược. - Thư mục cuối mỗi bài   s569670 

 1431. Giáo trình Quản lý chất lượng thuốc cổ truyền / B.s.: Nguyễn Thành Triết, Hứa 
Hoàng Oanh, Nguyễn Ngọc Chương (ch.b.)... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 
Chí Minh, 2024. - 152 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 210000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh. Khoa Y học cổ truyền. Bộ môn Dược học 
cổ truyền   s569489 

 1432. Giáo trình sau đại học: Nội soi tai mũi họng / B.s.: Lê Thanh Thái (ch.b.), Nguyễn 
Tư Thế, Đặng Thanh... - Tái bản lần thứ 1. - Huế : Đại học Huế, 2023. - ix, 99 tr. : hình vẽ, ảnh 
; 24 cm. - 135000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Y Dược. Bộ môn Tai Mũi Họng. - Thư mục: tr. 
99   s570047 

 1433. Giáo trình thực hành Một số dạng bào chế đặc biệt : Dành cho đào tạo dược sĩ đại 
học / B.s.: Hồ Hoàng Nhân (ch.b.), Nguyễn Hồng Trang, Trần Thế Huân, Lê Hoàng Hảo. - Huế 
: Đại học Huế, 2023. - 115 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 55000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Y - Dược. Khoa Dược. - Thư mục: tr. 112-115   
s570059 

 1434. Hà Khiết. Sổ tay Tự luyện tập yoga / Hà Khiết ; Dịch: Thành Khang, Hồng Thắm. 
- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 246 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 245-246   s570014 

 1435. Haig, Matt. Lý do để sống tiếp / Matt Haig ; Thiên Nga dịch. - Tái bản. - H. : Văn 
học, 2024. - 245 tr. ; 21 cm. - 115000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Reasons to stay alive   s569269 

 1436. Hàn Tiếu. Kẻ giấu mình trong căn phòng tâm lý / Hàn Tiếu ; Minh Thuận dịch. - H. 
: Thế giới, 2024. - 263 tr. ; 21 cm. - 106000đ. - 2000b   s570318 

 1437. Hỗ trợ điều trị, theo dõi và chuyển tuyến bệnh nhân COVID-19. - H. : Nông nghiệp, 
2024. - 45 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 1876b 
 Thư mục: tr. 42. - Phụ lục: tr. 43-45   s569950 

 1438. Hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm tại trạm y tế xã. - H. : Nông nghiệp, 2024. - 57 
tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 1876b 
 Phụ lục: tr. 57   s569948 

 1439. Hướng dẫn thực hiện truyền thông nguy cơ tại tuyến cơ sở : Dành cho lãnh đạo địa 
phương và cộng đồng, các cán bộ quản lý ban ngành, các bộ các hội đoàn thể thuộc dự án. - H. 
: Nông nghiệp, 2024. - 205 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 2616b   s569951 

 1440. Jeon Hong Jin. Gửi bạn, người có trái tim vô cùng nhạy cảm / Jeon Hong Jin ; Five 
dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Văn học, 2024. - 336 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 108000đ. - 
3000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 매우 예민한 사람들을 위한 책. - Phụ lục: tr. 325-336. - Thư mục 
cuối chính văn   s569260 

 1441. Kim Lai. Hành giả chuông xoay - Nghệ thuật chữa lành bằng chuông Tây Tạng / 
Kim Lai. - H. : Lao động, 2024. - 178 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 219000đ. - 500b   s570219 

 1442. Kopecky, Stephen. Để sống trẻ lâu hơn : 6 bước giúp ngăn ngừa bệnh tim, ung thư, 
Alzheimer và các bệnh khác / Stephen Kopecky ; Đức Chánh dịch. - H. : Lao động, 2024. - 291 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 180000đ. - 1000b 
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 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Live younger longer : 6 steps to prevent heart disease, 
cancer, Alzheimer's and more   s568851 

 1443. Kulp, Adrian. Lần đầu làm bố : Lần đầu làm bố, không còn sợ "ngố". Bố hiểu mẹ 
bầu và quá trình phát triển của con yêu / Adrian Kulp ; Minh hoạ: Jeremy Nguyễn ; Khánh 
Thuỷ dịch. - In lần 5. - H. : Lao động, 2024. - 340 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 119000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: We're pregnant!   s570292 

 1444. Ký sinh trùng y học : Giáo trình thực tập / B.s.: Lê Đức Vinh (ch.b.), Hoàng Thuý 
Hằng, Phan Thị Minh Ngọc... - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. 
Hồ Chí Minh, 2024. - 93 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 70000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Bộ môn Ký sinh y học   s570080 

 1445. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Hợp tác quốc tế giữa các trường đại học Ấn Độ 
và Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực y tế thời kỳ hậu COVID-19: Thực trạng và giải pháp 
= Proceedings of the International scientific conference international cooperation between 
Indian and Vietnamese universities on training medical human resources in post - COVID-19 
pandemic: Realities and solutions / E Venkata Rao, Siba Prasad Dalai, Sonu Goel... ; Ch.b.: 
Lương Minh Cừ, Vương Bảo Thy. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2024. - 382 tr. : minh hoạ ; 
26 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Cửu Long. - Thư mục cuối mỗi bài   s568453 

 1446. La Diệu Dân. Kỹ năng sơ cứu tại nhà / La Diệu Dân ; Trần Giang Sơn dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 178 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 91000đ. - 500b   s570083 

 1447. Lê Thanh Thái. Cập nhật chẩn đoán và điều trị chấn thương thanh - khí quản / Lê 
Thanh Thái. - Tái bản lần thứ 1. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 119 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
105000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 105-119   s570050 

 1448. Mai Văn Hưng. Giáo trình Sinh lý học trẻ em lứa tuổi mầm non / Mai Văn Hưng 
(ch.b.), Trần Thị Minh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 227 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
(Tủ sách Khoa học). - 98000đ. - 250b 
 Thư mục: tr. 225-227   s568333 

 1449. Mai Văn Hưng. Giáo trình Sinh lý học trẻ em tiểu học / Mai Văn Hưng (ch.b.), 
Nguyễn Vũ A Sa. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 231 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Tủ sách 
Khoa học). - 79000đ. - 250b 
 Thư mục: tr. 230-231   s568334 

 1450. Nguyễn Thị Hải Duy. Lý thuyết & quy trình massage trị liệu cơ bản : Dành cho 
người mới bắt đầu. Tài liệu đào tạo nội bộ Hadu Việt Nam / Nguyễn Thị Hải Duy. - H. : Lao 
động, 2023. - 65 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 650000đ. - 2000b   s568839 

 1451. Nguyễn Thị Hải Duy. Mẹo nhớ huyệt : 100 huyệt cơ bản ứng dụng trong massage 
trị liệu : Tài liệu đào tạo nội bộ Hadu Việt Nam / Nguyễn Thị Hải Duy. - H. : Lao động, 2024. 
- 115 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 500000đ. - 6000b   s568824 

 1452. Nguyễn Văn Tuấn. Y học thực chứng = Evidence-based medicine / Nguyễn Văn 
Tuấn. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 319 tr. : minh 
hoạ ; 25 cm. - 150000đ. - 1500b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s570198 

 1453. Nguyễn Việt Đồng. Hướng dẫn phòng tránh một số bệnh thường gặp và bệnh nghề 
nghiệp cho người lao động / Nguyễn Việt Đồng. - Tái bản lần 1. - H. : Thông tin và Truyền 
thông, 2024. - 194 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 85000đ. - 500b 
 Thư mục cuối chính văn   s569918 
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 1454. Nhiễm trùng thường gặp ở người bệnh suy giảm miễn dịch / B.s.: Vũ Quốc Đạt, 
Nguyễn Quốc Thái (ch.b.); Nguyễn Văn Dương... - H. : Hồng Đức, 2024. - 329 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 30 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. - Thư mục: tr. 317-329   s569436 

 1455. Nội soi tiêu hoá cơ bản : Giáo trình đại học : Dành cho sinh viên ngành Kỹ thuật 
hình ảnh y học, Kỹ thuật xét nghiệm y học / B.s.: Trần Văn Huy, Phan Trung Nam (ch.b.), Vĩnh 
Khánh, Trần Quang Trung. - Huế : Đại học Huế, 2023. - x, 132 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 150000đ. 
- 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Y - Dược. Bộ môn Nội. - Thư mục cuối mỗi bài   
s569667 

 1456. O'Neill, Luke. Điều gì khiến chúng ta trở thành con người? / Luke O'Neill ; Minh 
hoạ: Tara O'Brien ; Trần Khánh Hưng dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 231 tr. : tranh màu ; 22 
cm. - 135000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: What makes us human   s570374 

 1457. Owens, William. Thực hành máy thở = Handbook ventilator : Dành cho bác sĩ, sinh 
viên y khoa, điều dưỡng, và chuyên viên hô hấp / William Owens ; Võ Thị Kim Loan biên dịch. 
- H. : Hồng Đức, 2024. - 219 tr. : hình vẽ, bảng ; 20 cm. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 213-219   s569033 

 1458. Phan Thị Thanh Hương. Bài tập phát triển kỹ năng chú ý cho trẻ tự kỷ : Nghiên cứu 
trường hợp tại Thành phố Hồ Chí Minh / Phan Thị Thanh Hương, Mai Phạm Bảo Trân, Lê 
Huỳnh Mỹ Hạnh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 159 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
76000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 155-159   s568340 

 1459. Phẫu thuật thực hành : Giáo trình sau đại học / B.s.: Nguyễn Trường An, Đặng Lê 
Hoàng Nam (ch.b.), Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Đình Sơn. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 204 
tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 120000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Y - Dược. - Thư mục: tr. 204   s569666 

 1460. Pollero, Lara. Mẹ bầu notebook : Nhật ký và cẩm nang cho 9 tháng thai kỳ / Lời: 
Lara Pollero ; Minh hoạ: Alice Iuri ; Khải Nguyễn dịch. - H. : Lao động, 2024. - 159 tr. : tranh 
vẽ ; 22 cm. - 189000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Baby on board   s568845 

 1461. Rối loạn lipid máu - Cập nhật kiến thức hiện đại và y học cổ truyền : Tài liệu chuyên 
khảo / B.s.: Phạm Thuỷ Phương (ch.b.), Tô Lê Hồng, Trịnh Vũ Lâm, Hoàng Trọng Quân. - H. 
: Lao động, 2024. - 161 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 145000đ. - 500b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s568848 

 1462. Satoru Tsubota. Ngủ ít vẫn khoẻ : 5 tiếng là đủ sao phải là 8? / Satoru Tsubota ; 
Hương Linh dịch. - In lần 15. - H. : Lao động, 2024. - 230 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 119000đ. 
- 1500b 
 Thư mục: tr. 227   s570287 

 1463. Schwartz, Richard C. Không có phần nào xấu = No bad parts : Chữa lành sang chấn 
và phục hồi sự toàn vẹn với liệu pháp hệ thống gia đình nội tâm / Richard C. Schwartz ; Nguyễn 
Vân Anh dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 299 tr. ; 24 cm. - 159000đ. - 2000b   s570325 

 1464. Stephens, Gin. Nhịn ăn gián đoạn - Intermittent fasting : Phương pháp giảm cân an 
toàn và khoa học được yêu thích nhất / Gin Stephens ; Nguyên Phạm dịch. - H. : Thế giới, 2024. 
- 247 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 115000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Delay, don't deny   s570369 
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 1465. Tài liệu Hướng dẫn thiết kế và triển khai diễn tập phòng, chống dịch COVID-19 
bùng phát tại tuyến xã. - H. : Nông nghiệp, 2024. - 29 tr. : ảnh ; 21 cm. - 2089b 
 Thư mục: tr. 29   s569946 

 1466. Tài liệu Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành phòng, chống dịch 
COVID-19 và các tình huống khẩn cấp khác về dịch bệnh tại tuyến xã. - H. : Nông nghiệp, 
2024. - 53 tr. : bảng ; 21 cm. - 2089b 
 Phụ lục: tr. 28-52. - Thư mục: tr. 53   s569945 

 1467. Tra Vĩ. Massage kinh lạc huyệt vị toàn thư / Tra Vĩ ; Nhật Hà dịch. - Thanh Hoá : 
Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 375 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 218000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 369-375   s569122 

 1468. Trương Đình. Thải độc cơ thể - Thức tỉnh tinh thần / Trương Đình ; Liinh Liinh 
dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 320 tr. ; 21 cm. - 135000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 轻排毒:排好毒才能养好命   s568689 

 1469. Vương Húc Phong. Ăn trái cây phải đúng cách / Vương Húc Phong ; Minh Thư 
dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 287 tr. ; 24 cm. - 139000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 别说你会吃水果   s570330 

 1470. Walker, Norman W. Sống lành để trẻ / Norman W. Walker ; Hoàng Lan dịch. - In 
lần 10. - H. : Công Thương, 2024. - 278 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 109000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Become younger   s569980 

 1471. Winfrey, Oprah. Chữa lành những sang chấn tuổi thơ = What happened to you? : 
Conversation on trauma, resilience, and healimg / Oprah Winfrey, Bruce D. Perry ; Trần Ngọc 
Minh dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao động, 2024. - 341 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 220000đ. - 
2000b   s570291 

 1472. Wong, Susan. Giải mã chuyện đại tiện / Susan Wong, John Rietcheck ; Hoàng Lan 
dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 241 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The power of pooping: A cheeky diet and lifestyle guide to end 
constipation and transform your health   s570349 

KỸ THUẬT 

 1473. Bài tập Thuỷ lực cơ sở / Phạm Thị Bình (ch.b.), Phạm Hồng Cường, Phạm Ngọc 
Lưu, Phạm Thị Hương. - H. : Xây dựng, 2024. - 342 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. - Phụ lục: tr. 319-333. - Thư mục: tr. 334   
s569419 

 1474. Bùi Thị Thu Phương. Giáo trình PLC cơ bản / Bùi Thị Thu Phương, Dương Thị 
Thanh Hương. - H. : Xây dựng, 2024. - 140 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng. Trường Cao đẳng Nghề Sông Đà. - Thư mục: tr. 134   s569846 

 1475. Công nghệ Blockchain vạn vật và ứng dụng nghiên cứu chuyên sâu trong xây dựng 
chuyển đổi xây dựng số / Faris Elghaish, Farzad Pour Rahimian, Tara Brooks... - H. : Xây dựng, 
2024. - 231 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 322000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s568637 

 1476. Cơ học kết cấu - Hệ tĩnh định / Phan Đình Hào (ch.b.), Đinh Thị Như Thảo, Đỗ 
Minh Đức... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 204 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 140000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học Bách khoa. - Thư mục: tr. 201   s568710 
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 1477. Davies, Bryony. Khám phá các phương tiện vận chuyển trên thế giới - Máy bay và 
những phương tiện bay khác : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Lời: Bryony Davies ; Minh 
hoạ: Maria Brzozowska ; Dịch: Thu Trang. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 48 tr. : tranh màu ; 25 
cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 65000đ. - 2000b   s570121 

 1478. Davies, Bryony. Khám phá các phương tiện vận chuyển trên thế giới - Tàu thuyền 
và những phương tiện nổi khác : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Lời: Bryony Davies ; Minh 
hoạ: Maria Brzozowska ; Dịch: Thu Trang. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 48 tr. : tranh màu ; 25 
cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 65000đ. - 2000b   s570120 

 1479. Davies, Bryony. Khám phá các phương tiện vận chuyển trên thế giới - Xe tải và các 
loại phương tiện có bánh khác : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Lời: Bryony Davies ; Minh 
hoạ: Maria Brzozowska ; Dịch: Thu Trang. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 48 tr. : tranh màu ; 25 
cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 65000đ. - 2000b   s570122 

 1480. Đánh giá rủi ro xâm nhập mặn trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng 
/ Nguyễn Mai Đăng (ch.b.), Nguyễn Văn Đào, Trần Hồng Thái, Vũ Thanh Tú. - H. : Xây dựng, 
2024. - 217 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 75b 
 Thư mục: tr. 126-134. - Phụ lục: tr. 135-216   s569411 

 1481. Đặng Văn Uy. Hệ thống nhiên liệu động cơ diesel tàu thuỷ : Sách chuyên khảo / 
Đặng Văn Uy, Phạm Xuân Dương ; Nguyễn Đại An h.đ. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 
427 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - 288000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 425-427   s568706 

 1482. Điện thoại thông minh được tạo ra như thế nào?. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2024. - 124 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - (Công nghệ vui - Công nghệ trong tầm tay). - 250000đ. - 
1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện VIETSTEM   s568347 

 1483. Điều khiển logic trong công nghiệp : Giáo trình dùng cho sinh viên, cử nhân, kỹ sư 
các ngành: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện - Điện tử trong 
các trường đại học kỹ thuật / Nguyễn Kim Ánh (ch.b.), Lê Tiến Dũng, Trần Thái Anh Âu, 
Nguyễn Khánh Quang. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 395 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
206000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học Bách khoa. - Thư mục: tr. 389-394   s569442 

 1484. Đoàn Tùng. Hướng dẫn thiết kế mố rỗng bê tông cốt thép : Theo tiêu chuẩn thiết kế 
cầu đường bộ TCVN 11823:2017 / Đoàn Tùng, Nguyễn Quốc Bảo. - H. : Xây dựng, 2024. - 
232 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 139000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 231   s569422 

 1485. Giáo trình Cấu tạo ô tô / Nguyễn Đức Ngọc (ch.b.), Đặng Ngọc Duyên, Nguyễn 
Tuấn Anh, Bùi Đức Tiến. - H. : Bách khoa Hà Nội. - 27 cm. - 368000đ. - 120b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ lợi. Bộ môn Kỹ thuật ô tô 
 T.1: Động cơ ô tô. - 2023. - 399 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục: tr. 399   s569703 

 1486. Giáo trình Cấu tạo và sửa chữa thông thường xe ô tô : Dùng cho các lớp đào tạo lái 
xe ô tô / B.s.: Cục Đường bộ Việt Nam (ch.b.), Vương Trọng Minh ; H.đ.: Nguyễn Thắng 
Quân... - H. : Giao thông vận tải, 2024. - 95 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 58000đ. - 5000b 
 Thư mục: tr. 93   s568738 

 1487. Giáo trình Công nghệ CNC / Phạm Thị Hoa (ch.b.), Vũ Hữu Chuyển, Đoàn Đình 
Quân... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 332 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 150000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. - Thư mục: tr. 332   s568719 
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 1488. Giáo trình Điện tử tương tự : Dùng cho đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật điện tử viễn 
thông / Lê Đình Công (ch.b.), Nguyễn Phúc Ngọc, Nguyễn Thị Kim Thu... - Nghệ An : Đại học 
Vinh, 2024. - 351 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 120000đ. - 250b 
 Thư mục: tr. 351   s569626 

 1489. Giáo trình Kỹ thuật lái xe ô tô : Dùng cho các lớp đào tạo lái xe ô tô / B.s.: Cục 
Đường bộ Việt Nam (ch.b.), Vương Trọng Minh ; H.đ.: Nguyễn Thắng Quân... - H. : Giao 
thông vận tải, 2024. - 158 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 96000đ. - 5000b 
 Thư mục: tr. 155   s568739 

 1490. Giáo trình Kỹ thuật thi công / Hoàng Vinh Hướng (ch.b.), Nguyễn Văn Oanh, 
Dương Văn Minh, Độ Mạnh Hùng. - H. : Xây dựng, 2024. - 88 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng. Trường Cao đẳng Nghề Việt Xô số 1. - Thư mục: tr. 85   s569413 

 1491. Giáo trình Thiết kế tổ chức thi công xây dựng / Mai Chánh Trung, Phạm Mỹ (ch.b.), 
Phan Quang Vinh... - H. : Xây dựng, 2024. - 235 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 190000đ. - 120b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Bách khoa. Đại học Đà Nẵng. - Thư mục: tr. 225-226   s569415 

 1492. Hoàng Thuyên. Mạng lưới cung cấp điện / Hoàng Thuyên (ch.b.), Nguyễn Xuân 
Hồng, Phạm Năng Văn. - H. : Xây dựng, 2024. - 272 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. - Phụ lục: tr. 226-262   s569423 

 1493. Jobs, Steve. Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ / Steve Jobs ; Khải Minh b.s. - H. : 
Văn học, 2024. - 271 ; 21 cm. - 118000đ. - 50000b 
 Tên sách tiếng Anh: Stay hungry, stay foolish   s569179 

 1494. Khương Quang Đồng. Đằng sau cách mạng ô tô, những thay đổi hệ thống khoa học 
- kỹ thuật / Khương Quang Đồng. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 132 tr. : hình vẽ, bảng ; 
21 cm. - 180000đ. - 200b 
 Phụ lục: tr. 119-129   s570353 

 1495. Lê Khắc Bình. Giáo trình Hệ thống điện động cơ / Lê Khắc Bình. - H. : Khoa học 
Tự nhiên và Công nghệ, 2024. - 168 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 80000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
Vinh. - Thư mục cuối mỗi chương   s569447 

 1496. Lê Xuân Thái. Giáo trình Công nghệ xử lý chất thải rắn / Lê Xuân Thái (ch.b.), 
Nguyễn Hoàng Long, Lê Thanh Hải. - H. : Xây dựng, 2024. - 262 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 30b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giao thông vận tải. Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải. - Phụ 
lục: tr. 242-255. - Thư mục: tr. 256-260   s568629 

 1497. Lương Trainer. 68 tuyệt chiêu luyện Autocad / Lương Trainer. - H. : Xây dựng, 
2023. - 264 tr. : bảng ; 24 cm. - 500000đ. - 200b   s568647 

 1498. Lưu Đức Bình. Trang bị công nghệ / Lưu Đức Bình. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 
2024. - 387 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 220000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học Bách khoa. - Thư mục cuối mỗi chương   
s569441 

 1499. Lưu Xuân Khu. Giáo trình Cơ học đất và nền móng / Lưu Xuân Khu, Cù Xuân Liệu. 
- H. : Xây dựng, 2024. - 164 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng. Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định. - Phụ lục: tr. 134-158. 
- Thư mục: tr. 159   s569107 

 1500. Mai Hoàng Long. Giáo trình AutoCAD 2015 : Phần 2D / Mai Hoàng Long (ch.b.), 
Trần Thanh Hiếu. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2024. - 113 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 64000đ. 
- 300b 
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 ĐTTS ghi: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. - Phụ lục: tr. 102-107. - Thư mục: tr. 
108   s568627 

 1501. Nguyễn Công Huy. Người lính phi công kể chuyện / Kể chuyện: Nguyễn Công Huy. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. - 130 tr. ; 21 cm. - 35000đ. - 2000b   s568167 

 1502. Nguyễn Đức Nam. Giáo trình Hệ thống truyền động khí nén - thuỷ lực / Nguyễn 
Đức Nam (ch.b.), Nguyễn Ngọc Điệp. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - 176 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 68000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 176   s569486 

 1503. Nguyễn Hồng Sơn. Thực hành tính toán kết cấu thép / Nguyễn Hồng Sơn (ch.b.), 
Hoàng Ngọc Phương. - H. : Xây dựng. - 27 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 
 Ph.1. - 2024. - 336 tr. : minh hoạ. - Phụ lục: tr. 272-331. - Thư mục: tr. 332-333   s569414 

 1504. Nguyễn Huy Thịnh. Tin học ứng dụng trong tính toán kết cấu công trình xây dựng 
/ Nguyễn Huy Thịnh (ch.b.), Dân Quốc Cương, Trần Văn Tám. - H. : Xây dựng, 2024. - 324 tr. 
: minh hoạ ; 31 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. - Thư mục: tr. 319   s569409 

 1505. Nguyễn Hữu Lộc. Giáo trình Cơ sở thiết kế máy / Nguyễn Hữu Lộc. - Tái bản lần 
thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 776 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 142000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách khoa. - Thư 
mục: tr. 768-776   s568445 

 1506. Nguyễn Năng Định. Vật liệu tổ hợp polymer dẫn điện cấu trúc nano : Nguyên lý và 
ứng dụng / Nguyễn Năng Định. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 277 tr. : hình vẽ, ảnh ; 
24 cm. - 90000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 265-277   s569078 

 1507. Nguyễn Phạm Anh Dũng. Truyền thông vệ tinh, truyền thông 3D trong mạng 5G, 
6G / Nguyễn Phạm Anh Dũng. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 288 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 330000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 285-288   s569515 

 1508. Nguyễn Thái Nho. Giáo trình Kỹ thuật lập trình trong cơ điện tử / Nguyễn Thái Nho 
(ch.b.), Trần Trung Lê. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 166 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
128000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. - Thư mục: tr. 165   s569444 

 1509. Nguyễn Thị Diền. Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống bôi trơn, làm mát / 
Nguyễn Thị Diền. - H. : Xây dựng, 2024. - 112 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng. Trường Cao đẳng nghề Sông Đà. - Thư mục: tr. 108   s568635 

 1510. Nguyễn Thị Vân. Giáo trình Điều khiển điện khí nén / Nguyễn Thị Vân (ch.b.), 
Nguyễn Quang Cường. - H. : Xây dựng, 2024. - 160 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng. Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng. - Thư mục: tr. 154   
s569845 

 1511. Nguyễn Tiến Dũng. Bài giảng Sửa chữa,bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu : Dùng cho 
sinh viên Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội / Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Mạnh Phú. 
- H. : Bách khoa Hà Nội, 2024. - 235 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 96000đ. - 500b   s569692 

 1512. Nguyễn Trọng Khuê. Công trình báo hiệu hàng hải / Nguyễn Trọng Khuê. - Hải 
Phòng : Nxb. Hàng hải, 2023. - 165 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 98000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 143. - Phụ lục: tr. 144-165   s568968 
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 1513. Nguyễn Tuấn Minh. Giáo trình Mạng cảm biến không dây / Nguyễn Tuấn Minh 
(ch.b.), Trần Anh Thắng, Nguyễn Phương Huy. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 404 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 236000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 403-404   s568716 

 1514. Nguyễn Văn Hùng. Giáo trình Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu động cơ 
diesel / Nguyễn Văn Hùng. - H. : Xây dựng, 2024. - 100 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng. Trường Cao đẳng nghề Sông Đà   s568631 

 1515. Nguyễn Văn Khang. Cơ học kỹ thuật = Engineering mechanics : Giáo trình dùng 
cho sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội và các trường đại học, cao đẳng kỹ thuật / Nguyễn 
Văn Khang (ch.b.), Nguyễn Phong Điền. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2024. - 463 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 259000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 458-463   s569904 

 1516. Nguyễn Viết Nguyên. Bài giảng Kỹ thuật điện tử : Dùng cho sinh viên Trường Cao 
đẳng nghề Bách khoa Hà Nội / Nguyễn Viết Nguyên. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2024. - 239 tr. 
: hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 98000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 239   s569701 

 1517. Phạm Đức Phung. Bài tập Sức bền vật liệu / Phạm Đức Phung. - Tái bản. - H. : Xây 
dựng, 2024. - 301 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 132000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 269-297. - Thư mục: tr. 298   s569428 

 1518. Phạm Đức Thắng. Năng lượng mặt trời và hệ thống quang điện / Phạm Đức Thắng 
(ch.b.), Nguyễn Đình Lãm, Nguyễn Năng Định. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 201 tr. 
: minh hoạ ; 24 cm. - 62000đ. - 200b 
 Thư mục cuối chính văn   s568662 

 1519. Phạm Hồng Hậu. Giáo trình Phân tích mạch điện, điện tử và các phần tử / Phạm 
Hồng Hậu (ch.b.), Phan Hồng Phương, Lê Văn Hùng. - H. : Xây dựng, 2024. - 132 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng. Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2. - Thư mục: tr. 
126   s569418 

 1520. Phạm Huy Hường. Bài giảng Kết cấu ô tô : Dùng cho sinh viên Trường Cao đẳng 
nghề Bách khoa Hà Nội / Phạm Huy Hường. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2024. - 151 tr. : hình vẽ 
; 27 cm. - 72000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 151   s569693 

 1521. Tạ Phương Hoà. Plasma và ứng dụng trong kỹ thuật vật liệu polymer / Ch.b.: Tạ 
Phương Hoà, Đào Văn Dương. - Xuất bản lần thứ 2, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Bách khoa 
Hà Nội, 2024. - 127 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 77000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 117-127   s569913 

 1522. Trần Hữu Phước. Giáo trình Gia công chi tiết bằng công cụ cầm tay / Trần Hữu 
Phước (ch.b.), Trần Đức Long, Lê Thị Ngoan. - H. : Xây dựng, 2024. - 276 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng. Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2. - Thư mục: tr. 
275   s569406 

 1523. Trần Tuấn Vinh. Giáo trình Độ tin cậy trong hệ thống điện / Trần Tuấn Vinh (ch.b.), 
Trịnh Trung Hiếu. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 407 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
236000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Đà Nẵng - Trường Đại học Bách khoa. - Phụ lục: tr. 380-401. - Thư 
mục: tr. 402-403   s568712 
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 1524. Trịnh Anh Vũ. Giáo trình Kỹ thuật truyền thông 5G / Trịnh Anh Vũ, Đinh Triều 
Dương. - H. : Đại học Quốc gia Quốc gia, 2024. - 330 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 130000đ. - 
200b 
 Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 314-330   s569540 

 1525. Trịnh Tự Lực. Bài tập Cơ học kết cấu / Trịnh Tự Lực. - H. : Xây dựng. - 27 cm. - 
200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 
 T.2. - 2024. - 320 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 316   s569420 

 1526. Ứng dụng bộ giải pháp ADSCIVIL trong thiết kế yếu tố hình học đường ô tô : Phần 
cơ bản / Đặng Minh Tân (ch.b.), Nguyễn Quang Phúc, Trần Danh Hợi, Vũ Quang Huy. - H. : 
Xây dựng, 2023. - 175 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 112000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 152-174. - Thư mục: tr. 175   s569416 

 1527. Vũ Đức Lập. Giáo trình Động lực học ô tô / Vũ Đức Lập (ch.b.), Nguyễn Đức Ngọc. 
- H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 311 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 296000đ. - 120b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ lợi. Khoa Cơ khí. Bộ môn Kỹ thuật ô tô. - Thư mục: tr. 
298-299. - Phụ lục: tr. 300-311   s569705 

 1528. Vũ Đức Lập. Giáo trình Thiết kế các hệ thống trên ô tô / Vũ Đức Lập (Ch.b.), 
Nguyễn Đức Ngọc, Nguyễn Ngọc Linh. - H. : Bách khoa Hà Nội. - 27 cm. - 295000đ. - 120b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ lợi. Bộ môn Kỹ thuật ô tô 
 T.2: Thiết kế các bộ phận trên ô tô. - 2023. - 307 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục: tr. 291-
292. - Phụ lục: tr. 293-307   s569704 

 1529. Vũ Hữu Thắng. Kỹ thuật điện / Vũ Hữu Thắng (ch.b.), Nguyễn Xuân Hồng. - H. : 
Xây dựng, 2024. - 176 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. - Thư mục: tr. 170   s569417 

 1530. Vũ Mạnh Hùng. Sổ tay Thực hành kết cấu công trình / Vũ Mạnh Hùng. - Tái bản. - 
H. : Xây dựng, 2024. - 178 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 74000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh   s569429 

 1531. Vương Anh Trung. Giáo trình Lý thuyết đường đạn / Vương Anh Trung. - H. : Khoa 
học Tự nhiên và Công nghệ, 2024. - 244 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 100b   s569844 

NÔNG NGHIỆP 

 1532. Bón phân khoa học phân hữu cơ thay thế phân hoá học / Tân Sỹ Hữu, Đà Thiếu 
Phương, Vu Mạnh Sinh... ; Trần Giang Sơn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 99 tr. : ảnh ; 21 
cm. - 50000đ. - 500b   s570173 

 1533. Công nghệ 10 - Công nghệ trồng trọt : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 
28/01/2022 / Nguyễn Tất Thắng (tổng ch.b.), Trần Thị Minh Hằng (ch.b.), Vũ Thanh Hải... - 
Tái bản lần thứ 1. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 131 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 
25000đ. - 60000b   s569635 

 1534. Công nghệ 11 - Công nghệ chăn nuôi : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4607/QĐ-BGDĐT 
ngày 28/12/2022 / Nguyễn Tất Thắng (tổng ch.b.), Dương Văn Nhiệm (ch.b.), Dương Thị 
Hoàn... - Huế : Đại học Huế, 2023. - 139 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 26000đ. - 
80000b   s569638 
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 1535. Đường Khánh. Kỹ thuật trồng các loại hoa / Ch.b.: Đường Khánh, Trần Nhĩ, Lâm 
Mậu ; Nguyễn Khắc Khoái dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 99 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 
(Nông nghiệp xanh, sạch). - 52000đ. - 300b   s570171 

 1536. Giang Văn Toàn. Kỹ thuật trồng nấm hữu cơ an toàn / Giang Văn Toàn b.s. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 153 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Nông nghiệp xanh - sạch). - 82000đ. - 500b   
s570169 

 1537. Kỷ yếu Kỷ niệm 50 năm thành lập ngành Chăn nuôi - Thú y Trường Đại học Cần 
Thơ (1973 - 2023) / Hồ Quảng Đồ, Nguyễn Minh Thông, Nguyễn Hữu Hưng... - Cần Thơ : Đại 
học Cần Thơ, 2024. - 122 tr. : ảnh, bảng ; 26 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Cần Thơ   s568485 

 1538. Kỹ thuật sử dụng một số loài thảo dược tại Gia Lai trong chăn nuôi / Nguyễn Hải 
Quân, Nguyễn Văn Huế (ch.b.), Nguyễn Văn Chào... - Huế : Đại học Huế, 2023. - viii, 162 tr. 
: ảnh, bảng ; 21 cm. - 150000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Nông Lâm. - Thư mục: tr. 126-162   s570039 

 1539. Lê Ninh. Kỹ thuật trồng cây ăn trái và cây lương thực hữu cơ / Lê Ninh ch.b. ; 
Nguyễn Khắc Khoái biên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 139 tr. ; 21 cm. - (Nông nghiệp xanh, 
sạch). - 70000đ. - 500b   s570172 

 1540. Lê Ninh. Kỹ thuật trồng rau, củ, quả hữu cơ / Lê Ninh ch.b. ; Nguyễn Khắc Khoái 
biên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 134 tr. ; 21 cm. - (Nông nghiệp xanh, sạch). - 68000đ. - 
500b   s570167 

 1541. Lê Quang Thông. Giáo trình Ngoại khoa thú y / Lê Quang Thông, Lê Văn Thọ. - 
Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 330 tr. : 
minh hoạ ; 21 cm. - 95000đ. - 1500b 
 Đầu bìa sách ghi: Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh. Khoa Chăn nuôi thú y. - 
Thư mục: tr. 328-330   s570079 

 1542. 5000 năm trí tuệ nông nghiệp - Tri thức khoa học kỹ thuật nông nghiệp cổ đại Trung 
Quốc / B.s.: Uyển Vinh, Đường Chí Cường, Triệu Bội Hà (ch.b.)... ; Đỗ Khương Mạnh Linh 
dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 427 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 518000đ. - 1000b 

 ĐTTS ghi: Bảo tàng Nông nghiệp Trung Quốc. - Tên sách tiếng Trung: 五千年农耕的智

慧 - 中国古代农业科技知识   s570328 

 1543. Nguyễn Hồng Ửng. Cỏ dại phổ biến và biện pháp quản lý / Nguyễn Hồng Ửng 
(ch.b.), Phan Quốc Nam, Sơn Thị Thanh Nga. - H. : Nông nghiệp, 2023. - xiv, 169 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 150000đ. - 230b 
 Phụ lục: tr. 135-166. - Thư mục: tr. 167-169   s569952 

 1544. Nguyễn Hùng Nguyệt. Kỹ thuật nuôi gà, ngan, vịt / Nguyễn Hùng Nguyệt. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 201 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 102000đ. - 300b 
 Thư mục cuối chính văn   s570176 

 1545. Nguyễn Hùng Nguyệt. Phương pháp chẩn đoán chữa bệnh gia súc, gia cầm dành 
cho người chăn nuôi / Nguyễn Hùng Nguyệt. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 156 tr. : bảng ; 21 cm. 
- (Nông nghiệp hữu cơ). - 78000đ. - 400b 
 Thư mục: tr. 148   s570174 

 1546. Nguyễn Hùng Nguyệt. Phương pháp chẩn đoán chữa bệnh truyền nhiễm ở lợn, gà, 
vịt dành cho người chăn nuôi / Nguyễn Hùng Nguyệt. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 176 tr. ; 21 
cm. - (Nông nghiệp hữu cơ). - 88000đ. - 400b 
 Thư mục: tr. 170-171   s570175 
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 1547. Nguyễn Quang Tin. Thực hành nông nghiệp hữu cơ / Nguyễn Quang Tin. - H. : Văn 
hoá dân tộc, 2024. - 175 tr. ; 21 cm. - (Nông nghiệp xanh bền vững). - 88000đ. - 400b 
 Thư mục: tr. 174   s568987 

 1548. Nguyễn Thành Long. Kỹ thuật trồng, chăm sóc cho năng suất cao: Cà chua, cà tím, 
khoai tây, ngô, đậu / Nguyễn Thành Long b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 115 tr. : bảng ; 21 
cm. - (Nông nghiệp xanh bền vững). - 58000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 112-113   s570178 

 1549. Nguyễn Thành Long. Kỹ thuật trồng, chăm sóc cho năng suất cao: Cam, quýt, bưởi, 
táo, na, hồng / Nguyễn Thành Long b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 103 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 
cm. - (Nông nghiệp xanh bền vững). - 56000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 100-101   s570179 

 1550. Nguyễn Thành Long. Kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản và các công 
nghệ sau thu hoạch lúa / Nguyễn Thành Long b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 71 tr. : minh hoạ 
; 21 cm. - (Nông nghiệp xanh bền vững). - 42000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 66   s570166 

 1551. Nguyễn Vĩnh Trường. Quản lý tổng hợp bệnh hại sắn : Tài liệu tập huấn FFS dành 
cho cán bộ TOT : Sách tham khảo / Nguyễn Vĩnh Trường (ch.b.), Nguyễn Kim Chi. - Huế : Đại 
học Huế, 2023. - xiv, 76 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 199000đ. - 150b 
 Phụ lục: tr. 68-75. - Thư mục: tr. 76   s569677 

 1552. Những người bạn nhỏ = Chicken soup for the pet lover's soul : Song ngữ Anh - Việt 
/ Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Marty Becker, Carol Kline ; First News biên dịch. - Tái 
bản có chỉnh sửa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 175 tr. ; 21 
cm. - (Hạt giống tâm hồn). - 76000đ. - 1000b   s568479 

 1553. Phạm Hữu Tỵ. Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và viễn thám trong quy 
hoạch trồng cây cao su theo hướng thích ứng với điều kiện gió bão tại Quảng Bình : Sách tham 
khảo / Phạm Hữu Tỵ. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 100 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 77000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 95-100   s570061 

 1554. Sinh học nấm và kỹ thuật trồng nấm bào ngư xám tại nhà : Sách chuyên khảo / B.s.: 
Lưu Thị Thuý Hải (ch.b.), Bùi Đăng Khoa, Huỳnh Nga... - H. : Nông nghiệp, 2024. - x, 133 tr., 
10 tr. ảnh : minh hoạ ; 24 cm. - 130000đ. - 230b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Trà Vinh. Khoa Nông nghiệp - Thuỷ sản. - Thư mục cuối mỗi 
chương. - Phụ lục cuối chính văn   s569954 

 1555. Trần Thị Thanh Liêm. Kỹ thuật trồng các loại cây cảnh / B.s.: Trần Thị Thanh Liêm, 
Trương Ngọc Quỳnh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 123 tr. ; 21 cm. - (Nông nghiệp xanh, sạch). 
- 62000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 119   s570170 

 1556. Trịnh Tống Linh. Phòng trị bệnh sâu hại cam quýt / Trịnh Tống Linh ch.b. ; Nguyễn 
Khắc Khoái dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 207 tr. ; 21 cm. - (Nông nghiệp xanh, sạch). - 
108000đ. - 300b   s570168 

 1557. Vũ Trung. Phòng chống ô nhiễm, xói mòn, thoái hoá và cải tạo đất nông nghiệp bền 
vững / Vũ Trung s.t., b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 95 tr. : bảng, sơ đồ ; 21 cm. - (Nông nghiệp 
hữu cơ). - 50000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 94   s570177 

QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 
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 1558. Ai ở phía trên, ai ở phía dưới? = Who's above, who's below? : Song ngữ Việt - Anh 
: Dành cho trẻ từ 0 - 3 tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 20 
cm. - (Cùng con học Toán)(Ehon). - 39000đ. - 5000b   s568522 

 1559. Ai ở phía trước, ai ở phía sau? = Who's at the front, who's at the back? : Ehon song 
ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ từ 0 - 3 tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : 
tranh màu ; 20 cm. - (Cùng con học Toán). - 39000đ. - 5000b   s568526 

 1560. Bạn nào cao, bạn nào thấp? = Who's tall, who's short? : Ehon song ngữ Việt - Anh 
: Dành cho trẻ từ 0 - 3 tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 20 
cm. - (Cùng con học Toán). - 39000đ. - 5000b   s568525 

 1561. Bạn nào to, bạn nào nhỏ? = Who's big, who's small? : Ehon Song ngữ Việt - Anh : 
Dành cho trẻ từ 0 - 3 tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. 
- (Cùng con học Toán). - 39000đ. - 5000b   s568529 

 1562. Cái gì bên trái, cái gì bên phải? = What's left, what's right? : Ehon song ngữ Việt - 
Anh : Dành cho trẻ từ 0 - 3 tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 
20 cm. - (Cùng con học Toán). - 39000đ. - 5000b   s568523 

 1563. Cái nào có ít, cái nào có nhiều? = What has few, what has many? : Ehon song ngữ 
Việt - Anh : Dành cho trẻ từ 0 - 3 tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh 
màu ; 20 cm. - (Cùng con học Toán). - 39000đ. - 5000b   s568527 

 1564. Cái nào ngắn, cái nào dài? = What is short, what is long? : Ehon song ngữ Việt - 
Anh : Dành cho trẻ từ 0 - 3 tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 
20 cm. - (Cùng con học Toán). - 39000đ. - 5000b   s568528 

 1565. Công nghệ 7 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và sử 
dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 441/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 / 
Nguyễn Tất Thắng (tổng ch.b.), Dương Văn Nhiệm (ch.b.), Phạm Thị Lam Hồng... - Tái bản 
lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 79 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - (Cánh Diều). - 14000đ. - 34000b   s569514 

 1566. Đặng Bảo Trâm. Bí mật phụ nữ khí chất : Tự tin & Thanh lịch / Đặng Bảo Trâm. - 
Tái bản lần 3. - H. : Lao động, 2024. - 234 tr. : ảnh màu ; 23 cm. - 268000đ. - 2000b   s568914 

 1567. Đếm xem có bao nhiêu? : Count how many? : Ehon song ngữ Việt - Anh : Dành 
cho trẻ từ 0 - 3 tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 
(Cùng con học Toán). - 39000đ. - 5000b   s568524 

 1568. Embury, David A. Tất tần tật về cocktail : "Kinh thánh" cho dân pha chế / David A. 
Embury ; Nguyễn Thị Hạnh dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 358 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 248000đ. 
- 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The fine art of mixing drinks   s569059 

 1569. Erika Takeuchi. Lời nói thần kỳ nuôi dưỡng những đứa trẻ hạnh phúc : 0 - 6 tuổi / 
Erika Takeuchi ; Minh Nhật dịch. - In lần 7. - H. : Lao động, 2024. - 229 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. 
- 109000đ. - 1500b   s570282 

 1570. Giúp con tự lập từ 0 - 6 tuổi : Những thói quen sinh hoạt cơ bản được dạy ở gia đình 
và trường mầm non : Kinh nghiệm từ nước Nhật : Sách dành cho phụ huynh và nhà trường / 
Masaaki Yatagai (ch.b.), Kato Toshiko, Fujishima Taeko... ; Nguyễn Quốc Vương dịch. - Tái 
bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2024. - 124 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tủ sách Làm cha mẹ). - 
62000đ. - 2000b   s568189 

 1571. Hà Chũn. Cẩm nang chăm sóc bé yêu (Bữa ăn và giấc ngủ) : 0 - 1 tuổi / Hà Chũn. - 
In lần thứ 6. - H. : Lao động, 2024. - 79 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 159000đ. - 11000b   s568906 
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 1572. Hà Trang. Những điều trường học không dạy bạn / Hà Trang. - H. : Lao động, 2024. 
- 327 tr. ; 21 cm. - 14000đ. - 1000b   s570227 

 1573. Hà Vĩnh Thọ. Happy children : Hiểu về sự phát triển của trẻ để nuôi dạy con an lạc 
và hạnh phúc / Hà Vĩnh Thọ ; Nhóm dịch Học viện Eurasia chuyển ngữ. - H. : Lao động, 2023. 
- 414 tr. ; 23 cm. - 179000đ. - 2000b   s568912 

 1574. Hachun Lyonnet. Nuôi con không phải là cuộc chiến 2 / Hachun Lyonnet, Hương 
Đỗ ; Minh hoạ: Nguyễn Duy Lộc, Lê Thanh Tú Minh. - In lần 19. - H. : Lao động. - 24 cm. - 
129000đ. - 3000b 
 Bút danh các tác giả: Hà Chũn, Mẹ Ong Bông 
 Q.3: Bé thơ tự ngủ - Cha mẹ thư thái. - 2024. - 275 tr.   s570303 

 1575. Hạnh Nguyên. Cha mẹ bận rộn - Dạy con tự lập / Hạnh Nguyên b.s. - H. : Văn học, 
2024. - 161 tr. ; 21 cm. - 59000đ. - 3000b   s569160 

 1576. Hạnh Nguyên. Cha mẹ khéo léo - Dạy con sáng tạo / Hạnh Nguyên b.s. - H. : Văn 
học, 2024. - 160 tr. ; 21 cm. - 59000đ. - 3000b   s569159 

 1577. Hạnh Nguyên. Cha mẹ thông thái dạy con thành tài / Hạnh Nguyên b.s. - H. : Văn 
học, 2024. - 163 tr. ; 21 cm. - 59000đ. - 3000b   s569158 

 1578. Kỹ thuật chế biến món ăn Âu. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2024. - 179 tr. : ảnh, bảng 
; 29 cm. - 450000đ. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội. Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp Thanh Xuân. - Thư mục: tr. 179   s569702 

 1579. Kỹ thuật chế biến thịt heo đen xông khói : Sách tham khảo / B.s.: Võ Văn Quốc Bảo 
(ch.b.), Hồ Lê Phi Khanh, Trương Quang Hoàng, Đinh Nhật Sơn. - Huế : Đại học Huế, 2022. - 
68 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 80000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 68   s570041 

 1580. Lee Hye Lim. Thực hành sống tối giản / Lee Hye Lim : Heina Phương dịch. - H. : 
Thế giới, 2024. - 151 tr. ; 20 cm. - 99000đ. - 2000b   s570316 

 1581. Lê Rin. Việt Nam miền ngon = Vietnam delicious : Food illustration artbook / Lê 
Rin ; Thanh Mai dịch. - In lần 9. - H. : Lao động, 2024. - 129 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 155000đ. 
- 1000b   s568917 

 1582. Lurie, Joshua. Ẩm thực năm châu xưa và nay : Dành cho lứa tuổi 10+ / Viết: Joshua 
Lurie ; Vẽ: Laura Foy ; Miên Túc dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 83 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 
75000đ. - 2000b   s568193 

 1583. Lưu Dung. Con tài năng - Con vượt trội : 40 bài học nuôi dạy con thành công / Lưu 
Dung. - H. : Hồng Đức, 2024. - 287 tr. ; 21 cm. - 118000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Talent and education: 40 classes in parent - Child education. - Phụ 
lục: tr. 275-287   s569070 

 1584. Mai Thị Trà. Mứt bánh Huế xưa / Mai Thị Trà. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2024. - 
113 tr. : ảnh ; 22 cm. - 99000đ. - 300b   s568293 

 1585. Nguyễn Đình Quân. Nuôi dạy con hạnh phúc : Hướng dẫn cách thấu hiểu và phát 
triển tài năng cho con trẻ : Sách dành cho cha mẹ / Nguyễn Đình Quân. - H. : Lao động, 2024. 
- 259 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 286000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 259-258   s570242 

 1586. Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Tài liệu hướng dẫn thực hành Chế biến thực dưỡng / 
Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Lê Phạm Tấn Quốc, Phạm Hồng Hiếu. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 64 tr. : bảng ; 28 cm. - 45000đ. - 200b 
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 Tên sách ngoài bìa: Chế biến thực dưỡng. - Phụ lục: tr. 55-63. - Thư mục: tr. 64   s569487 

 1587. Nguyễn Thị Thu. Kỉ luật mềm của trái tim : Mẹ Việt dạy con kiểu Nhật Bản / 
Nguyễn Thị Thu. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2024. - 267 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ 
sách Làm cha mẹ). - 65000đ. - 2000b   s568076 

 1588. Phan Hồ Điệp. Gỡ rối 107 tình huống đau đầu của phụ huynh có con tuổi dậy thì : 
Cuốn sách nuôi dạy con tuổi teen "thực tế" nhất hiện nay / Phan Hồ Điệp (ch.b.), Nguyễn 
Phương Thảo, Nguyễn Phương Dung. - H. : Lao động, 2023. - 329 tr. : bảng,. tranh vẽ ; 23 cm. 
- 309000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 310-329   s568861 

 1589. Phan Hồ Điệp. 5 phút mỗi ngày - Con "cai nghiện" thiết bị điện tử : Những câu 
chuyện ngắn truyền cảm hứng. Bí kíp đơn giản, dễ áp dụng : Dành cho độ tuổi 5 - 10 / Phan Hồ 
Điệp ch.b. - H. : Lao động, 2024. - 85 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Bộ sách Thực hành). - 199000đ. 
- 3000b   s568867 

 1590. Phan Hồ Điệp. 5 phút mỗi ngày - Con rèn sự tập trung : Những câu chuyện ngắn 
truyền cảm hứng. Bí kíp đơn giản, dễ áp dụng : Dành cho độ tuổi 5 - 10 / Phan Hồ Điệp ch.b. - 
H. : Lao động, 2024. - 95 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Bộ sách Thực hành). - 199000đ. - 3000b   
s568868 

 1591. Phan Hồ Điệp. 5 phút mỗi ngày - Con rèn tự lập, tự giác : Những câu chuyện ngắn 
truyền cảm hứng. Bí kíp đơn giản, dễ áp dụng : Dành cho độ tuổi 5 - 10 / Phan Hồ Điệp ch.b. - 
H. : Lao động, 2024. - 85 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Bộ sách Thực hành). - 199000đ. - 3000b   
s568869 

 1592. Pháp Nhật. Những điều ta nên dạy con / Pháp Nhật. - H. : Công Thương, 2024. - 
184 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 127000đ. - 1000b   s569971 

 1593. Phát triển trí thông minh cảm xúc EQ - Ngón áp út và nỗi buồn : Dành cho trẻ 0 - 3 
tuổi / Phan Hồ Điệp (ch.b.), Phương Thảo, Phương Dung. - H. : Lao động, 2024. - 31 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - 84000đ. - 1000b   s570235 

 1594. Phát triển trí thông minh cảm xúc EQ - Ngón cái và niềm vui : Dành cho trẻ 0 - 3 
tuổi / Phan Hồ Điệp (ch.b.), Phương Thảo, Phương Dung. - H. : Lao động, 2024. - 31 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - 84000đ. - 1000b   s570236 

 1595. Phát triển trí thông minh cảm xúc EQ - Ngón giữa và nỗi sợ : Dành cho trẻ 0 - 3 
tuổi / Phan Hồ Điệp (ch.b.), Phương Thảo, Phương Dung. - H. : Lao động, 2023. - 32 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - 84000đ. - 1000b   s570234 

 1596. Phát triển trí thông minh cảm xúc EQ - Ngón trỏ và sự khó chịu : Dành cho trẻ 0 - 
3 tuổi / Phan Hồ Điệp (ch.b.), Phương Thảo, Phương Dung. - H. : Lao động, 2023. - 31 tr. : 
tranh màu ; 21 cm. - 84000đ. - 1000b   s570233 

 1597. Phát triển trí thông minh cảm xúc EQ - Ngón út và cơn giận : Dành cho trẻ 0 - 3 
tuổi / Phan Hồ Điệp (ch.b.), Phương Thảo, Phương Dung. - H. : Lao động, 2024. - 32 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - 84000đ. - 1000b   s570237 

 1598. Rapley, Gill. Phương pháp ăn dặm bé chỉ huy = Baby-led weaning / Gill Rapley, 
Tracey Murkett ; Nguyễn Thị Thuỷ dịch. - In lần 27. - H. : Lao động, 2024. - 230 tr. : bảng ; 24 
cm. - 99000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 223-230   s568910 

 1599. Sax, Leonard. Sự sụp đổ của nghề làm cha mẹ / Leonard Sax ; Dịch: Đinh Hương 
Ly, Nguyễn Chí Hiếu. - In lần 5. - H. : Công Thương, 2024. - 273 tr. : biểu đồ ; 23 cm. - 
119000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The collapse of parenting   s570000 
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 1600. Thanh Bình. Kỹ năng giúp trẻ dũng cảm / Thanh Bình b.s. - H. : Tri thức, 2024. - 
95 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 48000đ. - 400b 
 Thư mục: tr. 94   s568608 

 1601. Thanh Bình. Kỹ năng giúp trẻ khoan dung / Thanh Bình b.s. - H. : Tri thức, 2024. - 
102 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 52000đ. - 400b 
 Thư mục: tr. 101   s568607 

 1602. Thanh Bình. Kỹ năng giúp trẻ thông minh / Thanh Bình b.s. - H. : Tri thức, 2024. - 
122 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 62000đ. - 400b 
 Thư mục: tr. 121   s568609 

 1603. Thanh Bình. Kỹ năng giúp trẻ trung thực / Thanh Bình b.s. - H. : Tri thức, 2024. - 
97 tr. ; 21 cm. - 50000đ. - 400b 
 Thư mục: tr. 97   s568610 

 1604. Thanh Bình. Kỹ năng giúp trẻ tự lập / Thanh Bình b.s. - H. : Tri thức, 2024. - 157 
tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 400b 
 Thư mục cuối chính văn   s568606 

 1605. Tracy, Brian. Kỷ luật bản thân: Thói quen của kẻ mạnh = Get it done now! Own 
your time, take back your life / Brian Tracy ; Lương Như Ý dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 307 tr. 
: tranh vẽ ; 19 cm. - 169000đ. - 2000b   s568681 

 1606. Trần Trung Việt. Cha mẹ với việc giáo dục con trẻ / B.s.: Trần Trung Việt, Nguyễn 
Minh Phượng. - H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 247 tr. ; 21 cm. - 900b 
 Thư mục: tr. 242-246   s568973 

 1607. Tsabary, Shefali. Làm cha mẹ tỉnh thức : Chuyển hoá bản thân, trao quyền cho con 
cái / Shefali Tsabary ; Khánh Thuỷ dịch. - In lần 11. - H. : Lao động, 2024. - 311 tr. ; 24 cm. - 
149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The conscious parent. - Phụ lục: tr. 305-311   s570305 

 1608. Tsutsumi Chiharu. Ăn dặm kiểu Nhật / Tsutsumi Chiharu ch.b. ; Nguyễn Thị Hoa 
dịch. - In lần 36. - H. : Công Thương, 2024. - 176 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 189000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 175-176   s569995 

 1609. Wakamatsu Aki. Cách khen, cách mắng, cách phạt con / Wakamatsu Aki, Masami 
Sasaki ; Dịch: Song Liên, Linh Như ; Hồ Phương h.đ. - In lần 23. - H. : Lao động, 2024. - 180 
tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 69000đ. - 3000b   s570281 

 1610. Yasuhiro Kozaki. Nhà có một cậu trai đang lớn / Yasuhiro Kozaki ; Dạ Hương dịch. 
- H. : Lao động, 2024. - 167 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 85000đ. - 2000b   s568836 

QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG  

 1611. Bài tập kiểm toán / B.s.: Trần Thị Giang Tân, Mai Đức Nghĩa (ch.b.), Vũ Hữu Đức... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Lao động, 2024. - 326 tr. : bảng ; 24 cm. - 85000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Kế toán. Bộ môn 
Kiểm toán. - Thư mục: tr. 326   s568915 

 1612. Bùi Anh Tuấn. Giáo trình Quản lý năng suất và chất lượng / Bùi Anh Tuấn, Lê Thái 
Phong. - H. : Lao động, 2024. - 308 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 160000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Ngoại thương. - Thư mục: tr. 292-307   s568854 

 1613. Bùi Mạnh Hùng. Khoa học quản lý : Sách chuyên khảo / Bùi Mạnh Hùng, Bùi Việt 
Thi. - H. : Xây dựng, 2023. - 404 tr. : bảng ; 24 cm. - 242000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 396-398   s568638 
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 1614. Cấn Mạnh Linh. 7 ngày Affiliate : Thành thạo tiếp thị liên kết trong "7 ngày" / Cấn 
Mạnh Linh. - H. : Lao động, 2024. - 342 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 368000đ. - 50000b   s568855 

 1615. Cấn Mạnh Linh. Tóp Tóp a bờ cờ / Cấn Mạnh Linh. - H. : Lao động, 2024. - 46 tr. 
: minh hoạ ; 21 cm. - 50000b   s568838 

 1616. Cấn Mạnh Linh. Từ điển xây kênh : Từ cơ bản đến thành công / Cấn Mạnh Linh. - 
H. : Lao động, 2024. - 310 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 268000đ. - 50000b 
 Phụ lục: tr. 307-308   s568813 

 1617. Chuyển hoá bản thân - Sống đời ngoại hạng : Bí quyết từ Map for success, công cụ 
đã giúp cho hơn 100.000 người thấu hiểu bản thân, làm chủ cuộc đời / Gein Academy. - H. : 
Công Thương, 2023. - 278 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 290000đ. - 10000b   s569996 

 1618. Đào Ngọc Hà. Các tình huống thực hành kế toán quản trị : Sách chuyên khảo / Đào 
Ngọc Hà, Ngô Tiến Dũng. - H. : Tài chính, 2024. - 144 tr. : bảng ; 21 cm. - 66000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 141-143   s568595 

 1619. Đào Ngọc Hà. Kế toán quản trị đối với công tác điều hành doanh nghiệp : Sách 
chuyên khảo / Đào Ngọc Hà. - H. : Tài chính, 2024. - 344 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 86000đ. - 
500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 341-343   s570182 

 1620. Đào Ngọc Hà. Tổng hợp kế toán trong doanh nghiệp : Sách chuyên khảo / Đào Ngọc 
Hà, Ngô Tiến Dũng. - H. : Tài chính, 2024. - 212 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 68000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 209-211   s568597 

 1621. Đăng Hải Phong. Xây dựng đế chế kinh doanh từ con số 0 : Công cụ chuyển đổi nỗi 
đau của khách hàng thành lợi nhuận trên mọi nền tảng / Đăng Hải Phong. - H. : Lao động, 2023. 
- 282 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 239000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 282   s568818 

 1622. Đặng Văn Sáng. Hệ thống thông tin kế toán - Báo cáo kế toán theo phương pháp 
thủ công / Đặng Văn Sáng. - H. : Tài chính, 2024. - 667 tr. ; 27 cm. - 499000đ. - 1000b   s569402 

 1623. Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán / B.s.: Nguyễn Hữu Ánh, Trần Trung Tuấn 
(ch.b.), Phạm Đức Cường... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2024. - 511 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 144000đ. - 600b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Viện Kế toán - Kiểm toán. - Thư mục cuối 
mỗi chương   s568425 

 1624. Giáo trình Kế toán chi phí / Nguyễn Tố Tâm, Nguyễn Ngọc Hiền (ch.b.), Lê Quỳnh 
Anh... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 184 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 96000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 182-184   s568722 

 1625. Giáo trình Mô đun: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo : Dành cho các ngành, nghề trình 
độ cao đẳng / Lê Văn Cẩm Thoa (ch.b.), Trần Thị Thanh Thanh, Nguyễn Thị Mỹ... - H. : Bách 
khoa Hà Nội, 2024. - 66 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 45000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Kon Tum. - Lưu hành nội bộ. - Thư mục: tr. 63-64. - Phụ 
lục: tr. 65-66   s569912 

 1626. Giáo trình Nguyên lý kế toán / B.s.: La Xuân Đào (ch.b.), Nguyễn Chí Hiếu, Nguyễn 
Thị Phượng Loan... - Tái bản lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 
Minh, 2023. - 268 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 84000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật. 
Khoa Kế toán - Kiểm toán. - Phụ lục: tr. 258-267. - Thư mục: tr. 268   s568447 
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 1627. Giáo trình quản trị nhân lực / B.s.: Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Vân Điềm (ch.b.), 
Mai Quốc Chánh... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2024. - 338 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 96000đ. - 600b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực. 
Bộ môn Quản trị nhân lực. - Thư mục: tr. 323-325   s568426 

 1628. Goleman, Daniel. Trí tuệ xúc cảm - Ứng dụng trong công việc / Daniel Goleman ; 
Alpha Books h.đ. ; Dịch: Phương Thuý... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Công Thương, 2023. - 319 
tr. ; 24 cm. - 199000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Working with emotional intelligence   s569997 

 1629. Hà Kiều Anh. Những cô gái PR : Ba thế hệ, 2 thập kỷ nghề và nhiều niềm tin phía 
trước / Hà Kiều Anh, Nguyễn Mai Phương, Lê Mai Anh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp 
Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 243 tr. : ảnh ; 20 cm. - 90000đ. - 1500b   s568315 

 1630. Hà Sơn Tùng. Giáo trình quản trị chiến lược / Ch.b.: Hà Sơn Tùng, Ngô Kim Thanh. 
- Tái bản lần thứ 10. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2024. - 562 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
157000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Quản trị kinh doanh. Bộ môn Quản 
trị doanh nghiệp. - Thư mục cuối mỗi chương   s568424 

 1631. Hammond, Richard. Bán lẻ thông minh = Smart retail : 7 chiến lược thành công từ 
các thương hiệu danh tiếng Apple, Netflix, Starbucks, Ikea... / Richard Hammond ; Lê Uyên 
Thảo dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế giới, 2024. - 333 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 160000đ. - 
1500b 
 Phụ lục: tr. 329-333   s570368 

 1632. Heller, Martha. Nghịch lý CIO : Hoá giải các mâu thuẫn của lãnh đạo IT = The CIO 
paradox : Battling the contradictions of it leadership / Martha Heller ; Vũ Cẩm Thanh dịch. - 
Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 302 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 120000đ. - 2000b   s568317 

 1633. Hill, Napoleon. Nghĩ giàu & làm giàu = Think and grow rich : Phiên bản mới / 
Napoleon Hill ; Hoàng Yến dịch. - H. : Văn học, 2024. - 376 tr. : ảnh ; 21 cm. - 118000đ. - 
10000b   s569273 

 1634. Hội thảo khoa học Quản trị kinh doanh hiện đại: Lý thuyết và thực tiễn / Tôn Thất 
Viên, Nguyễn Thị Phương Lan, Trần Thị Kim Nhung... - H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 419 
tr. : bảng, sơ đồ ; 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Lao động - Xã hội. Khoa Quản trị kinh doanh. - Thư mục cuối 
mỗi bài   s569707 

 1635. Hồng Duyên. 7 bí quyết chạm đỉnh cao nghề nhân sự / Hồng Duyên. - H. : Công 
Thương, 2024. - 211 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 169000đ. - 3000b   s570003 

 1636. Inamori Kazuo. Cách sống : Từ bình thường trở nên phi thường / Inamori Kazuo ; 
Phạm Hữu Lợi dịch. - In lần 25. - H. : Lao động, 2024. - 226 tr. ; 21 cm. - 85000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: A compass to fulfillment   s568894 

 1637. Innes, James. 15 bí kíp thích nghi và thăng tiến nơi làm việc mới / James Innes ; 
Minh Nhật dịch. - H. : Công Thương, 2024. - 306 tr. ; 21 cm. - 139000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Ultimate new job: The definitive guide to surviving and thriving as a 
new starter   s569965 

 1638. Kazuhiro Okuda. OKR - Phương pháp thiết lập mục tiêu và quản lý công việc vượt 
trội / Kazuhiro Okuda ; Trần Cẩm dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 214 tr. : hình vẽ, bảng ; 19 
cm. - 129000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 本気でゴールを達成したい人とチームのための OKR   s569972 
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 1639. Kiểm toán / Ch.b.: Trần Thị Giang Tân, Vũ Hữu Đức, Võ Anh Dũng... - Xuất bản 
lần thứ 8; Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao động, 2024. - 654 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 200000đ. 
- 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Kế toán. Bộ môn 
Kiểm toán. - Thư mục: tr. 651-654   s569401 

 1640. Kỷ yếu Hội thảo cấp trường: Xu hướng, giải pháp phát triển và đảm bảo chất lượng 
chương trình đào tạo ngành kế toán, kiểm toán trong bối cảnh kết hợp liên ngành, chuyển đổi 
số và hội nhập quốc tế / Trần Văn Thuận, Nguyễn Thị Hằng Nga, Nguyễn Quỳnh Hoa... - H. : 
Tài chính, 2024. - 501 tr. : bảng ; 29 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   
s569538 

 1641. Laloux, Frederic. Tái tạo tổ chức = Reinventing organizations : Phá vỡ rào cản thổi 
bùng sinh khí / Frederic Laloux ; Minh hoạ: Etienne Appert ; Officience dịch. - Tái bản lần thứ 
6. - H. : Lao động, 2024. - 205 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 190000đ. - 2000b   s570300 

 1642. Lê Hà Thanh. Giáo trình Phân tích chi phí - lợi ích / Ch.b.: Lê Hà Thanh, Nguyễn 
Diệu Hằng. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2024. - 346 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 130000đ. 
- 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân...   s568427 

 1643. Lê Phước Cường. Giáo trình Quản lý chất lượng môi trường / Lê Phước Cường 
(ch.b.), Lê Thị Xuân Thuỳ. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 187 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. 
- 370000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học Bách khoa. - Thư mục cuối mỗi chương   
s568709 

 1644. Lê Thái Phong. Kỹ năng làm việc nhóm / Lê Thái Phong, Phạm Thị Mỹ Dung, 
Nguyễn Diệu Ninh. - H. : Lao động, 2024. - 99 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Dành cho người 
lao động). - 21000b   s570214 

 1645. Meyer, Erin. Sơ đồ khác biệt văn hoá : Vượt qua rào cản vô hình trong giao tiếp 
toàn cầu / Erin Meyer ; Nguyễn Việt Long dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 311 tr. ; 22 cm. - 
120000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The culture map : Breaking through the invisible boundaries of global 
business   s568178 

 1646. Mitchell, Barbara. Quản trị nhân sự đúng = The big book of HR / Barbara Mitchell, 
Cornelia Gamlem ; Nhóm VNHR dịch ; Lê Đức Thuận h.đ. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Công 
Thương, 2024. - 611 tr. : bảng ; 24 cm. - 279000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 476-583   s568771 

 1647. Ngô Hoàng Điệp. Kế toán tài chính 1 / Ngô Hoàng Điệp (ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc 
Điệp, Phạm Thị Phương Thảo. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 
255 tr. : bảng, sơ đồ ; 24 cm. - 111000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Kế toán - Kiểm toán. - 
Phụ lục: tr. 249-254. - Thư mục: tr. 255   s569921 

 1648. Nguyễn Anh Dũng. Dám thất bại : Để thành công và tạo nên những giá trị vĩ đại / 
Nguyễn Anh Dũng. - H. : Dân trí, 2024. - 204 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 138000đ. - 50000b   s567928 

 1649. Nguyễn Anh Dũng. Đạo kinh doanh : 7 triết lý kinh doanh quan trọng nhất được 
các doanh nhân từ cổ chí kim áp dụng để thành công / Nguyễn Anh Dũng. - H. : Thế giới, 2024. 
- 302 tr. ; 20 cm. - 198000đ. - 10000b   s570357 

 1650. Nguyễn Anh Dũng. 101 ý tưởng marketing trong bán hàng / Nguyễn Anh Dũng b.s. 
- H. : Thế giới, 2024. - 239 tr. ; 21 cm. - 138000đ. - 50000b   s570317 
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 1651. Nguyễn Đình Hoà. Bán hàng TikTok thực chiến - 7 ngày có đơn / Nguyễn Đình 
Hoà. - H. : Dân trí, 2024. - 351 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 185000đ. - 10000b   s568685 

 1652. Nguyễn Kim Hoàng. Quản lý dự án đô thị : Các quá trình cơ bản : Sách chuyên 
khảo / Ch.b.: Nguyễn Kim Hoàng, Đinh Tuấn Hải. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2024. - 
373 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 400000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 371-373   s568423 

 1653. Nguyễn Quốc Tuấn. Bán lẻ hợp kênh Omnichannel : Bùng nổ doanh số. Tăng trưởng 
bền vững. Trải nghiệm vượt trội / Nguyễn Quốc Tuấn. - H. : Thế giới, 2024. - 249 tr. : minh 
hoạ ; 21 cm. - 199000đ. - 5000b   s570323 

 1654. Nguyễn Thu Hoài. Chuẩn mực quốc tế về báo cáo tài chính - Nội dung cơ bản và 
câu hỏi trắc nghiệm : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thu Hoài. - H. : Tài chính, 2024. - 608 tr. : 
bảng ; 21 cm. - 196000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 605-607   s570185 

 1655. Nguyễn Thu Hoài. Kế toán tập đoàn - Nghiên cứu lý thuyết và 500 câu hỏi trắc 
nghiệm : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thu Hoài. - H. : Tài chính, 2024. - 544 tr. : bảng ; 21 cm. 
- 196000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 537-543   s570184 

 1656. O'Brien, John. Marketing bằng sự thật = Truth be told : Tiếp thị và truyền thông 
đích thực trong thời đại có mục đích / John O'Brien, David Gallagher ; Nhật Linh dịch. - H. : 
Hồng Đức, 2024. - 372 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 158000đ. - 2000b   s569022 

 1657. Pinvidic, Brant. Chốt đơn trong 3 phút : Thấu hiểu tâm lý khách hàng... / Brant 
Pinvidic ; Thuyền Quyên Điêu Thị dịch. - Tái bản đổi tên. - H. : Lao động, 2024. - 359 tr. : 
minh hoạ ; 21 cm. - 195000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: 3-minute rule: Say less to get more from any pitch or presentation   
s570288 

 1658. Plenert, Gerhard. Xây dựng doanh nghiệp xuất sắc bền vững : Tích hợp văn hoá và 
hệ thống theo mô hình Shingo = Driving the enterprise to sustainable excellence : A Shingo 
process overview / Gerhard Plenert ; Lưu Nhật Huy dịch ; Phạm Ngọc Tuấn h.đ. - H. : Dân trí, 
2024. - 287 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 280000đ. - 1020b   s568692 

 1659. Quản lý thời gian tự giác - chủ động : 6+ / Lollibooks Team. - H. : Lao động, 2024. 
- 60 tr. : tranh vẽ ; 26 cm. - (Sách tranh vui nhộn)(Phát triển EQ & kỹ năng sống). - 200000đ. - 
2900b   s568864 

 1660. Quản trị nguồn nhân lực: Lý luận và tình huống thực tiễn : Sách chuyên khảo / Lưu 
Thị Minh Ngọc, Tạ Huy Hùng (ch.b.), Đỗ Xuân Trường... - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 402 tr. ; 24 cm. - 199000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s568419 

 1661. Sachs, Jonah. Tư duy ngược / Jonah Sachs ; Vũ Nhật Thành dịch. - Tái bản, đổi tên. 
- H. : Lao động, 2024. - 367 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 179000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Unsafe thinking : How to be nimble and bold when you need it most   
s570256 

 1662. Savoia, Alberto. Marketing thực chiến và truyền thông bất bại / Alberto Savoia ; 
Bùi Thị Bích Phương dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 319 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 169000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The right it why so many ideas fail and how to make sure yours 
succeed   s569986 
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 1663. Schaefer, Mark W. Marketing "hướng nội" / Mark W. Schaefer ; Nguyễn Thị Thu 
Trang dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 299 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20 cm. - 129000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Belonging to the brand   s567734 

 1664. Strock, James M. Phụng sự để dẫn đầu : Tư duy lãnh đạo thế kỷ 21 / James Strock 
; Thu Huyền dịch. - In lần 11. - H. : Công Thương, 2024. - 342 tr. ; 24 cm. - 139000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Serve to lead   s570008 

 1665. Strohmer. Những kỹ năng quản lý / Strohmer ; Chiến Kiệt dịch. - H. : Tri thức, 
2023. - 254 tr. ; 20 cm. - 115000đ. - 800b   s568611 

 1666. Thái Thanh Hà. Mô hình dữ liệu cho các quyết định quản trị : Khái niệm, kỹ năng 
và ứng dụng trong Excel Solver : Sách chuyên khảo / Ch.b.: Thái Thanh Hà, Tôn Đức Sáu. - 
Huế : Đại học Huế, 2023. - 279 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 236000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 278-279   s569669 

 1667. Thompson, Simon. Khi bạn tắc đường thì tôi đang chơi golf : Bí quyết thành công 
trong kinh doanh theo mạng / Simon Thompson ; Gia Linh dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc 
dân, 2024. - 275 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 96000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: While you're in a traffic jam, I'm playing golf!   s568421 

 1668. Tôn Thất Hoàng Hải. Giáo trình Quản trị Marketing / Tôn Thất Hoàng Hải (ch.b.), 
Ngô Thị Thu. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 543 tr. : hình vẽ, bảng ; 26 cm. - 357000đ. - 
500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. - Thư mục trong chính văn   s568720 

 1669. Tracy, Brian. Thuật bán hàng = Sales success / Brian Tracy ; Anh Tuấn dịch. - Tái 
bản lần thứ 7. - H. : Thế giới, 2024. - 210 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 3000b   s570358 

 1670. Trần Thị Ngọc Lan. Giáo trình Lập kế hoạch kinh doanh / Trần Thị Ngọc Lan 
(ch.b.), Trần Thành Trung. - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2024. - 315 tr. : bảng, sơ đồ ; 24 cm. - 120000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công Thương. Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh. - 
Thư mục: tr. 315   s568330 

 1671. Trần Tuấn Anh. Phân tích định lượng trong quản trị / Trần Tuấn Anh. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 480 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 153000đ. - 
1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh. Khoa Quản trị kinh doanh. - Thư mục: 
tr. 479   s570071 

 1672. Trương Giảo Phi. 68 kỹ năng quản lý thời gian : Hình thành tác phong kỷ luật. Tối 
ưu quỹ thời gian có hạn. Đánh bại chứng trì hoãn / Trương Giảo Phi ; Châu An dịch. - H. : Thế 
giới, 2024. - 182 tr. ; 20 cm. - 109000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 超好用的68个时间管理技巧   s570315 

 1673. Vitale, Joe. Thôi miên bằng ngôn từ : Nghệ thuật quyến rũ và thuyết phục khách 
hàng chỉ bằng ngôn từ của bạn / Joe Vitale ; Phúc Lâm dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 334 tr. ; 
24 cm. - 169000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Hypnotic writing. - Thư mục: tr. 326-332   s569057 

 1674. Vũ Thị Thanh Thuỷ. Giáo trình Nghiệp vụ hành chính văn phòng và văn thư lưu trữ 
: Dùng cho đào tạo trình độ đại học hệ ngoài ngành Công an : Ban hành kèm theo Quyết định 
số 2115/QĐ-T06-P4, ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy 
chữa cháy / B.s.: Vũ Thị Thanh Thuỷ (ch.b.), Trịnh Thế Tuấn, Bùi Văn Hưng. - H. : Công an 
nhân dân, 2024. - 231 tr. : bảng ; 21 cm. - 110b 



134 
 

 ĐTTS ghi: Bộ Công an. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. - Phụ lục: tr. 199-225. - 
Thư mục: tr. 226-227   s569896 

 1675. Vương Đông. Nghề tay trái - Không tay trắng / Vương Đông ; Nguyễn Thu Phương 
dịch. - H. : Công Thương, 2024. - 251 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 109000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 打造私域流量,实现多元化收入   s569963 

 1676. Vương Nghị. Kỹ năng bán hàng đỉnh cao : Đọc hiểu tâm lý để chinh phục khách 
hàng thiết lập mối quan hệ tin tưởng với khách hàng : Bí quyết chốt sales từ A đến Z / Vương 
Nghị ; Hoài Thu dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 291 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 95000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 教练式销售: 读懂顾客心理,才能打动人心   s568694 

 1677. W. Chan Kim. Chiến lược đại dương xanh : Làm thế nào để tạo khoảng trống thị 
trường và vô hiệu hoá đối thủ cạnh tranh? / W. Chan Kim, Renée Mauborgne ; Phương Thuý 
dịch ; Ngô Phương Hạnh h.đ. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Công Thương, 2024. - 341 tr. : sơ đồ 
; 24 cm. - 239000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Blue ocean strategy. - Phụ lục: tr. 291-339   s569999 

 1678. William, Lynn. Trở thành ứng viên được săn đón : Bí kíp soạn CV và những cần 
nhớ khi tìm việc / Lynn William ; Lê Huy dịch. - H. : Công Thương, 2024. - 411 tr. ; 21 cm. - 
159000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Ultimate job search : Master the art of finding your ideal job, getting 
an interview and networking   s569959 

 1679. Xấu thế nào - Đẹp ra sao : Bí kíp thẩm định thiết kế trong marketing. - Tái bản. - H. 
: Dân trí, 2024. - 200 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Bộ sách Mỹ thuật ứng dụng trong marketing). - 
175000đ. - 2000b   s568302 

 1680. Xây dựng và bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội 
nhập : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thanh Bình (ch.b.), Đoàn Công Khánh, Lê Văn Binh... - H. 
: Lao động, 2024. - 216 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 130000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Học viện Ngân hàng. Khoa Quản trị kinh doanh. - Thư mục: tr. 213-215   
s568823 

KỸ THUẬT HOÁ HỌC 

 1681. Bùi Xuân Đông. Thí nghiệm hoá sinh : Sách hướng dẫn / Bùi Xuân Đông (ch.b.), 
Võ Công Tuấn, Phạm Thị Kim Thảo. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 150 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - 276000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học Bách khoa. - Tên sách ngoài bìa: Hướng 
dẫn thí nghiệm hoá sinh. - Thư mục cuối mỗi bài   s568715 

 1682. Đỗ Thị Bích Thuỷ. Thu nhận enzyme protease và amylase bacillus sp. và ứng dụng 
: Sách chuyên khảo / Đỗ Thị Bích Thuỷ. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 111 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 100000đ. - 50b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s569676 

 1683. Huỳnh Hải Yến. Hành trình những mùi hương / Huỳnh Hải Yến. - H. : Thế giới, 
2024. - 257 tr. : ảnh màu ; 23 cm. - 350000đ. - 1000b   s570334 

 1684. Lê Xuân Hải. Tiếp cận hệ thống: Những khái niệm căn bản và một số dẫn giải trong 
công nghệ hoá học và dầu khí / Lê Xuân Hải, Võ Việt Hải. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc 
gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 211 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 210000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 207-211   s570077 



135 
 

 1685. Suleyman, Mustafa. Sóng thần công nghệ / Mustafa Suleyman ; Dịch: Vũ Hoàng 
Linh... ; Đào Trung Thành h.đ. - H. : Thế giới, 2024. - 355 tr. ; 24 cm. - 299000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The coming wave : Technology, power, and the twenty-first century's 
greatest dilemma   s569037 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 

 1686. Hoàng Tùng. Bài giảng Cơ khí đại cương : Dùng cho sinh viên Trường Cao đẳng 
nghề Bách khoa Hà Nội / Hoàng Tùng. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2024. - 111 tr. : hình vẽ, bảng 
; 27 cm. - 68000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 111   s569694 

 1687. Ngô Văn Lực. Giáo trình Kỹ thuật gia công cơ khí / Ngô Văn Lực (ch.b.), Nguyễn 
Văn Hải, Nguyễn Văn Tuấn. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2024. - 271 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
330000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Phenikaa. - Thư mục: tr. 271   s569908 

 1688. Trần Đình Tuấn. Giáo trình Hàn TIG / Trần Đình Tuấn (ch.b.), Nguyễn Anh Đức. - 
H. : Xây dựng, 2024. - 88 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng. Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng. - Thư mục: tr. 83   s568633 

 1689. Trần Ngọc Kiên. Giáo trình Hàn MIG, MAG cơ bản / Trần Ngọc Kiên, Vũ Đức 
Phiệt. - H. : Xây dựng, 2024. - 72 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng. Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng. - Thư mục: tr. 69   s568634 

SẢN XUẤT CHUYÊN DỤNG 

 1690. Lê Thị Hoa. Giáo trình Kỹ thuật cảm biến / Lê Thị Hoa (ch.b.), Đỗ Thị Hồng. - H. 
: Xây dựng, 2024. - 128 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng. Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng. - Thư mục: tr. 124   
s569407 

 1691. Nguyễn Hoàng Mai. Cảm biến / Nguyễn Hoàng Mai. - H. : Xây dựng, 2024. - 352 
tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 223000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. - Thư mục: tr. 348-351   
s568639 

NHÀ VÀ XÂY DỰNG 

 1692. Câu hỏi & bài tập Công nghệ thi công lắp ghép & hoàn thiện / Cao Văn Hoá (ch.b.), 
Nguyễn An Ninh, Nguyễn Ngọc Hiếu... - H. : Xây dựng, 20243. - 256 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
235000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 253-254   s569105 

 1693. Kết cấu bê tông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản : TCVN 5574:2018 / Phan Quang 
Minh (ch.b.), Ngô Thế Phong, Nguyễn Trường Thắng, Võ Mạnh Tùng. - Tái bản lần thứ 7, có 
sửa chữa, bổ sung. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 247 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 138000đ. 
- 700b 
 Phụ lục: tr. 221-246. - Thư mục: tr. 247   s568718 

 1694. Lương Trainer. Dự toán gia tốc / Lương Trainer. - H. : Xây dựng, 2024. - 275 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 500000đ. - 200b   s568644 
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 1695. Ngô Mậu Chung. Xây nhà - Ngàn điều cần biết : Xác định nhu cầu - Kế hoạch tài 
chính... / Ngô Mậu Chung, Huỳnh Thanh Phương ; Minh hoạ: Ngô Mậu Chung... - In lần 5. - 
H. : Lao động, 2024. - 277 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 369000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 274-277   s568888 

 1696. Nguyễn Đức Lợi. Hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hoà không khí / Nguyễn Đức 
Lợi. - In lần thứ 6 có bổ sung, sửa chữa. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 424 tr. : minh hoạ 
; 24 cm. - 206000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 365-422. - Thư mục: tr. 423-424   s568711 

 1697. Phạm Tiến Cường. Kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 5574:2018 / Phạm Tiến 
Cường. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 343 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 300000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 331-340. - Thư mục: tr. 341-342   s568717 

 1698. Phan Quang Minh. Kết cấu bê tông cốt thép - Thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu / 
Phan Quang Minh (ch.b.), Ngô Thế Phong. - Tái bản lần thứ 2, có sửa chữa. - H. : Xây dựng, 
2024. - 168 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 117000đ. - 200b 
 Phụ lục: tr. 148-161. - Thư mục: tr. 162   s568625 

 1699. Trương Quang Vinh. Giáo trình Vẽ kỹ thuật trong phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ : Dùng cho đào tạo trình độ đại học, ngành Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 
hộ : Ban hành kèm theo Quyết định số 1519/QĐ-T06-P4 ngày 08 tháng 9 năm 2023 của Hiệu 
trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy / B.s.: Trương Quang Vinh (ch.b.), Ngô Xuân 
Tùng. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 399 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 160b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công an. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. - Phụ lục: tr. 365-390. - 
Thư mục: tr. 391-393   s569897 

NGHỆ THUẬT, MỸ THUẬT VÀ NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ  

 1700. Antoni Gaudi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Lee Sook Ja ; Tranh: 
Doni Family ; Nguyễn Thị Hồng Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 183 tr. : ảnh, tranh màu ; 
21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 60000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Who? Antoni Gaudi   s568065 

 1701. Âm nhạc 6 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 / Đỗ Thanh 
Hiên (tổng ch.b.), Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Quang Nhã. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 67 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 
12000đ. - 90000b   s569512 

 1702. Âm nhạc 7 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 441/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 / Đỗ Thanh 
Hiên (tổng ch.b.), Nguyễn Mai Anh, Lại Thị Phương Thảo, Vũ Ngọc Tuyên. - Tái bản lần thứ 
2. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 60 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 
(Cánh Diều). - 11000đ. - 45000b   s569513 

 1703. Âm nhạc 8 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4606/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 / Đỗ 
Thanh Niên (tổng ch.b.), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 67 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 12000đ. - 105000b   s569647 

 1704. Âm nhạc 10 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 / Nguyễn 
Hoàng Hậu (tổng ch.b.), Tạ Hoàng Mai Anh (ch.b.), Hoàng Hoa, Đỗ Thanh Hiên. - Huế : Đại 
học Huế, 2022. - 109 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 39000đ. - 10000b   s569648 
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 1705. Bé tô màu - Bé làm cảnh sát / Quang Minh. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. 
- 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 11500đ. - 10000b   s569452 

 1706. Bé tô màu - Các loài cá : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho bé từ 3 - 6 tuổi 
/ Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 
12000đ. - 10000b   s568574 

 1707. Bé tô màu - Công chúa Chipi / Quang Minh. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. 
- 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 11500đ. - 10000b   s569453 

 1708. Bé tô màu - Đồ dùng gia đình : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho bé từ 3 - 
6 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). 
- 12000đ. - 10000b   s568576 

 1709. Bé tô màu - Thế giới côn trùng : Phiên bản song ngữ Việt - Anh : Dành cho bé từ 3 
- 6 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút 
chì). - 12000đ. - 10000b   s568575 

 1710. Beer, Robert. Sổ tay biểu tượng Phật giáo Tây Tạng / Robert Beer ; Dịch, chú giải: 
Phan Cẩm Thượng, Phan Tường Linh. - H. : Thế giới, 2024. - 375 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 
350000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The handbook of Tibetan Buddhist symbols. - Phụ lục: tr. 320-345   
s568299 

 1711. Belton, Claire. Tớ là mèo Pusheen : Sách dành cho trẻ em / Claire Belton ; Nguyễn 
Lan Hương dịch. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng, 2024. - 174 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 
80000đ. - 5000b   s568080 

 1712. Bradley, Jess. Vẽ theo phong cách Kawaii = Draw Kawaii in 5 simple steps : Dành 
cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Jess Bradley ; Thuỳ Dương dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2024. - 79 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 69000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: How to draw a unicorn and other cute animals with simple shapes 
and 5 steps   s568562 

 1713. Bùi Bá Nguyên Khanh. Vật liệu và cấu tạo hoàn thiện nội thất / Bùi Bá Nguyên 
Khanh (ch.b.), Nguyễn Văn Tín. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2024. - 200 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- 128000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 197   s569847 

 1714. Bùi Trọng Hiền. Ả Đào: Một khảo cứu về lịch sử và hệ âm luật / Bùi Trọng Hiền. - 
H. : Văn học, 2024. - 598 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 299000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 583-584. - Phụ lục: tr. 585-598   s569196 

 1715. Cấu tạo kiến trúc. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2024. - 190 tr. : bản vẽ ; 31 cm. - 
110000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng. Công ty Tư vấn Xây dựng Dân dụng Việt Nam   s569430 

 1716. Cơ sở tạo hình kiến trúc / Nguyễn Tiến Đức (ch.b.), Nguyễn Xuân Thành, Ngô Thị 
Thu Huyền... - H. : Xây dựng, 2024. - 127 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 235000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 126   s569410 

 1717. Đăng Học. Thư pháp Việt - Lý thuyết và thực hành / Đăng Học. - H. : Hồng Đức, 
2024. - 175 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 83000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Vũ Đăng Học. - Phụ lục: tr. 166-171. - Thư mục: tr. 172-173   s569048 

 1718. Đặng Thái Hoàng. Australia & Singapore - Tổng quan về nghệ thuật kiến thức : 
Hợp tuyển có chỉnh lý, bổ sung / Đặng Thái Hoàng. - H. : Xây dựng, 2023. - 80 tr. : ảnh màu ; 
21 cm. - 89000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 78   s568622 
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 1719. Đặng Thái Hoàng. Tổng quan về đô thị & kiến trúc Mỹ / Đặng Thái Hoàng, Bùi 
Phương Nga. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2024. - 70 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 88000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 69   s568650 

 1720. Đoàn Phước Lộc. Dòng thương nhớ : Tập ca cổ / Đoàn Phước Lộc. - Đà Nẵng : 
Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 141 tr. : ảnh ; 20 cm. - 300b   s568324 

 1721. Em tập tô màu - Chủ đề Các phương tiện giao thông / Chính Bình. - Thanh Hoá : 
Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 11500đ. - 10000b   s569451 

 1722. Em tập tô màu - Chủ đề Động vật biển / Chính Bình. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 
Hoá, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 11500đ. - 10000b   s569450 

 1723. Giáo trình Lịch sử kiến trúc / Nguyễn Đình Thi, Trần Quốc Bảo, Tôn Thất Đại... - 
Tái bản. - H. : Xây dựng, 2024. - 447 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 255000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng. Khoa Kiến trúc và Quy hoạch. - Thư mục: tr. 441-
446   s569427 

 1724. Hay vẽ thì vẽ hay : Sách hướng dẫn từng bước, từng bước vẽ. - H. : Văn học. - 27 
cm. - 25000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Công ty TNHH Truyền thông - Giáo dục & Giải trí Phan Thị 
 T.1: Biến hoá từ hình khối. - 2024. - 23 tr. : hình vẽ, tranh vẽ   s569347 

 1725. Hay vẽ thì vẽ hay : Sách hướng dẫn từng bước, từng bước vẽ. - H. : Văn học. - 27 
cm. - 25000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Công ty TNHH Truyền thông - Giáo dục & Giải trí Phan Thị 
 T.2: Các con vật đáng yêu. - 2024. - 23 tr. : hình vẽ, tranh vẽ   s569346 

 1726. Hoàng Đạo Kính. Văn hoá kiến trúc / Hoàng Đạo Kính. - H. : Văn hoá dân tộc, 
2024. - 255 tr. ; 23 cm. - 250000đ. - 500b   s569849 

 1727. Kiến trúc / Trần Minh Tùng (ch.b.), Nguyễn Thuỳ Dương, Phạm Thị Mỹ Lan... - 
Tái bản. - H. : Xây dựng, 2024. - 140 tr. : ảnh ; 21 cm. - 99000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng. Khoa Kiến trúc - Quy hoạch. Bộ môn Kiến trúc 
dân dụng. - Thư mục: tr. 135-138   s568623 

 1728. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Nghề gốm cổ Ninh Bình - Truyền thống và hiện đại / 
Nguyễn Khắc Sử, Lâm Thị Mỹ Dung, Nguyễn Hữu Mạnh... - H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 483 
tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. Sở Văn hoá và Thể thao; Đại học Quốc gia 
Hà Nội. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. - Thư mục cuối mỗi bài   s568983 

 1729. Luyện kỹ năng dùng kéo thuần thục và an toàn - Động vật : Dành cho trẻ em từ 3 - 
6 tuổi / Lời: Amanda Lott ; Minh hoạ: Amanda Gulliver ; Ngọc Anh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 32 tr. : tranh vẽ ; 28 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 48000đ. - 2000b   s569467 

 1730. Luyện kỹ năng dùng kéo thuần thục và an toàn - Khủng long : Dành cho trẻ từ 3 - 6 
tuổi / Lời: Amanda Lott ; Minh hoạ: Amanda Gulliver ; Ngọc Anh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 32 tr. : tranh vẽ ; 28 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 48000đ. - 2000b   s569468 

 1731. Luyện kỹ năng dùng kéo thuần thục và an toàn - Phương tiện giao thông : Dành cho 
trẻ từ 3 - 6 tuổi / Lời: Amanda Lott ; Minh hoạ: Amanda Gulliver ; Ngọc Anh dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2024. - 32 tr. : tranh vẽ ; 28 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 48000đ. - 2000b   s569469 

 1732. Luyện kỹ năng dùng kéo thuần thục và an toàn - Truyện cổ tích : Dành cho trẻ từ 3 
- 6 tuổi / Lời: Amanda Lott ; Minh hoạ: Amanda Gulliver ; Ngọc Anh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 32 tr. : tranh vẽ ; 28 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 48000đ. - 2000b   s569470 
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 1733. Lương Trainer. Automation Bim / Lương Trainer. - H. : Xây dựng, 2023. - 430 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 868000đ. - 200b 
 Tên thật tác giả: Phạm Văn Lương   s568648 

 1734. Lương Trainer. Bí quyết vận dụng phong thuỷ trong xây dựng & kiến trúc nhà ở : 
Phong thuỷ và cách giải hoá / Lương Trainer. - H. : Xây dựng, 2024. - 256 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 500000đ. - 200b   s568645 

 1735. Lương Trainer. Revit Pro : Cẩm nang giúp tay mơ cũng có thể tự tay thiết kế nhà 
bằng phần mềm Revit / Lương Trainer. - H. : Xây dựng, 2023. - 236 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
300000đ. - 200b 
 Tên thật tác giả: Phạm Văn Lương   s568643 

 1736. Lương Trainer. Revit Structure - Đẳng cấp cho dân kết cấu chuyên nghiệp / Lương 
Trainer. - H. : Xây dựng, 2023. - 347 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 500000đ. - 200b 
 Tên thật tác giả: Phạm Văn Lương   s568642 

 1737. Lý Mạnh Thắng. Đồ sứ thời Lê ở Tuyên Quang / Lý Mạnh Thắng, Trần Anh Dũng 
(ch.b.), Nguyễn Đức Bình. - H. : Thế giới, 2023. - 196 tr. : bảng, tranh màu ; 21 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 127-130. - Phụ lục: tr. 131-194   s570313 

 1738. Lý thuyết quy hoạch đô thị / Lương Tú Quyên (ch.b.), Phạm Thanh Huy, Nguyễn 
Công Hưng... - H. : Xây dựng, 2024. - 192 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. - Thư mục: tr. 182-189   s569408 

 1739. Mai Thị Thuỳ Hương. Đào tạo các ngành nghệ thuật ở Việt Nam trong bối cảnh hội 
nhập quốc tế / Mai Thị Thuỳ Hương (ch.b.), Trần Thị Hiên, Lý Thị Loan. - H. : Văn hoá dân 
tộc, 2023. - 251 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 800b 
 Thư mục: tr. 236-249   s568977 

 1740. Mĩ thuật 8 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4606/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 / Phạm 
Văn Tuyến (tổng ch.b.), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học 
Sư phạm, 2024. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 13000đ. - 65000b   s569779 

 1741. Ngô Văn Doanh. Nghệ thuật Champa -Tượng linh thú và linh vật / Ngô Văn Doanh. 
- H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 503 tr. : ảnh ; 21 cm. - 800b   s568974 

 1742. Nguyễn Đình Tuấn. Bí mật bố trí phong thuỷ nhà ở : Sách tham khảo / Nguyễn Đình 
Tuấn. - H. : Hồng Đức, 2024. - 319 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 450000đ. - 10000b   s569063 

 1743. Nguyễn Hoàng Hậu. Âm nhạc 10 : Sách giáo viên / Nguyễn Hoàng Hậu (tổng ch.b.), 
Tạ Hoàng Mai Anh (ch.b.), Hoàng Hoa. - Huế : Đại học Huế, 2022. - 275 tr. : bảng ; 24 cm. - 
(Cánh Diều). - 72000đ. - 5000b   s570028 

 1744. Nguyễn Ngọc Giả. Cơ sở tạo hình kiến trúc / Nguyễn Ngọc Giả, Võ Đình Diệp. - 
Tái bản. - H. : Xây dựng, 2023. - 179 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 87000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh   s569425 

 1745. Nguyễn Thị Minh Tú. Nghề dệt vải của người Dao Họ huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào 
Cai / Nguyễn Thị Minh Tú. - H. : Lao động, 2023. - 307 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 1400b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Phụ lục: tr. 271-299. - Thư mục: tr. 303   
s568846 

 1746. Phạm Thọ Hoà. Sử dụng phần mềm 3DS Max trong thiết kế kiến trúc nội ngoại thất 
/ Phạm Thọ Hoà. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2024. - 288 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 142000đ. - 
2200b   s569426 
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 1747. Phạm Trọng Thuật. Lý thuyết thiết kế kiến trúc nhà ở / Phạm Trọng Thuật. - Tái 
bản. - H. : Xây dựng, 2024. - 211 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 219000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. - Thư mục: tr. 202-204   s568649 

 1748. Radford, Antony. Các yếu tố của kiến trúc hiện đại : Để thấu hiểu công trình đương 
đại / Antony Radford, Amit Srivastava, Selen Morkoç ; Dịch: Ngô Trần Thiện Toàn, Trần Gia 
Hoà. - H. : Thế giới, 2024. - 359 tr. : hình vẽ, ảnh ; 22x30 cm. - 695000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 346-347   s570343 

 1749. Sticker Hello Kitty - Khám phá nông trại / Little Angel. - H. : Dân trí, 2024. - 16 tr. 
: tranh vẽ ; 15x22 cm. - 42000đ. - 3000b   s567731 

 1750. Sticker Hello Kitty - Ngôi nhà trong mơ / Little Angel. - H. : Dân trí, 2024. - 16 tr. 
: tranh màu ; 15x22 cm. - 42000đ. - 3000b   s567733 

 1751. Sticker Hello Kitty - Siêu thị vui nhộn / Little Angel. - H. : Dân trí, 2024. - 16 tr. : 
tranh màu ; 15x22 cm. - 42000đ. - 3000b   s567732 

 1752. Thẩm Bằng. Trong ngoài thư pháp - 19 bài giảng thư pháp của Thẩm Bằng / Dịch: 
Phương Thảo, Lê Anh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 290 tr. : ảnh ; 24 cm. - 148000đ. 
- 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 书内书外:沈鹏书法十九讲. - Phụ lục: tr. 273-284   s568328 

 1753. Tô màu bóc dán 100+ stickers : Cá và chim = Fish and birds : Bé thoả sức sáng tạo, 
phát triển IQ, EQ, CQ : 2 - 10 tuổi / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh 
màu ; 27 cm. - 28000đ. - 10000b   s569465 

 1754. Tô màu bóc dán 100+ stickers : Đồ dùng của bé = Baby's stuff : Bé thoả sức sáng 
tạo, phát triển IQ, EQ, CQ : 2 - 10 tuổi / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : 
tranh màu ; 27 cm. - 28000đ. - 10000b   s569466 

 1755. Tô màu bóc dán 100+ stickers : Động vật = Animals : Bé thoả sức sáng tạo, phát 
triển IQ, EQ, CQ : 2 - 10 tuổi / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu 
; 27 cm. - 28000đ. - 10000b   s569464 

 1756. Tô màu bóc dán 100+ stickers : Phương tiện giao thông = Transportations : Bé thoả 
sức sáng tạo, phát triển IQ, EQ, CQ : 2 - 10 tuổi / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. 
- 16 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 28000đ. - 10000b   s569461 

 1757. Tô màu bóc dán 100+ stickers : Rau - củ - quả và hoa = Vegetables and flowers : 
Bé thoả sức sáng tạo, phát triển IQ, EQ, CQ : 2 - 10 tuổi / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 16 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 28000đ. - 10000b   s569462 

 1758. Tô màu bóc dán 100+ stickers : Trái cây = Fruits : Bé thoả sức sáng tạo, phát triển 
IQ, EQ, CQ : 2 - 10 tuổi / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 27 
cm. - 28000đ. - 10000b   s569463 

 1759. Tô màu công chúa : Dành cho bé từ 3 - 6 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b   s568573 

 1760. Tô màu công chúa dạ tiệc / Mật Đào ; Huyền Linh dịch. - H. : Văn học, 2024. - 14 
tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 16000đ. - 5000b 

 Tên sách tiếng Trung: 百变公主梦幻涂色书   s569341 

 1761. Tô màu công chúa huyền bí / Mật Đào ; Huyền Linh dịch. - H. : Văn học, 2024. - 
14 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 16000đ. - 5000b 

 Tên sách tiếng Trung: 百变公主梦幻涂色书   s569343 
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 1762. Tô màu công chúa kiêu sa / Mật Đào ; Huyền Linh dịch. - H. : Văn học, 2024. - 14 
tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 16000đ. - 5000b 

 Tên sách tiếng Trung: 百变公主梦幻涂色书   s569344 

 1763. Tô màu công chúa mắt biếc / Mật Đào ; Huyền Linh dịch. - H. : Văn học, 2024. - 
14 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 16000đ. - 5000b 

 Tên sách tiếng Trung: 百变公主梦幻涂色书   s569342 

 1764. Tô màu công chúa mộng mơ / Mật Đào ; Huyền Linh dịch. - H. : Văn học, 2024. - 
14 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 16000đ. - 5000b 

 Tên sách tiếng Trung: 百变公主梦幻涂色书   s569345 

 1765. Tô màu nhân vật hoạt hình : Dành cho bé từ 3 - 6 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 16 tr. : tranh vẽ   s568577 

 1766. Tô màu siêu nhân : Dành cho bé từ 3 - 6 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. 
- 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 16 tr. : tranh vẽ   s568571 

 1767. Tô màu siêu nhân : Dành cho bé từ 3 - 6 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. 
- 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b 
 T.3. - 2024. - 16 tr. : tranh vẽ   s568572 

 1768. Trần Ngọc Tùng. Giáo trình Cấu tạo kiến trúc / Trần Ngọc Tùng, Hoàng Thành 
Nam. - H. : Xây dựng, 2024. - 96 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng. Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định. - Thư mục: tr. 92   
s568632 

 1769. Tưởng Xuân. Đời người lúc nào cũng có thể làm lại / Tưởng Xuân ; Nhân Duyên 
dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 171 tr. : ảnh, tranh màu ; 21 cm. - 128000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 人生随时可以重来. - Phụ lục: tr. 114-171   s569041 

 1770. Văn học nghệ thuật góp phần xây dựng bản lĩnh và nhân cách "Bộ đội cụ Hồ" / Đinh 
Xuân Dũng, Phong Lê, Ngô Thảo... ; B.s.: Đoàn Xuân Bộ (ch.b.)... - H. : Quân đội nhân dân, 
2024. - 200 tr. ; 21 cm. - 79000đ. - 832b   s569886 

 1771. Việt Hà. Quang học kiến trúc : Chiếu sáng tự nhiên và chiếu sáng nhân tạo : Dùng 
cho sinh viên ngành kiến trúc, xây dựng, các đơn vị thiết kế ứng dụng thực tế / Việt Hà, Nguyễn 
Ngọc Giả. - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2023. - 299 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 135000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh. - Phụ lục: tr. 270-293. - Thư mục: 
tr. 294   s569424 

 1772. Võ Trọng Vinh. Giáo trình Âm nhạc : Dùng cho đào tạo cử nhân Sư phạm ngành 
Giáo dục mầm non / Võ Trọng Vinh (ch.b.), Phan Huy Hà. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2024. - 
211 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 86000đ. - 250b 
 Thư mục: tr. 211   s570016 

 1773. Võ Trường Linh. Mĩ thuật cơ bản và mĩ thuật mầm non / Võ Trường Linh. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 155 tr. : hình vẽ, ảnh ; 27 cm. - 160000đ. 
- 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Thành phồ Hồ Chí Minh   s569495 

 1774. Vũ Tiến Đạt. Phương pháp vẽ hình học mái nhà và CAD / Vũ Tiến Đạt. - H. : Xây 
dựng, 2024. - 90 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 135000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 87   s569106 
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THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN 

 1775. Giáo dục thể chất 8 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử 
dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4606/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 / 
Đinh Quang Ngọc (tổng ch.b.), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Đại học Sư phạm, 2024. - 103 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 18000đ. - 30000b   
s569782 

 1776. Giáo dục thể chất 12 - Cầu lông : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 88/QĐ-BGDĐT ngày 
05/01/2024 / Đinh Quang Ngọc (tổng ch.b.), Đinh Thị Mai Anh, Trương Văn Minh. - H. : Đại 
học Sư phạm, 2024. - 63 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 13000đ. - 30000b   s569764 

 1777. Giáo trình Tâm lý học thể dục thể thao / Nguyễn Mạnh Hùng (ch.b.), Nguyễn Thị 
Hải Thiện, Nguyễn Thị Thuỷ, Nguyễn Ngọc Việt. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2024. - 232 tr. : 
bảng, sơ đồ ; 24 cm. - 86000đ. - 250b 
 Phụ lục: tr. 195-230. - Thư mục: tr. 231-232   s570019 

 1778. Giáo trình Võ cổ truyền / Đặng Minh Thành, Hoa Ngọc Thắng (ch.b.), Nguyễn Lê 
Trường Sơn... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2024. - 213 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 150000đ. - 
100b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s569239 

 1779. Hack não, rèn tư duy - Cao thủ ghi nhớ : Dành cho lứa tuổi 7+ / Lời: Amanda Lott 
; Tranh: Matthew Taylor Wilson ; Nguyễn Phương Thảo dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 64 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 68000đ. - 2000b   s568191 

 1780. Hack não, rèn tư duy - Toán học không khó : Dành cho lứa tuổi 7+ / Lời: Alex 
Howe, Elizabeth Golding ; Tranh: Michael Chung ; Nguyễn Phương Thảo dịch. - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. - 64 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 68000đ. - 2000b   s568190 

 1781. Kiều Quang Thuyết. Lý thuyết môn Cầu lông : Tài liệu tham khảo : Dùng cho sinh 
viên không chuyên Đại học Bách khoa Hà Nội / Kiều Quang Thuyết (ch.b.), Phạm Ba Đình. - 
H. : Bách khoa Hà Nội, 2024. - 19 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 20000đ. - 700b 
 Thư mục: tr. 19   s569905 

 1782. Lê Duy Long. Lý thuyết môn Bóng đá : Tài liệu tham khảo : Dùng cho sinh viên 
không chuyên Đại học Bách khoa Hà Nội / Lê Duy Long (ch.b.), Nguyễn Trường Giang. - H. : 
Bách khoa Hà Nội, 2024. - 27 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 20000đ. - 700b 
 Thư mục: tr. 27   s569906 

 1783. 140++ trò chơi thần kỳ, phát triển trí não toàn diện cho trẻ - Nhanh tay nhanh mắt : 
3 - 9 tuổi / Hu Yuanyuan ; Hà Giang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 124 tr. : tranh màu ; 24 
cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 119000đ. - 2000b   s568530 

 1784. 140++ trò chơi thần kỳ, phát triển trí não toàn diện cho trẻ - Thông minh nhạy bén 
: 3 - 9 tuổi / Hu Yuanyuan ; Hà Giang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 128 tr. : tranh màu ; 24 
cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 119000đ. - 2000b   s568531 

 1785. Nguyễn Ngọc Minh. Loại hình câu lạc bộ thể dục thể thao cho sinh viên : Sách 
chuyên khảo / B.s.: Nguyễn Ngọc Minh (ch.b.), Nguyễn Việt Hoà, Nguyễn Thị Thư. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 223 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 150000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 205-218   s568346 

 1786. Nguyễn Thị Thanh Nga. Từ vai Hề chèo truyền thống đến nhân vật Hề trong "Bài 
ca giữ nước" của Tào Mạt : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thanh Nga. - H. : Quân đội nhân 
dân, 2024. - 164 tr. : bảng ; 21 cm. - 167000đ. - 112b 
 Phụ lục: tr. 139-157. - Thư mục: tr. 158-160   s568762 
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 1787. Shinkai Makoto. Your name : The official visual guide / Shinkai Makoto ; Nội dung: 
Watanable Mizuo... ; Ảnh: Hongo Yuji... ; Đỗ Nguyên dịch. - H. : Hồng Đức. - 28 cm. - 
140000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 125 tr. : hình vẽ, ảnh   s569437 

 1788. Thu Trang. Đố hiểm / Thu Trang s.t., b.s. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 
109 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 35000đ. - 5000b   s568281 

 1789. Xing Tao. 1000 câu đố phát triển trí tuệ - Thách thức IQ : Dành cho lứa tuổi 6 đến 
15 / Xing Tao ch.b. ; Thuỳ An dịch ; Nguyễn Việt Long h.đ. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 208 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 70000đ. - 2000b   s568172 

VĂN HỌC, TU TỪ HỌC VÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC 

 1790. Acker, Mike. Nghệ thuật nói trước công chúng / Mike Acker ; Phùng Ngọc Tiến 
dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 187 tr. ; 21 cm. - 128000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Speak with no fear : Go from a nervous, nauseated, and sweaty 
speaker to an excited, energized, and passionate presenter   s569042 

 1791. Andel, Margaretha van. Chuyện kể trên những nhành cây : Cổ tích, thần thoại, 
truyền thuyết về các cây bị phù phép và những khu rừng kì diệu : Dành cho lứa tuổi 7+ / 
Margaretha van Andel ; Minh hoạ: Marieke Nelissen ; Ngô Anh Thi dịch. - H. : Kim Đồng, 
2024. - 255 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 250000đ. - 2000b   s568179 

 1792. Ánh Nguyệt. Trăng : Thơ / Ánh Nguyệt. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2023. - 83 
tr. ; 20 cm. - 60000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt   s568327 

 1793. Áo giáp, áo lông và cả áo vỏ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: 
Nguyễn Như Mai ; Minh hoạ: Nguyễn Hương Hạnh. - H. : Kim Đồng, 2024. - 23 tr. : tranh màu 
; 21 cm. - (Chuyện là loài vật). - 27000đ. - 2000b   s568217 

 1794. Archer, Jeffrey. Hai số phận = Kane & Abel / Jeffrey Archer ; Nguyễn Việt Hải 
dịch. - H. : Văn học, 2024. - 767 tr. ; 21 cm. - 195000đ. - 2000b   s569294 

 1795. Austen, Jane. Kiêu hãnh và định kiến / Jane Austen ; Mạnh Chương dịch. - H. : Văn 
học, 2024. - 567 tr. ; 21 cm. - 115000đ. - 1000b   s569296 

 1796. Austen, Jane. Kiêu hãnh và định kiến / Jane Austen ; Mạnh Chương dịch. - Tái bản. 
- H. : Văn học, 2024. - 567 tr. ; 21 cm. - 135000đ. - 1000b   s569297 

 1797. Âm thanh và ký ức : Kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất  nước : Tập truyện ký / 
Minh Khoa, Bích Ngân, Hoài Vũ... - H. : Văn học, 2023. - 612 tr. : ảnh ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh   s569227 

 1798. Bạch Đường Tống Từ Linh. Sau khi tôi chết, anh ấy không cưới thêm ai nữa : Tiểu 
thuyết / Bạch Đường Tống Từ Linh ; Lưu Vân dịch. - H. : Văn học, 2024. - 203 tr. ; 21 cm. - 
109000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 我死后他没再娶   s569188 

 1799. Bạch Tô. Hãy khiến tương lai biết ơn vì hiện tại bạn đã cố gắng hết mình / Bạch Tô 
; Cao Bích Thuỷ dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 320 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 让未来的你，喜欢现在拼命的自己   s569301 

 1800. Bài tập Ngữ văn 6 / Nguyễn Minh Thuyết (tổng ch.b.), Đỗ Ngọc Thống (ch.b.), Bùi 
Minh Đức... - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 24 
cm. - (Cánh Diều). - 18000đ. - 50000b 
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 T.1. - 2024. - 95 tr. : minh hoạ   s568467 

 1801. Bài tập Ngữ văn 7 / Nguyễn Minh Thuyết (tổng ch.b.), Đỗ Ngọc Thống (ch.b.), 
Phạm Thị Thu Hiền... - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 20000đ. - 40000b 
 T.2. - 2024. - 95 tr. : ảnh, bảng   s568468 

 1802. Bài tập Ngữ văn 8 / Nguyễn Minh Thuyết (tổng ch.b.), Đỗ Ngọc Thống (ch.b.), Đỗ 
Thu Hà... - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. 
- (Cánh Diều). - 27000đ. - 30000b 
 T.2. - 2024. - 119 tr. : bảng   s568469 

 1803. Bài tập Ngữ văn 10 / Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (tổng ch.b.), Vũ Thanh 
(ch.b.)... - Huế : Đại học Huế. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 24000đ. - 35000b 
 T.1. - 2022. - 119 tr. : minh hoạ   s570036 

 1804. Bài tập Ngữ văn 10 / Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (tổng ch.b.), Vũ Thanh 
(ch.b.)... - Huế : Đại học Huế. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 22000đ. - 35000b 
 T.2. - 2022. - 103 tr. : bảng   s570037 

 1805. Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Việt Hùng (ch.b.), Phạm Phương Chi, Nguyễn Thị Phương Dung... - H. : Đại 
học Sư phạm. - 24 cm. - 32000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 95 tr. : minh hoạ   s569824 

 1806. Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Việt Hùng (ch.b.), Phạm Phương Chi, Nguyễn Thị Phương Dung... - H. : Đại 
học Sư phạm. - 24 cm. - 32000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 99 tr. : minh hoạ   s569825 

 1807. Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Việt Hùng (ch.b.), Phạm Phương Chi, Cao Thu Phương, Nguyễn Thị Kim Thiện. 
- H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 32000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 88 tr. : hình vẽ, bảng   s569826 

 1808. Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Việt Hùng (ch.b.), Phạm Phương Chi, Cao Thu Phương, Nguyễn Thị Kim Thiện. 
- H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 28000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 68 tr. : hình vẽ, bảng   s569827 

 1809. Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Việt Hùng (ch.b.), Phạm Phương Chi, Nguyễn Thế Hưng... - H. : Đại học Sư 
phạm. - 24 cm. - 32000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 79 tr. : ảnh, bảng   s569828 

 1810. Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Việt Hùng (ch.b.), Phạm Phương Chi, Nguyễn Thế Hưng... - H. : Đại học Sư 
phạm. - 24 cm. - 32000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 87 tr. : minh hoạ   s569829 

 1811. Balzac. Nàng tình nhân hờ / Balzac ; Cao Việt Dũng dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2022. - 104 tr. ; 20 cm. - 45000đ. - 1500b   s568289 

 1812. Balzac. Vĩnh biệt / Balzac ; Cao Việt Dũng dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 
96 tr. ; 20 cm. - 45000đ. - 1500b   s568284 

 1813. Bạn là ai thế? = Who are you? : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ từ 0 - 6 tuổi / 
Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Bộ sách Nuôi dưỡng tâm 
hồn bé = The books to nourish children's soul)(Ehon). - 39000đ. - 5000b   s568512 
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 1814. Bành Phàm. 100 câu chuyện hay dành cho bé gái / Bành Phàm ; Thanh Loan dịch. 
- Tái bản lần thứ 13. - H. : Văn học, 2024. - 207 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 90000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Perfect girl   s569309 

 1815. Bảy viên ngọc rồng "F" hồi sinh : Truyện tranh = Dragon ball Z : Anime comics : 
Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira Toriyama ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng, 
2024. - 357 tr. : tranh màu ; 18 cm. - 120000đ. - 3000b   s568019 

 1816. 7 viên ngọc rồng nhí = Dragon ball SD : Truyện tranh / Nguyên tác: Akira Toriyama 
; Phóng tác: Naho Ohishi ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 75000đ. - 5000b 
 T.1: Bulma, Goku và 7 viên ngọc rồng. - 2024. - 184 tr. : tranh màu   s568017 

 1817. 7 viên ngọc rồng nhí = Dragon ball SD : Truyện tranh / Nguyên tác: Akira Toriyama 
; Phóng tác: Naho Ohishi ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 75000đ. - 5000b 
 T.2: Khuynh đảo đại hội võ thuật. - 2024. - 186 tr. : tranh màu   s568018 

 1818. Bắt đầu từ quả trứng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Nguyễn Như 
Mai ; Minh hoạ: Nguyễn Hương Hạnh. - H. : Kim Đồng, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Chuyện là loài vật). - 27000đ. - 2000b   s568221 

 1819. Bên sông Trà Lý : Thơ : Chào mừng Đại hội Câu lạc bộ Lê Quý Đôn tỉnh Thái Bình 
nhiệm kỳ 2023 - 2024 / Nguyễn Trọng Bình, Phạm Đức Chấn, Lều Vũ Cự... - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn. - 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Lê Quý Đôn 
 T.14. - 2023. - 299 tr. : ảnh   s569854 

 1820. Bên trong ngôi nhà : Truyện tranh : 2+ / Lời: Quyên Gavoye ; Tranh: Lạc An. - H. 
: Dân trí, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Đọc và chơi). - 39000đ. - 2000b   s568696 

 1821. Bí kíp xoay chuyển tình thế để anh chị em hết ích kỉ : Truyện tranh : Dành cho lứa 
tuổi 6+ / Marine Paris, Pauline Duhamel ; Diệu Hương dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 27 tr. : 
tranh màu ; 26 cm. - 35000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Comment détyranniser des frères et soeurs tyranniques   s568204 

 1822. Bí kíp xoay chuyển tình thế để bố hết hoá rồng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
6+ / Marine Paris, Pauline Duhamel ; Diệu Hương dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 27 tr. : tranh 
màu ; 26 cm. - 35000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Comment dédragoniser un papa dragon   s568206 

 1823. Bí kíp xoay chuyển tình thế để cô giáo hết cáu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
6+ / Marine Paris, Pauline Duhamel ; Diệu Hương dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 27 tr. : tranh 
màu ; 26 cm. - 35000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Comment désagacer une maitresse agacée   s568207 

 1824. Bí kíp xoay chuyển tình thế để mẹ hết nổi nóng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
6+ / Marine Paris, Pauline Duhamel ; Diệu Hương dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 27 tr. : tranh 
màu ; 26 cm. - 35000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Comment défâcher une maman fâchée   s568205 

 1825. Bí mật của thân nhiệt : Truyện tranh / Kei Nagashima ; Minh hoạ: Kawori Takata ; 
Phương Nga dịch. - In lần 7. - H. : Lao động, 2024. - 33 tr. : tranh màu ; 18x26 cm. - (Ehon - 
Thực phẩm tâm hồn cho bé)(Sự kì diệu của cơ thể). - 49000đ. - 1500b   s570308 

 1826. Big Nate : Truyện tranh / Lincoln Peirce ; Diệu Linh dịch. - H. : Văn học. - 21 cm. 
- 59000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Big Nate in a class by himself 
 T.1: Thánh nhọ. - 2024. - 159 tr. : tranh vẽ   s569145 
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 1827. Big Nate : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / Lincoln Peirce ; Diệu Linh dịch. - 
H. : Văn học. - 21 cm. - 99000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Big Nate in a class by himself 
 T.1: Thánh nhọ. - 2024. - 315 tr. : tranh vẽ   s569148 

 1828. Big Nate : Truyện tranh / Lincoln Peirce ; Diệu Linh dịch. - H. : Văn học. - 21 cm. 
- 59000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Big Nate strikes again 
 T.2: Lội ngược dòng. - 2024. - 167 tr. : tranh vẽ   s569146 

 1829. Big Nate : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / Lincoln Peirce ; Diệu Linh dịch. - 
H. : Văn học. - 21 cm. - 99000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Big Nate strikes again 
 T.2: Lội ngược dòng. - 2024. - 331 tr. : tranh vẽ   s569149 

 1830. Big Nate : Truyện tranh / Lincoln Peirce ; Diệu Linh dịch. - H. : Văn học. - 21 cm. 
- 59000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Big Nate on a roll 
 T.3: Trúng mánh. - 2024. - 174 tr. : tranh vẽ   s569147 

 1831. Big Nate : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / Lincoln Peirce ; Diệu Linh dịch. - 
H. : Văn học. - 21 cm. - 99000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Big Nate on the roll 
 T.3: Trúng mánh. - 2024. - 342 tr. : tranh vẽ   s569150 

 1832. Bluelock : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Muneyuki 
Kaneshiro ; Minh hoạ: Yusuke Nomura ; Yoda dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
3000b 
 T.1. - 2024. - 205 tr. : tranh vẽ   s567806 

 1833. Bluelock : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Muneyuki 
Kaneshiro ; Minh hoạ: Yusuke Nomura ; Yoda dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
3000b 
 T.2. - 2024. - 182 tr. : tranh vẽ   s567807 

 1834. Bluelock : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Muneyuki 
Kaneshiro ; Minh hoạ: Yusuke Nomura ; Yoda dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
3000b 
 T.3. - 2024. - 181 tr. : tranh vẽ   s567808 

 1835. Bluelock : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Muneyuki 
Kaneshiro ; Minh hoạ: Yusuke Nomura ; Yoda dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
3000b 
 T.4. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s567809 

 1836. Bluelock : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Muneyuki 
Kaneshiro ; Minh hoạ: Yusuke Nomura ; Yoda dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
3000b 
 T.5. - 2024. - 177 tr. : tranh vẽ   s567810 

 1837. Bluelock : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Muneyuki 
Kaneshiro ; Minh hoạ: Yusuke Nomura ; Yoda dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
3000b 
 T.6. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s567811 

 1838. Bluelock : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Muneyuki 
Kaneshiro ; Minh hoạ: Yusuke Nomura ; Yoda dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
3000b 
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 T.7. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s567812 

 1839. Bluelock : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Muneyuki 
Kaneshiro ; Minh hoạ: Yusuke Nomura ; Yoda dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
3000b 
 T.8. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s567813 

 1840. Bluelock : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Muneyuki 
Kaneshiro ; Minh hoạ: Yusuke Nomura ; Yoda dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
2000b 
 T.9. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s567814 

 1841. Bluelock : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Muneyuki 
Kaneshiro ; Minh hoạ: Yusuke Nomura ; Yoda dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
2000b 
 T.10. - 2024. - 196 tr. : tranh vẽ   s567815 

 1842. Bluelock : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Muneyuki 
Kaneshiro ; Minh hoạ: Yusuke Nomura ; Yoda dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
2000b 
 T.11. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s567816 

 1843. Bluelock : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Muneyuki 
Kaneshiro ; Minh hoạ: Yusuke Nomura ; Yoda dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
2000b 
 T.12. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s567817 

 1844. Bluelock : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Muneyuki 
Kaneshiro ; Minh hoạ: Yusuke Nomura ; Yoda dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
3000b 
 T.13. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s567818 

 1845. Bluelock : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Muneyuki 
Kaneshiro ; Minh hoạ: Yusuke Nomura ; Yoda dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
3000b 
 T.15. - 2024. - 204 tr. : tranh vẽ   s567819 

 1846. Bluelock : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Muneyuki 
Kaneshiro ; Minh hoạ: Yusuke Nomura ; Yoda dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
3000b 
 T.16. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s567820 

 1847. Bluelock : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Muneyuki 
Kaneshiro ; Minh hoạ: Yusuke Nomura ; Yoda dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
3000b 
 T.17. - 2024. - 190 tr. : tranh vẽ   s567821 

 1848. Bluelock : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Muneyuki 
Kaneshiro ; Minh hoạ: Yusuke Nomura ; Yoda dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
2000b 
 T.18. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s567822 

 1849. Bluelock : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Muneyuki 
Kaneshiro ; Minh hoạ: Yusuke Nomura ; Yoda dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
3000b 
 T.19. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s567823 
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 1850. Bluelock : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Muneyuki 
Kaneshiro ; Minh hoạ: Yusuke Nomura ; Yoda dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
3000b 
 T.20. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s567824 

 1851. Bluelock : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Muneyuki 
Kaneshiro ; Minh hoạ: Yusuke Nomura ; Yoda dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
3000b 
 T.21. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s567825 

 1852. Bluelock : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Muneyuki 
Kaneshiro ; Minh hoạ: Yusuke Nomura ; Yoda dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
3000b 
 T.22. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s567826 

 1853. Bly, Robert W. Viết sao cho hay, bán sao cho chạy? : The copywriter's handbook : 
A step-by-step guide to writing copy that sells / Robert W. Bly ; Dịch: Hải Ninh, Khải Đơn. - 
H. : Thế giới, 2024. - 543 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 424000đ. - 800b 
 Phụ lục: tr. 496-522   s570329 

 1854. Bocchi the Rock! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 15+ / Aki Hamazi ; Dịch: 
Tatsuhiro, Luc1. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 40000đ. - 8000b 
 T.1. - 2024. - 119 tr. : tranh vẽ   s568098 

 1855. Boruto - Naruto hậu sinh khả uý : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / 
Nguyên tác: Masashi Kishimoto ; Minh hoạ: Mikio Ikemoto ; Ningchan dịch ; Thành Ramen 
h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3300b 
 Q.18: Kẻ ngáng đường. - 2024. - 170 tr. : tranh vẽ   s568041 

 1856. Boruto - Naruto hậu sinh khả uý : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / 
Nguyên tác: Masashi Kishimoto ; Minh hoạ: Mikio Ikemoto ; Ningchan dịch ; Thành Ramen 
h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3200b 
 Q.19: Lãnh địa thần linh. - 2024. - 170 tr. : tranh vẽ   s568042 

 1857. Bộ Thiên ca = Song of the sky pacers : Truyện tranh / Hạ Đạt ; Mặc Thuỷ dịch. - H. 
: Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 149000đ. - 3000b 
 T.6. - 2024. - 205 tr. : tranh vẽ   s570081 

 1858. Bồi dưỡng Ngữ văn 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : Bám sát SGK 
kết nối tri thức với cuộc sống / Kiều Bắc, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Quốc Khánh. - Tái bản lần 
1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 408 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 168000đ. - 1000b   
s568392 

 1859. Bồi dưỡng Ngữ văn 10 : Biên soạn theo Chương trình GDPT mới : Dùng kèm SGK 
Chân trời / Nguyễn Thị Lâm, Trịnh Thị Hương Giang, Đoàn Thị Minh Huyền... - Tái bản lần 
1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 143 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 65000đ. - 1000b   
s569102 

 1860. Bồi dưỡng Ngữ văn 10 : Biên soạn theo Chương trình GDPT mới : Dùng kèm SGK 
Kết nối / Nguyễn Thị Lâm, Trịnh Thị Hương Giang, Đoàn Thị Minh Huyền... - Tái bản lần 1. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 144 tr. : bảng ; 24 cm. - 65000đ. - 1000b   s569104 

 1861. Bồi dưỡng và luyện thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn / Hà Lê. - Tái bản lần thứ 
7, có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 224 tr. : bảng ; 24 cm. - 50000đ. 
- 7000b   s568380 

 1862. Brontë, Emily. Đồi gió hú / Emily Brontë ; Dương Tường dịch. - Tái bản có sửa 
chữa. - H. : Văn học, 2024. - 489 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 3000b 
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 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Wuthering heights   s569283 

 1863. Bùi Nguyễn Trường Kiên. Còn đây nỗi nhớ : Tản văn - Bút ký / Bùi Nguyễn Trường 
Kiên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 306 tr. : ảnh ; 20 cm. - 
119000đ. - 1000b   s568313 

 1864. Bùi Thế Đức. Hương vị thời gian : Thơ / Bùi Thế Đức. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2023. - 123 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 1000b   s569859 

 1865. Bùi Thị Ngọc Thu. Nghệ thuật thuyết trình bằng câu chuyện = Storytelling : Hãy 
thuyết phục thế giới bằng cách riêng của bạn / Bùi Thị Ngọc Thu. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao 
động, 2024. - 246 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 199000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 243-246   s568913 

 1866. Bùi Xuân Bào. Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại 1925 - 1945 - Khai sinh và tiến trình 
/ Bùi Xuân Bào ; Ngân Xuyên dịch. - H. : Tri thức, 2024. - 431 tr. ; 21 cm. - 225000đ. - 500b   
s568603 

 1867. Cảm ơn xe cấp cứu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2 - 6 / Lời: Mijica ; Tranh: 
Tianying ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2024. - 23 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Những chiếc xe hiệp sĩ). - 18000đ. - 3000b   s568244 

 1868. Cang giả kim thuật sư = Fullmetal alchemist : Tuyển tập truyện 4 khung : Truyện 
tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiromu Arakawa ; Ili Tenjou dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. 
- 127 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 30000đ. - 7000b   s567847 

 1869. Cardcaptor sakura - Thẻ bài pha lê : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / Clamp 
; Simirimi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.6. - 2024. - 156 tr. : tranh vẽ   s567951 

 1870. Cardcaptor sakura - Thẻ bài pha lê : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / Clamp 
; Simirimi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4500b 
 T.7. - 2024. - 151 tr. : tranh vẽ   s567952 

 1871. Cardcaptor sakura - Thẻ bài pha lê : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / Clamp 
; Simirimi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4300b 
 T.8. - 2024. - 155 tr. : tranh vẽ   s567953 

 1872. Carnegie, Dale. Nghệ thuật thao túng đám đông / Dale Carnegie ; Hanoibook dịch. 
- H. : Văn học, 2024. - 307 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 2000b   s569183 

 1873. Carnegie, Dale. Thao túng tâm lý đám đông = The art of public speaking : Chìa 
khoá vạn năng dẫn đến thành công / Dale Carnegie ; Khánh Phương dịch. - H. : Văn học, 2024. 
- 350 tr. ; 21 cm. - 118000đ. - 10000b   s569182 

 1874. Carroll, Lewis. Alice ở xứ sở trong gương : Dành cho lứa tuổi 9+ / Lewis Carroll ; 
Phong Diệp dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2024. - 191 tr. ; 19 cm. - (Văn học Anh. 
Tác phẩm chọn lọc). - 50000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Through the looking glass   s567749 

 1875. Cậu bé chăn cừu = The shepherd boy : Tranh truyện thiếu nhi / Thuỳ Trang b.s. ; 
Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách 
Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s570103 

 1876. Cậu có thể giúp tớ không? : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Tranh, lời: 
Hồng Hải ; Thanh Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 35 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 28000đ. - 
2000b   s568243 

 1877. "Cậu" ma nhà xí Hanako : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / AidaIro ; Độc giả 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
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 T.0. - 2024. - 184 tr. : tranh vẽ   s567994 

 1878. "Cậu" ma nhà xí Hanako : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / AidaIro ; Độc giả 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.1. - 2024. - 172 tr. : tranh vẽ   s567995 

 1879. "Cậu" ma nhà xí Hanako : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / AidaIro ; Độc giả 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.2. - 2024. - 168 tr. : tranh vẽ   s567996 

 1880. "Cậu" ma nhà xí Hanako : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / AidaIro ; Độc giả 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.3. - 2024. - 174 tr. : tranh vẽ   s567997 

 1881. "Cậu" ma nhà xí Hanako : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / AidaIro ; Độc giả 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.4. - 2024. - 170 tr. : tranh vẽ   s567998 

 1882. "Cậu" ma nhà xí Hanako : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / AidaIro ; Độc giả 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.5. - 2024. - 175 tr. : tranh vẽ   s567999 

 1883. "Cậu" ma nhà xí Hanako : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / AidaIro ; Độc giả 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.6. - 2024. - 170 tr. : tranh vẽ   s568000 

 1884. "Cậu" ma nhà xí Hanako : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / AidaIro ; Độc giả 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.7. - 2024. - 174 tr. : tranh vẽ   s568001 

 1885. "Cậu" ma nhà xí Hanako : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / AidaIro ; Độc giả 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.8. - 2024. - 174 tr. : tranh vẽ   s568002 

 1886. "Cậu" ma nhà xí Hanako : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / AidaIro ; Độc giả 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 18000b 
 T.19. - 2024. - 170 tr. : tranh vẽ   s568003 

 1887. "Cậu" ma nhà xí Hanako sau giờ học : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / 
AidaIro ; Độc giả dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 160 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 30000đ. - 15000b   
s568004 

 1888. Cecilia & Lawrence : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Hazano Kazutake ; 
Miểu Mạn dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 40000đ. - 5000b 
 T.5. - 2024. - 178 tr. : tranh vẽ   s567958 

 1889. Cecilia & Lawrence : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Hazano Kazutake ; 
Miểu Mạn dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 40000đ. - 5000b 
 T.6. - 2024. - 156 tr. : tranh vẽ   s567959 

 1890. Cervantes. Tú tài thuỷ tinh cùng Rinconete và Cortadillo và Lão già ghen ở 
Estramadoure / Cervantes ; Cao Việt Dũng dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 152 tr. ; 20 
cm. - 72000đ. - 1500b 
 Dịch từ bản tiếng Pháp của Jean Cassou, trong Nouvelles exemplaires   s568282 

 1891. Chan Ho Kei. 13.67 / Chan Ho Kei ; Minh Thu dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 
571 tr. ; 24 cm. - 180000đ. - 1000b   s570160 

 1892. Chàng băng giá và nàng lạnh lùng : Truyện tranh : 13+ / Tonogaya Miyuki ; Mạnh 
Đức dịch. - H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 55000đ. - 5000b 
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 T.1. - 2024. - 125 tr. : tranh vẽ   s569025 

 1893. Chầm chậm như nước : Truyện tranh / Sáng tác: Quỳnh Hương ; Minh hoạ: Tiny 
Pochi. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 160000đ. - 1000b   s570124 

 1894. Chấm tròn đâu rồi nhỉ? = Where is the dot? : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ từ 
0 - 6 tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Bộ sách Nuôi 
dưỡng tâm hồn bé = The books to nourish children's soul)(Ehon). - 39000đ. - 5000b   s568513 

 1895. Chân ải, chân ai? : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Nguyễn Như 
Mai ; Minh hoạ: Nguyễn Hương Hạnh. - H. : Kim Đồng, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Chuyện là loài vật). - 27000đ. - 2000b   s568220 

 1896. Châu Lộ Minh. 40 phút nữa tôi sẽ về đến nhà / Châu Lộ Minh ; Vạn Phương dịch. 
- H. : Dân trí, 2024. - 301 tr. : ảnh ; 21 cm. - 135000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 我四十分鐘后到家   s568691 

 1897. Chỉ muốn làm phiền cậu : Truyện tranh / Chủ vườn Bibi ; Vi Vũ dịch. - H. : Thế 
giới, 2024. - 139 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 119000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 忍不住想打扰你   s570314 

 1898. Chiếc đuôi heo : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Mizu Sahara ; Hương Giang 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 163 tr. : tranh vẽ   s567956 

 1899. Chiếc đuôi heo : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Mizu Sahara ; Hương Giang 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.3. - 2024. - 156 tr. : tranh vẽ   s567957 

 1900. Chó sói và 7 chú dê con : Tranh truyện thiếu nhi = The wolf and the seven little 
goats : Children's comics / Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s568534 

 1901. Chờ một tí! : Truyện tranh : 0 - 6 tuổi / Tranh: Song Long Studio ; Lời: Nguyễn Thu 
Hiền. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng, 2024. - 10 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Những tia 
nắng đầu tiên)(Bé với bản thân). - 9000đ. - 3000b   s567769 

 1902. Chơi trốn tìm cùng Trứng ốp = Hide and seek with Omelette : Song ngữ Việt - Anh 
: Dành cho trẻ từ 0 - 6 tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 20 
cm. - (Bộ sách Nuôi dưỡng tâm hồn bé = The books to nourish children's soul)(Ehon). - 39000đ. 
- 5000b   s568514 

 1903. Chu du ẩm thực tại Dị giới với kĩ năng không tưởng : Truyện tranh : Dành cho lứa 
tuổi 12+ / Akadishi K ; Kịch bản: Ren Eguchi ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. 
- 5000b 
 T.4. - 2024. - 159 tr. : tranh vẽ   s567842 

 1904. Chu du ẩm thực tại Dị giới với kĩ năng không tưởng : Truyện tranh : Dành cho lứa 
tuổi 12+ / Akadishi K ; Kịch bản: Ren Eguchi ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. 
- 1700b 
 T.6. - 2024. - 157 tr. : tranh vẽ   s567843 

 1905. Chu du ẩm thực tại Dị giới với kĩ năng không tưởng : Truyện tranh : Dành cho lứa 
tuổi 12+ / Akadishi K ; Kịch bản: Ren Eguchi ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. 
- 4700b 
 T.7. - 2024. - 155 tr. : tranh vẽ   s567844 
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 1906. Chú rồng thổi kèn : Dành cho lứa tuổi 5+ / Trần Bá Xuy, Lỗ Binh, Hoàng Y Thanh... 
; Bùi Thị Lan biên dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 171 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Những truyện 
hay kể cho bé nghe). - 99000đ. - 2000b   s568054 

 1907. Chú thuật hồi chiến : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Gege Akutami ; 
Vũ Trụ 19 dịch ; Liên Vũ h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.1: Ryomen Sukuna. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s567929 

 1908. Chú thuật hồi chiến : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Gege Akutami ; 
Vũ Trụ 19 dịch ; Liên Vũ h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.4: Ta sẽ diệt trừ ngươi. - 2024. - 197 tr. : tranh vẽ   s567930 

 1909. Chú thuật hồi chiến : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Gege Akutami ; 
Vũ Trụ 19 dịch ; Liên Vũ h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.9: Ngọc chiết. - 2024. - 186 tr. : tranh vẽ   s567931 

 1910. Chú thuật hồi chiến : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Gege Akutami ; 
Vũ Trụ 19 dịch ; Liên Vũ h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.10: Lễ hội đêm. - 2024. - 187 tr. : tranh vẽ   s567932 

 1911. Chú thuật hồi chiến : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Gege Akutami ; 
Vũ Trụ 19 dịch ; Liên Vũ h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.11: Biến cố Shibuya - Khai môn. - 2024. - 184 tr. : tranh vẽ   s567933 

 1912. Chú thuật hồi chiến : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Gege Akutami ; 
Vũ Trụ 19 dịch ; Liên Vũ h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.12: Biến cố Shibuya - Giáng sinh. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s567934 

 1913. Chú thuật hồi chiến : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Gege Akutami ; 
Vũ Trụ 19 dịch ; Liên Vũ h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.14: Biến cố Shibuya - Đúng sai. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s567935 

 1914. Chú thuật hồi chiến : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Gege Akutami ; 
Vũ Trụ 19 dịch ; Liên Vũ h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.15: Biến cố Shibuya - Biến thân. - 2024. - 182 tr. : tranh vẽ   s567936 

 1915. Chú thuật hồi chiến : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Gege Akutami ; 
Vũ Trụ 19 dịch ; Liên Vũ h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.16: Biến cố Shibuya - Bế môn. - 2024. - 184 tr. : tranh vẽ   s567937 

 1916. Chú thuật hồi chiến : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Gege Akutami ; 
Vũ Trụ 19 dịch ; Liên Vũ h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.17: Ngậm ngọn cỏ lau. - 2024. - 196 tr. : tranh vẽ   s567938 

 1917. Chú thuật hồi chiến : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Gege Akutami ; 
Vũ Trụ 19 dịch ; Liên Vũ h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.18: Nhiệt. - 2024. - 182 tr. : tranh vẽ   s567939 

 1918. Chú thuật hồi chiến : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Gege Akutami ; 
Vũ Trụ 19 dịch ; Liên Vũ h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.19: Kết giới Tokyo số 1 - Người đàn ông giận dữ. - 2024. - 203 tr. : tranh vẽ   s567940 

 1919. Chú thuật hồi chiến : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Gege Akutami ; 
Vũ Trụ 19 dịch ; Liên Vũ h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.20: Kết giới Sendai - Giữa buổi tiệc. - 2024. - 186 tr. : tranh vẽ   s567941 

 1920. Chú thuật hồi chiến : Limited edition : Truyện tranh / Gege Akutami. - H. : Kim 
Đồng. - 18 cm. - 10000b 
 T.21. - 2024. - 206 tr. : tranh vẽ   s567946 
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 1921. Chú thuật hồi chiến : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Gege Akutami ; 
Vũ Trụ 19 dịch ; Liên Vũ h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 15000b 
 T.21: Kết giới Tokyo số 2 - Vận may lớn. - 2024. - 206 tr. : tranh vẽ   s567943 

 1922. Chú thuật hồi chiến : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Gege Akutami ; 
Vũ Trụ 19 dịch ; Liên Vũ h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.21: Kết giới Tokyo số 2 - Vận may lớn. - 2024. - 206 tr. : tranh vẽ   s567942 

 1923. Chú thuật hồi chiến : Limited edition : Truyện tranh / Gege Akutami. - H. : Kim 
Đồng. - 18 cm. - 10000b 
 T.22. - 2024. - 206 tr. : tranh vẽ   s567945 

 1924. Chú thuật hồi chiến : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Gege Akutami ; 
Vũ Trụ 19 dịch ; Liên Vũ h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 15000b 
 T.22: Kết giới Sakurajima - Chuyển sinh. - 2024. - 182 tr. : tranh vẽ   s567944 

 1925. Chú thuật hồi chiến - Trường chuyên chú thuật Tokyo : Truyện tranh : Sách dành 
cho lứa tuổi 17+ / Gege Akutami ; Vũ Trụ 19 dịch ; Liên Vũ h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 
30000đ. - 4000b 
 T.0. - 2024. - 194 tr. : tranh vẽ   s567927 

 1926. Chú vịt xanh : Truyện tranh : 0 - 6 tuổi / Tranh: Song Long Studio ; Lời: Ngọc 
Phượng. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng, 2024. - 10 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Những tia 
nắng đầu tiên)(Bé với bản thân). - 9000đ. - 3000b   s567774 

 1927. Chúng mình cùng giúp nhau bạn nhé! = Let's help each other! : Song ngữ Việt - 
Anh : Dành cho trẻ từ 0 - 6 tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 
20 cm. - (Bộ sách Nuôi dưỡng tâm hồn bé = The books to nourish children's soul)(Ehon). - 
39000đ. - 5000b   s568511 

 1928. Chúng mình hãy nói cảm ơn bạn nhé! = Let's say Thank you! : Song ngữ Việt - Anh 
: Dành cho trẻ từ 0 - 6 tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 20 
cm. - (Bộ sách Nuôi dưỡng tâm hồn bé = The books to nourish children's soul)(Ehon). - 39000đ. 
- 5000b   s568510 

 1929. Chuột nhà và chuột đồng : Tranh truyện thiếu nhi = House mouse and field mouse 
: Children's comics / Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. 
- 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s568536 

 1930. Chuột Típ biếng ăn : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 0 – 6 / Tranh: Marco 
Campanella ; Lời: Anna Casalis ; Nguyễn Thị Mỹ Dung dịch. - Tái bản lần thứ 20. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 25000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Italia: Topo Tip non vuole mangiare   s570341 

 1931. Chuột Típ không muốn đi bác sĩ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 0 – 6 / Tranh: 
Marco Campanella ; Lời: Anna Casalis ; Nguyễn Thị Mỹ Dung dịch. - Tái bản lần thứ 12. - H. 
: Kim Đồng, 2024. - 26 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 25000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Italia: Tip non vuole andare dal dottore   s568242 

 1932. Chuột Típ không muốn ngủ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 0 – 6 / Tranh: Marco 
Campanella ; Lời: Anna Casalis ; Nguyễn Thị Mỹ Dung dịch. - Tái bản lần thứ 20. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 25000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Italia: Topo Tip non fa la nanna   s568241 

 1933. Chuyên đề chuyên sâu bồi dưỡng Ngữ văn 12 : Ôn thi THPT Quốc gia : Dùng chung 
cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Tấn Huy, Nguyễn Văn Pháp, Võ Thị Quỳnh Châu... - Tái 
bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 243 tr. ; 24 cm. - 108000đ. - 1000b   s568394 
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 1934. Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 
28/01/2022 / Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (tổng ch.b.), Vũ Thanh (ch.b.)... - Huế : Đại học 
Huế, 2022. - 79 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 16000đ. - 19000b 
 Phụ lục: tr. 69-78   s569663 

 1935. Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 
28/01/2022 / Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (tổng ch.b.), Vũ Thanh (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 
1. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 79 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 16000đ. - 15000b 
 Phụ lục: tr. 69-78   s569664 

 1936. Chuyến bay hạnh phúc : Truyện tranh / Đào Khương Duy ; Minh hoạ: Thuý An. - 
H. : Kim Đồng, 2024. - 30 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 50000đ. - 2000b   s568194 

 1937. Chuyến đi Việt Nam của tôi = My holyday to Vietnam : Truyện tranh / Anna 
Passantino, An Nguyen. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 65000đ. 
- 200b   s568667 

 1938. Chuyến hải trình phi thường của mẹ : Dành cho trẻ 4 tuổi + / Sáng tác: Karine 
Surugue ; Minh hoạ: Rémi Saillard ; Thảo Đ. biên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh 
màu ; 23 cm. - 109000đ. - 1000b   s570123 

 1939. Chuyện chú dê con : Truyện tranh : 0 - 6 tuổi / Tranh: Song Long Studio ; Lời: 
Phùng Thanh Vân. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng, 2024. - 10 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 
(Những tia nắng đầu tiên)(Bé với bản thân). - 9000đ. - 3000b   s567770 

 1940. Chuyện kể về 5 đội viên đầu tiên : Truyện tranh : Dành cho thiếu niên nhi đồng / 
Lời: Hoài Lộc ; Tranh: Bùi Việt Thanh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2024. - 35 tr. : 
tranh màu ; 26 cm. - 50000đ. - 2000b 
 Thư mục cuối chính văn   s568200 

 1941. Có cánh thì bay : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Nguyễn Như Mai 
; Minh hoạ: Nguyễn Hương Hạnh. - H. : Kim Đồng, 2024. - 21 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện 
là loài vật). - 27000đ. - 2000b   s568218 

 1942. Có chó có mèo, ngày nào cùng vui : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Hidekichi 
Matsumoto ; Trang Tempo dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 2400b 
 T.6. - 2024. - 120 tr. : tranh vẽ   s568005 

 1943. Cọ má, cọ má nào : Truyện tranh / Kazuhiko Toyota ; Nguyễn Thị Thu dịch. - In 
lần 16. - H. : Lao động, 2024. - 26 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chơi cùng Momo - Chú bé quả 
đào)(Ehon. Thực phẩm tâm hồn cho bé). - 49000đ. - 1500b   s570307 

 1944. Con biết tuốt tuồn tuột : Dành cho trẻ 3 tuổi + / Sáng tác: Ilan Brenman ; Minh hoạ: 
Guilherme Karsten ; Bảo Khánh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 26 tr. : tranh màu ; 22x26 cm. 
- 109000đ. - 1000b   s570125 

 1945. Công nữ Anio : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Koshiya Katsuji ; Minh 
hoạ: Lưu Đình Thắng ; Dịch: N & V Bridge Group. - H. : Kim Đồng, 2024. - 36 tr. ; 21 cm. - 
(Tranh truyện lịch sử Việt Nam). - 25000đ. - 2000b   s570241 

 1946. Củ cải trắng = The enormous turnip : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / Nguyễn 
Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Truyện kể mầm non). - 
12000đ. - 10000b   s570100 

 1947. Cùng xây nhà nào! : Truyện tranh / Lời: Fumiko Takeshita ; Tranh: Mamoru Suzuki 
; Lê Giang dịch. - In lần 5. - H. : Lao động, 2024. - 34 tr. : tranh màu ; 20x25 cm. - (Ehon - 
Thực phẩm tâm hồn cho bé). - 49000đ. - 1500b   s570309 
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 1948. Cương Tuyết Ấn. Hồ sơ tâm lí tội phạm : Dành cho lứa tuổi trưởng thành / Cương 
Tuyết Ấn ; Phiêu dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng. - 23 cm. - 140000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 犯罪心理档案 
 T.1. - 2024. - 419 tr.   s568168 

 1949. Cương Tuyết Ấn. Hồ sơ tâm lí tội phạm : Dành cho lứa tuổi trưởng thành / Cương 
Tuyết Ấn ; Phiêu dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng. - 23 cm. - 110000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 犯罪心理档案 
 T.2. - 2024. - 363 tr.   s568169 

 1950. Cương Tuyết Ấn. Hồ sơ tâm lí tội phạm : Dành cho lứa tuổi trưởng thành / Cương 
Tuyết Ấn ; An Lạc Group dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 23 cm. - 140000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 犯罪心理档案 
 T.3. - 2024. - 427 tr.   s568170 

 1951. Dahl, Roald. Cô bé Matilda / Roald Dahl ; Nguyễn Thị Bích Nga dịch ; Minh hoạ: 
Thu Trang. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2024. - 243 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 60000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Matilda   s568099 

 1952. Dạy và học nghị luận xã hội / Đỗ Thị Thuý Dương s.t., b.s. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2024. - 486 tr. : bảng ; 24 cm. - 420000đ. - 500b   s568387 

 1953. Defoe, Daniel. Robinson Crusoe / Daniel Defoe ; Nguyễn Minh dịch. - Tái bản lần 
thứ 2. - H. : Văn học, 2024. - 528 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 190000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh   s569308 

 1954. Defoe, Daniel. Robinson Crusoe : Dành cho lứa tuổi 6+ / Daniel Defoe ; Hoàng 
Nguyên Cát dịch. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng, 2024. - 211 tr. ; 19 cm. - (Văn học 
Anh. Tác phẩm chọn lọc). - 50000đ. - 2000b   s567746 

 1955. Deprince, Michaela. Cất cánh : Từ trẻ mồ côi chiến tranh đến ngôi sao ba lê / 
Michaela Deprince, Elaine Deprince ; Nhóm học sinh chương trình US & IB Diploma Olympia 
- Niên khoá 2021-2025 dịch ; Nguyễn Chí Hiếu h.đ. - H. : Văn học, 2024. - 298 tr. : ảnh ; 21 
cm. - 119000đ. - 400b 
 Tên sách tiếng Anh: Taking Flight : From war-torn orphan to star ballerina   s569143 

 1956. Dickens, Charles. Oliver Twist : Tiểu thuyết / Charles Dickens ; Phan Ngọc dịch. - 
Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 647 tr. ; 21 cm. - (Văn học cổ điển)(Đông A Classics). - 150000đ. 
- 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Oliver Twist   s569292 

 1957. Diệp Hoàng. Bốn mùa ươm yêu / Diệp Hoàng ; Hoạ sĩ: Xù Mì. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 66 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Sách ru cho em). - 199000đ. - 1000b   s570129 

 1958. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.1. - 2024. - 190 tr. : tranh vẽ   s567868 

 1959. Doraemon : Tuyển tập tranh truyện màu : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; 
Giang Hồng dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 50000đ. - 5000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.4. - 2024. - 159 tr. : tranh màu   s568055 

 1960. Doraemon : Tuyển tập tranh truyện màu : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; 
Giang Hồng dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 50000đ. - 5000b 
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 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.5. - 2024. - 159 tr. : tranh màu   s568056 

 1961. Doraemon : Tuyển tập tranh truyện màu : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; 
Giang Hồng dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 50000đ. - 5000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.6. - 2024. - 159 tr. : tranh màu   s568057 

 1962. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.14. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s567869 

 1963. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.21. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s567870 

 1964. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.22. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s567871 

 1965. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.23. - 2024. - 190 tr. : tranh vẽ   s567872 

 1966. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.24. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s567873 

 1967. Doraemon - Chú khủng long của Nobita : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / 
Fujiko F. Fujio ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 153 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. 
- (Tranh truyện nhi đồng). - 40000đ. - 3000b   s567883 

 1968. Doraemon bảo bối : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F Fujio. - H. : 
Kim Đồng. - 15 cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 347 tr. : tranh vẽ   s567866 

 1969. Doraemon bóng chày : Truyền kì về bóng chày siêu cấp : Truyện tranh : Sách dành 
cho trẻ em / Fujiko F. Fujio, Mugiwara Shintaro ; Nguyễn Song Tâm Quyên dịch. - H. : Kim 
Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 3000b 
 T.10. - 2024. - 190 tr. : tranh vẽ   s567867 

 1970. Doraemon đố vui : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko Pro. - H. : Kim 
Đồng. - 15 cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.1: Doraemon xuất hiện. - 2024. - 291 tr. : tranh vẽ   s567865 

 1971. Doraemon học tập : Bơi lội : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio, 
Tadashi Tsuiki, Yoji Katakura, Haruo Saito. - H. : Kim Đồng, 2024. - 191 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. 
- (Tủ sách Học vui). - 45000đ. - 2000b   s567900 

 1972. Doraemon học tập : Cách giải toán nhanh : Phiên bản mới : Truyện tranh : Sách 
dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio, Nichinouken, Hiroshi Murata. - H. : Kim Đồng, 2024. - 191 
tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Tủ sách Học vui). - 45000đ. - 2000b   s567897 
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 1973. Doraemon học tập : Cộng - Trừ : Phiên bản mới : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ 
em / Fujiko F. Fujio, Kanjiro Kobayashi, Yusuke Isoho. - H. : Kim Đồng, 2024. - 223 tr. : tranh 
vẽ ; 18 cm. - (Tủ sách Học vui). - 45000đ. - 2000b   s567901 

 1974. Doraemon học tập : Cùng làm hoạ sĩ : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio, 
Yasunori Okada. - H. : Kim Đồng, 2024. - 191 tr. : tranh màu ; 18 cm. - (Tủ sách Học vui). - 
45000đ. - 2000b   s567893 

 1975. Doraemon học tập : Diện tích - Thể tích : Phiên bản mới : Truyện tranh : Sách dành 
cho trẻ em / Fujiko F. Fujio, Kanjiro Kobayashi, Kenji Takaya. - H. : Kim Đồng, 2024. - 223 
tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Tủ sách Học vui). - 45000đ. - 2000b   s567896 

 1976. Doraemon học tập : Hình khối : Phiên bản mới : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ 
em / Fujiko F. Fujio, Kanjiro Kobayashi, Hideo Shinoda, Hiroshi Murata. - H. : Kim Đồng, 
2024. - 223 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Tủ sách Học vui). - 45000đ. - 2000b   s567891 

 1977. Doraemon học tập : Nhân - Chia : Phiên bản mới : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ 
em / Fujiko F. Fujio, Kanjiro Kobayashi, Yukihiro Mitani. - H. : Kim Đồng, 2024. - 223 tr. : 
tranh vẽ ; 18 cm. - (Tủ sách Học vui). - 45000đ. - 2000b   s567902 

 1978. Doraemon học tập : Những bài toán thường gặp : Phiên bản mới : Truyện tranh : 
Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio, Nichinouken, Hiroshi Murata. - H. : Kim Đồng, 2024. 
- 191 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Tủ sách Học vui). - 45000đ. - 2000b   s567895 

 1979. Doraemon học tập : Những thí nghiệm thú vị : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em 
/ Fujiko F. Fujio, Nichinouken, Hiroshi Murata. - H. : Kim Đồng, 2024. - 191 tr. : tranh vẽ ; 18 
cm. - (Tủ sách Học vui). - 45000đ. - 2000b   s567898 

 1980. Doraemon học tập : Phân số - Số thập phân : Phiên bản mới : Truyện tranh : Sách 
dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio, Kanjiro Kobayashi, Yukihiro Mitani. - H. : Kim Đồng, 2024. 
- 223 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Tủ sách Học vui). - 45000đ. - 2000b   s567899 

 1981. Doraemon học tập : Sinh vật học : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. 
Fujio, Nichinouken, Hiroshi Murata. - H. : Kim Đồng, 2024. - 223 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Tủ 
sách Học vui). - 45000đ. - 2000b   s567892 

 1982. Doraemon học tập : Thiên thể : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. 
Fujio, Nichinouken, Hiroshi Murata. - H. : Kim Đồng, 2024. - 191 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Tủ 
sách Học vui). - 45000đ. - 2000b   s567894 

 1983. Doraemon học tập : Các dạng toán nâng cao : Phiên bản mới : Truyện tranh : Sách 
dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio, Kanjiro Kobayashi, Yukihiro Mitani. - H. : Kim Đồng. - 18 
cm. - (Tủ sách Học vui). - 45000đ. - 2000b 
 Q.1. - 2024. - 223 tr. : tranh vẽ   s567889 

 1984. Doraemon học tập : Các dạng toán nâng cao : Phiên bản mới : Truyện tranh : Sách 
dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio, Kanjiro Kobayashi, Yukihiro Mitani. - H. : Kim Đồng. - 18 
cm. - (Tủ sách Học vui). - 45000đ. - 2000b 
 Q.2. - 2024. - 223 tr. : tranh vẽ   s567890 

 1985. Doraemon movie story - Tân Nobita và chuyến phiêu lưu vào xứ quỷ - 7 dũng sĩ 
phép thuật : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Tranh: Yasunori 
Okada ; Thanh Ngân dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 192 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 30000đ. - 3000b   
s567882 

 1986. Doraemon movie story màu - Nobita và vùng đất lý tưởng trên bầu trời : Truyện 
tranh : Sách dành cho trẻ em / Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Hitokiri dịch. - H. : Kim Đồng, 
2024. - 141 tr. : tranh màu ; 18 cm. - 35000đ. - 5000b   s567881 
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 1987. Doraemon thế giới khoa học - Ánh sáng và âm thanh : Truyện tranh : Dành cho lứa 
tuổi 7+ / Tranh truyện: Fujiko F. Fujio ; Shogakukan b.s. ; Dương Khánh Linh dịch. - Tái bản 
lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2024. - 211 tr. : tranh vẽ ; Trọn bộ 5 cuốn. - 18 cm. - 45000đ. - 
2000b   s567888 

 1988. Doraemon thế giới khoa học - Động vật và thực vật : Truyện tranh : Dành cho lứa 
tuổi 7+ / Tranh truyện: Fujiko F. Fujio ; Shogakukan b.s. ; Trần Bảo Ngọc dịch. - Tái bản lần 
thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2024. - 201 tr. : tranh vẽ ; Trọn bộ 5 cuốn. - 18 cm. - 45000đ. - 2000b   
s567884 

 1989. Doraemon thế giới khoa học - Khí hậu và thời tiết : Truyện tranh : Dành cho lứa 
tuổi 7+ / Tranh truyện: Fujiko F. Fujio ; Shogakukan b.s. ; Phạm Thị Phương dịch. - Tái bản 
lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2024. - 211 tr. : tranh vẽ ; Trọn bộ 5 cuốn. - 18 cm. - 45000đ. - 
2000b   s567885 

 1990. Doraemon thế giới khoa học - Thế giới diệu kì : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
7+ / Tranh truyện: Fujiko F. Fujio ; Shogakukan b.s. ; Dịch: Phạm Vũ Lộc, Trần Quang Thanh. 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2024. - 205 tr. : tranh vẽ ; Trọn bộ 5 cuốn. - 18 cm. - 
45000đ. - 2000b   s567887 

 1991. Doraemon thế giới khoa học - Thế giới robot : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 7+ 
/ Tranh truyện: Fujiko F. Fujio ; Shogakukan b.s. ; Trần Quang Thanh dịch. - Tái bản lần thứ 
2. - H. : Kim Đồng, 2024. - 211 tr. : tranh vẽ ; Trọn bộ 5 cuốn. - 18 cm. - 45000đ. - 2000b   
s567886 

 1992. Doyle, Arthur Conan. Những vụ kỳ án của Sherlock Holmes : Tập truyện / Arthur 
Conan Doyle ; Dịch: Lê Khánh... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Văn học, 2024. - 526 tr. ; 21 cm. - 
118000đ. - 1000b   s569262 

 1993. Dr. Stone : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Nguyên tác: Riichiro Inagaki 
; Minh hoạ: Boichi ; Hồng Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.24: Từ thế giới đá vươn ra Vũ trụ. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s567803 

 1994. Dr. Stone : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Nguyên tác: Riichiro Inagaki 
; Minh hoạ: Boichi ; Hồng Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.25: 0. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s567804 

 1995. Dr. Stone : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Nguyên tác: Riichiro Inagaki 
; Minh hoạ: Boichi ; Hồng Hà dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 7000b 
 T.26: Tương lai đầy hứng khởi. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s567805 

 1996. Dragon ball super : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Lời: Akira Toriyama 
; Tranh: Toyotarou ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
5000b 
 T.1: Các chiến binh của vũ trụ thứ 6. - 2024. - 187 tr. : tranh vẽ   s568020 

 1997. Dragon ball super : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Lời: Akira Toriyama 
; Tranh: Toyotarou ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
5000b 
 T.7: Giải đấu sức mạnh - Cuộc đua tranh sống còn. - 2024. - 186 tr. : tranh vẽ   s568021 

 1998. Dragon ball super : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Lời: Akira Toriyama 
; Tranh: Toyotarou ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
5000b 
 T.9: Tàn cuộc. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s568022 
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 1999. Dragon ball super : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Lời: Akira Toriyama 
; Tranh: Toyotarou ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
5000b 
 T.10: Điều ước của Moro. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s568023 

 2000. Dragon ball super : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Lời: Akira Toriyama 
; Tranh: Toyotarou ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
5000b 
 T.11: Cuộc đại vượt ngục. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s568024 

 2001. Dragon ball super : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Lời: Akira Toriyama 
; Tranh: Toyotarou ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
5000b 
 T.12: Thân phận thực sự của Merus. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s568025 

 2002. Dragon ball super : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Lời: Akira Toriyama 
; Tranh: Toyotarou ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
5000b 
 T.13: Trên từng chiến tuyến. - 2024. - 186 tr. : tranh vẽ   s568026 

 2003. Dragon ball super : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Lời: Akira Toriyama 
; Tranh: Toyotarou ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
5000b 
 T.16: Chiến binh mạnh nhất vũ trụ. - 2024. - 186 tr. : tranh vẽ   s568027 

 2004. Dragon ball super : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Lời: Akira Toriyama 
; Tranh: Toyotarou ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
10000b 
 T.19: Niềm tự hào nguồn cội. - 2024. - 186 tr. : tranh vẽ   s568028 

 2005. Dragon ball super : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Lời: Akira Toriyama 
; Tranh: Toyotarou ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
10000b 
 T.20: Lao tâm khổ chiến. - 2024. - 196 tr. : tranh vẽ   s568029 

 2006. Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa = Dragon quest - Emblem of 
Roto - To the children who inherit the emblem : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / 
Kamui Fujiwara, Takashi Umemura, Yuji Horii ; Ningning dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 
40000đ. - 4000b 
 T.15. - 2024. - 228 tr. : tranh vẽ   s568030 

 2007. Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa = Dragon quest - Emblem of 
Roto - To the children who inherit the emblem : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / 
Kamui Fujiwara, Takashi Umemura, Yuji Horii ; Ningning dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 
40000đ. - 4000b 
 T.18. - 2024. - 205 tr. : tranh vẽ   s568031 

 2008. Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa = Dragon quest - Emblem of 
Roto - To the children who inherit the emblem : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / 
Kamui Fujiwara, Takashi Umemura, Yuji Horii ; Ningning dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 
40000đ. - 4000b 
 T.19. - 2024. - 196 tr. : tranh vẽ   s568032 

 2009. Dumas, Alexandre. Trà hoa nữ / Alexandre Dumas ; Nguyễn Bích Như dịch ; Minh 
hoạ: Albert Lynch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Văn học, 2024. - 295 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Văn 
học cổ điển)(Đông A Classics). - 100000đ. - 1000b   s569288 
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 2010. Dumas, Alexandre. Trà hoa nữ / Alexandre Dumas con ; Nguyễn Kim Hà dịch ; 
Giang Hà Vỵ h.đ. - H. : Văn học, 2024. - 305 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Văn học kinh điển). - 
80000đ. - 1500b 
 Dịch theo nguyên bản tiếng Pháp Editions Athena   s569282 

 2011. Dũng cảm xin lỗi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Shen Nuan ; Tranh: 
Yang Shou Ning ; Sâu Ong dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 23 tr. : tranh màu 
; 23 cm. - (Không sao đâu con!). - 33000đ. - 2000b   s568232 

 2012. Dược sư tự sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Natsu Hyuuga 
; Tranh: Nekokurage ; Kịch bản: Itsuki Nanao ; Hide dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng. 
- 18 cm. - 47000đ. - 4000b 
 T.1. - 2024. - 174 tr. : tranh vẽ   s568043 

 2013. Dược sư tự sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Natsu Hyuuga 
; Tranh: Nekokurage ; Kịch bản: Itsuki Nanao ; Hide dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng. 
- 18 cm. - 47000đ. - 4000b 
 T.2. - 2024. - 174 tr. : tranh vẽ   s568044 

 2014. Dược sư tự sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Natsu Hyuuga 
; Tranh: Nekokurage ; Kịch bản: Itsuki Nanao ; Hide dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng. 
- 18 cm. - 47000đ. - 4000b 
 T.3. - 2024. - 190 tr. : tranh vẽ   s568045 

 2015. Dược sư tự sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Natsu Hyuuga 
; Tranh: Nekokurage ; Kịch bản: Itsuki Nanao ; Hide dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng. 
- 18 cm. - 47000đ. - 4000b 
 T.4. - 2024. - 190 tr. : tranh vẽ   s568046 

 2016. Dược sư tự sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Natsu Hyuuga 
; Tranh: Nekokurage ; Kịch bản: Itsuki Nanao ; Thảo Aki dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim 
Đồng. - 18 cm. - 47000đ. - 4000b 
 T.5. - 2024. - 174 tr. : tranh vẽ   s568047 

 2017. Dược sư tự sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Natsu Hyuuga 
; Tranh: Nekokurage ; Kịch bản: Itsuki Nanao ; Thảo Aki dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim 
Đồng. - 18 cm. - 47000đ. - 4000b 
 T.6. - 2024. - 177 tr. : tranh vẽ   s568048 

 2018. Dược sư tự sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Natsu Hyuuga 
; Tranh: Nekokurage ; Kịch bản: Itsuki Nanao ; Thảo Aki. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng. 
- 18 cm. - 47000đ. - 4000b 
 T.7. - 2024. - 176 tr. : tranh vẽ   s568049 

 2019. Dược sư tự sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Natsu Hyuuga 
; Tranh: Nekokurage ; Kịch bản: Itsuki Nanao ; Thảo Aki dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim 
Đồng. - 18 cm. - 47000đ. - 4000b 
 T.8. - 2024. - 174 tr. : tranh vẽ   s568050 

 2020. Dược sư tự sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Natsu Hyuuga 
; Tranh: Nekokurage ; Kịch bản: Itsuki Nanao ; Thảo Aki dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim 
Đồng. - 18 cm. - 47000đ. - 4000b 
 T.9. - 2024. - 170 tr. : tranh vẽ   s568051 

 2021. Dược sư tự sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Natsu Hyuuga 
; Tranh: Nekokurage ; Kịch bản: Itsuki Nanao ; Thảo Aki dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim 
Đồng. - 18 cm. - 47000đ. - 4000b 
 T.10. - 2024. - 164 tr. : tranh vẽ   s568052 



161 
 

 2022. Dưới vòm lá : Truyện tranh : 2+ / Lời: Quyên Gavoye ; Tranh: Lạc An. - H. : Dân 
trí, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Đọc và chơi). - 39000đ. - 2000b   s568697 

 2023. Đào Ngọc Chung. Đường thơ, lặng bước : Thơ tuyển / Đào Ngọc Chung. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2023. - 216 tr. ; 21 cm. - 115000đ. - 1000b   s569856 

 2024. Đào Nguyên Hải. Ngày xưa cỏ chóc : Tập truyện ngắn / Đào Nguyên Hải. - H. : Lao 
động, 2024. - 218 tr. ; 21 cm. - 92000đ. - 2000b   s570207 

 2025. Đặng Hấn. Các nhà toán học của mùa xuân : Thơ hay viết cho thiếu nhi / Đặng Hấn 
; Tranh: Phương Thảo. - H. : Kim Đồng, 2024. - 47 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 60000đ. - 1500b   
s568214 

 2026. Đây là hình gì nhỉ? = What is this shape? : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho trẻ từ 0 
- 6 tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Bộ sách Nuôi 
dưỡng tâm hồn bé = The books to nourish children's soul)(Ehon). - 39000đ. - 5000b   s568515 

 2027. Đây là... : Truyện tranh : 2+ / Lời: Quyên Gavoye ; Tranh: Lạc An. - H. : Dân trí, 
2024. - 27 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Đọc và chơi). - 39000đ. - 2000b   s568698 

 2028. Đem sừng mà đọ với răng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Nguyễn 
Như Mai ; Minh hoạ: Nguyễn Hương Hạnh. - H. : Kim Đồng, 2024. - 22 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - (Chuyện là loài vật). - 27000đ. - 2000b   s568219 

 2029. Đêm trước đám cưới Nobita : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Nguyên tác: 
Fujiko F. Fujio. - H. : Kim Đồng, 2024. - 111 tr. : tranh màu ; 18 cm. - (Tranh truyện màu 
Doraemon). - 30000đ. - 3000b   s567875 

 2030. Đinh Thanh Huyền. Kế hoạch bài dạy Ngữ văn 9 : Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc 
sống / Đinh Thanh Huyền, Phan Thị Hằng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 215000đ. 
- 3000b 
 T.1. - 2024. - 334 tr. : bảng. - Phụ lục cuối mỗi bài   s569541 

 2031. Đinh Thanh Huyền. Kế hoạch bài dạy Ngữ văn 9 : Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc 
sống / Đinh Thanh Huyền, Phan Thị Hằng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 195000đ. 
- 3000b 
 T.2. - 2024. - 285 tr. : bảng. - Phụ lục cuối mỗi bài   s569542 

 2032. Đỗ Lệnh Hùng Tú. Nghệ thuật viết kịch bản phim truyện truyền hình : Sách chuyên 
khảo / Đỗ Lệnh Hùng Tú. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 640 tr. : ảnh ; 24 cm. - 315000đ. - 
1000b   s569879 

 2033. Đổi mới và tiếp nhận - Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 1975 - 2025 : 
Tác phẩm lý luận phê bình : Kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước / Đoàn Lê Giang, Hoàng Thị 
Hồng Hà, Đặng Ngọc Minh Thư... - H. : Văn học, 2023. - 714 tr. : ảnh ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh   s569226 

 2034. Đội quân Doraemon : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Michiaki Tanaka ; 
Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Giang Hồng dịch. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. 
- (Doraemon game comics). - 22000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 190 tr. : tranh vẽ   s567879 

 2035. Đội quân Doraemon - Đại chiến thuật côn trùng : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ 
em / Nguyên tác: Fujiko F. Fujio. - H. : Kim Đồng, 2024. - 95 tr. : tranh màu ; 18 cm. - (Tranh 
truyện màu Doraemon). - 30000đ. - 3000b   s567877 

 2036. Đội quân Doraemon - Siêu đạo chích Dorapan và lá thư thách đấu : Truyện tranh : 
Sách dành cho trẻ em / Nguyên tác: Fujiko F. Fujio. - H. : Kim Đồng, 2024. - 127 tr. : tranh 
màu ; 18 cm. - (Tranh truyện màu Doraemon). - 30000đ. - 3000b   s567878 
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 2037. Đội quân Doraemon - Vương quốc bánh kẹo Okashinana : Truyện tranh : Sách dành 
cho trẻ em / Nguyên tác: Fujiko F. Fujio. - H. : Kim Đồng, 2024. - 95 tr. : tranh màu ; 18 cm. - 
(Tranh truyện màu Doraemon). - 30000đ. - 3000b   s567876 

 2038. Đội quân Doraemon đặc biệt - Trường học robot : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ 
em / Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Tranh: Yukihiro Mitani ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim 
Đồng. - 18 cm. - (Doraemon game comics). - 22000đ. - 5000b 
 T.3. - 2024. - 208 tr. : tranh vẽ   s567880 

 2039. Đồng nghiệp chỗ tôi hút mắt quá trời! : Truyện tranh : Dành cho tuổi trưởng thành 
/ Ma2 ; Ukato Mai dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 6000b 
 T.1. - 2024. - 128 tr. : tranh vẽ   s567845 

 2040. Đồng Thị Kim Phượng. Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Ngữ văn / Đồng 
Thị Kim Phượng, Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên Chương. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 
Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 234 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 145000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học An Giang   s570070 

 2041. Đới Xuân Việt. Về nơi nguồn cội : Truyện ký / Đới Xuân Việt. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 207 tr. : ảnh ; 23 cm. - 160000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 207   s570194 

 2042. Đuôi để làm gì? : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Nguyễn Như 
Mai ; Minh hoạ: Nguyễn Hương Hạnh. - H. : Kim Đồng, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Chuyện là loài vật). - 27000đ. - 2000b   s568216 

 2043. Đức Dũng. Săn vàng : Tiểu thuyết / Đức Dũng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Hồng Đức, 
2024. - 247 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b   s569024 

 2044. Đức Dũng. Theo vết con hạc cổ : Tiểu thuyết / Đức Dũng. - Tái bản lần thứ 1. - H. 
: Hồng Đức, 2024. - 247 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 2000b   s569023 

 2045. Đừng quên nói xin lỗi bạn nhé! = Don't forget to say sorry! : Song ngữ Việt - Anh 
: Dành cho trẻ từ 0 - 6 tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 20 
cm. - (Bộ sách Nuôi dưỡng tâm hồn bé = The books to nourish children's soul)(Ehon). - 39000đ. 
- 5000b   s568508 

 2046. Easthope, Antony. Văn học trong văn hoá học = Literary into cultural studies / 
Antony Easthope ; Dịch: Nguyễn Phan Phương Uyên... - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 285 tr. 
; 24 cm. - 530000đ. - 100b 
 Phụ lục: tr. 255-267. - Thư mục: tr. 268-285   s568727 

 2047. Eco, Umberto. Tên của đoá hồng / Umberto Eco ; Lê Chu Cầu dịch. - Tái bản. - H. 
: Văn học, 2024. - 552 tr. ; 24 cm. - 220000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Italia: IL nome della rosa; Dịch từ bản tiếng Anh: The name of the rose   
s569303 

 2048. Eliot, George. Middlemarch : Nghiên cứu đời sống ở tỉnh / George Eliot ; Anh Hoa 
dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 20 cm. - 198000đ. - 1500b 
 T.2. - 2022. - 529 tr.   s568291 

 2049. Fénelon. Tê-lê-mặc phiêu lưu ký = Les avantures de Télémaque / Fénelon ; Diễn 
quốc âm: Nguyễn Văn Vĩnh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 461 tr. ; 20 cm. - 153000đ. - 
1000b   s568290 

 2050. Fosse, Jon. Aliss bên đám lửa / Jon Fosse ;  Bùi An Bình dịch ; Nguyễn Hùng Huy 
h.đ. - H. : Lao động, 2024. - 127 tr. ; 21 cm. - 79000đ. - 1000b   s568904 
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 2051. Fouqué, Friedrich de la Motte. Ondine / Friedrich de la Motte Fouqué ; Cao An Vũ 
dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 124 tr. ; 20 cm. - 63000đ. - 1500b 
 Dịch từ bản tiếng Pháp của Jean Thorel   s568286 

 2052. Frieren - Pháp sư tiễn táng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: 
Kanehito Yamada ; Minh hoạ: Tsukasa Abe ; Gou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 45000đ. - 
3000b 
 T.1. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s567851 

 2053. Frieren - Pháp sư tiễn táng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: 
Kanehito Yamada ; Minh hoạ: Tsukasa Abe ; Gou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 45000đ. - 
8000b 
 T.1. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s567850 

 2054. Frieren - Pháp sư tiễn táng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: 
Kanehito Yamada ; Minh hoạ: Tsukasa Abe ; Gou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 45000đ. - 
8000b 
 T.2. - 2024. - 196 tr. : tranh vẽ   s567852 

 2055. Frieren - Pháp sư tiễn táng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: 
Kanehito Yamada ; Minh hoạ: Tsukasa Abe ; Gou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 45000đ. - 
10000b 
 T.3. - 2024. - 196 tr. : tranh vẽ   s567853 

 2056. Frieren - Pháp sư tiễn táng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: 
Kanehito Yamada ; Minh hoạ: Tsukasa Abe ; Gou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 45000đ. - 
10000b 
 T.4. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s567854 

 2057. Gà con trốn mẹ : Truyện tranh : 0 - 6 tuổi / Tranh: Song Long Studio ; Lời: Nguyễn 
Thu Hiền. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng, 2024. - 10 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Những 
tia nắng đầu tiên)(Bé với bản thân). - 9000đ. - 3000b   s567775 

 2058. Gà và vịt = The chicken and the duck : Children's comics / Thuỳ Trang b.s. ; Minh 
hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song 
ngữ Việt - Anh)(Tranh truyện thiếu nhi). - 12000đ. - 10000b   s570111 

 2059. Giáo trình Xây dựng kế hoạch dạy học môn Ngữ văn / Phạm Thị Thu Hương (ch.b.), 
Đoàn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thế Hưng... - In lần thứ 4. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 
335 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 110000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 330-332   s568798 

 2060. Gieo hạt giống thương yêu - Mẹ yêu mọi thứ ở con : Truyện tranh : Dành cho trẻ 
em từ 0 - 6 tuổi / Lời: Bernadette Rossetti Shustak ; Minh hoạ: Caroline Jayne Church ; Jean 
Pierre D.L.B. dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 20000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: I love you through and through   s568563 

 2061. Gieo hạt giống thương yêu - Mình quý bạn nhường nào! : Truyện tranh : Dành cho 
trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Lời: Marion Dane Bauser ; Minh hoạ: Caroline Jayne Church ; Jean-Pierre 
D.L.B. dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ 
sách Cùng con trưởng thành). - 20000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: How do I love you?   s568564 

 2062. Gorky, Maksim. Thời thơ ấu / Maxim Gorky ; Hoàng Hà Vũ dịch ; Hoàng Quỳnh 
Hoa h.đ. - H. : Văn học, 2024. - 350 tr. ; 21 cm. - 85000đ. - 1500b 
 Dịch theo bản tiếng Anh: = My childhood   s569281 
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 2063. Grahame, Kenneth. Gió đùa trong liễu / Kenneth Grahame ; Nguyễn Thị Cẩm Linh 
dịch. - H. : Văn học, 2024. - 258 tr. ; 21 cm. - (Văn học cổ điển)(Đông A Classics). - 100000đ. 
- 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The wind in the willows   s569290 

 2064. Hạ Mer. Nơi nào có mẹ nơi ấy là nhà / Hạ Mer. - H. : Văn học, 2024. - 188 tr. ; 21 
cm. - (Tủ sách Người Trẻ Việt). - 90000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Trịnh Ngọc Mai   s569162 

 2065. 23thang12. Có ai trưởng thành mà không vụn vỡ / 23thang12. - H. : Thế giới, 2024. 
- 151 tr. ; 20 cm. - 99000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Trinh Nguyễn   s570312 

 2066. 25 đề ôn tập tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn / Nguyễn Phước Bảo Khôi (ch.b.), 
Trần Văn Đúng, Nguyễn Hồng Giang... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - 123 tr. : bảng ; 26 cm. - 95000đ. - 5000b   s569820 

 2067. Hải Anh. Sống : Dành cho lứa tuổi trưởng thành / Hải Anh, Pauline Guitton ; Hồng 
Minh dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 183 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 190000đ. - 2000b 
 Thư mục cuối chính văn   s568183 

 2068. Haruki Murakami. Cuộc săn cừu hoang / Haruki Murakami ; Minh Hạnh dịch. - Tái 
bản. - H. : Văn học, 2024. - 442 tr. ; 21 cm. - 136000đ. - 1500b 
 Dịch từ bản tiếng Anh: A wild sheep chase   s569284 

 2069. Haruki Murakami. Kafka bên bờ biển / Haruki Murakami ; Dương Tường dịch. - 
Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 531 tr. ; 24 cm. - 158000đ. - 3000b 
 Dịch theo bản tiếng Anh: Kafka on the shore   s569306 

 2070. Harusari. Nguồn gốc các loài = The origin of species : Tiểu thuyết giả tưởng : Dành 
cho lứa tuổi 18+ / Harusari ; Dĩn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 179000đ. - 2000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn: 종의 기원 
 T.2. - 2024. - 341 tr.   s570118 

 2071. Hạt bắp vỗ tay : Dành cho lứa tuổi 6+ / Thơ: Nguyễn Thánh Ngã ; Tranh: Hân Phạm. 
- H. : Kim Đồng, 2022. - 45 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 60000đ. - 2000b   s568668 

 2072. Hemingway, Ernest. Ông già và biển cả / Ernest Hemingway ; Hiền Trang dịch. - 
H. : Văn học, 2024. - 133 tr. ; 21 cm. - 50000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The old man and the sea   s569140 

 2073. Higashino Keigo. Siêu án mạng : Nỗi ưu phiền của các nhà văn / Higashino Keigo 
; Anruru dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 262 tr. ; 21 cm. - 130000đ. - 4000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 超・殺人事件一推理作家の苦悩   s570088 

 2074. Higashino Keigo. Thánh giá rỗng / Higashino Keigo ; Nguyễn Hải Hà dịch. - H. : 
Lao động, 2024. - 380 tr. ; 21 cm. - 138000đ. - 3000b   s570217 

 2075. Hoa thơ 17 / Anna Thuỳ Trang, Bích Nhãn Hồ, Thanh Thanh... ; Tuyển chọn: 
Nguyễn Văn Hữu... - H. : Văn hoá dân tộc, 2024. - 139 tr. : ảnh ; 21 cm. - 218000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Hoa Thơ Văn Xương Các   s568971 

 2076. Hoài Hương. Trời xanh màu tình yêu : Tập truyện ngắn / Hoài Hương. - H. : Quân 
đội nhân dân, 2024. - 198 tr. ; 21 cm. - 79000đ. - 932b   s568665 

 2077. Hoài Thanh. Thi nhân Việt Nam : Bình luận văn học / Hoài Thanh, Hoài Chân. - 
Tái bản lần thứ 7. - H. : Văn học, 2024. - 403 tr. ; 21 cm. - 96000đ. - 1000b   s569258 
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 2078. Học sinh chúng mình 2000 hồi ấy / Lời: Trang Neko ; Minh hoạ: X. Lan. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 104 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 120000đ. - 2000b   s568263 

 2079. Học viện siêu anh hùng = My hero academia : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 T.4: Cậu bé sinh ra với tất cả. - 2024. - 187 tr. : tranh vẽ   s567976 

 2080. Học viện siêu anh hùng = My hero academia : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 T.13: Cái thứ "Kosei" ấy. - 2024. - 179 tr. : tranh vẽ   s567977 

 2081. Học viện siêu anh hùng = My hero academia : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 T.14: Overhaul. - 2024. - 198 tr. : tranh vẽ   s567978 

 2082. Học viện siêu anh hùng = My hero academia : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 T.15: Chống lại vận mệnh. - 2024. - 181 tr. : tranh vẽ   s567979 

 2083. Học viện siêu anh hùng = My hero academia : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 T.16: Red riot. - 2024. - 185 tr. : tranh vẽ   s567980 

 2084. Học viện siêu anh hùng = My hero academia : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 T.21: Lí do người anh hùng trụ vững. - 2024. - 196 tr. : tranh vẽ   s567981 

 2085. Học viện siêu anh hùng = My hero academia : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 T.34: Nước Mĩ. - 2024. - 187 tr. : tranh vẽ   s567982 

 2086. Học viện siêu anh hùng = My hero academia : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 15000b 
 T.36: Hai nguồn lửa sáng. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s567983 

 2087. Học viện siêu anh hùng - Team Up Mission = My hero academia : Truyện tranh : 
Dành cho lứa tuổi 15+ / Yoko Akiyama ; Nguyên tác: Kohei Horikoshi ; Arishimai dịch. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.2: Shoto Shoto. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s567984 

 2088. Học viện siêu anh hùng - Team Up Mission = My hero academia : Truyện tranh : 
Dành cho lứa tuổi 15+ / Yoko Akiyama ; Nguyên tác: Kohei Horikoshi ; Arishimai dịch. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 6500b 
 T.3: Động vật hoảng loạn. - 2024. - 203 tr. : tranh vẽ   s567985 

 2089. Hồ Chí Minh. Nhật ký trong tù / Hồ Chí Minh. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Văn học, 
2024. - 299 ; 21 cm. - 80000đ. - 1000b   s569263 

 2090. Hồ Mậu Thanh. Vời vợi Bãi Ngang : Thơ / Hồ Mậu Thanh. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2023. - 159 tr. ; 21 cm. - 148000đ. - 1000b   s569853 

 2091. Hồ sơ One piece blue deep : Characters world : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
15+ / Eiichiro Oda ; Thuý Kim dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 296 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 
55000đ. - 3000b   s568035 

 2092. Hồ sơ One piece green : Secret pieces : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / 
Eiichiro Oda ; Thuý Kim dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 393 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 55000đ. - 
3000b   s568033 
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 2093. Hồ sơ One piece red : Grand characters : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / 
Eiichiro Oda ; Thuý Kim dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 263 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 55000đ. - 
3000b   s568036 

 2094. Hồ sơ One piece yellow : Grand elements : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / 
Eiichiro Oda ; Thuý Kim dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 305 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 55000đ. - 
3000b   s568034 

 2095. Hồ Thuỷ Giang. Tể tướng Lưu Nhân Chú : Tiểu thuyết lịch sử / Hồ Thuỷ Giang. - 
H. : Lao động, 2024. - 249 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 244-248. - Phụ lục: tr. 249   s570204 

 2096. Hồ Tĩnh Tâm. Cơn địa chấn tình em : Thơ / Hồ Tĩnh Tâm. - H. : Văn hoá dân tộc, 
2024. - 115 tr. ; 21 cm. - 190000đ. - 100b   s568969 

 2097. Hồ Xuân Hương. Thơ Hồ Xuân Hương. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2024. 
- 100 ; 19 cm. - (Tủ sách Văn học trong nhà trường). - 28000đ. - 2000b   s567752 

 2098. Huỳnh Quang. Người mẹ làng Phong Niên : Truyện ký / Huỳnh Quang. - Tái bản 
có sửa chữa, bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 198 tr. ; 21 cm. - 79000đ. - 732b   
s569885 

 2099. Huỳnh Tuý Hoa. Ngõ hoa vàng : Thơ / Huỳnh Tuý Hoa. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2023. - 137 tr. : ảnh ; 21 cm. - 120000đ. - 400b   s569870 

 2100. Huỳnh Văn Quốc. Nhớ sông : Thơ / Huỳnh Văn Quốc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2022. - 92 tr. ; 21 cm. - 81000đ. - 500b   s569860 

 2101. Hướng dẫn học Ngữ văn 7 : Dùng kèm SGK Chân trời sáng tạo / Kiều Bắc, Nguyễn 
Thị Hoa, Nguyễn Quốc Khánh. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 
89000đ. - 1500b 
 T.1. - 2024. - 200 tr. : ảnh, bảng   s568393 

 2102. Hướng dẫn học tốt Ngữ văn 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : Bám 
sát SGK Cánh Diều / Nguyễn Quốc Khánh, Kiều Bắc. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24 cm. - 79000đ. - 1500b 
 T.2. - 2024. - 180 tr. : bảng   s568401 

 2103. Hướng dẫn học tốt Ngữ văn 7 : Bám sát SGK "Cánh Diều" / Kiều Bắc, Nguyễn Thị 
Hoa, Nguyễn Quốc Khánh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 
85000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 200 tr. : minh hoạ   s569103 

 2104. Hướng dẫn ôn tập thi vào lớp 10 môn Ngữ văn / Trịnh Nam (ch.b.), Vũ Công Hiệp, 
Lê Anh Quân. - Tái bản lần thứ 3, có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. 
- 120 tr. : bảng ; 24 cm. - 25000đ. - 12330b   s568378 

 2105. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Ngữ văn : Theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 / Đỗ Ngọc Thống (ch.b.), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền... - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 191 tr. : bảng ; 24 cm. - 62000đ. - 15000b   s569086 

 2106. Hướng dẫn viết và dàn ý các đoạn văn nghị luận xã hội Ngữ văn 9 (khoảng 200 chữ) 
: Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Kiều Bắc, Nguyễn Quốc Khánh. - H. : Đại học Sư 
phạm, 2024. - 160 tr. : bảng ; 24 cm. - 72000đ. - 1000b   s568777 

 2107. Hữu Thỉnh. Giao hưởng Điện Biên : Trường ca / Hữu Thỉnh. - H. : Quân đội nhân 
dân, 2024. - 330 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 153000đ. - 1532b 
 Bút danh tác giả: Vũ Hữu, Ngôn Thanh. - Thư mục: tr. 325-327   s568747 
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 2108. Iruma giá đáo! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Osamu Nishi ; Liên 
Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.24. - 2024. - 183 tr. : tranh vẽ   s567833 

 2109. Iruma giá đáo! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Osamu Nishi ; Liên 
Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.25. - 2024. - 184 tr. : tranh vẽ   s567835 

 2110. Iruma giá đáo! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Osamu Nishi ; Liên 
Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.26. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s567836 

 2111. Iruma giá đáo! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Osamu Nishi ; Liên 
Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5300b 
 T.27. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s567837 

 2112. Iruma giá đáo! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Osamu Nishi ; Liên 
Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.28. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s567838 

 2113. Jeong Eun Yoon. Không biết làm sao để trưởng thành / Jeong Eun Yoon ; Hi Kate 
dịch. - H. : Văn học, 2024. - 198 tr. ; 21 cm. - 88000đ. - 5000b 

 Tên sách nguyên bản: 괜찮은 어른이되는 법은 잘 모르지만; Tên sách tiếng Anh: I don't 
know how to be a good adult   s569267 

 2114. Jian. Bú ti bú tí : Dành cho độ tuổi 0 - 5 / Jian ; Hoạ sĩ: Hau Phan. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 25 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Muôn điều kì diệu)(Dòng sách Đọc to cùng cả nhà). 
- 48000đ. - 3000b   s568520 

 2115. Jian. Trứng ơi dậy thôi! : Dành cho độ tuổi 0 - 5 / Jian ; Hoạ sĩ: Hau Phan. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 25 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Muôn điều kì diệu)(Dòng sách Đọc to cùng 
cả nhà). - 48000đ. - 3000b   s568521 

 2116. Julian, Hoxter. Nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh / Hoxter Julian ; Nguyễn Thanh 
Bình dịch. - H. : Lao động, 2024. - 327 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 179000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The creative screenwriter : 12 rules to follow-and break-to unlock 
your screenwriting potential. - Thư mục: tr. 321-327   s570223 

 2117. Kafka, Franz. Lâu đài / Franz Kafka ; Lê Chu Cầu dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 
2024. - 467 tr. ; 21 cm. - 132000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Đức: Das Schloß   s569299 

 2118. Kawabata Yasunari. Rập rờn cánh hạc / Kawabata Yasunari ; Nguyễn Tường Minh 
dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 198 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Nhật: 千羽鶴   s569271 

 2119. Kaya Doi. Chuyện kể trên núi - Bí mật của mèo bố : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / 
Kaya Doi ; Tiểu Tuệ dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 63 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 42000đ. - 
2000b   s568070 

 2120. Kaya Doi. Chuyện kể trên núi - Căn nhà nhỏ hạnh phúc : Dành cho lứa tuổi nhi 
đồng / Kaya Doi ; Tiểu Tuệ dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 63 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 42000đ. 
- 2000b   s568072 

 2121. Kaya Doi. Chuyện kể trên núi - Mứt dâu của bà gấu : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / 
Kaya Doi ; Tiểu Tuệ dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 64 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 42000đ. - 
2000b   s568071 
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 2122. Khát vọng toả sáng của Nanami Minami : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / 
Nguyên tác: Yuki Yaku ; Tranh vẽ:  Bana Yoshida ; Ili Tenjou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. 
- 45000đ. - 4000b 
 T.1: Ngoại truyện của "Nhân vật hạ cấp Tomozaki". - 2024. - 135 tr. : tranh vẽ   s567846 

 2123. Khỉ con lễ phép : Truyện tranh : 0 - 6 tuổi / Tranh: Song Long Studio ; Lời: Nguyễn 
Thu Hiền. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng, 2024. - 10 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Những 
tia nắng đầu tiên)(Bé với bản thân). - 9000đ. - 3000b   s567772 

 2124. Khỉ và cá sấu = The monkey and the crocodile : Children's comics / Thuỳ Trang b.s. 
; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách 
Song ngữ Việt - Anh)(Tranh truyện thiếu nhi). - 12000đ. - 10000b   s570109 

 2125. Kho tàng truyện cười tuổi thơ / S.t., tuyển chọn: Hải Linh. - H. : Thông tin và Truyền 
thông, 2023. - 111 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 35000đ. - 5000b   s568280 

 2126. Không thể thiếu mẹ : Truyện tranh : 0 - 6 tuổi / Tranh: Song Long Studio ; Lời: 
Nguyễn Thu Hiền. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 
(Những tia nắng đầu tiên)(Bé với bản thân). - 9000đ. - 3000b   s567771 

 2127. Khởi nghiệp văn chương : Tuyển tập tác phẩm Giải thưởng Văn học trẻ - Đại học 
Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lần II năm 2023 / Trần Trọng Đoàn, Trần Văn Thiên, Nguyễn 
Văn Đức Anh... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 134 tr. : ảnh 
; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh   s568435 

 2128. Kì nghỉ hè thú vị : Truyện tranh : 0 - 6 tuổi / Tranh: Song Long Studio ; Lời: Nguyễn 
Thu Hiền. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng, 2024. - 10 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Những 
tia nắng đầu tiên)(Bé với bản thân). - 9000đ. - 3000b   s567773 

 2129. Kịch! Kịch! Kịch! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Yu Yi ; Tranh: 
Wang Zumin ; Thiên Thai dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 48 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 55000đ. 
- 2000b   s568180 

 2130. Kim Đồng / Truyện: Tô Hoài ; Tranh: Mai Long. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 40000đ. - 2000b   s568199 

 2131. King, Stephen. Kẻ song trùng = The outsider / Stephen King ; Phí Mai dịch. - H. : 
Thanh niên, 2024. - 727 tr. ; 24 cm. - 339000đ. - 2000b   s569254 

 2132. Kundera, Milan. Những di chúc bị phản bội / Milan Kundera ; Nguyên Ngọc dịch. 
- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 413 tr. ; 21 cm. - 188000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Les testaments trahis   s569863 

 2133. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia: Văn học miền Trung nửa đầu thế kỷ XX / Phan Tuấn 
Anh, Vũ Đình Anh, Võ Thị Bảy... - Huế : Đại học Huế, 2023. - xiii, 705 tr. ; 24 cm. - 70b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Khoa học. Khoa Ngữ văn. - Thư mục cuối mỗi 
bài   s570056 

 2134. La Quán Trung. Tam quốc diễn nghĩa / La Quán Trung ; Phan Kế Bính dịch ; Bùi 
Kỷ h.đ. - H. : Văn học. - 21 cm. - 138000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 631 tr.   s569192 

 2135. La Quán Trung. Tam quốc diễn nghĩa / La Quán Trung ; Phan Kế Bính dịch ; Bùi 
Kỷ h.đ. - H. : Văn học. - 21 cm. - 138000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 631 tr.   s569193 

 2136. La Quán Trung. Tam quốc diễn nghĩa / La Quán Trung ; Phan Kế Bính dịch ; Bùi 
Kỷ h.đ. - H. : Văn học. - 21 cm. - 138000đ. - 5000b 
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 T.3. - 2023. - 631 tr.   s569194 

 2137. "Lại đây nào!" Mèo bảo : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3 - 6 / Mira Lobe ; Minh 
hoạ: Angelika Kaufman ; Dịch: CLB tiếng Đức - Học viện Ngoại giao, Chu Thu Phương. - H. 
: Kim Đồng, 2024. - 33 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 45000đ. - 2000b 
 Tên sách nguyên bản: Komm, sagte die Katze   s568196 

 2138. Lại gây chuyện rồi! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Tranh, lời: Bốc 
Giai Mị ; Thiên Thai dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 71 tr. : tranh vẽ ; 15 cm. - (Nhà có chị có 
em). - 35000đ. - 2000b   s567766 

 2139. Lang Gia Bảng : Truyện tranh / Hải Yến ; Hoạ sĩ: Trần Tư ; Giang Hạ dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 155000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 琅琊榜 
 T.1. - 2024. - 214 tr. : tranh màu   s568505 

 2140. Lean, Heather. Thế giới ta hằng mơ : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Heather 
Lean, Leigha Huggins ; Thành Đạt dịch ; Minh hoạ: Shrawani Bose... - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. 
- 55 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 79000đ. - 2000b   s570119 

 2141. Leng... keng... : Khám phá thế giới âm thanh của các bạn phương tiện giao thông : 
Ehon cho trẻ 0 - 6 tuổi / Fuku Mitsu. - H. : Văn hoá dân tộc, 2024. - 25 tr. : tranh màu ; 20 cm. 
- (Âm thanh quanh bé). - 39000đ. - 5000b   s568985 

 2142. Lê Đắc Tường. Tư tưởng Thiền - Lão trong lý luận, phê bình văn học cổ điển Việt 
Nam / Lê Đắc Tường. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 250 tr. ; 24 cm. - 150000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 237-249   s570048 

 2143. Lê Đình Hoà. Những mảnh đời ghép lại : Tiểu luận & phê bình, thơ : Tuyển chọn 
1962 - 2024 / Lê Đình Hoà. - H. : Văn học, 2024. - 351 tr. ; 21 cm. - 180000đ. - 200b   s569248 

 2144. Lê Đình Sơn. Tìm hiểu thơ Đường luật thời Lý : Lý luận phê bình văn học / Lê Đình 
Sơn. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2023. - 202 tr. : ảnh ; 20 cm. - 175000đ. - 200b   s568318 

 2145. Lê Hữu Thưởng. Khoảng lặng : Thơ / Lê Hữu Thưởng. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 
2024. - 227 tr. ; 21 cm. - 180000đ. - 250b   s569138 

 2146. Lê Hữu Tỉnh. Rong chơi miền vui thú : Tuỳ bút, tản văn / Lê Hữu Tỉnh. - H. : Văn 
học, 2024. - 266 tr. ; 21 cm. - 165000đ. - 1000b   s569173 

 2147. Lê Kiên Thành. Những khoảnh khắc sống : Với 15 minh hoạ của Thành Chương / 
Lê Kiên Thành. - Tái bản có bổ sung. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 193 tr. : tranh màu ; 24 
cm. - 399000đ. - 2000b   s570203 

 2148. Lê Minh Quốc. Ngày sống đời thơ : Tuỳ bút / Lê Minh Quốc. - H. : Văn học, 2024. 
- 414 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 600b   s569241 

 2149. Lê Ngọc Sơn. Tháng ngày mê mải : Chuyện về những ngày đã qua / Lê Ngọc Sơn. 
- H. : Văn học, 2024. - 171 tr. ; 21 cm. - 72000đ. - 2000b   s569240 

 2150. Lê Quang Vịnh. Chị Sáu ở Côn Đảo / Lê Quang Vịnh. - Tái bản lần thứ 10. - H. : 
Kim Đồng, 2024. - 59 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 20000đ. - 2000b   s568069 

 2151. Lê Thị Bích Cầm. Kệ sách không hề kệ sách / Lê Thị Bích Cầm ; Minh hoạ: Kiều 
Oanh. - H. : Lao động, 2024. - 10 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 49000đ. - 1000b   s568870 

 2152. Lê Trâm. Theo dấu văn nhân : Tiểu luận / Lê Trâm. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 
2024. - 171 tr. ; 20 cm. - 100000đ. - 300b   s568323 

 2153. Linh. Đi giữa ngân hà vẫn yêu một vì sao / Linh. - H. : Văn học, 2024. - 215 tr. : 
hình vẽ ; 21 cm. - 108000đ. - 2000b   s569166 
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 2154. London, Jack. Nanh trắng = White fang / Jack London ; Hoàng Long dịch. - H. : 
Văn học, 2024. - 335 tr. ; 21 cm. - 118000đ. - 1500b   s569169 

 2155. London, Jack. Tiếng gọi của hoang dã / Jack London ; Huyền Chi dịch. - H. : Văn 
học, 2024. - 298 tr. ; 21 cm. - 118000đ. - 1500b   s569168 

 2156. Long Huyền Sách. Thời niên thiếu của pháp y Tống Từ : Tiểu thuyết / Long Huyền 
Sách : Hạnh Nguyên dịch. - H. : Lao động. - 24 cm. - 199000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 大宋法医: 少年宋慈 
 Q.Thượng. - 2024. - 443 tr.   s570298 

 2157. Lovely children : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Takashi Shiina ; Nhi An 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 18000đ. - 1000b 
 T.58. - 2023. - 181 tr. : tranh vẽ   s567827 

 2158. Lovely children : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Takashi Shiina ; Nhi An 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 18000đ. - 1000b 
 T.59. - 2023. - 188 tr. : tranh vẽ   s567828 

 2159. Lovely children : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Takashi Shiina ; Nhi An 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 18000đ. - 1000b 
 T.60. - 2023. - 186 tr. : tranh vẽ   s567829 

 2160. Lovely children : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Takashi Shiina ; Nhi An 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 18000đ. - 1000b 
 T.61. - 2023. - 188 tr. : tranh vẽ   s567830 

 2161. Lovely children : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Takashi Shiina ; Nhi An 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 18000đ. - 1000b 
 T.62. - 2023. - 190 tr. : tranh vẽ   s567831 

 2162. Lovely children : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Takashi Shiina ; Nhi An 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 18000đ. - 1000b 
 T.63. - 2023. - 193 tr. : tranh vẽ   s567832 

 2163. Lowry, Lois. Người truyền tin / Lois Lowry ; Thiên Thanh dịch. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2023. - 189 tr. ; 21 cm. - (Người truyền ký ức). - 100000đ. - 2200b 
 Tên sách tiếng Anh: Messenger   s569869 

 2164. Lời cảm ơn : Truyện tranh / Jian ; Minh hoạ: Thanh Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. 
- 29 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Bé học cách nói)(Dòng sách đọc to). - 48000đ. - 2000b   s568516 

 2165. Lời chào : Truyện tranh / Jian ; Minh hoạ: Thanh Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 
29 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Bé học cách nói)(Dòng sách đọc to). - 48000đ. - 2000b   s568519 

 2166. Lời hứa : Truyện tranh / Jian ; Minh hoạ: Thanh Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 
29 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Bé học cách nói)(Dòng sách đọc to). - 48000đ. - 2000b   s568517 

 2167. Lời hứa : Truyện tranh : 0 - 6 tuổi / Tranh: Song Long Studio ; Lời: Nguyễn Thu 
Hiền. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng, 2024. - 10 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Những tia 
nắng đầu tiên)(Bé với bản thân). - 9000đ. - 3000b   s567776 

 2168. Lời vàng của bố = Shit my dad says / Justin Halpern ; Lê Khánh Toàn dịch. - Tái 
bản lần 5. - H. : Thế giới, 2024. - 211 tr. ; 21 cm. - 89000đ. - 1000b   s570362 

 2169. Lời xin lỗi : Truyện tranh / Jian ; Minh hoạ: Thanh Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. 
- 29 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Bé học cách nói)(Dòng sách đọc to). - 48000đ. - 2000b   s568518 

 2170. Lục Hường. Tri kỉ vượt thời gian : Tiểu thuyết / Lục Hường. - H. : Lao động, 2024. 
- 531 tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 1000b   s568871 
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 2171. Lưu Từ Hân. Tam thể / Lưu Từ Hân ; Lục Hương dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 364 tr. ; 24 cm. - 150000đ. - 3000b 
 Dịch từ nguyên tác tiếng Trung: 三体1   s568586 

 2172. Lưu Từ Hân. Tam thể 2: Khu rừng đen tối / Lưu Từ Hân ; Lục Hương dịch. - Tái 
bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 605 tr. ; 24 cm. - 225000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên tác tiếng Trung: 黑暗森林   s570180 

 2173. Lưu Từ Hân. Tam thể 3: Tử thần sống mãi / Lưu Từ Hân ; Lục Hương dịch. - Tái 
bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 678 tr. ; 24 cm. - 290000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên tác tiếng Trung: 死神永生   s570181 

 2174. Lý luận - Phê bình văn học : Tìm hiểu và ứng dụng / Nguyễn Thị Thanh Xuân, Đoàn 
Lê Giang, Lê Quang Trường... ; Tập hợp, tuyển chọn: Huỳnh Như Phương... - Tp. Hồ Chí Minh 
: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 415 tr. ; 24 cm. - 250000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 
văn. Khoa Văn học. - Thư mục cuối mỗi bài   s568434 

 2175. Ma đạo tổ sư : Truyện tranh : 18+ / Mặc Hương Đồng Khứu ; Minh hoạ: Lạc Địa 
Thành Cầu ; Đúc Đúc dịch. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 159000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 魔道 祖师 

 T.5. - 2024. - 220 tr. : tranh màu   s568690 

 2176. Ma pháp thiếu nữ - Cuộc phản nghịch : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Nguyên tác: Magica Quartet ; Minh hoạ: Hanokage ; Tanpopo Team dịch. - H. : Kim Đồng. - 
18 cm. - 40000đ. - 3500b 
 T.1. - 2024. - 132 tr. : tranh vẽ   s567839 

 2177. Ma pháp thiếu nữ - Cuộc phản nghịch : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Nguyên tác: Magica Quartet ; Minh hoạ: Hanokage ; Tanpopo Team dịch. - H. : Kim Đồng. - 
18 cm. - 40000đ. - 3500b 
 T.2. - 2024. - 140 tr. : tranh vẽ   s567840 

 2178. Ma pháp thiếu nữ - Cuộc phản nghịch : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Nguyên tác: Magica Quartet ; Minh hoạ: Hanokage ; Tanpopo Team dịch. - H. : Kim Đồng. - 
18 cm. - 40000đ. - 3500b 
 T.3. - 2024. - 143 tr. : tranh vẽ   s567841 

 2179. Mai Trương Huy. Văn học Việt Nam - Một góc nhìn và cảm nhận : Dành cho giáo 
viên và học sinh THPT theo CT GDPT mới / Mai Trương Huy. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 451 tr. ; 24 cm. - 85000đ. - 300b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s570072 

 2180. Malot, Hector. Không gia đình / Hector Malot ; Huỳnh Lý dịch. - Tái bản. - H. : 
Văn học, 2024. - 564 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 150000đ. - 2000b   s569307 

 2181. Malot, Hector. Không gia đình / Hector Malot ; Nguyễn Nguyễn dịch. - H. : Kim 
Đồng. - 21 cm. - 68000đ. - 2000b 
 T.1: Hồi ức về một tuổi thơ không cha mẹ. - 2024. - 139 tr.   s569013 

 2182. Malot, Hector. Không gia đình / Hector Malot ; Nguyễn Nguyễn dịch. - H. : Kim 
Đồng. - 21 cm. - 68000đ. - 2000b 
 T.2: Những ngày lưu lạc. - 2024. - 163 tr.   s569014 

 2183. Malot, Hector. Không gia đình / Hector Malot ; Nguyễn Nguyễn dịch. - H. : Kim 
Đồng. - 21 cm. - 68000đ. - 2000b 
 T.3: Cuộc sống mưu sinh. - 2024. - 142 tr.   s569015 
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 2184. Malot, Hector. Không gia đình / Hector Malot ; Nguyễn Nguyễn dịch. - H. : Kim 
Đồng. - 21 cm. - 68000đ. - 2000b 
 T.4: Màu sắc của hy vọng. - 2024. - 175 tr.   s569016 

 2185. Malot, Hector. Trong gia đình / Hector Malot ; Dịch: Huỳnh Lý, Mai Hương. - Tái 
bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2024. - 391 tr. ; 19 cm. - 80000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: En famille   s567743 

 2186. Mạn Tây. Siêu cấp cưng chiều / Mạn Tây ; 5CE dịch. - H. : Lao động. - 21 cm. - 
189000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 致命偏宠 

 T.1. - 2024. - 540 tr.   s568828 

 2187. Mạn Tây. Siêu cấp cưng chiều / Mạn Tây ; 5CE dịch. - H. : Lao động. - 21 cm. - 
199000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 致命偏宠 

 T.2. - 2024. - 506 tr.   s568829 

 2188. Mark Twain : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Team Sinhwa ; Ngọc 
Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 181 tr. : ảnh, tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân 
thế giới). - 60000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Who? Mark Twain   s568066 

 2189. Martin, Madeline. Hiệu sách cuối cùng ở London : Tiểu thuyết về chiến tranh thế 
giới thứ hai / Madeline Martin ; Phương Hạ dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 402 tr. ; 21 
cm. - 180000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The last bookshop in London   s569286 

 2190. Masefield, John. Kho báu mất tích : Dành cho lứa tuổi 8+ / John Masefield ; Tiêu 
Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 367 tr. ; 19 cm. - (Văn học Anh. Tác phẩm chọn lọc). - 
85000đ. - 1500b   s567744 

 2191. Mặc Hương Đồng Khứu. Thiên quan tứ phúc : Tiểu thuyết / Mặc Hương Đồng Khứu 
; Mạc Phong dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 169000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 天官赐福 

 T.3. - 2024. - 423 tr.   s568578 

 2192. Mặc Hương Đồng Khứu. Thiên quan tứ phúc : Tiểu thuyết / Mặc Hương Đồng Khứu 
; Mạc Phong dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 169000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 天官赐福 

 T.4. - 2024. - 415 tr.   s568579 

 2193. Mặc Hương Đồng Khứu. Thiên quan tứ phúc : Tiểu thuyết / Mặc Hương Đồng Khứu 
; Mạc Phong dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 159000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 天官赐福 

 T.6. - 2024. - 366 tr.   s568580 

 2194. Mắt để nhìn, tai để nghe : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Nguyễn 
Như Mai ; Minh hoạ: Nguyễn Hương Hạnh. - H. : Kim Đồng, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - (Chuyện là loài vật). - 27000đ. - 2000b   s568223 

 2195. Mặt trời xanh của tôi : Thơ / Xuân Quỳnh, Bế Kiến Quốc, Trần Đăng Khoa... ; 
Chọn, viết lời bình: Nguyễn Hoài Nam, Đỗ Anh Vũ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 151 tr. : 
tranh vẽ ; 21 cm. - 4000b   s568271 
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 2196. Mèo chiến binh - Con đường hiểm nguy / Erin Hunter ; Nguyễn Minh Thư dịch. - 
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 405 tr. ; 21 cm. - 159000đ. - 2500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Warriors : A dangerous path   s569865 

 2197. Mèo con đau răng : Truyện tranh : 0 - 6 tuổi / Tranh: Song Long Studio ; Lời: 
Nguyễn Thu Hiền. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng, 2024. - 10 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 
(Những tia nắng đầu tiên)(Bé với bản thân). - 9000đ. - 3000b   s567778 

 2198. Minh. Cất cho tôi những ngày xanh nắng hạ / Minh. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. 
- 204 tr. ; 21 cm. - 109000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Xuân Quỳnh   s569253 

 2199. Molière. Lão hà tiện : Kịch / Molière ; Đỗ Đức Hiếu dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. 
: Kim Đồng, 2024. - 153 tr. : ảnh ; 19 cm. - (Tủ sách Văn học trong nhà trường). - 40000đ. - 
2000b 
 Dịch theo bản tiếng Pháp: L'Avare ou l'École du mensonge. - Phụ lục: tr. 143-153   
s567758 

 2200. Mồ hôi của thỏ con : Truyện tranh : 0 - 6 tuổi / Tranh: Song Long Studio ; Lời: 
Phong Thu. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng, 2024. - 10 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Những 
tia nắng đầu tiên)(Bé với bản thân). - 9000đ. - 3000b   s567777 

 2201. Mộc Hề Nương. Xông vào lối âm dương : Tiểu thuyết / Mộc Hề Nương ; Tố Tố 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 169000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Trung: 大撞阴阳路 
 T.4. - 2023. - 526 tr.   s568504 

 2202. Mộc Qua Hoàng. Triêu Du / Mộc Qua Hoàng ; Rong dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 
cm. - 169000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 伪装学渣 
 T.1. - 2024. - 406 tr.   s568590 

 2203. Mộc Qua Hoàng. Triêu Du / Mộc Qua Hoàng ; Rong dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 
cm. - 169000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 伪装学渣 
 T.2. - 2024. - 398 tr.   s568591 

 2204. Mộc Qua Hoàng. Triêu Du / Mộc Qua Hoàng ; Rong dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 
cm. - 169000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 伪装学渣 

 T.3. - 2024. - 421 tr.   s568592 

 2205. 109 truyện ngụ ngôn Việt Nam hiện đại / Vân Anh tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 
2024. - 215 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 68000đ. - 3000b   s569021 

 2206. Mở chợ trong rừng : Truyện tranh / Gomi Taro ; Lê Hiền dịch ; Hanna h.đ. - H. : 
Thế giới, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 55000đ. - 3000b   
s570338 

 2207. Nam Cao. Tuyển tập Nam Cao. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Văn học, 2024. - 667 tr. ; 
21 cm. - 155000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Trần Hữu Tri   s569276 

 2208. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Anh Việt 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 Q.6: Quyết tâm của Sakura!!. - 2024. - 180 tr. : tranh vẽ   s567855 
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 2209. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Anh Việt 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 Q.7: Con đường duy nhất...!!. - 2024. - 184 tr. : tranh vẽ   s567856 

 2210. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Anh Việt 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 Q.9: Neji và Hinata. - 2024. - 176 tr. : tranh vẽ   s567857 

 2211. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Anh Việt 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 Q.10: Ninja kiệt xuất...!!. - 2024. - 171 tr. : tranh vẽ   s567858 

 2212. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Anh Việt 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 Q.28: Naruto về làng!!. - 2024. - 184 tr. : tranh vẽ   s567859 

 2213. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Anh Việt 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 Q.30: Bà Chiyo & Sakura. - 2024. - 184 tr. : tranh vẽ   s567860 

 2214. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Hitokiri 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 Q.53: Naruto ra đời. - 2024. - 186 tr. : tranh vẽ   s567861 

 2215. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Hitokiri 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 Q.61: Huynh đệ song thủ!!. - 2024. - 220 tr. : tranh vẽ   s567862 

 2216. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Hitokiri 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 Q.70: Naruto & Lục Đạo Tiên Nhân...!!. - 2024. - 204 tr. : tranh vẽ   s567863 

 2217. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Hitokiri 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 Q.72: Uzumaki Naruto!!. - 2024. - 204 tr. : tranh vẽ   s567864 

 2218. Natsukawa Sosuke. Bệnh án của thần linh / Natsukawa Sosuke ; Quỳnh Quỳnh dịch. 
- H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 212000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 神様のカルテ3 
 T.3. - 2024. - 468 tr.   s568507 

 2219. Năm 2112 - Doraemon ra đời : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Nguyên tác: 
Fujiko F. Fujio. - H. : Kim Đồng, 2024. - 123 tr. : tranh màu ; 18 cm. - (Tranh truyện màu 
Doraemon). - 30000đ. - 3000b   s567874 

 2220. 50 bài luận mẫu chuẩn và chất : Dành cho học sinh THCS và THPT... / Lê Trần 
Diệu Thu. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 161 tr. ; 24 cm. - 349000đ. - 5000b   s570115 

 2221. Nắm chặt tay nhau nhé! : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Jane 
Chapman ; Ngọc Anh dịch. - H. : Văn học, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Cùng 
con trưởng thành)(Những câu chuyện đong đầy yêu thương). - 30000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: With your paw in mine   s569236 

 2222. Neon genesis evangelion : Truyện tranh : 17+ / Yoshiyuki Sadamoto ; Tuyết Quỳnh 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 200000đ. - 1000b 
 T.3. - 2024. - 363 tr. : tranh vẽ   s570165 

 2223. Neon genesis evangelion : Truyện tranh : 17+ / Yoshiyuki Sadamoto ; Tuyết Quỳnh 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 200000đ. - 4000b 
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 T.6. - 2024. - 344 tr. : tranh vẽ   s568506 

 2224. Neon genesis evangelion : Truyện tranh : 17+ / Yoshiyuki Sadamoto ; Tuyết Quỳnh 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 200000đ. - 4000b 
 T.7. - 2024. - 371 tr. : tranh vẽ   s570085 

 2225. Nesbit, Edith. Lũ trẻ đường ray / Edith Nesbit ; Đăng Thư dịch ; Minh hoạ: C. E. 
Brock. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 270 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Văn học cổ điển)(Đông A 
Classics). - 90000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The railway children   s569291 

 2226. Ngày nắng đem nỗi buồn ra phơi / Thỏ con lon ton. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. 
- 188 tr. ; 20 cm. - 88000đ. - 3000b   s568297 

 2227. Nghĩ Nam Giới. Cửa sinh / Nghĩ Nam Giới ; Trương Thị Hoà dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 337 tr. ; 21 cm. - 155000đ. - 2500b 

 Tên sách tiếng Trung: 生门   s570086 

 2228. Ngọc (Bi) Nguyễn. Đám trẻ nhiễu văn hoá / Ngọc (Bi) Nguyễn ; Dịch: Thanh Giang, 
Ngọc Linh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 270 tr. ; 21 cm. - 119000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Weird culture kids   s569881 

 2229. Ngôi nhà rường bản Trăng : Kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước : Tập truyện 
ngắn / Anh Đức, Bích Hạnh, Bùi Anh Tấn... - H. : Văn học, 2023. - 740 tr. ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh   s569223 

 2230. Ngôn ngữ yêu thương = A sign of affection : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ 
/ Suu Morishita ; Nao dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.1. - 2024. - 172 tr. : tranh vẽ   s568013 

 2231. Ngôn ngữ yêu thương = A sign of affection : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ 
/ Suu Morishita ; Nao dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.1. - 2024. - 172 tr. : tranh vẽ   s568012 

 2232. Ngôn ngữ yêu thương = A sign of affection : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ 
/ Suu Morishita ; Nao dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.2. - 2024. - 156 tr. : tranh vẽ   s568014 

 2233. Ngôn ngữ yêu thương = A sign of affection : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ 
/ Suu Morishita ; Nao dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.3. - 2024. - 156 tr. : tranh vẽ   s568015 

 2234. Ngôn ngữ yêu thương = A sign of affection : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ 
/ Suu Morishita ; Nao dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 8000b 
 T.5. - 2024. - 158 tr. : tranh vẽ   s568016 

 2235. Ngôn ngữ yêu thương = A sign of affection : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ 
/ Suu Morishita ; Nao dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 8000b 
 T.6. - 2024. - 172 tr. : tranh vẽ   s567921 

 2236. Nguyên Hồng. Bỉ vỏ : Tiểu thuyết / Nguyên Hồng. - H. : Văn học, 2024. - 193 tr. ; 
21 cm. - (Tinh hoa văn chương Việt). - 70000đ. - 800b   s569246 

 2237. Nguyên Như. Chư B'luk Clu Clâm (Chư B'luk - Ánh lửa còn mờ) : Thơ / Nguyên 
Như. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 130 tr. : tranh vẽ ; 22 cm. - 95000đ. - 500b   s569857 

 2238. Nguyễn Ái Lữ. Xuân vọng : Thơ / Nguyễn Ái Lữ. - H. : Thông tin và Truyền thông, 
2024. - 182 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 80b 
 Thư mục cuối chính văn   s569937 
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 2239. Nguyễn Bách Điền. Tìm trong mưa : Truyện dài / Nguyễn Bách Điền. - Huế : Nxb. 
Thuận Hoá, 2024. - 211 tr. ; 20 cm. - 80000đ. - 300b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Vũ Tuấn   s568319 

 2240. Nguyễn Bính. Thơ Nguyễn Bính. - H. : Kim Đồng, 2024. - 179 tr. ; 19 cm. - (Tủ 
sách Văn học trong nhà trường). - 42000đ. - 2000b   s567753 

 2241. Nguyễn Chí Hoan. Khách / Nguyễn Chí Hoan. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 95 
tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 99000đ. - 399b   s568283 

 2242. Nguyễn Công Hoan. Kép Tư Bền : Truyện ngắn / Nguyễn Công Hoan. - H. : Văn 
học, 2024. - 186 tr. ; 21 cm. - (Tinh hoa văn chương Việt). - 70000đ. - 800b   s569243 

 2243. Nguyễn Công Hoan. Oẳn tà rroằn : Truyện ngắn / Nguyễn Công Hoan. - H. : Văn 
học, 2024. - 218 tr. ; 21 cm. - (Tinh hoa văn chương Việt). - 75000đ. - 700b   s569245 

 2244. Nguyễn Công Lý. Văn học cổ điển Việt Nam 1 - Từ thế kỷ X đến thế kỷ XVII / 
Nguyễn Công Lý. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 736 tr. ; 27 
cm. - 350000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 691-735   s569686 

 2245. Nguyễn Du. Truyện Kiều / Nguyễn Du. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2024. 
- 186 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Văn học trong nhà trường). - 40000đ. - 2000b   s567757 

 2246. Nguyễn Du. Truyện Kiều / Nguyễn Du ; Hiệu khảo: Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim. - Tái 
bản lần thứ 5. - H. : Văn học, 2024. - 247 tr. ; 21 cm. - 68000đ. - 1000b   s569279 

 2247. Nguyễn Du. Truyện Kiều / Nguyễn Du ; Khảo chứng, h.đ., chú giải: Đào Duy Anh. 
- Tái bản lần thứ 6. - H. : Văn học, 2024. - 175 tr. ; 21 cm. - 35000đ. - 1500b   s569257 

 2248. Nguyễn Du. Truyện Kiều chú giải / Nguyễn Du ; Lê Văn Hoè h.đ., chú giải, bình 
luận. - H. : Văn học, 2024. - 603 tr. ; 21 cm. - 175000đ. - 1500b   s569280 

 2249. Nguyễn Du. Truyện Kiều chú giải / Nguyễn Du ; Lê Văn Hoè h.đ., chú giải, bình 
luận. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 603 tr. ; 21 cm. - (Danh tác văn học Việt Nam). - 
145000đ. - 1500b   s569298 

 2250. Nguyễn Duy Kha. Mơ về chốn xưa : Thơ / Nguyễn Duy Kha. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2023. - 89 tr. ; 21 cm. - 68000đ. - 1000b   s569871 

 2251. Nguyễn Đình Chiểu. Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu. - H. : Kim Đồng, 2024. - 217 tr. 
; 19 cm. - (Tủ sách Văn học trong nhà trường). - 50000đ. - 2000b 
 Thư mục sau trang tên sách   s567756 

 2252. Nguyễn Khắc Duyện. Ngó cũ - Sen nhà : Tuyển tập thơ văn / Nguyễn Khắc Duyện. 
- Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 356 tr. : ảnh ; 24 cm. - 500b 
 Bút danh tác giả: Thanh Tùng, Hải Yến   s569127 

 2253. Nguyễn Khoa Diệu Hà. Một thời mạ Huế / Nguyễn Khoa Diệu Hà. - H. : Lao động, 
2024. - 272 tr. ; 21 cm. - 170000đ. - 1000b   s568841 

 2254. Nguyễn Kim Na. Cuộc ngao du trên bầu trời / Nguyễn Kim Na. - H. : Văn hoá dân 
tộc, 2023. - 54 tr. ; 21 cm. - 50000đ. - 500b   s568970 

 2255. Nguyễn Minh Châu. Truyện ngắn Nguyễn Minh Châu. - H. : Kim Đồng, 2024. - 
314 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Văn học trong nhà trường). - 78000đ. - 2000b   s567755 

 2256. Nguyễn Minh Tùng. Chuyện người lính : Tập truyện ngắn / Nguyễn Minh Tùng. - 
H. : Dân trí, 2024. - 209 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 1000b   s568687 

 2257. Nguyễn Năng Văn. Chuyện tình người thợ mỏ : Tập kịch bản sân khấu / Nguyễn 
Năng Văn. - H. : Sân khấu, 2024. - 254 tr. ; 21 cm. - 105000đ. - 200b   s569848 
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 2258. Nguyễn Ngọc Thạch. Gợi nhớ một thời / Nguyễn Ngọc Thạch. - H. : Văn hoá dân 
tộc, 2024. - 87 tr. ; 20 cm. - 88000đ. - 200b   s568972 

 2259. Nguyễn Ngọc Tiến. Qua đêm ở nhà các vua Nguyễn / Nguyễn Ngọc Tiến. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 318 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 2000b   s569872 

 2260. Nguyễn Ngọc Tuyết. Trong mùi hương nguyệt quế : Tập truyện ngắn / Nguyễn 
Ngọc Tuyết. - H. : Lao động, 2024. - 199 tr. ; 21 cm. - 82000đ. - 2000b   s568837 

 2261. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh. - Tái bản lần thứ 23. - H. : 
Kim Đồng. - 21 cm. - 86000đ. - 2000b 
 T.1: Nhà ảo thuật. Những con gấu bông. Thám tử nghiệp dư. - 2024. - 342 tr. : tranh vẽ   
s568174 

 2262. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 
135000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 659 tr.   s567760 

 2263. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh. - Tái bản lần thứ 19. - H. : 
Kim Đồng. - 19 cm. - 135000đ. - 2000b 
 T.3. - 2023. - 622 tr.   s567761 

 2264. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh. - Tái bản lần thứ 19. - H. : 
Kim Đồng. - 19 cm. - 135000đ. - 2000b 
 T.5. - 2023. - 614 tr.   s567762 

 2265. Nguyễn Quang Vinh. Thần Hậu : Tiểu thuyết / Nguyễn Quang Vinh. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn. - 24 cm. - 206000đ. - 500b 
 T.1: Ký ức sông. - 2021. - 447 tr.   s569875 

 2266. Nguyễn Quang Vinh. Thần hậu : Tiểu thuyết / Nguyễn Quang Vinh. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn. - 24 cm. - 206000đ. - 500b 
 T.2: Làng Hậu Lập. - 2021. - 471 tr.   s569876 

 2267. Nguyễn Quang Vinh. Thần hậu : Tiểu thuyết / Nguyễn Quang Vinh. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn. - 24 cm. - 206000đ. - 500b 
 T.3: Vòng ngọc. - 2021. - 463 tr.   s569877 

 2268. Nguyễn Quang Vinh. Thần hậu : Tiểu thuyết / Nguyễn Quang Vinh. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn. - 24 cm. - 206000đ. - 500b 
 T.4: Sóng. - 2021. - 463 tr.   s569878 

 2269. Nguyễn Tặng. Cậu bé bán lẻ số phận : Tập truyện ngắn / Nguyễn Tặng. - H. : Quân 
đội nhân dân, 2024. - 102 tr. ; 20 cm. - 150000đ. - 114b   s568279 

 2270. Nguyễn Thế Duyên. Ranh giới mong manh : Tập truyện ngắn / Nguyễn Thế Duyên. 
- H. : Dân trí, 2024. - 201 tr. ; 21 cm. - 83000đ. - 1000b   s568686 

 2271. Nguyễn Thế Quang. Bạch Mã tướng quân : Truyện lịch sử / Nguyễn Thế Quang. - 
Tái bản lần thứ 1. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 126 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 200b   
s569133 

 2272. Nguyễn Thị Thuý. VSTEP writing - 30 bài luận mẫu B1, B2 / Nguyễn Thị Thuý 
(Jess Nguyen), Nguyễn Thị Thuý (Jane Nguyen). - H. : Thế giới, 2024. - 219 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 222000đ. - 2000b   s570331 

 2273. Nguyễn Thị Thuý Hồng. Thể ký trong tiến trình hiện đại hoá văn học Việt Nam nửa 
đầu thế kỷ XX : Chuyên luận / Nguyễn Thị Thuý Hồng. - H. : Văn học, 2024. - 251 tr. ; 22 cm. 
- 189000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 225-249   s569184 
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 2274. Nguyễn Trọng Thuỳ. Vượt qua lối cũ : Tiểu thuyết / Nguyễn Trọng Thuỳ. - H. : 
Văn học, 2024. - 133 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 500b   s569154 

 2275. Nguyễn Văn Hoà. Bình yên từ phía quê nhà : Tản văn / Nguyễn Văn Hoà. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 111 tr. : ảnh ; 20 cm. - 86000đ. - 1000b   s568285 

 2276. Nguyễn Văn Trang. Lễ hội đền Bạch Mã linh thiêng : Thơ / Nguyễn Văn Trang, 
Trần Văn Thìn, Đậu Hải Thanh. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 219 tr. : ảnh ; 21 cm. - 
120000đ. - 200b   s569136 

 2277. Nguyễn Xuân Thuỷ. Đại náo nhà ông ngoại : Tác phẩm dự Giải thưởng Văn học 
Kim Đồng lần thứ nhất 2023 - 2025 : Truyện dài : Dành cho lứa tuổi 10+ / Nguyễn Xuân Thuỷ. 
- H. : Kim Đồng, 2024. - 233 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 65000đ. - 1500b   s568077 

 2278. Ngữ văn 6 : Bám sát SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Kiều Bắc, Nguyễn Quốc 
Khánh, Nguyễn Thị Hoa. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 57 tr. : bảng, tranh màu ; 21 
cm. - 68000đ. - 2000b   s568353 

 2279. Ngữ văn 7 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 441/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 / Nguyễn 
Minh Thuyết (tổng ch.b.), Đỗ Ngọc Thống (ch.b.), Lê Thị Tuyết Hạnh... - Tái bản lần thứ 2. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 24000đ. - 
80000b 
 T.1. - 2024. - 131 tr. : minh hoạ   s569500 

 2280. Ngữ văn 8 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4606/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 / Nguyễn 
Minh Thuyết (tổng ch.b.), Đỗ Ngọc Thống (ch.b.), Đỗ Thu Hà... - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 25000đ. - 38000b 
 T.2. - 2024. - 139 tr. : tranh vẽ   s569501 

 2281. Ngữ văn 10 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 / Lã Nhâm 
Thìn, Đỗ Ngọc Thống (tổng ch.b.), Vũ Thanh (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - Huế : Đại học Huế. 
- 27 cm. - (Cánh Diều). - 25000đ. - 20000b 
 T.1. - 2023. - 131 tr. : minh hoạ   s569660 

 2282. Ngữ văn 10 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 / Lã Nhâm 
Thìn, Đỗ Ngọc Thống (tổng ch.b.), Vũ Thanh (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - Huế : Đại học Huế. 
- 27 cm. - (Cánh Diều). - 25000đ. - 16000b 
 T.2. - 2023. - 135 tr. : minh hoạ   s569662 

 2283. Ngữ văn 11 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4607/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 / Lã 
Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (tổng ch.b.), Bùi Minh Đức (ch.b.)... - Huế : Đại học Huế. - 27 
cm. - (Cánh Diều). - 29000đ. - 11000b 
 T.2. - 2023. - 163 tr. : minh hoạ   s569665 

 2284. Ngựa Đỏ và Lạc Đà : Tranh truyện thiếu nhi = The Red Horse and the Camel : 
Children's comics / Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. 
- 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s568533 

 2285. Nhất Thập Tứ Châu. Cây nấm nhỏ : Tiểu thuyết giả tưởng : 18+ / Nhất Thập Tứ 
Châu ; Red de Ed dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 175000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 429 tr.   s570164 
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 2286. Nhìn chân, nhìn mỏ biết rõ chim gì : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / 
Lời: Nguyễn Như Mai ; Minh hoạ: Nguyễn Hương Hạnh. - H. : Kim Đồng, 2024. - 24 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Chuyện là loài vật). - 27000đ. - 2000b   s568222 

 2287. Nhóc Maruko : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Momoko Sakura ; Hương 
Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 10000b 
 T.6. - 2024. - 172 tr. : tranh vẽ   s568007 

 2288. Nhổ củ cải = The great big radish : Children's comics / Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: 
Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ 
Việt - Anh)(Tranh truyện thiếu nhi). - 12000đ. - 10000b   s570112 

 2289. Những bài làm văn mẫu lớp 6 / Lê Xuân Soan (ch.b.), Trần Thìn. - H. : Dân trí. - 27 
cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 65000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 79 tr.   s569332 

 2290. Những bài văn đạt điểm cao của học sinh giỏi 12 : 110 bài đặc sắc, chọn lọc. Dùng 
để tự đọc, tự học và ôn tập chuẩn bị thi THPT Quốc gia : Dùng chung cho các bộ SGK hiện 
hành / Tạ Đức Hiền, Nguyễn Thị Hậu, Nguyễn Ngọc Hà, Ngô Thu Yến. - Tái bản lần 4. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 291 tr. : bảng ; 24 cm. - 118000đ. - 1000b   s568396 

 2291. Những câu chuyện lý thú về cơ thể người -  Đánh bại quái thú Cảm Cúm : Truyện 
tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: Trương Đông Mai ; Tranh: Phòng làm việc Vũ Thanh 
; Hà Giang dịch. - H. : Văn học, 2024. - 35 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 35000đ. - 2000b   s569233 

 2292. Những câu chuyện lý thú về cơ thể người - Chuyện buồn phiền ở vương quốc Ngủ 
: Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: Trương Đông Mai ; Tranh: Phòng làm việc 
Vũ Thanh ; Hà Giang dịch. - H. : Văn học, 2024. - 35 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng 
con trưởng thành). - 35000đ. - 2000b   s569234 

 2293. Những câu chuyện lý thú về cơ thể người - Cuộc gặp gỡ kỳ lạ ở tinh cầu Tai To : 
Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: Trương Đông Mai ; Tranh: Phòng làm việc 
Vũ Thanh ; Hà Giang dịch. - H. : Văn học, 2024. - 35 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng 
con trưởng thành). - 35000đ. - 2000b   s569228 

 2294. Những câu chuyện lý thú về cơ thể người - Gã yêu quái Xì Hơi : Truyện tranh : 
Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: Trương Đông Mai ; Tranh: Phòng làm việc Vũ Thanh ; Hà 
Giang dịch. - H. : Văn học, 2024. - 35 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng 
thành). - 35000đ. - 2000b   s569231 

 2295. Những câu chuyện lý thú về cơ thể người - Nhật ký đi học của tế bào Hồng Cầu : 
Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: Trương Đông Mai ; Tranh: Phòng làm việc 
Vũ Thanh ; Hà Giang dịch. - H. : Văn học, 2024. - 35 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng 
con trưởng thành). - 35000đ. - 2000b   s569232 

 2296. Những câu chuyện lý thú về cơ thể người - Nhật ký thám hiểm đất nước Thân Nhiệt 
: Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: Trương Đông Mai ; Tranh: Phòng làm việc 
Vũ Thanh ; Hà Giang dịch. - H. : Văn học, 2024. - 35 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng 
con trưởng thành). - 35000đ. - 2000b   s569230 

 2297. Những câu chuyện lý thú về cơ thể người - Tiên Móng Tay thần kỳ : Truyện tranh 
: Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: Trương Đông Mai ; Tranh: Phòng làm việc Vũ Thanh ; 
Hà Giang dịch. - H. : Văn học, 2024. - 35 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng 
thành). - 35000đ. - 2000b   s569229 

 2298. Những hạt gạo dưới đáy ba lô / Nguyễn Xuân Bách, Đặng Sĩ Ngọc, Hồ Sĩ Hậu... - 
H. : Lao động, 2024. - 205 tr. ; 21 cm. - 79000đ. - 1300b   s568820 
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 2299. Những người lính đào núi và lấp biển / Thảo Nguyên, Phan Mai Hương, Thái Chí 
Thanh... - H. : Lao động, 2024. - 215 tr. ; 21 cm. - 87000đ. - 1300b   s568834 

 2300. Những vần thơ đánh giặc / Hoài Anh, Nguyễn Đình Ảnh, Ngọc Bái... - H. : Văn 
học, 2024. - 179 tr. ; 21 cm. - 72000đ. - 1000b   s569155 

 2301. Nina ở thị trấn cao nguyên : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Itokatsu ; 
Bảo Lam Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 38000đ. - 3000b 
 T.3. - 2024. - 174 tr. : tranh vẽ   s568008 

 2302. Nina ở thị trấn cao nguyên : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Itokatsu ; 
Bảo Lam Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 38000đ. - 2200b 
 T.5. - 2024. - 172 tr. : tranh vẽ   s568009 

 2303. Nina ở thị trấn cao nguyên : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Itokatsu ; 
Bảo Lam Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 38000đ. - 2200b 
 T.6. - 2024. - 172 tr. : tranh vẽ   s568010 

 2304. Nina ở thị trấn cao nguyên : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Itokatsu ; 
Bảo Lam Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 38000đ. - 2200b 
 T.7. - 2024. - 172 tr. : tranh vẽ   s568011 

 2305. Ninja Rantaro : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Soubee Amako. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.21. - 2024. - 238 tr. : tranh vẽ   s567789 

 2306. Ninja Rantaro : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Soubee Amako. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 3700b 
 T.22. - 2024. - 239 tr. : tranh vẽ   s567790 

 2307. Ninja Rantaro : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Soubee Amako. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 3700b 
 T.24. - 2024. - 239 tr. : tranh vẽ   s567791 

 2308. Notebook Ngữ văn 6 : Bám sát SGK Cánh Diều / Kiều Bắc, Nguyễn Quốc Khánh, 
Nguyễn Thị Hoa. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 56 tr. : bảng, tranh màu ; 21 cm. - 
68000đ. - 2000b   s568349 

 2309. Notebook Ngữ văn 6 : Bám sát SGK Chân trời sáng tạo / Kiều Bắc, Nguyễn Quốc 
Khánh, Nguyễn Thị Hoa. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 50 tr. : bảng, tranh màu ; 21 
cm. - 68000đ. - 2000b   s568351 

 2310. Notebook Ngữ văn 7 : Bám sát SGK Cánh Diều / Kiều Bắc, Nguyễn Quốc Khánh, 
Nguyễn Thị Hoa. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 59 tr. : bảng, tranh màu ; 21 cm. - 
68000đ. - 2000b   s568350 

 2311. Notebook Ngữ văn 7 : Bám sát SGK Chân trời sáng tạo / Kiều Bắc, Nguyễn Quốc 
Khánh, Nguyễn Thị Hoa. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 51 tr. : bảng, tranh màu ; 21 
cm. - 68000đ. - 2000b   s568352 

 2312. Notebook Ngữ văn 7 : Bám sát SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Kiều Bắc, 
Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Thị Hoa. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 63 tr. : bảng, 
tranh màu ; 21 cm. - 68000đ. - 2000b   s568354 

 2313. Nông trại vui vẻ - Máy kéo con bị ốm : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo 
/ Lời: Natalie Quintart ; Tranh: Philippe Goossens ; Đồng Xuân dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 
24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 35000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Hà Lan: Kleine tractor is ziek   s568259 



181 
 

 2314. Nông trại vui vẻ - Máy kéo con dũng cảm : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu 
giáo / Lời: Natalie Quintart ; Tranh: Philippe Goossens ; Đồng Xuân dịch. - H. : Kim Đồng, 
2024. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 35000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Hà Lan: Kleine tractor is bang   s568260 

 2315. Nông trại vui vẻ - Máy kéo con ghen tị : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo 
/ Lời: Natalie Quintart ; Tranh: Philippe Goossens ; Đồng Xuân dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 
24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 35000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Hà Lan: Kleine tractor is jaloers   s568257 

 2316. Nông trại vui vẻ - Máy kéo con muốn bay : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu 
giáo / Lời: Natalie Quintart ; Tranh: Philippe Goossens ; Đồng Xuân dịch. - H. : Kim Đồng, 
2024. - 22 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 35000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Hà Lan: Kleine tractor wil vliegen   s568252 

 2317. Nông trại vui vẻ - Máy kéo con và bé hươu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu 
giáo / Lời: Natalie Quintart ; Tranh: Philippe Goossens ; Đồng Xuân dịch. - H. : Kim Đồng, 
2024. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 35000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Hà Lan: Kleine tractor en het babyhertje   s568254 

 2318. Nông trại vui vẻ - Máy kéo con và cây thông Noel : Truyện tranh : Dành cho lứa 
tuổi mẫu giáo / Lời: Natalie Quintart ; Tranh: Philippe Goossens ; Đồng Xuân dịch. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 35000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Hà Lan: Kleine tractor en de kerstboom   s568256 

 2319. Nông trại vui vẻ - Máy kéo con và chim én : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu 
giáo / Lời: Natalie Quintart ; Tranh: Philippe Goossens ; Đồng Xuân dịch. - H. : Kim Đồng, 
2024. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 35000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Hà Lan: Kleine tractor leert delen   s568255 

 2320. Nông trại vui vẻ - Máy kéo con và mùa đông : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
mẫu giáo / Lời: Natalie Quintart ; Tranh: Philippe Goossens ; Đồng Xuân dịch. - H. : Kim Đồng, 
2024. - 22 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 35000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Hà Lan: Kleine tractor in de winter   s568253 

 2321. Nông trại vui vẻ - Máy kéo con và ông thuyền già : Truyện tranh : Dành cho lứa 
tuổi mẫu giáo / Lời: Natalie Quintart ; Tranh: Philippe Goossens ; Đồng Xuân dịch. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 35000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Hà Lan: Kleine tractor en Oscar   s568258 

 2322. Oe Kenzaburo. Tiếng thét câm lặng / Oe Kenzaburo ; Vương Hải Yến dịch. - H. : 
Văn học, 2024. - 502 tr. ; 21 cm. - 250000đ. - 3000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 万延元年のフットボール   s569190 

 2323. One punch man : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / One ; Vẽ tranh: 
Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
4000b 
 T.1: Chỉ một cú đấm. - 2024. - 196 tr. : tranh vẽ   s568037 

 2324. One punch man : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / One ; Vẽ tranh: 
Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
4000b 
 T.10: Tinh thần chiến đấu. - 2024. - 204 tr. : tranh vẽ   s568038 

 2325. One punch man : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / One ; Vẽ tranh: 
Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
4000b 
 T.20: Xuất kích. - 2024. - 196 tr. : tranh vẽ   s568039 
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 2326. One punch man : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / One ; Tranh: Yusuke 
Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.24: Vật tế. - 2024. - 204 tr. : tranh vẽ   s568040 

 2327. Ong chúa = The queen Bee : Tranh truyện thiếu nhi / Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: 
Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ 
Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s570102 

 2328. Ôn luyện thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn : Trắc nghiệm kết hợp tự luận / 
Nguyễn Phước Bảo Khôi, Hồ Tấn Nguyên Minh (ch.b.), Huỳnh Thị Diệu Duyên... - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 123 tr. ; 24 cm. - 60000đ. - 2500b   
s568454 

 2329. Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc. Cổ học tinh hoa / Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, Tử An 
Trần Lê Nhân. - H. : Văn học, 2024. - 471 tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 5000b   s569259 

 2330. Ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn / Đỗ Thị Hương Bưởi (ch.b.), Nguyễn 
Thị Thuý Hường, Đồng Thị Tưởng. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 179 tr. ; 24 cm. - 48000đ. 
- 600b   s568799 

 2331. Ôn tập thi vào lớp 10 môn Ngữ văn / Hồ Thị Giang (ch.b.), Vũ Thị Xuân Khang, 
Phạm Mai Phương. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 266 tr. ; 24 cm. 
- 64000đ. - 500b   s568414 

 2332. Patrick Rangsimant. Ai ở trong gương = Mystique in the mirror / Patrick 
Rangsimant ; Selina Lyn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 564 tr. ; 21 cm. - 198000đ. - 2000b   
s568501 

 2333. Phạm Công Thắng. Bão đời : Tập truyện ngắn / Phạm Công Thắng. - H. : Văn học, 
2024. - 179 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 1000b   s569171 

 2334. Phạm Đức Hùng. Câu chuyện giấc mơ & Pháo mừng xuân : Tiểu thuyết / Arthur 
Schnitzler, Phạm Đức Hùng ; Phạm Đức Hùng dịch. - H. : Lao động, 2024. - 247 tr. ; 21 cm. - 
99000đ. - 2000b   s568817 

 2335. Phạm Long. Dòng đời : Tuyển tập thơ / Phạm Long. - H. : Lao động, 2024. - 223 tr. 
; 21 cm. - 300b   s568825 

 2336. Phạm Quang Thư. Những ký ức còn lại / Phạm Quang Thư. - Thanh Hoá : Nxb. 
Thanh Hoá, 2024. - 400 tr., 34 tr. ảnh : bảng ; 21 cm. - 350000đ. - 215b   s569121 

 2337. Phạm Quy. Có những con người : Thơ / Phạm Quy. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. 
- 243 tr. ; 21 cm. - 125000đ. - 1000b   s569858 

 2338. Phạm Thắng. Đội thiếu niên tình báo Bát Sắt / Phạm Thắng. - Tái bản lần thứ 10. - 
H. : Kim Đồng, 2024. - 179 tr. ; 19 cm. - 40000đ. - 2000b   s567739 

 2339. Phan Thị Nở. Dạy học truyện ngắn Việt Nam hiện đại ở trường trung học phổ thông 
theo hướng phát triển năng lực : Sách chuyên khảo / Phan Thị Nở. - H. : Khoa học xã hội, 2024. 
- 299 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 150000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Trà Vinh. - Thư mục: tr. 231-254. - 255-299   s569115 

 2340. Phân tích bình giảng thơ văn lớp 6 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Tạ 
Đức Hiền (ch.b.), Thái Thanh Hằng, Nguyễn Kim Sa... - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2024. - 168 tr. ; 24 cm. - 75000đ. - 1000b   s569096 

 2341. Phi Tân. Học trò bên kia phá Tam Giang / Phi Tân. - H. : Kim Đồng, 2024. - 195 tr. 
; 17 cm. - (Viết cho những điều bé nhỏ). - 45000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Lê Phi Tân   s567741 
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 2342. Phong Điệp. Nhẩy lên và hét : Tác phẩm dự Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần 
thứ nhất 2023 - 2025 : Dành cho lứa tuổi 10+ / Phong Điệp. - H. : Kim Đồng, 2024. - 156 tr. : 
tranh vẽ ; 21 cm. - 50000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Phạm Thị Phong Điệp   s568074 

 2343. Phong thần diễn nghĩa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Ryu Fujisaki ; Ili 
Tenjou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 70000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 236 tr. : tranh vẽ   s568006 

 2344. Phùng Quán. Tuổi thơ dữ dội : Dành cho lứa tuổi 10+ / Phùng Quán. - Tái bản lần 
thứ 20. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 80000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 398 tr.   s568162 

 2345. Phùng Quán. Tuổi thơ dữ dội : Dành cho lứa tuổi 10+ / Phùng Quán. - Tái bản lần 
thứ 20. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 80000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 398 tr.   s568163 

 2346. Phùng Văn Khai. Gương mặt văn chương bộ đội : Chân dung văn học / Phùng Văn 
Khai. - H. : Lao động, 2024. - 223 tr. ; 21 cm. - 83000đ. - 1000b   s568835 

 2347. Phương Thìn. Một khoảng trời / Phương Thìn. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2023. - 
179 tr. : ảnh ; 21 cm. - 50000đ. - 200b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Phương Thìn   s568497 

 2348. Prose, Nita. Người dọn phòng / Nita Prose ; Phi Yến dịch. - H. : Lao động, 2024. - 
383 tr. ; 21 cm. - 189000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The maid   s570216 

 2349. Quạ và Công : Tranh truyện thiếu nhi = The Crow and the Peacock : Children's 
comics / Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : 
tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s568535 

 2350. Quyên Gavoye. Một vụ phá án : Dành cho độ tuổi 6+ / Quyên Gavoye. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 75 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 50000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Phạm Thị Thanh Quyên   s568097 

 2351. Răng cửa mất tiêu rồi! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Tranh, lời: Bốc 
Giai Mị ; Thiên Thai dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 71 tr. : tranh vẽ ; 15 cm. - (Nhà có chị có 
em). - 35000đ. - 2000b   s567768 

 2352. Riggs, Ransom. Đồng ma tiêu điều / Ransom Riggs ; Đoàn Thị Thanh Mai dịch. - 
H. : Văn học, 2024. - 589 tr. ; 21 cm. - (Trại trẻ đặc biệt của cô Peregrine; T.4). - 235000đ. - 
2500b 
 Tên sách tiếng Anh: The desolations of devil's acre   s569195 

 2353. Rồi con sẽ lớn khôn : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Jane Chapman 
; Ngọc Anh dịch. - H. : Văn học, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng 
thành)(Những câu chuyện đong đầy yêu thương). - 30000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Just like you   s569235 

 2354. Rồng không trung : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Taku Kuwabara ; AnHD 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 3200b 
 T.4. - 2024. - 190 tr. : tranh vẽ   s567954 

 2355. Rồng không trung : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Taku Kuwabara ; AnHD 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 3100b 
 T.5. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s567955 
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 2356. Saavedra, Miguel de Cervantes. Đám cưới giả - Tin tức về vận mệnh gần đây của 
chú chó Berganza / Miguel de Cervantes Saavedra, E. T. A. Hoffmann ; Diệu Anh dịch. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 217 tr. ; 20 cm. - 90000đ. - 1500b 
 Tên sách ngoài bìa: Truyện con chó Berganza   s568292 

 2357. Saekisan. Thiên sứ nhà bên : Dành cho lứa tuổi 18+ / Saekisan ; Tranh bìa: Hanekoto 
; Trân Trân dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 95000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 319 tr. : tranh vẽ   s567848 

 2358. Saekisan. Thiên sứ nhà bên : Dành cho lứa tuổi 18+ / Saekisan ; Minh hoạ: Hanekoto 
; Trân Trân dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 95000đ. - 16500b 
 T.8. - 2024. - 338 tr. : tranh vẽ   s567849 

 2359. Salt friend : Truyện tranh : 18+ / Kinh Kiến ; Tố Tố dịch. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 
159000đ. - 3000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 盐友 

 T.1. - 2024. - 247 tr. : tranh vẽ   s568661 

 2360. Schäfer, Bodo. Thành công kí sự của Kira - Những bài học tạo lập tính cách : Dành 
cho lứa tuổi 8+ / Bodo Schäfer ; Mai Vy dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 211 
tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 55000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Đức: Kira und der kern des donuts   s568164 

 2361. Schäfer, Bodo. Thành công kí sự của Kira - Tiền đẻ ra tiền : Dành cho lứa tuổi 8+ / 
Bodo Schäfer ; Mai Vy dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 194 tr. : tranh vẽ ; 
21 cm. - 50000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Đức: Ein hund namens money   s568165 

 2362. Seament. Gục giữa đám đông / Seament. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 318 tr. ; 
21 cm. - 158000đ. - 500b   s569864 

 2363. Shima Mizuki. Thám tử lừng danh Conan - Tàu ngầm sắt màu đen : Tiểu thuyết : 
Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Lời: Shima Mizuki ; Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Kịch 
bản: Takeharu Sakurai ; Thu Hằng dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 223 tr. ; 19 cm. - 50000đ. - 
3000b   s567975 

 2364. Shin - Cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
12+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng. - 
18 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.10: Misae đại chiến Himawari. - 2024. - 189 tr. : tranh màu   s567799 

 2365. Sienkiewicz, Henryk. Trên sa mạc và trong rừng thẳm : Dành cho lứa tuổi 10+ / 
Henryk Sienkiewicz ; Nguyễn Văn Thái dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 548 
tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Văn học Ba Lan. Tác phẩm chọn lọc). - 98000đ. - 2000b   s567750 

 2366. Simenon, Georges. Người con / Georges Simenon ; Huy Minh dịch. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2022. - 265 tr. ; 21 cm. - 130000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Le fils   s569868 

 2367. Simone de Beauvoir : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Studio Ollim ; 
Tranh: Toon Jangee ; Nguyễn Thị Hồng Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 181 tr. : ảnh, tranh 
màu ; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 60000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Who? Simone de Beauvoir   s568063 

 2368. Slam Dunk - Deluxe edition : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Takehiko 
Inoue ; Altair dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 60000đ. - 11500b 
 T.19. - 2024. - 225 tr. : tranh vẽ   s568053 
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 2369. Sổ tay luyện thi vào lớp 10 môn Ngữ văn / Đỗ Thị Thu Hà. - Tái bản lần thứ 1. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 275 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b   s569089 

 2370. Sông Dinh / Trần Hữu Thung, Phan Thế Phiệt, Nguyễn Thế Kỷ... - Nghệ An : Nxb. 
Nghệ An. - 24 cm. - 600b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn học nghệ thuật Yên Thành 
 T.21. - 2024. - 115 tr. : ảnh   s569129 

 2371. Spy x family : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Tatsuya Endo ; Phương 
Nga dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 208 tr. : tranh vẽ   s567794 

 2372. Spy x family : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Tatsuya Endo ; Phương 
Nga dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s567795 

 2373. Spy x family : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Tatsuya Endo ; Phương 
Nga dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.3. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s567796 

 2374. Spy x family : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Tatsuya Endo ; Phương 
Nga dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.4. - 2023. - 182 tr. : tranh vẽ   s567797 

 2375. Spy x family : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Tatsuya Endo ; Phương 
Nga dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.5. - 2023. - 198 tr. : tranh vẽ   s567798 

 2376. Spy x family : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Tatsuya Endo ; Phương 
Nga dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.6. - 2024. - 196 tr. : tranh vẽ   s567800 

 2377. Spy x family : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Tatsuya Endo ; Altair 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.7. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s567801 

 2378. Spy x family : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Tatsuya Endo ; Altair 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.9. - 2024. - 202 tr. : tranh vẽ   s567802 

 2379. Suỵt, khẽ thôi nào các bạn ơi! : Truyện tranh / Kazuhiko Toyota ; Nguyễn Thị Thu 
dịch. - In lần 16. - H. : Lao động, 2024. - 26 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chơi cùng Momo - Chú 
bé quả đào)(Ehon. Thực phẩm tâm hồn cho bé). - 49000đ. - 1500b   s570306 

 2380. Sứ giả bốn mùa - Vũ điệu mùa xuân : Dành cho lứa tuổi 16+ / Kana Akatsuki ; Minh 
hoạ: Suoh ; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 125000đ. - 4000b 
 T.1. - 2024. - 194 tr.   s567764 

 2381. Sương Nguyệt Anh. Mùa động rừng : Dành cho lứa tuổi 11+ / Sương Nguyệt Anh. 
- H. : Kim Đồng, 2023. - 253 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 65000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Ngọc Sơn   s568173 

 2382. Sương Nguyệt Minh. Chiến tranh và tình yêu : Tập truyện ngắn / Sương Nguyệt 
Minh. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 236 tr. ; 21 cm. - 93000đ. - 762b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Ngọc Sơn   s568741 

 2383. Süskind, Patrick. Mùi hương : Chuyện một kẻ giết người / Patrick Süskind ; Lê Chu 
Cầu dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 345 tr. ; 21 cm. - 115000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Đức: Das Parfum : Die Geschichte eines Mörders   s569300 
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 2384. Swift, Jonathan. Gulliver du kí / Jonathan Swift ; Minh hoạ: J. J. Grandville ; Đỗ 
Đức Hiểu dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Văn học, 2024. - 347 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 100000đ. 
- 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Gulliver's travel. - Dịch từ bản tiếng Pháp: Voyages de Gulliver   
s569289 

 2385. Ta Pi. Lời chưa nói / Ta Pi. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 153 tr. ; 20 cm. - 78000đ. 
- 1000b   s568294 

 2386. Tài liệu kiến thức cơ bản Ngữ văn 9 : Tài liệu dạy và học. Ôn tập kiểm tra học kì. 
Bồi dưỡng học sinh giỏi. Ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 / Trần Việt Phương. - H. : Dân trí, 2024. 
- 168 tr. : bảng ; 24 cm. - 49000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 167   s568671 

 2387. Taichi Yamada. Mùa hè cùng người lạ / Taichi Yamada ; Ngô Thế Vinh dịch. - H. 
: Văn học, 2024. - 251 tr. ; 21 cm. - 139000đ. - 3000b   s569151 

 2388. Take note! Văn 6 : Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng, dạng bài yêu cầu với học sinh 
lớp 6 : Dùng cho cả 3 bộ SGK mới: Cánh diều, Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo / Nguyễn 
Thị Thuỷ Anh (ch.b.), Phùng Thị Minh Nguyệt. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 78 tr. : minh hoạ ; 
21 cm. - 45000đ. - 5000b   s568503 

 2389. Take note! Văn 6 : Theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, dạng bài yêu cầu với học sinh 
lớp 6 : Dùng cho cả 3 bộ SGK mới: Cánh diều, Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo / Nguyễn 
Thị Thuỳ Anh (ch.b.), Phùng Thị Minh Nguyệt. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 78 tr. : tranh màu ; 
21 cm. - 70000đ. - 5000b   s568569 

 2390. Tám quả trứng : Truyện tranh / Christina Peight ; Minh hoạ: Alex Brover ; Dịch: 
David Tô, Phục Sinh. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 22 cm. - 30000đ. 
- 7000b   s568666 

 2391. Tàn lửa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi trưởng thành / Lilywiu. - H. : Kim Đồng. 
- 21 cm. - 80000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 266 tr. : tranh vẽ   s568171 

 2392. Tao Đàn 1939 : Trọn bộ : Từ số 1 (01-3-1939) đến số 13 (16-10-1939) và hai số đặc 
biệt về Tản Đà (01-07-1939), về Vũ Trọng Phụng (12-1939) / Lê Quang Lộc, Phan Khôi, 
Nguyễn Văn Tố... ; Trường Phương Books s.t. - H. : Văn học. - 24 cm. - 325000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 806 tr.   s569221 

 2393. Tao Đàn 1939 : Trọn bộ : Từ số 1 (01-3-1939) đến số 13 (16-10-1939) và hai số đặc 
biệt về Tản Đà (01-07-1939), về Vũ Trọng Phụng (12-1939) / Lan Khai, Nguyễn Triệu Luật, 
Hoài Thanh... ; Trường Phương Books s.t. - H. : Văn học. - 24 cm. - 310000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 729 tr.   s569222 

 2394. Tâm An. Lữ khách ven đường / Tâm An. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 204 tr. : 
tranh vẽ ; 20 cm. - 116000đ. - 20000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Lê Bảo Ý   s569256 

 2395. Tần Minh. Người gác đêm : Tiểu thuyết trinh thám / Tần Minh ; Dịch: Quỳnh Trang, 
Ka Chan. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Văn học. - 21 cm. - (Series Pháp y Tần Minh). - 199000đ. 
- 700b 
 Tên sách tiếng Trung: 守夜者 4 
 T.4. - 2020. - 567 tr.   s569295 

 2396. Tây Tử Tự. Kính vạn hoa chết chóc : Kinh dị : Dành cho lứa tuổi 16+ / Tây Tử Tự 
; Lê Sông dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 169000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 死亡万花筒 
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 T.1. - 2024. - 525 tr.   s568581 

 2397. Tây Tử Tự. Kính vạn hoa chết chóc : Kinh dị : Dành cho lứa tuổi 16+ / Tây Tử Tự 
; Lê Sông dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 169000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 死亡万花筒 
 T.2. - 2024. - 572 tr.   s568582 

 2398. Tây Tử Tự. Kính vạn hoa chết chóc : Kinh dị : Dành cho 16+ / Tây Tử Tự ; Lê Sông 
dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 169000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 死亡万花筒 
 T.3. - 2024. - 525 tr.   s568583 

 2399. Tây Tử Tự. Kính vạn hoa chết chóc : Kinh dị : Dành cho 16+ / Tây Tử Tự ; Lê Sông 
dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 169000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 死亡万花筒 
 T.4. - 2024. - 549 tr.   s568584 

 2400. Thám tử lừng danh Conan = Detective Conan amuro toru selection : Tuyển tập đặc 
biệt : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho Aoyama. - H. : Kim Đồng, 2024. 
- 442 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 75000đ. - 3000b   s567974 

 2401. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.67. - 2024. - 178 tr. : tranh vẽ   s567960 

 2402. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.68. - 2024. - 179 tr. : tranh vẽ   s567961 

 2403. Thám tử lừng danh Conan - 15 phút trầm mặc : Hoạt hình màu : Truyện tranh : Sách 
dành cho lứa tuổi thiếu niên / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà dịch. - H. : Kim 
Đồng. - 18 cm. - 60000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 207 tr. : tranh màu   s567968 

 2404. Thám tử lừng danh Conan - 15 phút trầm mặc : Hoạt hình màu : Truyện tranh : Sách 
dành cho lứa tuổi thiếu niên / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà dịch. - H. : Kim 
Đồng. - 18 cm. - 60000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 205 tr. : tranh màu   s567969 

 2405. Thám tử lừng danh Conan - Hoa hướng dương trong biển lửa : Hoạt hình màu : 
Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 60000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 204 tr. : tranh màu   s567966 

 2406. Thám tử lừng danh Conan - Hoa hướng dương trong biển lửa : Hoạt hình màu : 
Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 60000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 205 tr. : tranh màu   s567967 

 2407. Thám tử lừng danh Conan - Học viện Cảnh sát = Wild police story : Truyện tranh : 
Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Minh hoạ: Takahiro Arai ; 
Thu Hằng dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 136 tr. : tranh vẽ   s567964 

 2408. Thám tử lừng danh Conan - Học viện Cảnh sát = Wild police story : Truyện tranh : 
Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Minh hoạ: Takahiro Arai ; 
Thu Hằng dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 156 tr. : tranh vẽ   s567965 
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 2409. Thám tử lừng danh Conan vs. Kaito Kid perfect edition : Tuyển tập đặc biệt : Truyện 
tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho Aoyama. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 70000đ. 
- 3000b 
 T.1. - 2024. - 444 tr. : tranh vẽ   s567972 

 2410. Thám tử lừng danh Conan vs. Kaito Kid perfect edition : Tuyển tập đặc biệt : Truyện 
tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho Aoyama. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 70000đ. 
- 3000b 
 T.2. - 2024. - 406 tr. : tranh vẽ   s567973 

 2411. Thám tử lừng danh Conan vs. tổ chức Áo đen : Tuyển tập đặc biệt : Truyện tranh : 
Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho Aoyama. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 212 tr. : tranh vẽ   s567970 

 2412. Thám tử lừng danh Conan vs. tổ chức Áo đen : Tuyển tập đặc biệt : Truyện tranh : 
Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho Aoyama. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 45000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 296 tr. : tranh vẽ   s567971 

 2413. Thám tử lừng danh Conan: Hanzawa - Chàng hung thủ số nhọ : Truyện tranh : Sách 
dành cho lứa tuổi thiếu niên / Mayuko Kanba ; Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Ruyuha Kyouka 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.4. - 2024. - 150 tr. : tranh vẽ   s567962 

 2414. Thám tử lừng danh Conan: Hanzawa - Chàng hung thủ số nhọ : Truyện tranh : Sách 
dành cho lứa tuổi thiếu niên / Mayuko Kanba ; Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Ruyuha Kyouka 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.5. - 2024. - 158 tr. : tranh vẽ   s567963 

 2415. Thanh gươm diệt quỷ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Koyoharu 
Gotouge ; Simirimi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.1: Tàn khốc. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s567903 

 2416. Thanh gươm diệt quỷ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Koyoharu 
Gotouge ; Simirimi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.2: Ngươi là... - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s567904 

 2417. Thanh gươm diệt quỷ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Koyoharu 
Gotouge ; Simirimi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.3: Khích lệ bản thân. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s567905 

 2418. Thanh gươm diệt quỷ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Koyoharu 
Gotouge ; Simirimi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.4: Lưỡi gươm mạnh mẽ. - 2024. - 185 tr. : tranh vẽ   s567906 

 2419. Thanh gươm diệt quỷ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Koyoharu 
Gotouge ; Simirimi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.5: Xuống địa ngục. - 2024. - 185 tr. : tranh vẽ   s567907 

 2420. Thanh gươm diệt quỷ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Koyoharu 
Gotouge ; Simirimi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.6: Phán xét của các Trụ cột. - 2024. - 195 tr. : tranh vẽ   s567908 

 2421. Thanh gươm diệt quỷ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Koyoharu 
Gotouge ; Simirimi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.7: Giao chiến nơi chật hẹp. - 2024. - 203 tr. : tranh vẽ   s567909 

 2422. Thanh gươm diệt quỷ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Koyoharu 
Gotouge ; Simirimi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
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 T.8: Sức mạnh của Thượng huyền - Sức mạnh của Trụ cột. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   
s567910 

 2423. Thanh gươm diệt quỷ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Koyoharu 
Gotouge ; Simirimi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.9: Đại chiến dịch xâm nhập phố đèn đỏ. - 2024. - 185 tr. : tranh vẽ   s567911 

 2424. Thanh gươm diệt quỷ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Koyoharu 
Gotouge ; Simirimi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.10: Người và quỷ. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s567912 

 2425. Thanh gươm diệt quỷ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Koyoharu 
Gotouge ; Simirimi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.11: Hỗn chiến. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s567913 

 2426. Thanh gươm diệt quỷ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Koyoharu 
Gotouge ; Simirimi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.12: Các thượng huyền tập hợp. - 2024. - 184 tr. : tranh vẽ   s567914 

 2427. Thanh gươm diệt quỷ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Koyoharu 
Gotouge ; Simirimi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.13: Biến đổi. - 2024. - 185 tr. : tranh vẽ   s567915 

 2428. Thanh gươm diệt quỷ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Koyoharu 
Gotouge ; Simirimi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.14: "Mu" trong Muichiro. - 2024. - 185 tr. : tranh vẽ   s567916 

 2429. Thanh gươm diệt quỷ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Koyoharu 
Gotouge ; Simirimi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.15: Bình minh dâng lên, mặt trời chiếu rọi. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s567917 

 2430. Thanh gươm diệt quỷ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Koyoharu 
Gotouge ; Simirimi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.16: Bất diệt. - 2024. - 185 tr. : tranh vẽ   s567918 

 2431. Thanh gươm diệt quỷ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Koyoharu 
Gotouge ; Simirimi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.17: Những người kế tục. - 2024. - 185 tr. : tranh vẽ   s567919 

 2432. Thanh gươm diệt quỷ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Koyoharu 
Gotouge ; Simirimi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.18: Kí ức trỗi dậy. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s567920 

 2433. Thanh gươm diệt quỷ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Koyoharu 
Gotouge ; Simirimi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.19: Cánh bướm xao động. - 2024. - 185 tr. : tranh vẽ   s567922 

 2434. Thanh gươm diệt quỷ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Koyoharu 
Gotouge ; Simirimi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.20: Trái tim kiên định dẫn lối. - 2024. - 185 tr. : tranh vẽ   s567923 

 2435. Thanh gươm diệt quỷ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Koyoharu 
Gotouge ; Simirimi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.21: Kí ức xa xăm. - 2024. - 187 tr. : tranh vẽ   s567924 

 2436. Thanh gươm diệt quỷ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Koyoharu 
Gotouge ; Simirimi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.22: Vòng xoay vận mệnh. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s567925 
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 2437. Thanh gươm diệt quỷ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Koyoharu 
Gotouge ; Simirimi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.23: Vượt qua tháng năm, sinh mệnh toả rạng. - 2024. - 226 tr. : tranh vẽ   s567926 

 2438. Thành phố này tôi đến tôi yêu : Thơ / Trần Xuân An, Đăng Nguyệt Anh, Hồ Đắc 
Thiếu Anh... - H. : Văn học, 2023. - 619 tr. : ảnh ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi:  Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh   s569225 

 2439. Thành phố quanh vòng quanh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi tiểu học / Mira 
Lobe ; Minh hoạ: Susi Weigel ; Chu Thu Phương dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 52 tr. : tranh 
màu ; 26 cm. - 65000đ. - 2000b 
 Tên sách nguyên bản: Das städtchen Drumherum   s568198 

 2440. Thánh thạch Rave : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiro Mashima ; 
Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.26. - 2024. - 180 tr. : tranh vẽ   s567785 

 2441. Thánh thạch Rave : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiro Mashima ; 
Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.27. - 2024. - 185 tr. : tranh vẽ   s567786 

 2442. Thánh thạch Rave : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiro Mashima ; 
Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.28. - 2024. - 190 tr. : tranh vẽ   s567787 

 2443. Thánh thạch Rave : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiro Mashima ; 
Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 3400b 
 T.29. - 2024. - 190 tr. : tranh vẽ   s567788 

 2444. Thất bại là chuyện nhỏ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Lời: Shen Nuan ; 
Tranh: Yang Shou Ning ; Sâu Ong dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 23 tr. : 
tranh màu ; 23 cm. - (Không sao đâu con!). - 33000đ. - 2000b   s568231 

 2445. Thế giới của Peppa - Cầu vồng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2+ / Thuỳ Trang 
dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. - 20 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Peppa pig). - 
30000đ. - 2000b   s568237 

 2446. Thế giới của Peppa - Giày mới : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2+ / Thuỳ Trang 
dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. - 20 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Peppa pig). - 
30000đ. - 2000b   s568235 

 2447. Thế giới của Peppa - Làm và chơi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2+ / Thuỳ 
Trang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. - 20 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Peppa 
pig). - 30000đ. - 2000b   s568233 

 2448. Thế giới của Peppa - Nàng tiên răng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2+ / Phạm 
Thanh Hằng dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. - 20 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Peppa pig). - 30000đ. - 2000b   s568238 

 2449. Thế giới của Peppa - Ngày hội thể thao : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2+ / Thuỳ 
Trang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. - 20 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Peppa 
pig). - 30000đ. - 2000b   s568236 

 2450. Thế giới của Peppa - Những vì sao : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2+ / Phạm 
Thanh Hằng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. - 20 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Peppa 
pig). - 30000đ. - 2000b   s568234 
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 2451. Thế giới của Peppa - Tủ đồ chơi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2+ / Phạm Thanh 
Hằng dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. - 20 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Peppa 
pig). - 30000đ. - 2000b   s568239 

 2452. Thị trấn mèo : Truyện tranh / Nekomaki ; R.E.I dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim 
Đồng. - 18 cm. - 68000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 175 tr. : tranh vẽ   s567986 

 2453. Thị trấn mèo : Truyện tranh / Nekomaki ; R.E.I dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim 
Đồng. - 18 cm. - 68000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 174 tr. : tranh vẽ   s567987 

 2454. Thị trấn mèo : Truyện tranh / Nekomaki ; R.E.I dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim 
Đồng. - 18 cm. - 68000đ. - 3000b 
 T.3. - 2024. - 174 tr. : tranh vẽ   s567988 

 2455. Thị trấn mèo : Truyện tranh / Nekomaki ; R.E.I dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim 
Đồng. - 18 cm. - 68000đ. - 3000b 
 T.4. - 2024. - 174 tr. : tranh vẽ   s567989 

 2456. Thị trấn mèo : Truyện tranh / Nekomaki ; R.E.I dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim 
Đồng. - 18 cm. - 68000đ. - 3000b 
 T.5. - 2024. - 174 tr. : tranh vẽ   s567990 

 2457. Thị trấn mèo : Truyện tranh / Nekomaki ; R.E.I dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim 
Đồng. - 18 cm. - 68000đ. - 3000b 
 T.6. - 2024. - 174 tr. : tranh vẽ   s567991 

 2458. Thị trấn mèo : Truyện tranh / Nekomaki ; R.E.I dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim 
Đồng. - 18 cm. - 68000đ. - 3000b 
 T.7. - 2024. - 172 tr. : tranh vẽ   s567992 

 2459. Thị trấn mèo : Truyện tranh / Nekomaki ; R.E.I dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim 
Đồng. - 18 cm. - 68000đ. - 2000b 
 T.8. - 2024. - 174 tr. : tranh vẽ   s567993 

 2460. Thích Nhất Hạnh. Thả một bè lau : Truyện Kiều dưới cái nhìn thiền quán / Thích 
Nhất Hạnh. - Tái bản lần 5. - H. : Lao động, 2024. - 388 tr. ; 24 cm. - 179000đ. - 3000b 
 Thư mục trong chính văn   s570290 

 2461. Thiện Dũng. Tiếng lòng : Thơ / Thiện Dũng. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 
175 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 100b   s569134 

 2462. Thỏ và hổ = The rabbit and the tiger : Children's comics / Thuỳ Trang b.s. ; Minh 
hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song 
ngữ Việt - Anh)(Tranh truyện thiếu nhi). - 12000đ. - 10000b   s570110 

 2463. Thơ Sông Bùng / Trần Ngọc Cảnh, Trương Minh Châu, Sơn Ca... - Nghệ An : Nxb. 
Nghệ An, 2024. - 105 tr. ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Câu lạc bộ thơ Sông Bùng Diễn Châu   s569130 

 2464. Thua thì sao, vui là chính! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Tranh: 
Nhân Nguyễn ; Lời: Ngô Anh Thi. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 45000đ. 
- 2000b   s568261 

 2465. Thương Hà. Bóng đêm của Diệu : Tiểu thuyết / Thương Hà. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2021. - 334 tr. ; 21 cm. - 136000đ. - 1000b   s569862 

 2466. Thương Hà. Nalis xô dạt bờ định mệnh : Tiểu thuyết / Thương Hà. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2021. - 407 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 1000b   s569874 
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 2467. Thương Thái Vi. Bến xe : Tiểu thuyết / Thương Thái Vi ; Greenrosetq dịch. - Tái 
bản lần thứ 5. - H. : Văn học, 2024. - 283 tr. ; 21 cm. - 76000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 车站   s569252 

 2468. Tiếng nhạc ve : Tranh truyện thiếu nhi = The cicada's singing : Children's comics / 
Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 
24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s568537 

 2469. Tiếng vọng Tây Nguyên : Thơ / Phạm Kiêm Phổ, Trần Minh Hân, Dương Xuân 
Linh... ; Lâm Bình ch.b. - H. : Lao động. - 21 cm. - 170000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: CLB Thơ ca Hương Xuân huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk 
 T.2. - 2024. - 312 tr. : ảnh   s570257 

 2470. Tinh văn / Trần Bạch Diệp, Trần Hoài Thư, Lam Sơn... - Huế : Đại học Huế. - 24 
cm. - 80000đ. - 500b 
 T.31. - 2023. - 120 tr. : ảnh. - Thư mục trong chính văn   s570055 

 2471. Tình yêu bao la, luôn đủ cho hai ta : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / 
Jane Chapman ; Ngọc Anh dịch. - H. : Văn học, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách 
Cùng con trưởng thành)(Những câu chuyện đong đầy yêu thương). - 30000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Love enough for two   s569238 

 2472. Tonton friends - Hội chân ngắn siêu lầy : Truyện tranh / Tonton House. - Tái bản 
lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2024. - 161 tr. : tranh vẽ ; 22 cm. - 99000đ. - 3000b   s568079 

 2473. Tô Hoài. Dế mèn phiêu lưu ký / Tô Hoài. - H. : Kim Đồng, 2024. - 190 tr. : tranh 
vẽ ; 19 cm. - 50000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Sen   s567759 

 2474. Tô Hoài. Dế mèn phiêu lưu ký / Tô Hoài ; Minh hoạ: Ngô Mạnh Lân. - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. - 120 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 150000đ. - 2000b   s568187 

 2475. Tô Hoài. Dế mèn phiêu lưu ký = Diary of a cricket / Tô Hoài ; Đặng Thế Bính dịch. 
- Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng, 2024. - 293 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 80000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Sen   s568078 

 2476. Tô Hoài. Kim Đồng / Tô Hoài. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim Đồng, 2024. - 127 
tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 30000đ. - 2000b   s567738 

 2477. Tôi là tôi bé nhỏ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi tiểu học / Mira Lobe ; Minh 
hoạ: Susi Weigel ; Chu Thu Phương dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 36 tr. : tranh màu ; 26 cm. 
- 50000đ. - 2000b 
 Tên sách nguyên bản: Das kleine ich bin ich   s568197 

 2478. Tôi thăng cấp một mình = Solo leveling : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / 
Nguyên tác: Chugong ; Hoạ sĩ: Dubu (Redice Studio) ; Huyền Linh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 
cm. - 88000đ. - 5900b 
 T.9. - 2024. - 160 tr. : tranh vẽ   s568058 

 2479. Tôi thăng cấp một mình = Solo leveling : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / 
Nguyên tác: Chugong ; Hoạ sĩ: Dubu (Redice Studio) ; Huyền Linh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 
cm. - 88000đ. - 6000b 
 T.10. - 2024. - 152 tr. : tranh vẽ   s568059 

 2480. Tớ có một cậu bạn mang tên nỗi buồn : Truyện tranh / Ming Shi. - H. : Văn học, 
2024. - 87 tr. : tranh vẽ ; 25 cm. - 120000đ. - 1000b   s569317 
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 2481. Tớ được quyền quyết định : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Tranh: 
Nhân Nguyễn ; Lời: Ngô Anh Thi. - H. : Kim Đồng, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 30000đ. 
- 2000b   s568262 

 2482. Tớ là mèo Pusheen : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Claire Belton ; Toto 
dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 80000đ. - 5000b 
 T.2: Cuộc sống muôn màu của Pusheen. - 2024. - 177 tr. : tranh màu   s568081 

 2483. Tớ muốn ăn tuỵ của cậu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Nguyên tác: Yoru 
Sumino ; Tranh truyện: Idumi Kirihara ; R.E.I dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 36000đ. - 
2000b 
 T.1. - 2024. - 211 tr. : tranh vẽ   s567792 

 2484. Tớ muốn ăn tuỵ của cậu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Nguyên tác: Yoru 
Sumino ; Tranh truyện: Idumi Kirihara ; R.E.I dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 36000đ. - 
2000b 
 T.2. - 2024. - 221 tr. : tranh vẽ   s567793 

 2485. Trả lại nụ cười : Truyện tranh : Dành cho tuổi 6+ / Christos, Chiara Arsego ; Vân 
Lê dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 45000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: L'attrape rires   s568195 

 2486. Trái tim người lớn là con hàu mang vỏ : Đôi khi, mới giây trước vẫn còn là trẻ con, 
ngay giây sau đã thành người lớn rồi ; Truyện tranh / Nini ; Mai Dung dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 311 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 190000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 带壳的牡蛎是大人的心脏   s568588 

 2487. Trang Thanh. Thanh không : Thơ / Trang Thanh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 
145 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 100000đ. - 1000b   s569880 

 2488. Trần Đăng Khoa. Góc sân và khoảng trời : Tinh tuyển / Trần Đăng Khoa. - In lần 
thứ 154. - H. : Văn học, 2024. - 222 tr. ; 21 cm. - 78000đ. - 1500b   s569249 

 2489. Trần Hữu Hoà. Thoáng một chữ nhàn : Thơ / Trần Hữu Hoà. - H. : Thế giới, 2024. 
- 253 tr. ; 21 cm. - 68000đ. - 500b   s568296 

 2490. Trần Lê Văn. Sông núi Điện Biên / Trần Lê Văn. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 
2024. - 424 tr. ; 21 cm. - 174000đ. - 1000b   s568927 

 2491. Trần Mai Hạnh. Sống đến bình minh / Trần Mai Hạnh. - H. : Chính trị quốc gia Sự 
thật, 2024. - 688 tr. ; 24 cm. - 325000đ. - 300b   s568962 

 2492. Trần Mạnh Hảo. Hoa vừa đi vừa nở : Thơ hay viết cho thiếu nhi / Trần Mạnh Hảo 
; Tranh: SLIM illus. - H. : Kim Đồng, 2024. - 38 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 55000đ. - 1500b   
s568215 

 2493. Trần Nguyễn Duy Tùng. Dòng máu Rồng Tiên : Tiểu thuyết / Trần Nguyễn Duy 
Tùng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 24 cm. - 199000đ. - 500b 
 T.1: Người con của đất liền và biển cả. - 2022. - 367 tr.   s569866 

 2494. Trần Tế Xương. Thơ Trần Tế Xương. - H. : Kim Đồng, 2024. - 171 tr. ; 19 cm. - 
(Tủ sách Văn học trong nhà trường). - 45000đ. - 2000b 
 Thư mục sau trang tên sách   s567751 

 2495. Trần Thu Hằng. Hải âu đi tìm cha : Tác phẩm dự Giải thưởng Văn học Kim Đồng 
lần thứ nhất 2023 - 2025 : Dành cho lứa tuổi 8+ / Trần Thu Hằng. - H. : Kim Đồng, 2024. - 178 
tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 60000đ. - 2000b   s568073 
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 2496. Trần Thuỷ Vịnh. Truyện cười Việt - Anh dưới góc độ mơ hồ ngôn ngữ / Trần Thuỷ 
Vịnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 194 tr. ; 21 cm. - 70000đ. 
- 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Quốc tế. - 
Thư mục: tr. 188-194   s570065 

 2497. Trần Vi Thảo. Làm mẹ là điều tuyệt vời nhất / Trần Vi Thảo. - H. : Văn học, 2024. 
- 148 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 500b   s569144 

 2498. Trí. Cảm ơn anh đã đánh mất em / Trí. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 252 tr. : 
tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Người trẻ Việt). - 99000đ. - 1000b   s569255 

 2499. Triệu Vẽ. Chỉ cần có yêu thương / Triệu Vẽ. - H. : Văn học, 2024. - 250 tr. : tranh 
vẽ ; 21 cm. - 145000đ. - 2000b   s569172 

 2500. Trịnh Quang Trị. Quê hương nỗi nhớ : Thơ / Trịnh Quang Trị. - Nghệ An : Nxb. 
Nghệ An, 2024. - 199 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 200b   s569135 

 2501. Trịnh Xuân Thu. Hoa gió : Thơ / Trịnh Xuân Thu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. 
- 126 tr. ; 21 cm. - 60000đ. - 500b   s569855 

 2502. Trong giông gió Trường Sa : Những bút kí hay về Trường Sa : Dành cho lứa tuổi 
12+ / Duy Khán, Chu Lai, Nguyễn Trí Huân... ; Minh hoạ: Trương Văn Ngọc. - Tái bản lần thứ 
4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 122 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Biển đảo Việt Nam). - 40000đ. 
- 1500b   s568093 

 2503. Trọng tâm kiến thức luyện thi vào 10 môn Ngữ văn : Kiến thức trọng tâm theo Sở 
Giáo dục và Đào tạo... / Hà Thị Thanh Huyền. - Tái bản lần 1 có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 300 tr. : bảng ; 24 cm. - 239000đ. - 500b   s568379 

 2504. Trời đã sáng rồi thức dậy thôi nào! = It's morning, wake up! : Song ngữ Việt - Anh 
: Dành cho trẻ từ 0 - 6 tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 20 
cm. - (Bộ sách Nuôi dưỡng tâm hồn bé = The books to nourish children's soul)(Ehon). - 39000đ. 
- 5000b   s568509 

 2505. Trúc Phương. Có gì đâu một buổi chiều : Truyện ký / Trúc Phương. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2024. - 238 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 752b   s569884 

 2506. Truyện cổ tích Việt Nam dành cho bé can đảm : Truyện tranh : Tuổi 3+ / Lời: Hồng 
Hà, Nguyễn Huy Tưởng, Trung Hậu... ; Tranh: Nguyễn Công Hoan... - Tái bản lần thứ 6. - H. 
: Kim Đồng, 2024. - 132 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 80000đ. - 1500b   s568181 

 2507. Truyện cổ tích Việt Nam dành cho bé thông minh : Truyện tranh : Tuổi 3+ / Lời: 
Hồng Hà, Thuỵ Anh, Hiếu Minh... ; Tranh: Nguyễn Công Hoan... - Tái bản lần thứ 7. - H. : 
Kim Đồng, 2024. - 134 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 80000đ. - 2000b   s568182 

 2508. Truyện kể trước khi đi ngủ - Chuột gả chồng cho con : Sách dành cho học sinh tiểu 
học (6 - 8 tuổi) / Lam Tuyền. - H. : Văn học, 2024. - 63 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 58000đ. - 5000b   
s569208 

 2509. Truyện kể trước khi đi ngủ - Ếch đánh bại sư tử : Sách dành cho học sinh tiểu học 
(6 - 8 tuổi) / Lam Tuyền. - H. : Văn học, 2024. - 63 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 58000đ. - 5000b   
s569207 

 2510. Truyện kể trước khi đi ngủ - Khỉ con xấu tính : Sách dành cho học sinh tiểu học (6 
- 8 tuổi) / Lam Tuyền. - H. : Văn học, 2024. - 63 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 58000đ. - 5000b   
s569209 
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 2511. Truyện kể trước khi đi ngủ - Thỏ mọc lông nhím : Sách dành cho học sinh tiểu học 
(6 - 8 tuổi) / Lam Tuyền. - H. : Văn học, 2024. - 63 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 58000đ. - 5000b   
s569206 

 2512. Truyện kể về lòng yêu thương / Quang Lân s.t., tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2024. 
- 207 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 72000đ. - 3000b   s569068 

 2513. Trương Chấn. Mất kiểm soát : Tiểu thuyết trinh thám / Trương Chấn ; Phạm Tố 
Uyên dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 651 tr. ; 24 cm. - 380000đ. - 800b 
 Tên sách tiếng Trung: 失控   s569867 

 2514. Trương Thị Kim Anh. Khuynh hướng hiện thực - huyền ảo trong tiểu thuyết Việt 
Nam đương đại : Sách tham khảo / Trương Thị Kim Anh. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 211 tr. 
: bảng ; 24 cm. - 50000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 195-211   s570044 

 2515. Trương Thiếu Huyền. Phép màu : Dành cho lứa tuổi 6+ / Trương Thiếu Huyền ; 
Tranh: Hậu Phan. - H. : Kim Đồng, 2024. - 48 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 46000đ. - 1000b   
s568240 

 2516. Trương Viết Hùng. Từ núi Bảng đến nùi Dài : Truyện ký / Trương Viết Hùng. - H. 
: Quân đội nhân dân, 2024. - 124 tr. : ảnh ; 21 cm. - 51000đ. - 1232b   s569882 

 2517. Trường Nhị. Hồ sơ tâm lý phạm tội / Trường Nhị ; Losedow dịch. - H. : Dân trí. - 
24 cm. - 229000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 犯罪心理 
 T.4. - 2024. - 505 tr.   s568703 

 2518. Tùng... tùng... : Khám phá thế giới âm thanh của các bạn đồ vật xung quanh : Ehon 
cho trẻ 0 - 6 tuổi / Fuku Mitsu. - H. : Văn hoá dân tộc, 2024. - 25 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Âm 
thanh quanh bé). - 39000đ. - 5000b   s568984 

 2519. Turgenev, Ivan. Nhật ký của một con người thừa : Tập truyện / Ivan Turgenev ; 
Nguyễn Thị Thu Thuỷ dịch. - H. : Văn học, 2024. - 222 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 600b   s569247 

 2520. Tuyển tập đề kiểm tra môn Ngữ văn 9 : Theo cấu trúc mới. Bồi dưỡng học sinh giỏi. 
Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Kiều Bắc s.t., b.s. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 247 
tr. : bảng ; 24 cm. - 99000đ. - 1000b   s568788 

 2521. Tử Yên Nguyễn Thu Thuỷ. Một dấu hiệu của tình yêu / Tử Yên Nguyễn Thu Thuỷ. 
- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 312 tr. ; 21 cm. - 180000đ. - 3000b   s569873 

 2522. Tưởng Thuật. Người lạ quanh ta / Tưởng Thuật ; Tịch Nhan dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 368 tr. ; 21 cm. - 155000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 身边的陌生人   s570084 

 2523. Twain, Mark. Hoàng tử Nhỏ và chú bé nghèo khổ / Mark Twain ; Minh Châu dịch. 
- Tái bản lần thứ 18. - H. : Kim Đồng, 2024. - 121 tr. ; 19 cm. - 35000đ. - 2000b   s567747 

 2524. U linh tích ký: Leng keng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Sói Hoạ Nô ; Thiết 
kế, tô màu: Nguyễn Hoàng Vy... - H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 89000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 117 tr. : tranh màu   s569026 

 2525. Ứ chơi với em nữa! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Tranh, lời: Bốc 
Giai Mị ; Thiên Thai dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 67 tr. : tranh vẽ ; 15 cm. - (Nhà có chị có 
em). - 35000đ. - 2000b   s567767 

 2526. Văn nghệ Cửa Lò / Vương Ngọc Bích, Xuân Chính, Trần Tiến Dũng... - Nghệ An : 
Nxb. Nghệ An. - 24 cm. - 100000đ. - 900b 
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 ĐTTS ghi: Chi hội Văn học Nghệ thuật Cửa Lò 
 T.3. - 2024. - 99 tr., 6 tr. ảnh : ảnh   s569128 

 2527. Veil : Truyện tranh : 16+ / Kotteri ; P Pea Peach dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. 
- 109000đ. - 2000b 
 T.1: Thân nhiệt của sắc cam. - 2024. - 127 tr. : tranh màu   s568589 

 2528. Verne, Jules. Hai vạn dặm dưới biển / Jules Verne ; Đỗ Ca Sơn dịch. - Tái bản. - H. 
: Văn học, 2024. - 420 tr. ; 21 cm. - (Văn học cổ điển)(Đông A Classics). - 110000đ. - 2000b   
s569293 

 2529. Verne, Jules. Hai vạn dặm dưới biển : Dành cho lứa tuổi 10+ / Jules Verne ; Đỗ Ca 
Sơn dịch. - Tái bản lần thứ 17. - H. : Kim Đồng, 2024. - 449 tr. ; 19 cm. - 99000đ. - 2000b   
s567745 

 2530. Việc gì khó đã có... kì lân! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Maggie 
Hutchings ; Minh hoạ: Cheryl Orsini ; Đoàn Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 28 
tr. : tranh màu ; 23 cm. - 45000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Unicorn!   s568228 

 2531. Việc gì khó đã có... nàng tiên! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Maggie 
Hutchings ; Minh hoạ: Cheryl Orsini ; Đoàn Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 28 
tr. : tranh màu ; 23 cm. - 45000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Fairy!   s568227 

 2532. Việc gì khó đã có... rồng! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Maggie 
Hutchings ; Minh hoạ: Cheryl Orsini ; Đoàn Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 28 
tr. : tranh màu ; 23 cm. - 45000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Dragon!   s568229 

 2533. Việc gì khó đã có... tiên cá! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Maggie 
Hutchings ; Minh hoạ: Cheryl Orsini ; Đoàn Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 28 
tr. : tranh màu ; 23 cm. - 45000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Mermaid!   s568230 

 2534. Viết & Đọc - Chuyên đề mùa Thu 2022 / Phạm Thị Phong Lan, Lữ Mai, Yên Ba... 
- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 395 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 25 cm. - 210000đ. - 2000b   s570201 

 2535. Viết & Đọc - Chuyên đề mùa Thu 2023 / Nguyễn Quang Thiều, Dương Minh Long, 
Đặng Chương Ngạn... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 363 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 25 cm. - 210000đ. 
- 2000b   s570202 

 2536. Viết & Đọc - Chuyên đề mùa Xuân 2020 / Nguyễn Quang Thiều, Tạ Duy Anh, Trần 
Đức Tiến... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 290 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 25 cm. - 210000đ. - 2000b   
s570200 

 2537. Võ Hồng Lam. Những mảnh tình phai nhạt : Tập truyện ngắn / Võ Hồng Lam. - H. 
: Văn học, 2024. - 361 tr. ; 21 cm. - 135000đ. - 500b   s569189 

 2538. Vũ Hùng. Bầy voi đen : Dành cho độ tuổi 8+ / Vũ Hùng. - H. : Kim Đồng, 2024. - 
113 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 80000đ. - 2000b   s568090 

 2539. Vũ Hùng. Con cu li của tôi : Dành cho độ tuổi 8+ / Vũ Hùng. - H. : Kim Đồng, 
2024. - 143 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 85000đ. - 2000b   s568089 

 2540. Vũ Hùng. Giữ lấy bầu mật : Dành cho độ tuổi 8+ / Vũ Hùng. - H. : Kim Đồng, 2024. 
- 85 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 65000đ. - 2000b   s568087 

 2541. Vũ Hùng. Sao sao : Dành cho độ tuổi 8+ / Vũ Hùng. - H. : Kim Đồng, 2024. - 92 tr. 
: tranh màu ; 21 cm. - 65000đ. - 2000b   s568088 
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 2542. Vũ Hùng. Sống giữa bầy voi : Dành cho lứa tuổi 8+ / Vũ Hùng ; Minh hoạ: Châu 
Phạm. - H. : Kim Đồng, 2024. - 167 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b 
 Giải Vàng Sách hay - Giải thưởng Sách Việt Nam 2016   s568091 

 2543. Vũ Ngọc Giao. Bến mù u : Tiểu thuyết / Vũ Ngọc Giao. - H. : Dân trí, 2024. - 247 
tr. ; 21 cm. - 96000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Giao   s568688 

 2544. Vũ Trọng Phụng. Lục sì và Cạm bẫy người : Phóng sự / Vũ Trọng Phụng. - H. : 
Văn học, 2024. - 298 tr. ; 21 cm. - (Tinh hoa văn chương Việt). - 95000đ. - 600b   s569244 

 2545. Vũ Trọng Phụng. Số đỏ / Vũ Trọng Phụng. - Tái bản lần 7. - H. : Văn học, 2024. - 
215 tr. ; 21 cm. - 65000đ. - 1500b   s569250 

 2546. Vũ Trọng Phụng. Trúng số độc đắc : Tiểu thuyết / Vũ Trọng Phụng. - Tái bản. - H. 
: Văn học, 2024. - 303 tr. ; 21 cm. - (Danh tác văn học Việt Nam). - 110000đ. - 1000b   s569277 

 2547. Vũ Tú Nam. Những truyện hay viết cho thiếu nhi : Cây gạo. Cuộc phiêu lưu của 
Văn Ngan tướng công. Ong bắt dế... / Vũ Tú Nam. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2024. 
- 268 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 65000đ. - 2000b   s568166 

 2548. Vương quốc trời xanh Ariadne = Ariadne in the blue sky : Truyện tranh : Sách dành 
cho lứa tuổi 17+ / Norihiro Yagi ; Tanpopo Team dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
2500b 
 T.10. - 2024. - 180 tr. : tranh vẽ   s567780 

 2549. Vương quốc trời xanh Ariadne = Ariadne in the blue sky : Truyện tranh : Sách dành 
cho lứa tuổi 17+ / Norihiro Yagi ; Tanpopo Team dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
2000b 
 T.11. - 2024. - 180 tr. : tranh vẽ   s567781 

 2550. Vương quốc trời xanh Ariadne = Ariadne in the blue sky : Truyện tranh : Sách dành 
cho lứa tuổi 17+ / Norihiro Yagi ; Tanpopo Team dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
2000b 
 T.12. - 2024. - 179 tr. : tranh vẽ   s567782 

 2551. Vương quốc trời xanh Ariadne = Ariadne in the blue sky : Truyện tranh : Sách dành 
cho lứa tuổi 17+ / Norihiro Yagi ; Tanpopo Team dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
2000b 
 T.13. - 2024. - 181 tr. : tranh vẽ   s567783 

 2552. Vương quốc trời xanh Ariadne = Ariadne in the blue sky : Truyện tranh : Sách dành 
cho lứa tuổi 17+ / Norihiro Yagi ; Tanpopo Team dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
2000b 
 T.14. - 2024. - 181 tr. : tranh vẽ   s567784 

 2553. Wade, Cleo. Thơ cho những trái tim tan vỡ = Heart talk / Cleo Wade ; Nhược Lạc 
dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 176 tr. ; 20 cm. - 109000đ. - 2000b   s570354 

 2554. Wiggin, Kate Douglas. Những đứa con của mẹ Carey / Kate Douglas Wiggin ; Orkid 
dịch. - H. : Văn học, 2024. - 309 tr. ; 21 cm. - 130000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Mother Carey's chickens   s569178 

 2555. Wilder, Laura Ingalls. Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên : Dành cho lứa tuổi 10+ / 
Laura Ingalls Wilder ; Minh hoạ: Garth Williams ; Lưu Diệu Vân dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. 
: Kim Đồng. - 19 cm. - 70000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Little house on the prairie 
 T.3. - 2024. - 333 tr.   s567748 
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 2556. World trigger : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Daisuke Ashihara ; Yoda 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 5000b 
 T.5. - 2024. - 184 tr. : tranh vẽ   s567947 

 2557. World trigger : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Daisuke Ashihara ; Yoda 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 3900b 
 T.7. - 2024. - 184 tr. : tranh vẽ   s567948 

 2558. World Trigger : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Daisuke Ashihara ; Yoda 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 3900b 
 T.8. - 2024. - 185 tr. : tranh vẽ   s567949 

 2559. World trigger : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Daisuke Ashihara ; Yoda 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 3900b 
 T.9. - 2024. - 187 tr. : tranh vẽ   s567950 

 2560. Xe cảnh sát bắt trộm : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2 - 6 / Lời: Mijica ; Tranh: 
Tianying ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2024. - 23 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Những chiếc xe hiệp sĩ). - 18000đ. - 3000b   s568245 

 2561. Xe cứu hoả vất vả : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2 - 6 / Lời: Mijica ; Tranh: 
Tianying ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2024. - 23 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Những chiếc xe hiệp sĩ). - 18000đ. - 3000b   s568246 

 2562. Xuân Quỳnh. Thơ Xuân Quỳnh. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2024. - 144 
tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Văn học trong nhà trường). - 35000đ. - 2000b   s567754 

 2563. Xuân Sách. Đội thiếu niên du kích Đình Bảng / Xuân Sách. - Tái bản lần thứ 14. - 
H. : Kim Đồng, 2024. - 315 tr. ; 19 cm. - 65000đ. - 2000b   s567740 

 2564. Yên Bán Căn. Mùa xuân ở căn nhà cũ / Yên Bán Căn ; Nguyệt Lạc dịch. - H. : Văn 
học, 2024. - 421 tr. ; 24 cm. - 209000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 老房子的春天   s569197 

 2565. Yêu con bằng cả trái tim : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Jane 
Chapman ; Ngọc Anh dịch. - H. : Văn học, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Cùng 
con trưởng thành)(Những câu chuyện đong đầy yêu thương). - 30000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: I love you with all my heart   s569237 

 2566. Yêu thầm : Truyện tranh / Cát Xuyên Lưu ; Vũ Đức Hiếu dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. 
- 24 cm. - 165000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Trung: 暗恋 
 T.1. - 2024. - 254 tr. : tranh màu   s568587 

 2567. Yuki Yaku. Nhân vật hạ cấp Tomozaki = The low tier character "Tomozaki-kun" : 
Dành cho lứa tuổi 17+ / Yuki Yaku ; Minh hoạ: Fly ; Akiyuki dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. 
- 111000đ. - 2000b 
 T.6.5. - 2024. - 342 tr. : tranh vẽ   s567763 

 2568. Yunan. Những câu chuyện truyền cảm hứng - Con sẽ không dựa dẫm : Dành cho 
lứa tuổi thiếu nhi / Yunan b.s. ; Ngọc Hữu dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 223 tr. : tranh vẽ ; 21 
cm. - (I will be better). - 58000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Don't call me procrastinator again   s568075 

 2569. Zig. Hoa hồng và sâm banh = Roses and champagne : 18+ / Zig ; Bụi dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 189000đ. - 2000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn: 장미와 샴페인 
 T.1. - 2024. - 253 tr.   s568585 
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 2570. សិលʊៈ សូរេʰគ̹ង : អំណរបុណʧចូលȹʅ ំថʢីʰបៃពណីȾត ិȹʅ ំេʲង ឆស័ក ព.ស ២៥៦៨ 
គ.ស ២០២៤. - H. : Văn hoá dân tộc, 2024. - 44 tr. : ảnh màu ; 28 cm. - 500b 
 Đầu bìa sách ghi: សʤគមអកˍរសិលʊ៍សលិʊៈេខតɱសុកʰɳំង   s569439 

LỊCH SỬ 

 2571. Anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ / B.s.: Vũ Trọng Lâm, Nguyễn Thái Bình, Lê 
Tiến Dũng... ; S.t.: Trịnh Thị Hồng Hạnh... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 300 tr. : 
ảnh, bản đồ ; 24 cm. - 320000đ. - 450b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Điện Biên; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật   s568268 

 2572. Bà Triệu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / An Cương, Tạ Huy Long. - Tái 
bản lần thứ 16. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt 
Nam). - 20000đ. - 3000b   s568105 

 2573. Bài tập Lịch sử và Địa lí 6 / Đỗ Thanh Bình, Đỗ Thị Minh Đức (ch.b.), Phạm Thị 
Kim Anh... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 100 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
(Cánh Diều). - 24000đ. - 35000b   s569831 

 2574. Bế Văn Đàn : Truyện tranh : Dành cho thiếu nhi / Lời: Hoài Lộc ; Tranh: Lê Minh 
Hải. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Những anh hùng trẻ tuổi). - 50000đ. 
- 2000b 
 Thư mục cuối chính văn   s568202 

 2575. Bouchot, Jean. Lịch sử Sài Gòn thuở ban đầu / Jean Bouchot ; Mai Yên Thi dịch. - 
H. : Tri thức, 2024. - 607 tr. : bảng ; 24 cm. - 355000đ. - 800b   s568616 

 2576. Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
môn Lịch sử và Địa lí - Cấp Trung học cơ sở / Trương Ngọc Thơi. - Tái bản lần 1. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 125 tr. : bảng ; 29 cm. - 89000đ. - 3000b   s569577 

 2577. Bùi Thị Xuân : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lê Phương Liên, Lê Minh 
Hải. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện 
lịch sử Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568100 

 2578. Carnegie, Dale. Đừng bao giờ lùi bước : Abraham Lincoln - Chân dung vị lãnh tụ 
bất tử / Dale Carnegie ; Khánh Phương dịch. - H. : Văn học, 2024. - 323 tr. ; 21 cm. - 118000đ. 
- 50000b   s569181 

 2579. Châu Hồng Thuỷ. Vương phi Mỵ Ê trong lịch sử và văn hoá Việt / Châu Hồng Thuỷ 
(ch.b.), Hoàng Thị Hiệp. - H. : Văn hoá dân tộc, 2024. - 403 tr. ; 21 cm. - 185000đ. - 300b 
 Tên thật tác giả: Trần Quý Phúc. - Phụ lục: tr. 263-358. - Thư mục: tr. 390-400   s568981 

 2580. Chiến dịch Điện Biên Phủ - Sự kiện và nhân chứng / Bích Trang (ch.b.), Nguyễn 
Chí Hoà, Hướng Nam... - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 251 tr. ; 23 cm. - 1000b   s568744 

 2581. Chiến thắng Trảng Bom (27.4.1975) trong Chiến dịch Hồ Chí Minh - Ý nghĩa và 
bài học kinh nghiệm : Kỷ yếu Hội thảo khoa học / Lê Huy Vịnh, Ngô Xuân Lịch, Phùng Sĩ 
Tấn... - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 679 tr. ; 24 cm. - 869b 
 ĐTTS ghi: Viện Lịch sử quân sự...   s568750 

 2582. Chúa Tiên Nguyễn Hoàng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lê Phương Liên, 
Lê Minh Hải. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt 
Nam). - 20000đ. - 3000b 
 Thư mục cuối chính văn   s570240 
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 2583. Chuyên đề học tập Lịch sử 11 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4607/QĐ-BGDĐT ngày 
28/12/2022 / Đỗ Thanh Bình (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Ninh (ch.b.), Nguyễn Thị Thế Bình... - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 67 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 
15000đ. - 70000b   s569776 

 2584. Craig, Albert M. Văn minh & khai sáng = Civilization & enlightenment / Albert M. 
Craig ; Nguyễn Trung Kiên dịch. - H. : Tri thức, 2024. - 304 tr. ; 22 cm. - 235000đ. - 1000b   
s568614 

 2585. Cù Mai Công. Sài Gòn một thuở "Dân Ông Tạ đó!" / Cù Mai Công. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 21 cm. - 118000đ. - 2500b 
 T.1. - 2024. - 239 tr. : ảnh   s570191 

 2586. Đặng Nghiêm Vạn. Điện Biên trong lịch sử (Từ thuở ban đầu đến năm 1954) / Đặng 
Nghiêm Vạn, Đinh Xuân Lâm. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 252 tr. ; 21 cm. - 
112000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 245-250   s568925 

 2587. Đặng Văn Việt. Hồi ký Đặng Văn Việt - Hùm xám đường số 4. - H. : Lao động, 
2024. - 279 tr. : bản đồ ; 21 cm. - 180000đ. - 1000b   s570229 

 2588. Điện Biên Phủ - Lịch sử và ký ức : Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 
(07/5/1954 - 07/5/2024) / Trần Quốc Cường, Vũ Trọng Lâm, Đinh Xuân Lâm... - H. : Chính trị 
quốc gia Sự thật, 2024. - 579 tr. : ảnh ; 24 cm. - 800b 
 ĐTTS ghi: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật...   s568952 

 2589. Điện Biên Phủ - Lịch sử và ký ức : Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 
(07/5/1954 - 07/5/2024) / Trần Quốc Cường, Vũ Trọng Lâm, Đinh Xuân Lâm... - H. : Chính trị 
quốc gia Sự thật, 2024. - 579 tr. : ảnh ; 24 cm. - 193000đ. - 2200b 
 ĐTTS ghi: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật...   s568953 

 2590. Đinh Bộ Lĩnh : Soạn theo "Đại Việt sử ký toàn thư" : Truyện tranh : Dành cho lứa 
tuổi 6+ / Nam Việt, Tạ Huy Long. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568102 

 2591. Ferrer, Ada. Cu Ba: Lịch sử Mỹ : Sách tham khảo nội bộ / Ada Ferrer ; Dịch: Tuấn 
Trung, Trọng Minh. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 798 tr. ; 24 cm. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Cuba: An American history   s568948 

 2592. Frank, Anne. Nhật ký Anne Frank / Tạ Huyền dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2024. 
- 439 tr. ; 21 cm. - 118000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Hà Lan: Het achterhuis : Dagboekbrieven 12 Juni 1942 -1 Augustus 1944   
s570379 

 2593. George Washington: Nhà lập quốc Hoa Kỳ và nhật ký thời tuổi trẻ : Cuốn sách tổng 
quát về vị tổng thống lập quốc Hoa Kỳ / Hà Thanh Vân b.s., dịch. - H. : Lao động, 2024. - 188 
tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 160000đ. - 1000b   s570259 

 2594. Giang Nguyên Bồi. Làng cổ Triều Khúc / Giang Nguyên Bồi s.t., b.s. - H. : Lao 
động, 2024. - 247 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 200000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 241   s570231 

 2595. Hà Thuý Mai. Quản lý di tích lịch sử quốc gia đặc biệt vùng Đông Bắc trong phát 
triển du lịch hiện nay / Hà Thuý Mai. - H. : Văn học, 2024. - 113 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 
75000đ. - 900b 
 Thư mục: tr. 87-91. - Phụ lục: tr. 95-107   s569174 
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 2596. Hồ Chí Minh. Vừa đi đường vừa kể chuyện / T. Lan. - Xuất bản lần thứ 11. - H. : 
Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 119 tr. ; 20 cm. - 34000đ. - 3110b   s568269 

 2597. Hồ Huy Sơn. Từ những tên riêng : Dành cho độ tuổi 11+ / Hồ Huy Sơn. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 107 tr. : hình vẽ ; 19x21 cm. - 95000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 9   s567779 

 2598. Huỳnh Đức Thiện. Giáo trình Tiến trình lịch sử Việt Nam : Dành cho sinh viên quốc 
tế / Huỳnh Đức Thiện. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 220 tr. 
: minh hoạ ; 24 cm. - 77000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 
văn. - Thư mục: tr. 220   s570075 

 2599. Journoud, Pierre. Hồi ức Điện Biên Phủ - Những nhân chứng lên tiếng = Paroles de 
Dien Bien Phu  - Les survivants témoignent / Pierre Journoud, Hugues Tertrais ; Dịch: Phạm 
Ngọc Hiệp... ; Trần Xuân Trí h.đ. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 435 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách 
Sử học). - 250000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 427-430   s569815 

 2600. Kiều Mai Sơn. Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập : Dành cho lứa tuổi 10+ / Kiều Mai 
Sơn. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 142 tr. : ảnh ; 19 cm. - 40000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 135-139. - Thư mục: tr. 140-142   s567742 

 2601. Ký ức chiến sĩ Điện Biên : Ký / Mai Xuân Tần, Bùi Nam Hà, Đinh Công Ty... - H. 
: Quân đội nhân dân, 2024. - 223 tr. : ảnh ; 24 cm. - 316b 
 ĐTTS ghi: Ban Liên lạc Truyền thống chiến sĩ Điện Biên Phủ tại Thành phố Hồ Chí Minh   
s569888 

 2602. Lê Thái Dũng. Chuyện ít biết về những vị vua thời kỳ chống Bắc thuộc / Lê Thái 
Dũng b.s. - H. : Dân trí, 2024. - 215 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 76000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 163-186. - Thư mục: tr. 209-212   s568682 

 2603. Lê Thái Dũng. Những đội quân kỳ lạ trong lịch sử Việt Nam / Lê Thái Dũng b.s. - 
H. : Dân trí, 2024. - 219 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 79000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 215-217   s568683 

 2604. Lê Thánh Tông : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lê Phương Liên, Lê Minh 
Hải. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện 
lịch sử Việt Nam). - 20000đ. - 3000b 
 Thư mục cuối chính văn   s568101 

 2605. Lê Văn Dỵ. Đâu có giặc là ta cứ đi / Lê Văn Dỵ. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 
324 tr., 58 tr. ảnh ; 23 cm. - 187000đ. - 532b 
 Phụ lục: tr. 319-322   s569887 

 2606. Lê Văn Lan. Kể chuyện lịch sử cho tuổi thơ / Lê Văn Lan. - H. : Văn học, 2023. - 
304 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 160000đ. - 1000b   s569156 

 2607. Lịch sử 10 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 775/QĐ-BGDĐT ngày 15/3/2023 / Đỗ Thanh 
Bình (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Ninh (ch.b.), Nguyễn Thị Thế Bình... - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Đại học Sư phạm, 2024. - 103 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 21000đ. - 105000b   
s569382 

 2608. Lịch sử 11 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4607/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 / Đỗ 
Thanh Bình (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Ninh (ch.b.), Lê Hiến Chương... - Tái bản lần thứ 1. - H. 
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: Đại học Sư phạm, 2024. - 95 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 18000đ. - 120000b   
s569386 

 2609. Lý Thường Kiệt : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Minh Hiếu, Tạ Huy Long. 
- Tái bản lần thứ 17. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch 
sử Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s568103 

 2610. 100 năm hành trình lịch sử: Nhận diện, phát huy các giá trị văn hoá, con người Nha 
Trang trong xây dựng và phát triển thành phố : Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia / Hồ Văn 
Mừng, Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Ngọc Hà... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 564 tr. ; 
24 cm. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Tạp chí Cộng sản; Thành uỷ Nha Trang   s568936 

 2611. Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam = Thousand years of Vietnam national 
civilization / B.s.: Vũ Trọng Lâm (ch.b.), Nguyễn Thái Bình, Phạm Thị Ngọc Bích... - H. : 
Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 541 tr. : ảnh màu ; 25 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật   
s568954 

 2612. Ngọc Hân công chúa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Vương Trọng, Lê Minh 
Hải. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt Nam). - 
20000đ. - 3000b 
 Thư mục cuối chính văn   s570239 

 2613. Nguyễn Đức Thọ. Một thời để nhớ : Z23 Lữ đoàn 316 Đặc công biệt động Bộ Tham 
mưu Miền (B2) / Nguyễn Đức Thọ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 
2024. - 116 tr., 7 tr. ảnh ; 21 cm. - 500b   s570192 

 2614. Nguyễn Đức Tố Lưu. Long Hưng - Triệu Vũ Đế : Tư liệu và luận giải / Nguyễn 
Đức Tố Lưu (ch.b.), Thích Tâm Hiệp, Nguyễn Đức Tố Huân. - H. : Lao động, 2024. - 697 tr. : 
ảnh ; 24 cm. - 784000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Nhóm Nghiên cứu Di sản văn hoá đền miếu Việt. - Thư mục: tr. 554-556   
s570261 

 2615. Nguyễn Đức Tố Lưu. Long Hưng - Triệu Vũ Đế : Tư liệu và luận giải / Nguyễn 
Đức Tố Lưu (ch.b.), Thích Tâm Hiệp, Nguyễn Đức Tố Huân. - H. : Lao động, 2024. - 559 tr. : 
ảnh, bảng ; 24 cm. - 468000đ. - 700b 
 ĐTTS ghi: Nhóm Nghiên cứu Di sản văn hoá đền miếu Việt. - Thư mục: tr. 557-559   
s570260 

 2616. Nguyễn Huy Thắng. Sử ta - Chuyện xưa kể lại / Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Như 
Mai, Nguyễn Quốc Tín. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 80000đ. - 2000b 
 T.2: Từ kỉ nguyên Đại Việt đến đỉnh cao Hồng Đức. - 2024. - 355 tr. : tranh vẽ. - Thư 
mục: tr. 350-352   s568068 

 2617. Nguyễn Phương Bảo An. Kể chuyện danh nhân Việt Nam / Nguyễn Phương Bảo 
An b.s. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Văn học, 2024. - 279 tr. ; 21 cm. - 75000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 278-279   s569264 

 2618. Nguyễn Tâm Cẩn. Chân dung những con người xứ Nghệ / Nguyễn Tâm Cẩn, Phan 
Bá Hàm. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2023. - 359 tr. ; 21 cm. - 1250b 
 Thư mục: tr. 358-359   s568493 

 2619. Nguyễn Tùng Lĩnh. Văn miếu, văn thánh Hà Tĩnh : Sách chuyên khảo / Nguyễn 
Tùng Lĩnh. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2024. - 167 tr. : ảnh ; 24 cm. - 450b 
 ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh. - Thư mục: tr. 165-167   s568494 
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 2620. Những mẩu chuyện về phong cách Hồ Chí Minh / Phạm Văn Khoa, Hoàng Hữu 
Kháng, Dương Đại Lâm... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 267 tr. ; 20 cm. - 54000đ. - 
3115b   s568920 

 2621. Những trận đánh nổi tiếng của dân tộc Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo / Bách 
Khoa s.t., tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2024. - 215 tr. ; 21 cm. - 76000đ. - 3000b   s569017 

 2622. Pezzullo, Ralph. Sài Gòn : Sách tham khảo / Ralph Pezzullo ; Đinh Trọng Minh 
dịch. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 336 tr. ; 24 cm. - 188000đ. - 2000b   s568940 

 2623. Phạm Đức Thuận. Giáo trình Nhập môn khoa học lịch sử / Phạm Đức Thuận (ch.b.), 
Lê Thị Minh Thu. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2024. - 172 tr. ; 24 cm. - 65000đ. - 300b 
 Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 144-172   s569118 

 2624. Phan Đình Giót : Truyện tranh : Dành cho thiếu nhi / Lời: Hiếu Minh ; Tranh: Lê 
Minh Hải. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Những anh hùng trẻ tuổi). - 
50000đ. - 2000b 
 Thư mục cuối chính văn   s568203 

 2625. Phùng Thị Hoan. Những văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, Tổng Quân uỷ, Bộ Tổng Tư lệnh trong Chiến cục Đông Xuân 1953 - 1954 và Chiến dịch 
Điện Biên Phủ 1954 / S.t., b.s.: Phùng Thị Hoan (ch.b.), Lê Minh Nam, Bùi Thị Thu Thuỷ. - H. 
: Quân đội nhân dân, 2024. - 288 tr. ; 23 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 279   s568745 

 2626. Quách Tấn. Nhà Tây Sơn / Quách Tấn, Quách Giao. - H. : Chính trị quốc gia Sự 
thật, 2024. - 363 tr. : bản đồ ; 21 cm. - 133000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 293-359. - Thư mục: tr. 360-361   s568923 

 2627. Rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam - Dấu ấn nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 155 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương. Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại   s568955 

 2628. Thép Mới. Viết về Điện Biên Phủ / Thép Mới. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính trị 
quốc gia Sự thật, 2024. - 151 tr. ; 20 cm. - 65000đ. - 1000b   s568921 

 2629. Tiền sử vùng lòng hồ thuỷ điện Hoà Bình trên địa bàn tỉnh Sơn La = Prehistory of 
the Hoa Binh hydropower reservoir area in Son La province / Nguyễn Khắc Sử, Ngô Thị Hải 
Yến (ch.b.), Lưu Thị Hải Anh... - H. : Thế giới, 2024. - 398 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Bảo tàng tỉnh Sơn La. - Thư mục: tr. 289-
314. - Phụ lục: tr. 315-392   s570327 

 2630. Tô Vĩnh Diện : Truyện tranh : Dành cho thiếu nhi / Lời: Hoài Lộc ; Tranh: Lê Minh 
Hải. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Những anh hùng trẻ tuổi). - 50000đ. 
- 2000b 
 Thư mục cuối chính văn   s568201 

 2631. Trần Bình Trọng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Hiếu Minh, Lê Minh Hải. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử 
Việt Nam). - 20000đ. - 3000b 
 Thư mục cuối chính văn   s568106 

 2632. Trần Hưng Đạo : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lê Vân, Nguyễn Bích. - Tái 
bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt 
Nam). - 20000đ. - 3000b   s568104 

 2633. Trần Minh Tùng. Những mảnh ghép đô thị: Ngày xưa KTT... / Trần Minh Tùng. - 
H. : Xây dựng, 2024. - 432 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 358000đ. - 500b 
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 Thư mục: tr. 416-428   s568624 

 2634. Van Loon, Hendrik Willem. Câu chuyện nhân loại : Một lược sử sống động về loài 
người / Hendrik Willem van Loon ; Dịch: Lê Di, Đào Quốc Minh. - H. : Lao động, 2024. - 482 
tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Đời người). - 229000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The story of mankind   s570247 

 2635. Xử lý nhanh trắc nghiệm môn Lịch sử : Dùng cho kì thi học sinh giỏi, đánh giá năng 
lực và tốt nghiệp THPT / Tạ Quang Quyết. - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 455 tr. : bảng ; 24 cm. - 198000đ. - 400b   s569083 

ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH  

 2636. Atlat Địa lí Việt Nam : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Kim 
Hồng, Đào Ngọc Hùng (ch.b.), Nguyễn Minh Đức... - Tái bản lần thứ 4, có chỉnh lí, bổ sung. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 32 tr. : minh hoạ ; 32 cm. - 31000đ. - 30000b   s569598 

 2637. Bắc Ninh - Điểm đến 4 di tích quốc gia đặc biệt = Bac Ninh province - The 
destination of 4 special national relics. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 12 tr. : ảnh, bảng ; 21 
cm. - 1500b   s568301 

 2638. Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lí 8 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Nguyễn Đức Vũ. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 59 tr. ; 29 cm. 
- 60000đ. - 3000b   s569578 

 2639. Cẩm nang du lịch Thái Bình = Thai Binh tourism guidebook. - H. : Thế giới, 2024. 
- 68 tr. : ảnh màu ; 20 cm. - 1500b 
 Đầu bìa sách ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình   s570351 

 2640. Đặng Hoàng Thám. Du hành khám phá miền Trung / Đặng Hoàng Thám. - H. : 
Hồng Đức, 2024. - 239 tr. ; 21 cm. - 96000đ. - 2000b 
 Thư mục trong chính văn   s569044 

 2641. Đất nước và con người Ấn Độ nhìn từ Việt Nam : Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại 
giao Việt Nam - Ấn Độ (1972 - 2022) / Vivek Kumar Mishra, Le Thi Sinh Hien, Đặng Văn 
Thắng... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 481 tr. : ảnh, bảng ; 
24 cm. - 300b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s570073 

 2642. Địa lí 11 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong 
cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 774/QĐ-BGDĐT ngày 15/3/2023 / Lê Thông (tổng 
ch.b.), Nguyễn Đức Vũ (ch.b.), Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Hoàng Sơn. - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 159 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 30000đ. - 40000b   
s569384 

 2643. Giáo trình Sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí 
Trung học cơ sở / Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Thị Hiển... - Huế : Đại học 
Huế, 2023. - 264 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 120000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Sư phạm. - Thư mục: tr. 263-264   s570045 

 2644. Nguyễn Thị Bích Hằng. Nghiệp vụ điều hành du lịch : Sách chuyên khảo / Nguyễn 
Thị Bích Hằng. - H. : Lao động, 2024. - 156 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 142000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 154   s570212 

 2645. Nguyễn Thị Bích Hằng. Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch : Sách chuyên khảo / Nguyễn 
Thị Bích Hằng. - H. : Lao động, 2023. - 150 tr. : ảnh, biểu đồ ; 21 cm. - 140000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 149   s570209 
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 2646. Nguyễn Xuân Thuỷ. Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa / Nguyễn Xuân Thuỷ ; 
Minh hoạ: Tạ Huy Long. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2024. - 90 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. 
- (Tủ sách Biển đảo Việt Nam). - 45000đ. - 2000b 
 Giải Vàng Sách hay - Giải thưởng Sách Việt Nam 2012   s568094 

 2647. Quiz! Khoa học kì thú: Nam cực - Bắc cực : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Shin 
Hye Young ; Hồng Hà dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 197 tr. : tranh màu ; 
21 cm. - (Tủ sách Bổ trợ kiến thức nhà trường). - 68000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 퀴즈! 과학 상식20: 남극 - 북극   s568060 

 2648. Tư liệu dạy - học Địa lí 6 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : 
Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Đức Vũ (ch.b.), Trần Thị Tuyết Mai. - Tái 
bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 159 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 69000đ. - 1000b   
s569097 

 2649. Vi Hồng Bình. Khảo sát địa danh Choang ở thành phố Sùng Tả, Trung Quốc (có 
liên hệ với địa danh Tày - Nùng ở tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam) / Vi Hồng Bình. - H. : Khoa học 
xã hội, 2024. - 228 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 200000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 160-169. - Phụ lục: tr. 170-228   s568728 

 


